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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ 

 

I. SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY 
– Trong không gian cho mặt phẳng ( )P  chứa đường thẳng ∆  và một đường  

C. Khi quay mặt phẳng ( )P  quanh ∆  một góc 360  thì mỗi điểm M  trên C 
vạch ra một đường tròn có tâm O  thuộc ∆  và nằm trên mặt phẳng vuông 
góc với ∆ . Như vậy khi quay mặt phẳng ( )P  quanh đường thẳng ∆  thì  C 
sẽ tạo nên được một hình gọi là mặt tròn xoay. 
– Trong đó: đường C được gọi là đường sinh của mặt nón; đường thẳng ∆  
được gọi là trục của mặt tròn xoay. 

 
II. MẶT NÓN TRÒN XOAY 

1. Định nghĩa mặt nón tròn xoay 

– Trong mặt phẳng ( )P  cho hai đường thẳng d  và ∆  cắt nhau 

tại điểm O  và tạo thành góc α  (với 0 90< < α ). Khi quay mặt 
phẳng ( )P  xung quanh ∆  thì đường thẳng d  sinh ra một mặt 
tròn xoay được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh O . 
–  Gọi tắt là mặt nón tròn xoay. 
– Trong đó: Đường thẳng ∆  được gọi là trục; đường thẳng d  
được gọi là đường sinh; góc 2α  được gọi là góc ở đỉnh. 

 
2. Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay 

a) Hình nón tròn xoay 

– Cho ∆IOM  vuông tại I . Khi quay tam giác đó xung quanh 
cạnh vuông góc OI  thì đường gấp khúc IOM  tạo thành một 
hình được gọi là hình nón tròn xoay, gọi tắt là hình nón. 
– Trong đó: 
+ Hình tròn tâm I  sinh bởi các điểm thuộc cạnh IM  khi IM  
quay quanh trục OI  được gọi là mặt đáy của mình nón. 
+ Điểm O  được gọi là đỉnh của hình nón. 
+ Độ dài đoạn OI  được gọi là chiều cao của hình nón. 
+ Độ dài đoạn OM  được gọi là độ dài đường sinh của hình nón. 
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+ Phần mặt tròn xoay sinh bởi các điểm trên cạnh OM  khi quay 
quanh OI  được gọi là mặt xung quanh của hình nón. 
 

b) Khối nón tròn xoay 

– Phần không gian được giới hạn bởi một hình 
nón tròn xoay kể cả hình đó được gọi là khối nón 
tròn xoay hay còn gọi tắt là khối nón. 
– Trong đó: 
+ Điểm thuộc khối nón nhưng không thuộc hình 
nón gọi là điểm trong của khối nón. 
+ Ta gọi đỉnh, mặt đáy, đường sinh của hình nón 
theo thứ tự là đỉnh, mặt đáy, đường sinh của khối 
nón tương ứng. 

 

 

3. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối nón tròn xoay 

a) Diện tích xung quanh của hình nón 

– Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là 
giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều 
nội tiếp hình nón đó khi số cạnh tăng lên vô hạn. 
– Công thức: =xqS rlπ .  
Trong đó: r  là bán kính đáy; l  là độ dài đường sinh. 

 
 

b) Diện tích toàn phần của hình nón 

– Diện tích toàn phần của hình nón tròn xoay là  tổng 
diện tích mặt đáy với diện tích xung quanh của hình 
nón tròn xoay. 
– Công thức: 2= + = +tp xđáy qS S S r rlπ π . 

 
 

c) Diện tích hình quạt 

– Nếu cắt mặt xung quanh của hình nón 
theo một đường sinh rồi trải ra trên một 
mặt phẳng thì ta sẽ được: 
+ Một hình quạt có bán hính bằng độ dài 
đường sinh của hình nón. 
+ Một cung tròn có độ dài bằng chu vi 
đường tròn đáy của hình nón. 
– Công thức: qu ta = =



xqS S rlπ . 
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4. Thể tích của khối nón tròn xoay 

– Thể tích của khối nón tròn xoay là giới hạn của thể tích khối 
chóp đều nội tiếp khối nón khi đó số cạnh tăng lên vô hạn. 

– Công thức: 1 .
3

= đáyV S h . Trong đó: h  là chiều cao của khối 

nón. 

– Nếu đáy là hình tròn có bán kính r  thì 21
3

=V r hπ . 

 
5. Hình nón cụt 

– Hình nón cụt là phần nón giới hạn bởi mặt đáy và một thiết diện 
song song với đáy. 
– Công thức 
+ Diện tích xung quanh ( )= +xqS R r lπ . 
+ Diện tích toàn phần ( ) ( )2

2 2= + = + + +tp xqđáyS S S r R R r lπ π . 

+ Thể tích khối nón cụt ( )2 21
3

= + +V h R r Rrπ . 

Trong đó: ,R r  là bán kính hai đáy; =h IJ  là độ cao hình chóp cụt.  
 

III. MẶT TRỤ TRÒN XOAY:  

1. Định nghĩa mặt trụ tròn xoay: Trong mp (P) cho hai đường thẳng ∆ và l song song nhau, 
cách nhau một khoảng bằng r. Khi quay (P) xung quanh ∆ thì l  sinh ra một mặt tròn xoay được 
gọi là mặt trụ tròn xoay. ∆ gọi là trục, l gọi là đường sinh, r là bán kính của mặt trụ đó. 
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2. Hình trụ tròn xoay: Xét hình chữ nhật ABCD. Khi quay hình đó xung quanh đường thẳng 
chứa 1 cạnh, chẳng hạn AB, thì đường gấp khúc ADCB tạo thành 1 hình được gọi là hình trụ 
tròn xoay. 

– Hai đáy: là hai hình tròn: tâm A  bán kính =r AD  và tâm B  bán kính =r BC . 

– Đường sinh: là đoạn CD . 

– Mặt xung quanh: là mặt do đoạn CD  tạo thành khi quay, nếu cắt theo một đường sinh và trãi 
ra ta được mặt xung quanh là một hình chữ nhật. 

– Chiều cao: = =h AB CD . 

* Khối trụ tròn xoay: Phần không gian được giới hạn bởi một hình trụ kể cả hình trụ đó được gọi 
là khối trụ tròn xoay. 

Công thức tính diện tích hình trụ, thể tích khối trụ:  

* Diện tích xung quanh của hình trụ bằng tích độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh. 
2=xqS rlπ  mà =h l  nên 2=xqS rhπ  

* Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy. 
2.= +t áq đp x yS S S  do đó 22 2= +tpS rh rπ π  

* Thể tích khối trụ: =V Bh  ⇒ 2=V r hπ  

Một số tính chất: 

– Nếu cắt mặt trụ tròn xoay (có bán kính là r ) bởi một ( )mp α vuông góc với trục∆ thì ta được 
đường tròn có tâm trên∆ và có bán kính bằng r với r cũng chính là bán kính của mặt trụ đó. 

– Nếu cắt mặt trụ tròn xoay (có bán kính là r ) bởi một ( )mp α không vuông góc với trục∆
nhưng cắt tất cả các đường sinh, ta được giao tuyến là một đường elíp có trụ nhỏ bằng 2r và 

trục lớn bằng 2
sin

r
ϕ

, trong đó ϕ là góc giữa trục∆ và ( )mp α  với 0 00 90< <ϕ . 

– Cho ( )mp α song song với trục∆ của mặt trụ tròn xoay và cách∆một khoảng k : 

+ Nếu <k r thì ( )mp α cắt mặt trụ theo hai đường sinh⇒ thiết diện là hình chữ nhật. 

+ Nếu =k r thì ( )mp α tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh. 

+ Nếu >k r thì ( )mp α không cắt mặt trụ. 
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DẠNG 1: Xác định các yếu tố cơ bản ( ), ,r l h  của hình nón. Tính diện tích xung qunh, diện tích toàn 
phần của hình nón. Tính thể tích khối nón.  
PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

+ Áp dụng các công thức liên quan đến hình nón tròn xoay ở trên vào làm bài. 

Câu 1: Cho hình nón có bán kính đáy 3=r cm  và đường sinh 5=l cm .  

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. 

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng.  

Câu 2: Cho tam giác SOA  vuông tại O  có 3 , 5= =OA cm SA cm , quay tam giác SOA  xung quanh cạnh 
SO  được hình nón.  

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.  

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng. 

Câu 3: Cho tam giác SAB  đều cạnh a  , O  là trung điểm của AB , quay tam giác SAB  xung quanh cạnh 
SO  được hình nón.  

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.  

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng. 

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng .a  Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 
60° . Một hình nón có đỉnh S  và đường tròn đáy nội tiếp tứ giác .ABCD  

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.  

b) Khi đó thể tích khối nón tương ứng. 

Câu 5: Cho nửa đường tròn đường kính 2AB R=  và điểm C  thay đổi trên nửa đường tròn đó, đặt 
CABα =  và gọi H  là hình chiếu vuông góc của C lên AB . Tìm α  sao cho thể tích vật thể tròn 

xoay tạo thành khi quay tam giác ACH  quanh trục AB  đạt giá trị lớn nhất. 
Câu 6: Cho khối nón có bán kính 5r =  và chiều cao 3h = . Tính thể tích V  của khối nón. 
Câu 7: Cho hình nón ( )N  có đường kính đáy bằng 4a , đường sinh bằng 5a . Tính diện tích xung quanh 

S  của hình nón ( )N . 

Câu 8: Trong không gian cho tam giác ABC  vuông tại A , AB a=  và 3AC a= . Tính độ dài đường 
sinh l  của hình nón có được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục AB . 

Câu 9: Trong không gian, cho tam giác ABC  vuông tại A , =AC a  và 2=BC a .Tính diện tích xung 
quanh của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục AB . 

Câu 10: Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh bằng a . Diện tích toàn phần của hình 
nón là. 

Câu 11: Cho hình nón ( )N có độ dài đường sinh bằng 5 và diện tích xung quanh bằng 15π . Tính diện 
tích toàn phần của hình nón ( )N . 

Câu 12: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a , chiều cao là 3a . Diện tích toàn phần hình nón bằng: 
Câu 13: Một hình nón bán kính đáy bằng ( )5 cm , góc ở đỉnh là o120 . Tính diện tích xung quanh của hình 

nón. 
Câu 14: Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy bằng 10 và diện tích xung quanh bằng 120π . Chiều 

cao h của khối nón là: 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 
II 
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Câu 15: Cho hình nón tròn xoay có chiều cao 20cmh = , bán kính đáy 25cmr = . Mặt phẳng ( )α  đi qua 
đỉnh của hình nón cách tâm của đáy 12cm . Tính diện tích thiết diện của hình nón cắt bởi mp ( )α .  

Câu 16: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 60 ,°  diện tích xung quanh bằng 26 aπ . Tính thể tích V của 
khối nón đã cho. 

Câu 17: Giá trị lớn nhất của thể tích khối nón nội tiếp trong khối cầu có bán kính R  là 
Câu 18: Gọi r  và h  lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của một hình nón. Kí hiệu 1V , 2V  lần lượt là 

thể tích của hình nón và thể tích của khối cầu nội tiếp hình nón. Giá trị bé nhất của tỉ số 1

2

V
V

 là 

Câu 19: Trong tất cả các hình nón nội tiếp trong hình cầu có thể tích bằng 36π , tìm bán kính r  của hình 
nón có diện tích xung quanh lớn nhất. 

DẠNG 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối trụ 
Câu 1: Cho hình trụ có hình tròn đáy bán kính là =r a , có hiều cao 3=h a . Tính diện tích xung 

quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo a .  
Câu 2: Cho hình trụ có hình tròn đáy bán kính là =r a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính 

diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo a .  
Câu 3: Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O′ và có chiều cao bằng a . Trên đường tròn 

đáy tâm O lấy điểm A sao cho AO′ hợp với mặt phẳng đáy một góc 60° . Tính diện tích xung 
quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo a . 

Câu 4: Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD  cạnh a có hai đỉnh liên tiếp ,A B nằm trên 
đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình 
trụ. Mặt phẳng ( )ABCD  tạo với đáy hình trụ góc 45° . Tính diện tích xung quanh và diện tích 
toàn phần hình trụ theo a . 

Câu 5: Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn ( ),O R  và ( )',O R . Biết rằng tồn tại dây cung 

AB  của đường tròn ( )O  sao cho ′∆O AB  đều và ( )′mp O AB  hợp với mặt phẳng chứa đường 

tròn ( )O  một góc 060 . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo R . 
Câu 6: Một hình trụ có bán kính đáy 5=r cm , chiều cao 7=h cm . Diện tích xung quanh của hình trụ này là 
Câu 7: Một hình trụ có bán kính đáy =r a , độ dài đường sinh 2=l a . Diện tích toàn phần của hình trụ 

này là 
Câu 8: Quay hình vuông ABCD cạnh a  xung quanh một cạnh. Thể tích của khối trụ được tạo thành là 
Câu 9: Khối trụ có chiều cao 3=h cm  và bán kính đáy 2=r cm  thì có thể tích bằng 
Câu 10: Bên trong một lon sữa hình trụ có đường kính đáy bằng chiều cao và bằng 1dm . Thể tích thực 

của lon sữa đó bằng 
Câu 11: Cho hình vuông ABCD  cạnh 8cm  . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . Quay 

hình vuông ABCD  xung quanh MN  . Diện tích xung quanh của hình trụ tạo thành là 
Câu 12: Một hình trụ (T) có diện tích toàn phần là ( )2120 cmπ  và có bán kính đáy bằng 6cm. Chiều cao 

của (T)  là 
Câu 13: Một khối trụ (T) có thể tích bằng ( )381 cmπ  và có dường sinh gấp ba lấn bán kính đáy. Độ dài 

đường sinh của (T)  là 
Câu 14: Trong một chiếc hộp hình trụ người ta bỏ vào đó ba quả banh tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng 

hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng 3 lần đường kính của quả banh. Gọi 1S  là 

tổng diện tích của ba quả banh và 2S  là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số 1

2

S
S

 bằng 

Câu 15: Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr =  và khoảng cách giữa hai đáy 7cmh = . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Diện tích của thiết diện được tạo thành là: 
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Câu 16: Cho hình trụ có hai đáy là các hình tròn ( )O , ( )O′  bán kính bằng a , chiều cao hình trụ gấp hai 

lần bán kính đáy. Các điểm A , B  tương ứng nằm trên hai đường tròn ( )O , ( )O′  sao cho 

6.AB a=  Tính thể tích khối tứ diện ABOO′  theo a . 
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MẶT CẦU 

 

1. Định nghĩa 

Tập hợp các điểm M  trong không gian cách điểm O  cố định một khoảng R  gọi là mặt cầu 
tâm O , bán kính R , kí hiệu là: ( ); RS O . Khi đó ( ) { }; R |S O M OM R= =  

2. Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu 

Cho mặt cầu ( ); RS O và một điểm A bất kì, khi đó: 

 Nếu ( )R ; ROA A S O= ⇔ ∈ . Khi đó OA  gọi là bán kính mặt cầu. Nếu OA  và OB  là hai 

bán kính sao cho OA OB= −
 

 thì đoạn thẳng AB  gọi là một đường kính 
của mặt cầu. 
 Nếu ROA A< ⇔ nằm trong mặt cầu. 
 Nếu ROA A> ⇔ nằm ngoài mặt cầu. 
⇒  Khối cầu ( ); RS O  là tập hợp tất cả các điểm M  sao cho ROM ≤

. 

3. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu 

Cho mặt cầu ( ); RS O và một ( )mp P . Gọi d  là khoảng cách từ tâm O  của mặt cầu đến 

( )mp P  và H  là hình chiếu của O  trên ( )mp P d OH⇒ = . 

 Nếu d R< ⇔ ( )mp P  cắt mặt cầu ( ); RS O  theo giao tuyến là đường tròn nằm trên 

( )mp P  có tâm là H  và bán kính 2 2 2 2r HM R d R OH= = − = −  (hình a). 

 Nếu ( )d R mp P> ⇔  không cắt mặt cầu ( ); RS O  (hình b). 

 Nếu ( )d R mp P= ⇔  có một điểm chung duy nhất. Ta nói mặt cầu ( ); RS O  tiếp xúc 

( )mp P . Do đó, điều kiện cần và đủ để ( )mp P  tiếp xúc với mặt  cầu ( ); RS O  là 

( )( ),d O P R=  (hình c). 

 

                        Hình a       Hình b              Hình c 

LÝ THUYẾT. I 

A 

A A 

B 

O 

d 
d = 
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4. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu 

Cho mặt cầu ( ); RS O và một đường thẳng∆ . Gọi H là hình chiếu củaO trên đường thẳng∆

và d OH= là khoảng cách từ tâm O của mặt cầu đến đường thẳng∆ . Khi đó: 

 Nếu d R> ⇔ ∆không cắt mặt cầu ( ); RS O . 

 Nếu d R< ⇔ ∆ cắt mặt cầu ( ); RS O tại hai điểm phân biệt. 

 Nếu d R= ⇔ ∆ và mặt cầu tiếp xúc nhau (tại một điểm duy nhất). Do đó: điều kiện cần và 

đủ để đường thẳng∆ tiếp xúc với mặt cầu là ( ),d d O R= ∆ = . 

Định lí: Nếu điểm A  nằm ngoài mặt cầu ( ); RS O  thì: 

 Qua A có vô số tiếp tuyến với mặt cầu ( ); RS O . 

 Độ dài đoạn thẳng nối A  với các tiếp điểm đều bằng nhau. 

 Tập hợp các điểm này là một đường tròn nằm trên mặt cầu ( ); RS O . 

5. Diện tích và thể tích mặt cầu 

 • Diện tích mặt cầu: 24CS Rπ= .   • Thể tích mặt cầu: 34
3CV Rπ= . 

 

I. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện 

1. Các khái niệm cơ bản 

 Trục của đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đáy và 
vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy. 
⇒  Bất kì một điểm nào nằm trên trục của đa giác thì cách đều các đỉnh của đa giác đó. 

 Đường trung trực của đoạn thẳng: là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và 
vuông góc với đoạn thẳng đó. 
⇒  Bất kì một điểm nào nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng. 

 Mặt trung trực của đoạn thẳng: là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông 
góc với đoạn thẳng đó. 
⇒  Bất kì một điểm nào nằm trên mặt trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng. 

2. Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

 Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp: là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Hay nói cách 
khác, nó chính là giao điểm I của trục đường tròn ngoại tiếp mặt phẳng đáy và mặt phẳng 
trung trực của một cạnh bên hình chóp. 

 Bán kính: là khoảng cách từ I đến các đỉnh của hình chóp. 
3. Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu của một số hình đa diện cơ bản 

a/ Hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- Tâm: trùng với tâm đối xứng của hình hộp chữ nhật (hình lập phương). 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 
II 
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⇒Tâm là I , là trung điểm của 'AC . 

- Bán kính: bằng nửa độ dài đường chéo hình hộp chữ nhật (hình lập phương). 

⇒Bán kính: '
2

ACR = . 

 

 

 

b/ Hình lăng trụ đứng có đáy nội tiếp đường tròn. 

Xét hình lăng trụ đứng ' ' ' '
1 2 3 1 2 3... . ...n nA A A A A A A A , trong đó có 2 đáy 

1 2 3... nA A A A và ' ' ' '
1 2 3... nA A A A  nội tiếp đường tròn ( )O  và ( )'O . Lúc đó,  

mặt cầu nội tiếp hình lăng trụ đứng có: 

- Tâm: I  với I  là trung điểm của 'OO . 

- Bán kính: '
1 2 ... nR IA IA IA= = = = . 

        c/ Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông. 

- Hình chóp .S ABC  có   

090SAC SBC= = . 
+ Tâm: I  là trung điểm của SC . 

+ Bán kính: 
2

SCR IA IB IC= = = = . 

- Hình chóp .S ABCD  có 
  

090SAC SBC SDC= = = . 

+ Tâm: I là trung điểm của SC . 

+ Bán kính: 
2

SCR IA IB IC ID= = = = = . 

     d/  Hình chóp đều. 

Cho hình chóp đều . ...S ABC  

- Gọi O là tâm của đáy SO⇒ là trục của đáy. 
- Trong mặt phẳng xác định bởi SO và một cạnh bên, 

chẳng hạn như ( )mp SAO , ta vẽ đường trung trực của cạnh SA  

là ∆  cắt SA  tại M  và cắt SO  tại I I⇒  là tâm của mặt cầu. 

- Bán kính:  

Ta có: SM SISMI SOA
SO SA

∆ ∆ ⇒ = ⇒

 Bán kính là: 

2. ...
2

SM SA SAR IS IA IB IC
SO SO

= = = = = = =  

B’ 

A B 

D 

D’ 

B’ 
I 

A’ 

C 

A 

C’ 

I 

O 

O’ 

I 

A1 

A2 
A3 

An 

A’1 

A’2 
A’3 

A’n 

S 

A 

I 

C 

B 

S 

A 

B C 

 D 
I 

S 

A 

B 

C 

D O 

I 

∆ 

M 
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  e/ Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. 

Cho hình chóp . ...S ABC  có cạnh bên SA ⊥  đáy ( )...ABC  và đáy ...ABC  nội tiếp được trong đường 

tròn tâm O . Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . ...S ABC được xác định như sau:  

- Từ tâm O  ngoại tiếp của đường tròn đáy, ta vẽ đường thẳng d  vuông góc với ( )...mp ABC  tại 

O . 

- Trong ( ),mp d SA , ta dựng đường trung trực ∆ của cạnh SA , cắt SA  tại M , cắt d tại I . 

I⇒  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  

và bán kính ...R IA IB IC IS= = = = =  

- Tìm bán kính: 
Ta có: MIOB là hình chữ nhật. 

Xét MAI∆  vuông tại M  có:  

 

 

 

2
2 2 2

2
SAR AI MI MA AO  = = + = +  

 
. 

f/ Hình chóp khác. 

- Dựng trục ∆  của đáy. 
- Dựng mặt phẳng trung trực ( )α  của một cạnh bên bất kì. 

- ( ) I Iα ∩ ∆ = ⇒  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

- Bán kính: khoảng cách từ I  đến các đỉnh của hình chóp. 

A 

S 

M ∆ I 

O 

B 

C 

d 
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g/  Đường tròn ngoại tiếp một số đa giác thường gặp. 

Khi xác định tâm mặt cầu, ta cần xác định trục của mặt phẳng đáy, đó chính là đường thẳng vuông 
góc với mặt phẳng đáy tại tâm O của đường tròn ngoại tiếp đáy. Do đó, việc xác định tâm ngoại O 
là yếu tố rất quan trọng của bài toán. 

II.  KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP. 

 Cho hình chóp 1 2. ... nS A A A  (thoả mãn điều kiện tồn tại mặt cầu ngoại tiếp). Thông thường, 

để xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ta thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Dựng ∆ : trục đường tròn ngoại 
tiếp đa giác đáy. 

Bước 2: Lập mặt phẳng trung trực ( )α  của một cạnh bên.  

Lúc đó :      - Tâm O của mặt cầu: { }mp( ) Oα∆ ∩ =  

          - Bán kính: ( )R SA SO= = . Tuỳ vào từng trường hợp. 

 

∆ vuông: O là trung điểm 
của cạnh huyền. 

O 

Hình vuông: O là giao 
điểm 2 đường chéo. 

O 

Hình chữ nhật: O là giao 
điểm của hai đường chéo. 

O O 

∆ đều: O là giao điểm của 2 
đường trung tuyến (trọng tâm). 

∆ thường: O là giao điểm của hai 
đường trung trực của hai cạnh ∆. 

O 
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Lưu ý:   Kỹ năng xác định trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 

1. Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy: là đường thẳng đi 
qua tâm đường tròn ngoại tiếp đáy và vuông góc với mặt phẳng 
đáy. 

Tính chất: :      M MA MB MC∀ ∈∆ = =  

Suy ra:       MA MB MC M= = ⇔ ∈∆  

2. Các bước xác định trục:  

  - Bước 1: Xác định tâm H của đường tròn ngoại tiếp 
đa giác đáy. 

  - Bước 2: Qua H dựng ∆  vuông góc với mặt phẳng đáy. 

 VD: Một số trường hợp đặc biệt 

A. Tam giác vuông   B. Tam giác đều   C. Tam giác bất kì 

 

 

 

 

  

  

Lưu ý: Kỹ năng tam giác đồng dạng 

 

SO SMSIA
SA SI

∆ ⇒ = .  SMO∆  đồng dạng với 

     

Nhận xét quan trọng: 

            , : SM
MA MB MC

M S
SA SB SC

= =
∃ ⇒ = =

 là trục đường tròn ngoại tiếp ABC∆ . 

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
Câu 1: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật, SA  vuông góc với đáy, ,SA a=  

5 , 2 .AD a AB a= =  Điểm E  thuộc cạnh BC  sao cho CE a= . Tính theo a  bán kính mặt cầu 
ngoại tiếp tứ diện SAED .  

Câu 2: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại  A , B . Biết ( )SA ABCD⊥ , 

AB BC a= = , 2AD a= , 2SA a= .  Gọi E  là trung điểm của AD . Tính bán kính mặt cầu đi 
qua các điểm S , A , B , C , E . 

 

 

H

A

B C

∆

 

∆

C
B

A

H

 

B

A

C
H

∆

 
A

M

I

O

S
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Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật với độ dài đường chéo bằng 2a , 
cạnh SA  có độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp .S ABCD . 

Câu 4: Cho hình chóp  có , cạnh bên  vuông góc với , góc tạo 

bởi  và đáy  bằng ,  và tam giác  có diện tích bằng . Tính diện 

tích mặt cầu  ngoại tiếp hình chóp . 
Câu 5: Cho hình chóp  có tam giác  vuông tại   vuông góc với mặt phẳng . 

, , . Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  
Câu 6: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng . Cạnh bên  vuông góc với mặt 

đáy và . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  theo . 
Câu 7: Cho hình chóp tam giác đều  có cạnh đáy bằng  và mỗi cạnh bên bằng . Khi đó 

bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  là: 
Câu 8: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật. Biết , , . 

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 
Câu 9: Cho khối tứ diện  với , , từng đôi một vuông góc và . Tính 

bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . 
Câu 10: Tính theo  bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều , biết các cạnh đáy 

có độ dài bằng , cạnh bên . 
Câu 11: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và . Cạnh bên  

và vuông góc với mặt phẳng . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp  là: 

Câu 12: Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với đáy, , ,  và 
. Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . 

Câu 13: Cho hình chóp  đều có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên hợp với đáy một 
góc bằng . Gọi  là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Tính thể tích  của khối cầu 

.  

Câu 14: Cho hình chóp đều  có cạnh đáy  và cạnh bên .Tính diện tích của mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp . 

Câu 15: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh 1, tam giác  đều và nằm trong mặt 
phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

Câu 16: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật , . Mặt bên  

là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích  của khối cầu ngoại 
tiếp hình chóp đã cho. 

Câu 17: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , tam giác  đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp 

. 

.S ABCD   90ABC ADC= = ° SA ( )ABCD

SC ABCD 60° CD a= ADC
2 3
2

a

mcS .S ABCD

.S ABC ABC ,B SA ( )ABC
5SA = 3AB = 4BC = R . .S ABC

.S ABCD a SA

2SA a= .S ABCD a
.S ABC a 2a

.S ABC
.S ABCD SA AB a= = 2AD a= ( )SA ABCD⊥

.S ABCD
OABC OA OB OC 6OA OB OC= = =

R OABC
a .S ABC

a 3SA a=
.S ABC ABC B BA BC a= = 2SA a=

( )ABC .S ABC

.S ABC SA 2AB a= BC a= 2SC a=
 30SCA = ° R .S ABC

.S ABCD ABCD a
60° ( )S .S ABCD V

( )S

.S ABCD 2a 6a
.S ABCD
.S ABC SAB

.S ABCD 3AB = 2AD = ( )SAB

V

.S ABCD ABCD a SAB

SABCD
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ 

 

I. SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY 
– Trong không gian cho mặt phẳng ( )P  chứa đường thẳng ∆  và một đường  

C. Khi quay mặt phẳng ( )P  quanh ∆  một góc 360  thì mỗi điểm M  trên C 
vạch ra một đường tròn có tâm O  thuộc ∆  và nằm trên mặt phẳng vuông 
góc với ∆ . Như vậy khi quay mặt phẳng ( )P  quanh đường thẳng ∆  thì  C 
sẽ tạo nên được một hình gọi là mặt tròn xoay. 
– Trong đó: đường C được gọi là đường sinh của mặt nón; đường thẳng ∆  
được gọi là trục của mặt tròn xoay. 

 
II. MẶT NÓN TRÒN XOAY 

1. Định nghĩa mặt nón tròn xoay 

– Trong mặt phẳng ( )P  cho hai đường thẳng d  và ∆  cắt nhau 

tại điểm O  và tạo thành góc α  (với 0 90< < α ). Khi quay mặt 
phẳng ( )P  xung quanh ∆  thì đường thẳng d  sinh ra một mặt 
tròn xoay được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh O . 
–  Gọi tắt là mặt nón tròn xoay. 
– Trong đó: Đường thẳng ∆  được gọi là trục; đường thẳng d  
được gọi là đường sinh; góc 2α  được gọi là góc ở đỉnh. 

 
2. Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay 

a) Hình nón tròn xoay 

– Cho ∆IOM  vuông tại I . Khi quay tam giác đó xung quanh 
cạnh vuông góc OI  thì đường gấp khúc IOM  tạo thành một 
hình được gọi là hình nón tròn xoay, gọi tắt là hình nón. 
– Trong đó: 
+ Hình tròn tâm I  sinh bởi các điểm thuộc cạnh IM  khi IM  
quay quanh trục OI  được gọi là mặt đáy của mình nón. 
+ Điểm O  được gọi là đỉnh của hình nón. 
+ Độ dài đoạn OI  được gọi là chiều cao của hình nón. 
+ Độ dài đoạn OM  được gọi là độ dài đường sinh của hình nón. 

 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

II MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

LÝ THUYẾT. I 
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+ Phần mặt tròn xoay sinh bởi các điểm trên cạnh OM  khi quay 
quanh OI  được gọi là mặt xung quanh của hình nón. 
b) Khối nón tròn xoay 

– Phần không gian được giới hạn bởi một hình 
nón tròn xoay kể cả hình đó được gọi là khối nón 
tròn xoay hay còn gọi tắt là khối nón. 
– Trong đó: 
+ Điểm thuộc khối nón nhưng không thuộc hình 
nón gọi là điểm trong của khối nón. 
+ Ta gọi đỉnh, mặt đáy, đường sinh của hình nón 
theo thứ tự là đỉnh, mặt đáy, đường sinh của khối 
nón tương ứng. 

 

3. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối nón tròn xoay 

a) Diện tích xung quanh của hình nón 

– Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là 
giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều 
nội tiếp hình nón đó khi số cạnh tăng lên vô hạn. 
– Công thức: =xqS rlπ .  
Trong đó: r  là bán kính đáy; l  là độ dài đường sinh. 

 
b) Diện tích toàn phần của hình nón 

– Diện tích toàn phần của hình nón tròn xoay là  tổng 
diện tích mặt đáy với diện tích xung quanh của hình 
nón tròn xoay. 
– Công thức: 2= + = +tp xđáy qS S S r rlπ π . 

 
c) Diện tích hình quạt 

– Nếu cắt mặt xung quanh của hình nón 
theo một đường sinh rồi trải ra trên một 
mặt phẳng thì ta sẽ được: 
+ Một hình quạt có bán hính bằng độ dài 
đường sinh của hình nón. 
+ Một cung tròn có độ dài bằng chu vi 
đường tròn đáy của hình nón. 
– Công thức: qu ta = =



xqS S rlπ . 

 
4. Thể tích của khối nón tròn xoay 

OB C

A

OB C

A

OB C

A
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– Thể tích của khối nón tròn xoay là giới hạn của thể tích khối 
chóp đều nội tiếp khối nón khi đó số cạnh tăng lên vô hạn. 

– Công thức: 1 .
3

= đáyV S h . Trong đó: h  là chiều cao của khối 

nón. 

– Nếu đáy là hình tròn có bán kính r  thì 21
3

=V r hπ . 

 
5. Hình nón cụt 

– Hình nón cụt là phần nón giới hạn bởi mặt đáy và một thiết diện 
song song với đáy. 
– Công thức 
+ Diện tích xung quanh ( )= +xqS R r lπ . 
+ Diện tích toàn phần ( ) ( )2

2 2= + = + + +tp xqđáyS S S r R R r lπ π . 

+ Thể tích khối nón cụt ( )2 21
3

= + +V h R r Rrπ . 

Trong đó: ,R r  là bán kính hai đáy; =h IJ  là độ cao hình chóp cụt.  
 

III. MẶT TRỤ TRÒN XOAY:  

1. Định nghĩa mặt trụ tròn xoay: Trong mp (P) cho hai đường thẳng ∆ và l song song nhau, 
cách nhau một khoảng bằng r. Khi quay (P) xung quanh ∆ thì l  sinh ra một mặt tròn xoay được 
gọi là mặt trụ tròn xoay. ∆ gọi là trục, l gọi là đường sinh, r là bán kính của mặt trụ đó. 

                     
2. Hình trụ tròn xoay: Xét hình chữ nhật ABCD. Khi quay hình đó xung quanh đường thẳng 
chứa 1 cạnh, chẳng hạn AB, thì đường gấp khúc ADCB tạo thành 1 hình được gọi là hình trụ 
tròn xoay. 

– Hai đáy: là hai hình tròn: tâm A  bán kính =r AD  và tâm B  bán kính =r BC . 

– Đường sinh: là đoạn CD . 

O

A 

D 

B 

C 

 

r 

r 

h 
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– Mặt xung quanh: là mặt do đoạn CD  tạo thành khi quay, nếu cắt theo một đường sinh và trãi 
ra ta được mặt xung quanh là một hình chữ nhật. 

– Chiều cao: = =h AB CD . 

* Khối trụ tròn xoay: Phần không gian được giới hạn bởi một hình trụ kể cả hình trụ đó được gọi 
là khối trụ tròn xoay. 

Công thức tính diện tích hình trụ, thể tích khối trụ:  

* Diện tích xung quanh của hình trụ bằng tích độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh. 
2=xqS rlπ  mà =h l  nên 2=xqS rhπ  

* Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy. 
2.= +t áq đp x yS S S  do đó 22 2= +tpS rh rπ π  

* Thể tích khối trụ: =V Bh  ⇒ 2=V r hπ  

Một số tính chất: 

– Nếu cắt mặt trụ tròn xoay (có bán kính là r ) bởi một ( )mp α vuông góc với trục∆ thì ta được 
đường tròn có tâm trên∆ và có bán kính bằng r với r cũng chính là bán kính của mặt trụ đó. 

– Nếu cắt mặt trụ tròn xoay (có bán kính là r ) bởi một ( )mp α không vuông góc với trục∆
nhưng cắt tất cả các đường sinh, ta được giao tuyến là một đường elíp có trụ nhỏ bằng 2r và 

trục lớn bằng 2
sin

r
ϕ

, trong đó ϕ là góc giữa trục∆ và ( )mp α  với 0 00 90< <ϕ . 

– Cho ( )mp α song song với trục∆ của mặt trụ tròn xoay và cách∆một khoảng k : 

+ Nếu <k r thì ( )mp α cắt mặt trụ theo hai đường sinh⇒ thiết diện là hình chữ nhật. 

+ Nếu =k r thì ( )mp α tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh. 

+ Nếu >k r thì ( )mp α không cắt mặt trụ. 
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DẠNG 1: Xác định các yếu tố cơ bản ( ), ,r l h  của hình nón. Tính diện tích xung qunh, diện tích toàn 
phần của hình nón. Tính thể tích khối nón.  
PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

+ Áp dụng các công thức liên quan đến hình nón tròn xoay ở trên vào làm bài. 

Câu 1: Cho hình nón có bán kính đáy 3=r cm  và đường sinh 5=l cm .  

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. 

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng.  

Lời giải 

a) Diện tích xung quanh: 215 ( )xqS rl cmπ π= =   

Diện tích toàn phần: 2 224 ( )tpS cr r mlπ π π= + =   

b) Chiều cao 2 2 4= − =h l r .   

Thể tích khối nón: 2 3)1
3

(12V r h cmπ π= =  . 

Câu 2: Cho tam giác SOA  vuông tại O  có 3 , 5= =OA cm SA cm , quay tam giác SOA  xung quanh cạnh 
SO  được hình nón.  

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.  

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng. 

Lời giải 

Quay tam giác SOA  xung quanh cạnh SO  được hình nón hình bên 

a) Diện tích xung quanh: 215 ( )xqS rl cmπ π= =   

Diện tích toàn phần: 2 224 ( )tpS rl r cmπ π π= + =  

b) Chiều cao 2 2 4= = − =h SO SA OA .   

Thể tích khối nón: 2 31 12 ( )
3

V r h cmπ π= =  . 

Câu 3: Cho tam giác SAB  đều cạnh a  , O  là trung điểm của AB , quay tam giác SAB  xung quanh cạnh 
SO  được hình nón.  

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.  

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng. 

Lời giải 

Quay tam giác SAB  xung quanh cạnh SO  được hình nón như hình vẽ. Ta có 
2 2

= =
AB ar   

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 
II 

l

r

h

O

S

l

r

h

O A

S
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a) Diện tích xung quanh: 
2

2
= =xq

aS rl ππ   

Diện tích toàn phần: 
2

2 3
4

= + =tp
aS rl r ππ π  

b) Chiều cao 3
2

= =
ah SO .   

Thể tích khối nón: 
3

21 3
3 24

= =
aV r h ππ  . 

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng .a  Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 
60° . Một hình nón có đỉnh S  và đường tròn đáy nội tiếp tứ giác .ABCD  

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.  

b) Khi đó thể tích khối nón tương ứng. 

Lời giải 

Gọi ,O H  lần lượt là trung điểm các đoạn AC  và BC  thì BC OH⊥  và  BC SO BC SH⊥ ⇒ ⊥  

( ) ( )( )

 , 60 .SBC ABC SHO SHO⇒ = ⇒ =   

Ta có 

0

1 3.tan ,
2 2 2 cos 60

a a OHOH AB SO OH SHO SH a= = ⇒ = = = =  

Hình nón nội tiếp .S ABCD có: Bán kính 
2
ar OH= = ;  

đường sinh l SH a= = ; đường cao 3
2

ah SO= = . 

a) Diện tích xung quanh 
2

2xq
aS rl ππ= = . 

b) Thể tích hình nón đó là 
2 3

21 1 3 3. .
3 3 2 2 24n

a a aV r h ππ π  = = = 
 

 

 

Câu 5: Cho nửa đường tròn đường kính 2AB R=  và điểm C  thay đổi trên nửa đường tròn đó, đặt 
CABα =  và gọi H  là hình chiếu vuông góc của C lên AB . Tìm α  sao cho thể tích vật thể tròn 

xoay tạo thành khi quay tam giác ACH  quanh trục AB  đạt giá trị lớn nhất. 

 Lời giải 

l

r

h

OB A

S

60°
O H

D

A B

C

S
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Ta có 
2

. cos 2 .cos
.sin 2 .cos .sin
.cos 2 .cos

AC AB R
CH AC R
AH AC R

α α
α α α

α α

 = =
 = =
 = =

 

Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay tam giác ACH   

quanh trục AB là  

2 3 4 21 8. .cos .sin
3 3

V AH CH Rπ α α= = . 

Đặt ( )2cos 0 1t tα= < <   

( ) ( )
3

3 2 3 38 8 8 2 21 . . 2 2
3 6 6 3

t t tV R t t R t t t R + + − ⇒ = − = − ≤  
 

 

 Vậy V  lớn nhất khi 2
3

t =  khi 1arctan
2

α = . 

Câu 6: Cho khối nón có bán kính 5r =  và chiều cao 3h = . Tính thể tích V  của khối nón. 
Lời giải 

Thể tích V  của khối nón là : 21 1
3 3

5.3 5hV rπ π π= == .  

Câu 7: Cho hình nón ( )N  có đường kính đáy bằng 4a , đường sinh bằng 5a . Tính diện tích xung quanh 
S  của hình nón ( )N . 

Lời giải 

 

Diện tích xung quanh của hình nón ( )N  là: S rlπ= .2 .5a aπ= 210 aπ= . 

Câu 8:  Trong không gian cho tam giác ABC  vuông tại A , AB a=  và 3AC a= . Tính độ dài đường 
sinh l  của hình nón có được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục AB . 

Lời giải 

 

5a

2a

l

r

h

H C

A

A B

C

H
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Tam giác ABC  vuông tại A , AB a=  và 3AC a=  nên 2BC a= . 

Độ dài đường sinh l  của hình nón có được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục AB  là 
2l BC a= = . 

Câu 9: Trong không gian, cho tam giác ABC  vuông tại A , =AC a  và 2=BC a .Tính diện tích xung 
quanh của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục AB . 

Lời giải 

Diện tích xung quanh: 22= =xqS rl aπ π . 

Câu 10: Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh bằng a . Diện tích toàn phần của hình 
nón là. 

Lời giải 

Ta có: , .
2

= =
aa Rl Diện tích toàn phần 

2
2 3

4
= + =tp

aS rl r ππ π . 

Câu 11: Cho hình nón ( )N có độ dài đường sinh bằng 5 và diện tích xung quanh bằng 15π . Tính diện 
tích toàn phần của hình nón ( )N . 

Lời giải 

Ta có 15 .5 3= ⇒ = ⇒ =xqS rl r rπ π π . 

Diện tích toàn phần: 2 24= + =tpS rl rπ π π . 

Câu 12: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a , chiều cao là 3a . Diện tích toàn phần hình nón bằng: 
Lời giải 

Đường sinh 2 2 5= + =l r h a . 
2 2 2.4 .5 16 36 .= + = + =tpS rl r a a a aπ π π π π  

Câu 13:  Một hình nón bán kính đáy bằng ( )5 cm , góc ở đỉnh là o120 . Tính diện tích xung quanh của hình 
nón. 

 Lời giải 

Độ dài đường sinh 0

5 10
sin 60 3

= =l . 

Diện tích xung quanh: 210 50 35.
33

( )xqS ml cr ππ π= = = . 

Câu 14:  Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy bằng 10 và diện tích xung quanh bằng 120π . 
Chiều cao h của khối nón là: 

Lời giải 

Ta có 120 .10. 12.= ⇒ = ⇒ =xqS rl l lπ π π  

Suy ra 2 2 2 11= − =h l r   

Câu 15:  Cho hình nón tròn xoay có chiều cao 20cmh = , bán kính đáy 25cmr = . Mặt phẳng ( )α  đi 
qua đỉnh của hình nón cách tâm của đáy 12cm . Tính diện tích thiết diện của hình nón cắt bởi mp 
( )α .  

Lời giải 
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Ta có: ( )( ), 12d O OHα = = .  

Diện tích thiết diện của hình nón cắt bởi mp ( )α  là: 1 . .
2SABS SM AB SM MA∆ = =  . 

Trong tam giác SMO  vuông tại O :
2 2 2

1 1 1
OH SO OM

= + 2 2 2

1 1 1
12 20 OM

⇔ = + 15OM⇔ = . 

Suy ra 2 2 2 220 15 25SM SO OM= + = + = .  

Mặt khác ta có: M  là trung điểm của AB  và OM AB⊥ . 

Xét tam giác MOA  vuông tại M : 2 2 2 225 15 20MA OA OM= − = − = . 

Vậy . 25.20 500SABS SM MA∆ = = = ( )2cm . 

Câu 16: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 60 ,°  diện tích xung quanh bằng 26 aπ . Tính thể tích V của 
khối nón đã cho. 

Lời giải 

 
 

Thể tích 2 21 1 . . .
3 3

V R h OA SOπ π= =   

O

12

25

20

H

M

B

A

S

OO

S

A B
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Ta có  60 30ASB ASO= °⇒ = °
1tan 30 3.
3

OA SO OA
SO

⇒ ° = = ⇒ =  

Lại có 2 2 2. . . 6xqS Rl OA SA OA OA SO aπ π π π= = = + =  
2 2 2 2 23 6 2 6OA OA OA a OA a⇒ + = ⇒ =  2 313 3 .3 .3 3 .

3
OA a SO a V a a aπ π⇒ = ⇒ = ⇒ = =  

Câu 17: Giá trị lớn nhất của thể tích khối nón nội tiếp trong khối cầu có bán kính R  là 
Lời giải: 

 

Rõ ràng trong hai khối nón cùng bán kính đáy nội tiếp trong 
một khối cầu thì khối nón có chiều cao lớn hơn thì thể tích lớn 
hơn, nên ta chỉ xét khối nón có chiều cao lớn hơn trong hai 
khối nón đó.  

Giả sử rằng khối nón có đáy là hình tròn ( )C  bán kính r . Gọi 
x  với 0 x R≤ <  là khoảng cách giữa tâm khối cầu đến đáy 
khối nón. Khi đó chiều cao lớn nhất của khối nón nội tiếp khối 
cầu với đáy là hình tròn ( )C  sẽ là h R x= + . Khi đó bán kính 

đáy nón là 2 2r R x= − . Vậy thể tích khối nón là  

 

( )( )2 2 21 1
3 3

V r h R x R xπ π= = + −  

( )( )( ) ( )( )( )1 1 2 2
3 6

R x R x R x R x R x R xπ π= + + − = + + −  

Áp dụng BĐT Cô-si ta có ( )3 32 21 32
6 27 81

R x R x R x RV ππ
+ + + + −

≤ =  

Câu 18: Gọi r  và h  lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của một hình nón. Kí hiệu 1V , 2V  lần lượt là 

thể tích của hình nón và thể tích của khối cầu nội tiếp hình nón. Giá trị bé nhất của tỉ số 1

2

V
V

 là 

Lời giải 

 

Ta có: Thể tích khối nón là 2
1

1
3

V r hπ= . 

Xét mặt cắt qua tâm ,SAB  kẻ tia phân giác của góc SBO , cắt SO  tại .I   

Ta có: 
2 2

2 2

IO OB r r hIS IO
IS SB rr h

+
= = ⇒ = ⋅

+
  

Mặt khác: IO IS h+ =   

R

R

r

x

O



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 11 

Do đó ta có bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp là 
2 2

rhR IO
r h r

= =
+ +

  

Thể tích khối cầu là 
( )

( )
3

2
3

2 2 23 3
3 1

2 3 22
2 2 2

2

1 1
4 4
3 3 4 4

h
r r h rVr hV R

hV rhr h r
r

π π

 
+ +  + +  = = ⇒ = =

+ +
 

Đặt 
2

21 ht
r

= +  ( 1t ≥  ) ( )
( )

( )
( )

3 2
1

2
2

1 1
4 14 1

t tV
V tt

+ +
⇒ = =

−−
  

Đặt ( ) ( )21
1

t
f t

t
+

=
−

, Điều kiện: 1t ≥ , ( )
( )

( )
2

2
2 3 0 3
1

t tf t f t t
t
− −′ ′= ⇒ = ⇔ =
−

  

Từ BBT ( ) ( )3 8, 1f t f t⇒ ≥ = ∀ ≥  1

2

2V
V

⇒ ≥  

Câu 19: Trong tất cả các hình nón nội tiếp trong hình cầu có thể tích bằng 36π , tìm bán kính r  của hình 
nón có diện tích xung quanh lớn nhất. 

 Lời giải 

Gọi bán kính và thể tích của hình cầu là R  và CV  

Theo giả thiết 36CV π=  ⇔  34 36
3

Rπ π=  ⇔  3R =  

Diện tích xung quanh của hình nón là  

2 2. . . .xqS r SA r SH rπ π= = +  (1)  

2 2 2 2 2

3

9

SH SI IH R IH IH

IH IA HA R r r

= + = + = +


= − = − = −
 

⇒  23 9SH r= + −  (2) 

 

Từ (1) và (2) ⇒  ( )2
2 2. . 3 9xqS r r rπ= + − +   

 

⇔ ( )2
2 2 4. 3 9xqS r r rπ= + − +  

Đặt 2 2 29 9t r r t= − ⇔ = − . Với 0 3t< ≤  (3) 

⇒  ( ) ( )( ) ( )
2

2 2 4 3 2. 9 3 9 9 9 . 6 18 54 162xqS t t t t t tπ π= − + − − + − = − − + +  

Xét hàm số ( ) 3 26 18 54 162f t t t t= − − + +  ⇒  ( ) 218 36 54f t t t′ = − − +  

⇒  ( ) 0f t′ =  ⇔  3  1t t= − ∨ =  

N M

r

R
CD

BA

S

H

I
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Bảng biến thiên 

t  −∞   3−   0   1  3   +∞  

( )f t′    0    + 0  -    

( )f t  

 

      8 3   

  

 

108  

  

Vậy ( )Max 8 3f t =  tại 1t =  ⇔  Max 8 3xqS π=  tại 1t =  

Kết hợp (3) ⇒  2 2r = . 

DẠNG 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối trụ 
Câu 1: Cho hình trụ có hình tròn đáy bán kính là =r a , có hiều cao 3=h a . Tính diện tích xung 

quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo a .  

Lời giải 

+ Diện tích xung quanh 22 2 3= =xqS rh aπ π  

+ Diện tích toàn phần ( )2 22. 2 2 1 3 2= + = + = +đáytp xqS S S rh r aπ π π  

Câu 2: Cho hình trụ có hình tròn đáy bán kính là =r a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính 
diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo a .  

Lời giải 

 

 

Gọi thiết diện qua trục là hình vuông ′ ′ABB A  với AB , ′ ′A B  lần 
lượt là đường kính 2 đường tròn đáy 2 2′ ′⇒ = = =AB A B r a , do 
đó 2′ ′= = =h AA BB a . 

+ Diện tích xung quanh 22 4= =xqS rh aπ π  

+ Diện tích toàn phần 2 22. 2 2 6= + = + =tp x đáyqS S S rh r aπ π π  

Câu 3: Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O′ và có chiều cao bằng a . Trên đường tròn 
đáy tâm O lấy điểm A sao cho AO′ hợp với mặt phẳng đáy một góc 60° . Tính diện tích xung 
quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo a . 

Lời giải 

 

Do ( )′ ⊥OO mp O   
( )( ) ( ) , , 60′ ′ ′= = °⇒ =AO mp O Agóc gó O OAOc AO  ′⇒ ∆OAO  

là nửa tam giác đều 
3 3
′

⇒ = = =
OO ar AO   

+ Diện tích xung quanh 
22 32

3
= =xq

aS rh ππ  

B

B'

A

O

O'

A'

h=a

60° O

O'

A
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+ Diện tích toàn phần 
( )2

2 2 3 12. 2 2
3

+
= + = + =đát yp xq

aS S S rh r ππ π  

Câu 4: Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD  cạnh a có hai đỉnh liên tiếp ,A B nằm trên 
đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình 
trụ. Mặt phẳng ( )ABCD  tạo với đáy hình trụ góc 45° . Tính diện tích xung quanh và diện tích 
toàn phần hình trụ theo a . 

Lời giải 

 

Gọi M , N  trung điểm AB , CD  ⇒ MN  là trục hình vuông 
ABCD  và MN  qua tring điểm I  của ′OO  

( ) ( )( ) ( ) , 45, = == °góc góc MI MO IMOABCD mp O  góc 

∆IOM  vuông cân tại O  
2 2 2

⇒ = = =
MI aOM OI  

22
2

′⇒ = = =
ah OO OI   

∆MOA  vuông tại M  
2 2

2 2 6
2 42 2

   ⇒ = = + = + =     

a a ar OA OM MA   

+ Diện tích xung quanh 232
2

= =xqS rh aππ  

+ Diện tích toàn phần 
( )2 2 2 23 3 3 2 32. 2 2

2 4 4
+

= + = + = + =tp đáyxqS S S rh r a a aπ π ππ π  

Câu 5: Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn ( ),O R  và ( )',O R . Biết rằng tồn tại dây cung 

AB  của đường tròn ( )O  sao cho ′∆O AB  đều và ( )′mp O AB  hợp với mặt phẳng chứa đường 

tròn ( )O  một góc 060 . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ theo R . 

Lời giải 

 

Đặt số đo cạnh tam giác đều ABC  là x . 

Gọi I  là trung điểm AB  , ′⇒ ⊥ ⊥OI AB O I AB  
( ) ( )( ) ( ) , , 60′ ′ ′= = = °góc O AB mp O góc O I OI O IO

3
2 4
′

⇒ = =
O I xOI  và 3 3

2 4
′ ′= = =

xh OO O I   

 ∆AIO  vuông tại I  2 2 2⇒ + =OI AI OA  
2 2

23
4 2

   ⇔ + =   
   

x x R  

2 27
16

=x R  4 7
7

⇔ =x R . Vậy 3 3 7
4 7

= =
xh R  

+ Diện tích xung quanh 
26 72

7
= =xq

RS rh ππ  

a

a

45°
B

A

I

C

O

O' N

D

M

60°
B

O

O'

I

A
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+ Diện tích toàn phần 
( )2 2

2 26 7 14 6 72. 2 2 2
7 7

+
= + = + = + =đáytp xq

R RS S S rh r Rπ ππ π π  

Câu 6: Một hình trụ có bán kính đáy 5=r cm , chiều cao 7=h cm . Diện tích xung quanh của hình trụ này là 
Lời giải 

Ta có: ( )22 2 .5.7 70= = =xqS rh cmπ π π .  

Câu 7: Một hình trụ có bán kính đáy =r a , độ dài đường sinh 2=l a . Diện tích toàn phần của hình trụ 
này là 

Lời giải 

Ta có: ( )2 2 2 2 2
2. 2 2 2 2 4 2 6= + = + = + = + =tp xq dS S S rh r rl r a a aπ π π π π π π .  

Câu 8: Quay hình vuông ABCD cạnh a  xung quanh một cạnh. Thể tích của khối trụ được tạo thành là 
Lời giải 

Khi quay hình vuông cạnh a  quanh 1 cạnh ta được khối trụ có = =r h a   

Ta có: ( )
2 3.= = =dTV S h r h aπ π .  

Câu 9: Khối trụ có chiều cao 3=h cm  và bán kính đáy 2=r cm  thì có thể tích bằng 
Lời giải 

Thể tích của khối trụ là 2 2.2 .3 12= = =V r hπ π π .  

Câu 10: Bên trong một lon sữa hình trụ có đường kính đáy bằng chiều cao và bằng 1dm . Thể tích thực 
của lon sữa đó bằng 

Lời giải 

Thể tích thực của lon sữa hình trụ là 
2

2 31 .1 ( )
2 4

V r h dmππ π  = = = 
 

.  

Câu 11: Cho hình vuông ABCD  cạnh 8cm  . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . Quay 
hình vuông ABCD  xung quanh MN  . Diện tích xung quanh của hình trụ 
tạo thành là 

Lời giải 

 Quay hình vuông ABCD  xung quanh MN ta được hình trụ như hình vẽ. 

Khi đó ( )24; 8 2 64
2 xq

ABr h AD S rh cmπ π= = = = ⇒ = =  

Câu 12: Một hình trụ (T) có diện tích toàn phần là ( )2120 cmπ  và có bán kính đáy 
bằng 6cm. Chiều cao của (T)  là 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )2
2. 2 2 12 72 120 4= + = + = + = ⇒ =tp xq dS S S rh r h h cmπ π π π π .  

Câu 13: Một khối trụ (T) có thể tích bằng ( )381 cmπ  và có dường sinh gấp ba lấn bán kính đáy. Độ dài 
đường sinh của (T)  là 

Lời giải 

Ta có: ( )

2
2 2 3. 81 729 9

3
 = = = = = ⇔ = ⇔ = 
 

dT
lV S h r h r l l l lπ π π π .  
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Câu 14: Trong một chiếc hộp hình trụ người ta bỏ vào đó ba quả banh tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng 
hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng 3 lần đường kính của quả banh. Gọi 1S  là 

tổng diện tích của ba quả banh và 2S  là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số 1

2

S
S

 bằng 

Lời giải 

Gọi R là bán kính 1 quả banh ⇒  Tổng diện tích 3 quả banh: 2 2
1 3 4 12= × =S R Rπ π   

Chiếc hộp có bán kính đáy cũng bằng R và chiều cao bằng 6=h R   

⇒  Diện tích xung quanh hình trụ 2 1
2

2

2 12 1= = ⇒ =
SS Rh R
S

π π  . 

Câu 15: Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr =  và khoảng cách giữa hai đáy 7cmh = . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Diện tích của thiết diện được tạo thành là: 

Lời giải 
Gọi ,O O′  là tâm của hai đáy của hình trụ và ( )P  là mặt phẳng song song với trục và cách trục 
OO′  một khoảng 3cm . 
Mp ( )P  cắt hai hình tròn đáy ( ) ( ),O O′  theo hai dây cung lần lượt là ,AB CD  và cắt mặt xung 
quanh theo hai đường sinh là ,AD BC . Khi đó ABCD  là hình chữ nhật. 

 
Gọi H  là trung điểm của AB . Ta có ( );OH AB OH AD OH ABCD⊥ ⊥ ⇒ ⊥  

( )( ) ( )( ), , 3cmd OO P d O ABCD OH′⇒ = = = . 

Khi đó: 2 2 2 22 2 2 5 3 8AB AH OA OH= = − = − = ; ' 7cmAD OO h= = = . 
Diện tích hình chữ nhật ABCD  là: ( )2. 56ABCDS AB AD cm= = . 

Câu 16: Cho hình trụ có hai đáy là các hình tròn ( )O , ( )O′  bán kính bằng a , chiều cao hình trụ gấp hai 

lần bán kính đáy. Các điểm A , B  tương ứng nằm trên hai đường tròn ( )O , ( )O′  sao cho 

6.AB a=  Tính thể tích khối tứ diện ABOO′  theo a . 
Lời giải 

A

B
O

O′

D

C

H
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Ta có 2OO a′ = , 2 2 2 26 4 2A B AB AA a a a′ ′= − = − = . 

Do đó 2 2 2 22A B O B O A a′ ′ ′ ′= + =  nên tam giác O A B′ ′  vuông cân tại O′  hay O A O B′ ′ ′⊥
OA O B′⇒ ⊥ . 

Khi đó ( ) ( )1 . . , .sin ,
6OO ABV OAO B d OA O B OA O B′ ′ ′ ′=

31 . .2 .sin 90
6 3

aa a a= ° = . 

  

 
 

 
 

A

O′
A′

O

B
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MẶT CẦU 

 

1. Định nghĩa 

Tập hợp các điểm M  trong không gian cách điểm O  cố định một khoảng R  gọi là mặt cầu 
tâm O , bán kính R , kí hiệu là: ( ); RS O . Khi đó ( ) { }; R |S O M OM R= =  

2. Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu 

Cho mặt cầu ( ); RS O và một điểm A bất kì, khi đó: 

 Nếu ( )R ; ROA A S O= ⇔ ∈ . Khi đó OA  gọi là bán kính mặt cầu. Nếu OA  và OB  là hai 

bán kính sao cho OA OB= −
 

 thì đoạn thẳng AB  gọi là một đường kính 
của mặt cầu. 
 Nếu ROA A< ⇔ nằm trong mặt cầu. 
 Nếu ROA A> ⇔ nằm ngoài mặt cầu. 
⇒  Khối cầu ( ); RS O  là tập hợp tất cả các điểm M  sao cho ROM ≤

. 

3. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu 

Cho mặt cầu ( ); RS O và một ( )mp P . Gọi d  là khoảng cách từ tâm O  của mặt cầu đến 

( )mp P  và H  là hình chiếu của O  trên ( )mp P d OH⇒ = . 

 Nếu d R< ⇔ ( )mp P  cắt mặt cầu ( ); RS O  theo giao tuyến là đường tròn nằm trên 

( )mp P  có tâm là H  và bán kính 2 2 2 2r HM R d R OH= = − = −  (hình a). 

 Nếu ( )d R mp P> ⇔  không cắt mặt cầu ( ); RS O  (hình b). 

 Nếu ( )d R mp P= ⇔  có một điểm chung duy nhất. Ta nói mặt cầu ( ); RS O  tiếp xúc 

( )mp P . Do đó, điều kiện cần và đủ để ( )mp P  tiếp xúc với mặt  cầu ( ); RS O  là 

( )( ),d O P R=  (hình c). 

 

                        Hình a       Hình b              Hình c 

LÝ THUYẾT. I 

A 

A A 

B 

O 

d 
d = 
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4. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu 

Cho mặt cầu ( ); RS O và một đường thẳng∆ . Gọi H là hình chiếu củaO trên đường thẳng∆ và 

d OH= là khoảng cách từ tâmO của mặt cầu đến đường thẳng∆ . Khi đó: 

 Nếu d R> ⇔ ∆không cắt mặt cầu ( ); RS O . 

 Nếu d R< ⇔ ∆ cắt mặt cầu ( ); RS O tại hai điểm phân biệt. 

 Nếu d R= ⇔ ∆ và mặt cầu tiếp xúc nhau (tại một điểm duy nhất). Do đó: điều kiện cần 
và đủ để đường thẳng∆ tiếp xúc với mặt cầu là ( ),d d O R= ∆ = . 

Định lí: Nếu điểm A  nằm ngoài mặt cầu ( ); RS O  thì: 

 Qua A có vô số tiếp tuyến với mặt cầu ( ); RS O . 

 Độ dài đoạn thẳng nối A  với các tiếp điểm đều bằng nhau. 
 Tập hợp các điểm này là một đường tròn nằm trên mặt cầu ( ); RS O . 

5. Diện tích và thể tích mặt cầu 

 • Diện tích mặt cầu: 24CS Rπ= .   • Thể tích mặt cầu: 34
3CV Rπ= . 

 

I. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện 

1. Các khái niệm cơ bản 

 Trục của đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đáy và 
vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy. 
⇒  Bất kì một điểm nào nằm trên trục của đa giác thì cách đều các đỉnh của đa giác đó. 

 Đường trung trực của đoạn thẳng: là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và 
vuông góc với đoạn thẳng đó. 
⇒  Bất kì một điểm nào nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng. 

 Mặt trung trực của đoạn thẳng: là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông 
góc với đoạn thẳng đó. 
⇒  Bất kì một điểm nào nằm trên mặt trung trực thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng. 

2. Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

 Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp: là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Hay nói cách 
khác, nó chính là giao điểm I của trục đường tròn ngoại tiếp mặt phẳng đáy và mặt phẳng 
trung trực của một cạnh bên hình chóp. 

 Bán kính: là khoảng cách từ I đến các đỉnh của hình chóp. 
3. Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu của một số hình đa diện cơ bản 

a/ Hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- Tâm: trùng với tâm đối xứng của hình hộp chữ nhật (hình lập phương). 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 
II 
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⇒Tâm là I , là trung điểm của 'AC . 

- Bán kính: bằng nửa độ dài đường chéo hình hộp chữ nhật (hình lập phương). 

⇒Bán kính: '
2

ACR = . 

 

 

 

b/ Hình lăng trụ đứng có đáy nội tiếp đường tròn. 

Xét hình lăng trụ đứng ' ' ' '
1 2 3 1 2 3... . ...n nA A A A A A A A , trong đó có 2 đáy 

1 2 3... nA A A A và ' ' ' '
1 2 3... nA A A A  nội tiếp đường tròn ( )O  và ( )'O . Lúc đó,  

mặt cầu nội tiếp hình lăng trụ đứng có: 

- Tâm: I  với I  là trung điểm của 'OO . 
- Bán kính: '

1 2 ... nR IA IA IA= = = = . 

        c/ Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông. 

- Hình chóp .S ABC  có   

090SAC SBC= = . 
+ Tâm: I  là trung điểm của SC . 

+ Bán kính: 
2

SCR IA IB IC= = = = . 

- Hình chóp .S ABCD  có 
  

090SAC SBC SDC= = = . 

+ Tâm: I là trung điểm của SC . 

+ Bán kính: 
2

SCR IA IB IC ID= = = = = . 

     d/  Hình chóp đều. 

Cho hình chóp đều . ...S ABC  

- Gọi O là tâm của đáy SO⇒ là trục của đáy. 
- Trong mặt phẳng xác định bởi SO và một cạnh bên, 

chẳng hạn như ( )mp SAO , ta vẽ đường trung trực của cạnh SA  

là ∆  cắt SA  tại M  và cắt SO  tại I I⇒  là tâm của mặt cầu. 

- Bán kính:  

Ta có: SM SISMI SOA
SO SA

∆ ∆ ⇒ = ⇒  Bán kính là: 

2. ...
2

SM SA SAR IS IA IB IC
SO SO

= = = = = = =  

  e/ Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. 

B’ 

A B 

D 

D’ 

B’ 
I 

A’ 

C 

A 

C’ 

I 

O 

O’ 

I 

A1 

A2 
A3 

An 

A’1 

A’2 
A’3 

A’n 

S 

A 

I 

C 

B 

S 

A 

B C 

 D 
I 

S 

A 

B 

C 

D O 

I 

∆ 

M 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 20 

Cho hình chóp . ...S ABC  có cạnh bên SA ⊥  đáy ( )...ABC  và đáy ...ABC  nội tiếp được trong đường 

tròn tâm O . Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . ...S ABC được xác định như sau:  

- Từ tâm O  ngoại tiếp của đường tròn đáy, ta vẽ đường thẳng d  vuông góc với ( )...mp ABC  tại 

O . 
- Trong ( ),mp d SA , ta dựng đường trung trực ∆ của cạnh SA , cắt SA  tại M , cắt d tại I . 

I⇒  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  

và bán kính ...R IA IB IC IS= = = = =  

- Tìm bán kính: 
Ta có: MIOB là hình chữ nhật. 

Xét MAI∆  vuông tại M  có:  

 

 

 

2
2 2 2

2
SAR AI MI MA AO  = = + = +  

 
. 

f/ Hình chóp khác. 

- Dựng trục ∆  của đáy. 
- Dựng mặt phẳng trung trực ( )α  của một cạnh bên bất kì. 

- ( ) I Iα ∩ ∆ = ⇒  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

- Bán kính: khoảng cách từ I  đến các đỉnh của hình chóp. 

A 

S 

M ∆ I 

O 

B 

C 

d 
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g/  Đường tròn ngoại tiếp một số đa giác thường gặp. 

Khi xác định tâm mặt cầu, ta cần xác định trục của mặt phẳng đáy, đó chính là đường thẳng vuông 
góc với mặt phẳng đáy tại tâm O của đường tròn ngoại tiếp đáy. Do đó, việc xác định tâm ngoại O 
là yếu tố rất quan trọng của bài toán. 

II.  KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP. 

 Cho hình chóp 1 2. ... nS A A A  (thoả mãn điều kiện tồn tại mặt cầu ngoại tiếp). Thông thường, 

để xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ta thực hiện theo hai bước: 

Bước 1: Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Dựng ∆ : trục đường tròn ngoại 
tiếp đa giác đáy. 

Bước 2: Lập mặt phẳng trung trực ( )α  của một cạnh bên.  

Lúc đó :      - Tâm O của mặt cầu: { }mp( ) Oα∆ ∩ =  

          - Bán kính: ( )R SA SO= = . Tuỳ vào từng trường hợp. 

 

∆ vuông: O là trung điểm 
của cạnh huyền. 

O 

Hình vuông: O là giao 
điểm 2 đường chéo. 

O 

Hình chữ nhật: O là giao 
điểm của hai đường chéo. 

O O 

∆ đều: O là giao điểm của 2 
đường trung tuyến (trọng tâm). 

∆ thường: O là giao điểm của hai 
đường trung trực của hai cạnh ∆. 

O 
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Lưu ý:   Kỹ năng xác định trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 

1. Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy: là đường thẳng đi 
qua tâm đường tròn ngoại tiếp đáy và vuông góc với mặt phẳng 
đáy. 

Tính chất: :      M MA MB MC∀ ∈∆ = =  

Suy ra:       MA MB MC M= = ⇔ ∈∆  

2. Các bước xác định trục:  

  - Bước 1: Xác định tâm H của đường tròn ngoại tiếp 
đa giác đáy. 

  - Bước 2: Qua H dựng ∆  vuông góc với mặt phẳng đáy. 

 VD: Một số trường hợp đặc biệt 

A. Tam giác vuông   B. Tam giác đều   C. Tam giác bất kì 

 

 

 

 

  

  

Lưu ý: Kỹ năng tam giác đồng dạng 

 

SO SMSIA
SA SI

∆ ⇒ = .  SMO∆  đồng dạng với 

     

Nhận xét quan trọng: 

            , : SM
MA MB MC

M S
SA SB SC

= =
∃ ⇒ = =

 là trục đường tròn ngoại tiếp ABC∆ . 

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
Câu 1: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật, SA  vuông góc với đáy, ,SA a=  

5 , 2 .AD a AB a= =  Điểm E  thuộc cạnh BC  sao cho CE a= . Tính theo a  bán kính mặt cầu 
ngoại tiếp tứ diện SAED .  

Lời giải 

 

 

H

A

B C

∆

 

∆

C
B

A

H

 

B

A

C
H

∆

 
A

M

I

O

S
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Ta có ( )22 2 2 2 24 4 20 ,AE AB BE a a a= + = + = 2 2 2 2 2 24 5 .DE DC CE a a a= + = + =  

Do đó 2 2 2 225AE DE AD a+ = = , suy ra tam giác AED  suy ra tam giác AED  vuông ở  

.E  Suy ra ( )ED SAE ED SE⊥ ⇒ ⊥ . Vậy A và E  đều nhìn SD  dưới một góc vuông. Do đó 

mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SAED  có bán kính là 2 21 26 .
2 2 2

SD aR SA AD= = + =  

Câu 2: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại  A , B . Biết ( )SA ABCD⊥ , 

AB BC a= = , 2AD a= , 2SA a= .  Gọi E  là trung điểm của AD . Tính bán kính mặt cầu đi 
qua các điểm S , A , B , C , E . 

Lời giải 

 
* Do ( )SA ABCD⊥ SA AC⇒ ⊥  90SAC⇒ = ° . 

* Do ( )BC SAB⊥ BC SC⇒ ⊥  90SBC⇒ = ° . 

* Do ( )//CE AB CE SAD⇒ ⊥ CE SE⇒ ⊥  90SEC⇒ = ° . 
Suy ra các điểm A , B , E  cùng nhìn đoạn SC  dưới một góc vuông nên mặt cầu đi qua các 
điểm S , A , B , C , E  là mặt cầu đường kính SC . 

Bán kính mặt cầu đi qua các điểm S , A , B , C , E  là: 
2

SCR = . 

Xét tam giác SAC  vuông tại A  ta có: 2 2AC AB a= =  2 2SC AC a⇒ = =  

EA
D

B C

S
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2
SCR a⇒ = = . 

Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật với độ dài đường chéo bằng 2a , 
cạnh SA  có độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp .S ABCD . 

Lời giải 

 
 
 

Ta có  nên  hay  vuông tại  và , . 
+  nên  hay  vuông tại ; 
+  nên  hay  vuông tại ; 
Khi đó , ,  cùng nhìn cạnh huyền  dưới một góc vuông nên các đỉnh , 

, , ,  cùng nằm trên mặt cầu đường kính . 
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  là: 

. 

Câu 4: Cho hình chóp  có , cạnh bên  vuông góc với , góc tạo 

bởi  và đáy  bằng ,  và tam giác  có diện tích bằng . Tính diện 

tích mặt cầu  ngoại tiếp hình chóp . 

Lời giải 

 

Giả thiết:   là hình chiếu của  lên . 

Do đó: . 

Xét tam giác  vuông tại , diện tích . 

( )SA ABCD⊥ SA AC⊥ SAC∆ A SA BC⊥ SA CD⊥

BC AB⊥ BC SB⊥ SBC∆ B
CD AD⊥ CD SD⊥ SCD∆ D

SAC∆ SBC∆ SCD∆ SC S
A B C D SC

.S ABCD

1
2

R SC= 2 21
2

SA AC= + 2 21 4 2
2

a a= +
6

2
a

=

.S ABCD   90ABC ADC= = ° SA ( )ABCD

SC ABCD 60° CD a= ADC
2 3
2

a

mcS .S ABCD

H

I

A D

B
C

S

( )SA ABCD⊥ ⇒ AC SC ( )ABCD

( )( ) ( ) , , 60SC ABCD SC AC SCA= = = °

ADC D
21 3.

2 2ADC
aS AD DC∆ = = 3AD a⇔ =

S

B

DA
I
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Khi đó: .  

 vuông tại , ta có: .  

Gọi  là trung điểm ,  là trung điểm . 

Khi đó . 

Tứ giác  có ,  là trung điểm  nên  là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ 
giác . Suy ra . 

Từ  và  suy ra  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .  

Bán kính mặt cầu: .  

Diện tích mặt cầu: . 

Câu 5: Cho hình chóp  có tam giác  vuông tại   vuông góc với mặt phẳng . 
, , . Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  

Lời giải 

 

Ta có  và  nên  Vậy hai điểm  cùng nhìn 
cạnh  dưới một góc vuông. Điều đó chứng tỏ  là đường kính của mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp . Do đó bán kính  

 

Câu 6:  Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng . Cạnh bên  vuông góc với mặt 
đáy và . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  theo . 

Lời giải 

2 2AC AD DC= + ( )2 23 2a a a= + =

SAC∆ A tan SASAC
AC

= . tan 60 2 3SA AC a⇒ = ° =

I SC ( )1 H AC

//IH SA ( )IH ABCD⇒ ⊥

ABCD   90D B= = ° H AC H

ABCD ( )2IA IB IC ID= = =

( )1 ( )2 I .S ABCD

2 21 1 4 12 2
2 2

R SC a a a= = + =

2 24 16S R aπ π= =

.S ABC ABC ,B SA ( )ABC
5SA = 3AB = 4BC = R . .S ABC

BC SA⊥ BC AB⊥ ( ) .BC SAB BC SB⊥ ⇒ ⊥ ,A B
SC SC

.S ABC

2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 5 25 3 4 .
2 2 2 2 2

SCR SA AC SA AB BC= = + = + + = + + =

.S ABCD a SA

2SA a= .S ABCD a
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Ta chứng minh được các tam giác ,  và  là các tam giác vuông lần lượt tại 
. 

Suy ra các điểm  nhìn cạnh  dưới một góc vuông. 

Gọi  là trung điểm   là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

Khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  là: 

. 

Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  là: . 

Câu 7:  Cho hình chóp tam giác đều  có cạnh đáy bằng  và mỗi cạnh bên bằng . Khi đó 
bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  là: 

Lời giải 

 

Gọi  là trọng tâm tam giác đều , khi đó  và là trục đường tròn ngoại tiếp 

mặt đáy. 

Gọi  là trung điểm , mặt phẳng trung trực của cạnh  cắt  tại . Khi đó 
 nên  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

I

D

A B

C

S

SBC SAC SCD
, ,B A D

, ,B A D SC

I SC I⇒ .S ABCD

.S ABCD

( ) ( )2 22 21 1 2 2
2 2

R AI SA AC a a a= = + = + =

.S ABCD
3

3 34 4 4.
3 3 3

aV R a ππ π= = =

.S ABC a 2a
.S ABC

I

N

MH

C

B

A

S

H ABC ( )SH ABC⊥

N SA SA SH I
IS IA IB IC= = = I .S ABC
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Bán kính mặt cầu là 
( )

( )

22

2 2 2
2

1
21 152

2 52 32
3 2

SA a a
SA AH aa

= = =
−  

−  
 

. 

Câu 8: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật. Biết , , . 
Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

Lời giải 

 

Dễ thấy . Suy ra mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có đường kính 

là cạnh . Vậy bán kính . 

Câu 9: Cho khối tứ diện  với , , từng đôi một vuông góc và . Tính 
bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . 

Lời giải 
Gọi  là trung điểm của , do tam giác  vuông tại  nên  là tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác . 

Qua  dựng đường thẳng  song song với  khi đó  là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác 
.Gọi  là đường trung trực của cạnh  và  là giao điểm của  và . Khi đó  là tâm 

mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . 

Ta có ; . 

Tam giác  vuông tại  nên . 

Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  là . 

Câu 10:  Tính theo  bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều , biết các cạnh 
đáy có độ dài bằng , cạnh bên . 

Lời giải 

.SN SAR SI
SH

= =

.S ABCD SA AB a= = 2AD a= ( )SA ABCD⊥

.S ABCD

a

2a

a
I

D C

BA

S

   90SAC SBC SDC= = = ° .S ABCD

2 2 6SC SA AC a= + =
6

2
aR =

OABC OA OB OC 6OA OB OC= = =
R OABC

M BC OBC O M
OBC

M d OA d
OBC ∆ OA I ∆ d I

OABC

1
2

OM BC= 2 21
2

OB OC= + 3 2= ON IM= 1
2

OA= 3=

OMI M 2 2IM OM IM= + ( )2 23 2 3= + 3 3=

OABC 3 3R =

a .S ABC

a 3SA a=
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Gọi  là trung điểm của . Trong mặt phẳng  kẻ đường thẳng qua  và vuông góc 

với  cắt  tại . Khi đó . 

Ta có: ; ;  

Do  ta có:  . 

Câu 11: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và . Cạnh bên  
và vuông góc với mặt phẳng . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp  là: 

Lời giải 

 

Gọi  là trung điểm cạnh . 

 vuông tại . Suy ra: . 

 và  (do  vuông tại ). 

Suy ra:  nên  vuông tại .  Do đó . 

Vậy  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

Khi đó . 

Câu 12: Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với đáy, , ,  và 
. Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . 

H

M O

I

B

C

S

A

H SA ( )SAO H

SA SO I IS IA IB IC= = =

3
2

aAM =
3

3
aAO = 2 2SO SA OA= −

2 6
3

a
=

∆ ∆SHI SOA∽
SI SH
SA SO

=
.SH SASI

SO
⇒ =

3 6
8

a
=

.S ABC ABC B BA BC a= = 2SA a=

( )ABC .S ABC

I SC

( )SA ABC SA AC SAC⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ∆ A IA IC IS= =

( )SA ABC SA BC⊥ ⇒ ⊥ BC AB⊥ ABC∆ B

( )BC SAB⊥ BC SB SBC⊥ ⇒ ∆ B IB IC IS= =

I .S ABC

2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 64
2 2 2 2 2

aR IS SC SA AC SA AB BC a a a= = = + = + + = + + =

.S ABC SA 2AB a= BC a= 2SC a=
 30SCA = ° R .S ABC
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Lời giải 

 

Ta có: 

•  . 

•     là tam giác vuông ở . 

Gọi ,  lần lượt là trung điểm của , . Khi đó ta có: 

•  là tâm đường tròn ngoại tiếp . 

• . 

Do đó  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Suy ra  . 

Vậy . 

Câu 13: Cho hình chóp  đều có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên hợp với đáy một 
góc bằng . Gọi  là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Tính thể tích  của khối cầu 

.  
Lời giải 

 
Gọi  là tâm của hình vuông . Do  là hình chóp đều nên  hay 

 là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy. 
Trong mặt phẳng  kẻ đường trung trực  của cạnh  và gọi  khi đó ta có 

 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

2a

a

30°

a 2

I

HA C

B

S

.cos30AC SC= ° 3a=

2 2 2 22AB BC a a+ = + 23a= 2AC= ⇒ ABC∆ B

H I AC SC

H ABC∆

( )IH ABC⊥

I SABC 1
2

R SC= a=

R a=

.S ABCD ABCD a
60° ( )S .S ABCD V

( )S

M

O

CB

A D

S

I

O ABCD .S ABCD ( )SO ABCD⊥

SO

( )SBO ∆ SB I SO= ∆∩

I .S ABCD
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Theo giả thiết ta có  là hình chóp đều và góc giữa cạnh bên với mặt phẳng đáy bằng 
 nên . 

Ta có  nên . 

Với ; ;   

Vậy . 

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  là . 

Câu 14: Cho hình chóp đều  có cạnh đáy  và cạnh bên .Tính diện tích của mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp . 

Lời giải 

 

Gọi  là tâm hình vuông ,  là trung điểm của . Trong mặt phẳng  

dựng đường thẳng qua  và vuông góc với  cắt  tại . Khi đó  là tâm mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp  và bán kính . 

Xét tam giác vuông  ta có: . 

Xét tam giác vuông  ta có: . 

Xét  ta có: . 

Vậy diện tích mặt cầu cần tìm là . 

Câu 15: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , tam giác  đều và nằm trong mặt 
phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

.S ABCD

60°  60SBO = °

SMI SOB∆ ∆ SM SI
SO SB

=
.SM SBSI

SO
⇔ =

tan 60SO OB= °
6

3
aSO⇔ = cos 60SB OB= ° 2SB a⇔ = 2

2
aSM =

.SM SBSI
SO

=
6

2
a

=

.S ABCD 34
3

V Rπ=

3
4 6
3 2

aπ
 

=   
 

38 6
27

aπ
=

.S ABCD 2a 6a
.S ABCD

M
I

B

C

O

S

D

A

463,51 ABCD M SC ( )SOC

M SC SO I I
.S ABCD r SI=

ABC 2 2AC a=

SOC 2 2 2SO SC OC a= − =

SMI SOC∆ ∆∽ SM SI
SO SC

=
.SM SCSI

SO
⇒ =

3
2
a

=

234
2
aS π  =  

 
29 aπ=

.S ABC 1 SAB
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Gọi  là trung điểm của .Vì  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 
đáy nên . Gọi  là trọng tâm .Vì  đều nên  là tâm đường tròn ngoại 

tiếp . Dựng đường thẳng  đi qua  và vuông góc với . 

Gọi  là tâm là tâm đường tròn ngoại tiếp . Dựng đường thẳng  đi qua  và vuông góc 
với . 

Gọi  là giao điểm của  và . Khi đó  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  với 
. 

Do  và  là những tam giác đều cạnh bằng  nên ta có: 

;   

Xét  vuông tại  ta có: . 

Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho là: 

. 

Câu 16: Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật , . Mặt bên  là tam giác 

đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích  của khối cầu ngoại tiếp hình 
chóp đã cho. 

Lời giải 

M AB SAB∆

( )SM ABC⊥ I ABC∆ ABC∆ I

ABC∆ d I ( )mp ABC

J SAB∆ ′d J

( )mp SAB

O d ′d O .S ABC

=r OC

SAB∆ ABC∆ 1

1 3 3'
3 2 6

= =JM 2 3 3.
3 2 3

= =IC

OIC∆ I

2 2

2 2 3 3 15
3 6 6

   
= + = + =      

   
OC IC IO

3
4 15 5 15
3 6 54

ππ
 

= =  
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Gọi  là trung điểm  

Dễ thấy . 

Dựng trục  qua  và song song với .  

Gọi  là trọng tâm tam giác . Đường thẳng đi qua  vuông góc với mặt phẳng  

cắt  tại   là tâm khối cầu ngoại tiếp hình chóp . 

Ta có .  

.  

. 

Suy ra thể tích khối cầu ngoại tiếp là: 

. 

Câu 17: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , tam giác  đều và nằm trong 
mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp . 

Lời giải 

 

Gọi  là trung điểm của , suy ra . 

d

G
F

O
E
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B C

S

I
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( )SE ABCD⊥

d O SE

G ABC G ( )ABC

d .I I .S ABCD

3 3 2 3
2 3

SE SG SE= ⇒ = =

1 1
2

GI EO AD= = =
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Gọi  là trọng tâm tam giác  và  là tâm hình vuông .  

Từ  kẻ  suy ra  là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác  và từ  kẻ  
thì  là trục đường tròn ngoại tiếp hình vuông .  

Ta có hai đường này cùng nằm trong mặt phẳng và cắt nhau tại .  

Suy ra  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

. 

Suy ra thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp  là . 

 

G SAB∆ O ABCD

G //GI HO GI SAB∆ O //OI SH

OI ABCD

I

I .S ABCD

2 2 21
6

aR SI SG GI= = + =

SABCD 3 34 7 21
3 54

V R aπ π= =
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÍCH TỪ ĐỀ THAM KHẢO VÀ ĐỀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO 

DỤC TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY 
Câu 1: (MĐ 103-2022) Cho khối nón có diện tích đáy 23a  và chiều cao 2a . Thể tích của khối nón đã cho bằng 

A. 33a . B. 36a . C. 32a . D. 32
3

a . 

Câu 2:  (MĐ 104-2022) Cho khối nón có diện tích đáy 23a và chiều cao 2a . Thể tích của khối nón đã cho bằng 

A. 33a . B. 36a . C. 32a . D. 32
3

a . 

Câu 3:  (MĐ 101-2022) Cho tam giác OIM vuông tại I có 3OI = và 4IM = . Khi quay tam giác OIM xung 
quanh cạnh góc vuông OI  thì đường gấp khúc OIM  tạo thành hình nón có độ dài đường sinh bằng 
A. 7 . B. 3 . C. 5 . D. 4 . 

Câu 4:  (MĐ 102-2022) Cho tam giác OIM  vuông tại I  có 3=OI  và 4=IM . Khi quay tam giác OIM  
quanh cạnh góc vuông OI  thì đường gấp khúc OMI  tạo thành hình nón có độ dài đường sinh bằng 
A. 4 . B. 3 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 5: (MĐ 101-2022) Cho hình trụ có chiều cao 1h =  và bán kính đáy 2r = . Diện tích xung quanh của hình 
trụ đã cho bằng 
A. 4π . B. 2π . C. 3π . D. 6π . 

Câu 6:  (MĐ 102-2022) Cho hình trụ có chiều cao 1h =  và bán kính đáy 2r = . Diện tích xung quanh của hình 
trụ đã cho bằng 
A. 3π . B. 4π . C. 2π . D. 6π . 

Câu 7: (MĐ 103-2022) Cho điểm M  nằm ngoài mặt cầu ( );S O R . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. OM R≤ . B. OM R> . C. OM R= . D. OM R< . 
Câu 8:  (MĐ 104-2022) Cho điềm M  nằm ngoài mặt cầu ( ; )S O R .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. OM R< . B. OM R= . C. OM R> . D. OM R≤ . 
Câu 9:  (MĐ 101-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120°  và có chiều cao bằng 4 . Gọi ( )S  là mặt cầu đi 

qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S bằng 

A. 64π . B. 256π . C. 192π . D. 96π . 
Câu 10:  (MĐ 102-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120°  và chiều cao bằng 1. Gọi ( )S  là mặt cầu đi qua 

đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S  bằng 

A. 16π . B. 12π . C. 4π . D. 48π . 
 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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Câu 11:  (MĐ 103-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120°  và chiều cao bằng 3. Gọi ( )S  là mặt cầu đi qua 

đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S  bằng 

A. 144π . B. 108π . C. 48π . D. 96π . 
Câu 12:  (MĐ 104-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 0120  và chiều cao bằng 2 . Gọi ( )S  là mặt cầu đi qua 

đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S  bằng 

A. 16
3
π . B. 64

3
π . C. 64π . D. 48π . 

Câu 13: (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l  và bán kính đáy 
r  bằng 

A. 4 rlπ . B. 2 rlπ . C. rlπ . D. 1
3

rlπ . 

Câu 14:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho hình nón có bán kính đáy 2r =  và độ dài đường sinh 7l = . Diện tích xung 
quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 28π . B. 14π . C. 14
3
π . D. 98

3
π . 

Câu 15:  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Cho hình nón có bán kính đáy 2r =  và độ dài đường sinh 5l = . Diện tích xung 
quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 20π . B. 20
3
π  C. 10π . D. 10

3
π . 

Câu 16:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho hình nón có bán kính đáy 2r =  và độ dài đường sinh 7l = . Diện tích xung 
quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 28
3
π . B. 14π . C. 28π . D. 14

3
π . 

Câu 17:  (Mã 104 2017) Cho hình nón có bán kính đáy 3r =  và độ dài đường sinh 4l = . Tính diện tích xung 
quanh của hình nón đã cho. 
A. 8 3xqS π=  B. 12xqS π=  C. 4 3xqS π=  D. 39xqS π=  

Câu 18:  (Đề Tham Khảo 2017) Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ  và bán kính đáy bằng a . Tính 
độ dài đường sinh l  của hình nón đã cho. 

A. 3l a= . B. 2 2l a= . C. 3
2
al = . D. 5

2
al = . 

Câu 19:  (Đề Tham Khảo 2018) Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ và có bán kính đáy bằng a . 
Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng: 

A. 3a  B. 2a  C. 3
2
a  D. 2 2a  

Câu 20:  (Đề Minh Họa 2017) Trong không gian, cho tam giác vuông ABC  tại A , AB a=  và 3AC a= . Tính 
độ dài đường sinh l  của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục AB . 

A. 3l a=  B. 2l a=  C. l a=  D. 2l a=  
Câu 21:  (Mã 103 - 2019) Thể tích của khối nón có chiều cao h  và có bán kính đáy r  là 

A. 22 r hπ . B. 21
3

r hπ . C. 2r hπ . D. 24
3

r hπ . 

Câu 22:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho khối nón có chiều cao 3h =  và bán kính đáy 4r = . Thể tích của 
khối nón đã cho bằng 
A. 16π . B. 48π . C. 36π . D. 4π . 
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Câu 23:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính đáy 5r =  và chiều cao 2h = . Thể tích khối nón đã 
cho bằng: 

A. 10
3
π . B. 10π . C. 50

3
π . D. 50π . 

Câu 24:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính đáy  và chiều cao . Thể tích của khối nón 
đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 25:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính 2r =  chiều cao 5h = . Thể tích của khối nón đã cho 
bằng 

A. 20
3
π . B. 20π . C. 10

3
π . D. 10π . 

Câu 26:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính đáy 2r = và chiều cao 4h = . Thể tích của khối nón 
đã cho bằng 

A. 8π . B. 8
3
π . C. 16

3
π . D. 16π . 

Câu 27:  (Mã 110 2017) Cho khối nón có bán kính đáy 3r =  và chiều cao 4h = . Tính thể tích V của khối nón đã 
cho. 

A. 12V π=  B. 4V π=  C. 16 3V π=  D. 16 3
3

V π
=  

Câu 28:  (Mã 101 - 2019) Thể tích của khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 

A. 24
3
π r h . B. 22π r h . C. 21

3
π r h . D. 2π r h . 

Câu 29:  (Mã 104 2019) Thể tích khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 

A. 21
3
π r h . B. 24

3
π r h . C. 22π r h . D. 2π r h . 

Câu 30:  (Mã 102 - 2019) Thể tích của khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 

A. 24
3

r hπ . B. 2r hπ . C. 22 r hπ . D. 21
3

r hπ . 

Câu 31:  (Mã 105 2017) Trong không gian cho tam giác ABC  vuông tại A , =AB a  và  = 30oACB . Tính thể 
tích V  của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AC . 

A. = π 3V a  B. = π 33V a  C. π
=

33
9

aV  D. π
=

33
3

aV  

Câu 32:  (Đề Tham Khảo 2019) Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a  và bán kính đáy bằng a . Thể tích 
của khối nón đã cho bằng 

A. 
33

3
aπ . B. 

33
2

aπ . C. 
32

3
aπ . D. 

3

3
aπ  

Câu 33:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Trong không gian, cho tam giác ABC  vuông tại A , AB a=  và 
2AC a= . Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh góc vuông AB  thì đường gấp khúc ACB  tạo thành 

một hình nón. Diện tích xung quanh hình nón đó bằng 

A. 25 aπ . B. 25 aπ . C. 22 5 aπ . D. 210 aπ . 
  

4r = 2h =

8
3
π 8π 32

3
π 32π
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Câu 34:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2  và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung 
quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 8π . B. 16 3
3
π . C. 8 3

3
π . D. 16π . 

Câu 35:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính bằng 5 và góc ở đỉnh bằng . Diện tích xung quanh 
của hình nón đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 36:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính bằng 3 và góc ở đỉnh bằng 060 . Diện tích xung quanh 
của hình nón đã cho bằng 

A. 18π . B. 36π . C. 6 3π . D. 12 3π . 
Câu 37:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4 và góc ở đỉnh bằng 060 . Diện tích xung 

quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 64 3
3
π . B. 32π . C. 64π . D. 32 3

3
π . 

Câu 38:  (Mã 123 2017) Cho một hình nón có chiều cao =h a  và bán kính đáy = 2r a . Mặt phẳng ( )P  đi qua 

S  cắt đường tròn đáy tại A  và B  sao cho = 2 3AB a . Tính khoảng cách d  từ tâm của đường tròn đáy 
đến ( )P . 

A. =
3
2

ad  B. =
5
5

ad  C. =
2
2

ad  D. =d a  

Câu 39:  (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Cho hình nón có chiều cao bằng 2 5 . Một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón 

và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng 9 3 . Thể tích của khối nón được 
giới hạn bởi hình nón đã cho bằng 

A. 32 5
3
π . B. 32π . C. 32 5π . D. 96π . 

Câu 40:  (Mã 123 2017) Trong hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đều bằng 2a . Tính thể tích V của khối 
nón đỉnh S  và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD  

A. π
=

32
2

aV  B. π
=

3

2
aV  C. π

=
3

6
aV  D. π

=
32

6
aV  

Câu 41:  (Mã 110 2017) Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng 3a . Hình nón ( )N  có đỉnh A  có đáy là đường 

tròn ngoại tiếp tam giác BCD . Tính diện tích xung quanh xqS  của ( )N . 

A. 212xqS aπ=  B. 26xqS aπ=  C. 23 3xqS aπ=  D. 26 3xqS aπ=  

Câu 42:  (Mã 105 2017) Cho hình nón ( )N  có đường sinh tạo với đáy một góc 60° . Mặt phẳng qua trục của 

( )N  cắt ( )N  được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích V  

của khối nón giới hạn bởi ( )N . 

A. 9V π=  B. 3 3V π=  C. 9 3V π=  D. 3V π=  

Câu 43:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l  và bán kính 
đáy r  bằng 

A. 4 rlπ . B. rlπ . C. 1
3

rlπ . D. 2 rlπ . 

60°

50π 100 3
3

π 50 3
3
π 100π
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Câu 44:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy 8R =  và độ dài đường sinh 3l = . Diện tích xung 
quanh của hình trụ đã cho bằng: 
A. 24π . B. 192π . C. 48π . D. 64π . 

Câu 45:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện tích xung 
quanh của hình trụ đã cho bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Câu 46:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy 5r =  và độ dài đường sinh 3l = . Diện tích xung 
quanh của hình trụ đã cho bằng 
A. 15π  B. 25π . C. 30π . D. 75π . 

Câu 47:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán 7r =  và độ dài đường sinh 3l = . Diện tích xung quanh 
của hình trụ đã cho bằng 
A. 42π . B. 147π . C. 49π . D. 21π . 

Câu 48:  (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 . Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi 
một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho 
bằng 
A. 18π . B. 36π . C. 54π . D. 27π . 

Câu 49:  (Đề Minh Họa 2017) Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB =  và 2AD = . Gọi ,M N  
lần lượt là trung điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật ABCD  xung quanh trục MN , ta được một 
hình trụ. Tính diện tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

A. 10tpS π=  B. 2tpS π=  C. 6tpS π=  D. 4tpS π=  

Câu 50:  (Mã 105 2017) Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng π50  và độ dài đường sinh bằng đường kính 
của đường tròn đáy. Tính bán kính r  của đường tròn đáy. 

A. = π5r  B. = 5r  C. π
=

5 2
2

r  D. =
5 2

2
r  

Câu 51:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một 

hình vuông cạnh bằng 1. Diện tích xung quanh của ( )T  bằng. 

A. π . B. 
2
π . C. 2π . D. 

4
π . 

Câu 52:  (Mã 103 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình 

vuông cạnh bằng 3. Diện tích xung quanh của ( )T  bằng 

A. 9
4
π . B. 18π . C. 9π . D. 9

2
π . 

Câu 53:  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một 

hình vuông cạnh bằng 7 . Diện tích xung quanh của ( )T  bằng 

A. 
49π

4
. B. 

49π
2

. C. 49π . D. 98π . 

Câu 54:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một 

hình vuông cạnh bằng 5 . Diện tích xung quanh của ( )T  bằng 

A. 25
2
π . B. 25π . C. 50π . D. 25

4
π . 

  

4r = 3l =

48π 12π 16π 24π
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Câu 55:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính đáy bằng 5r =  và chiều cao 3h = . Thể tích của khối 
trụ đã cho bằng 
A. 5π . B. 30π . C. 25π . D. 75π . 

Câu 56:  (Mã 103 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính 3r = và chiều cao 4h = . Thể tích khối trụ đã cho bằng 
A. 4π . B. 12π . C. 36π . D. 24π . 

Câu 57:  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính đáy 4r =  và chiều cao 3h = . Thể tích của khối trụ đã 
cho bằng 
A. 48π . B. 4π . C. 16π . D. 24π . 

Câu 58:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính đáy 3r =  và chiều cao 5h = . Thể tích của khối trụ đã 
cho bằng 
A. 45π . B. 5π . C. 15π . D. 30π . 

Câu 59:  (Mã 103 2018) Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r  và chiều cao h  bằng 

A. 24
3

r hπ  B. 2r hπ  C. 21
3

r hπ  D. 2 rhπ  

Câu 60:  (Mã 123 2017) Tính thể tích V của khối trụ có bán kính = 4r  và chiều cao = 4 2h . 

A. = π32V  B. = π64 2V  C. = π128V  D. = π32 2V  

Câu 61:  (Mã 103 - 2019) Cho hình trụ có chiều cao bằng 3 2 . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với 

trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 12 2 . Diện tích xung quanh 
của hình trụ đã cho bằng 

A. 6 10π . B. 6 34π . C. 3 10π . D. 3 34π . 

Câu 62:  (Mã 101 - 2019) Cho hình trụ có chiều cao bằng 5 3 . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với 
trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 30 . Diện tích xung quanh của 
hình trụ đã cho bằng 

A. 10 3π . B. 5 39π . C. 20 3π . D. 10 39π . 

Câu 63:  (Mã 102 - 2019) Cho hình trụ có chiều cao bằng 4 2 . Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song 

với trục và cách trục một khoảng bằng 2 , thiết diện thu được có diện tích bằng 16 . Diện tích xung 
quanh của hình trụ đã cho bằng 

A. 16 2π . B. 8 2π . C. 12 2π . D. 24 2π . 
Câu 64:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho hình trụ có chiều cao bằng 6a. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi 

một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3a, thiết diện thu được là một hình 
vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng 
A. 3216 aπ . B. 3150 aπ . C. 354 aπ . D. 3108 aπ . 

Câu 65:  (Đề Tham Khảo 2019) Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ ( ) ( )1 2,H H  

xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là 

1 1 2 2, , ,r h r h  thỏa mãn 2 1 2 1
1 , 2
2

r r h h= =  (tham khảo hình vẽ). Biết rằng 

thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 330cm , thể tích khối trụ ( )1H  

bằng 
 

A. 324cm  B. 315cm   
C. 320cm  D. 310cm  
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Câu 66:  (Đề Tham Khảo 2018) Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng 4 . Tính diện tích xung quanh xqS  của 

hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD  và chiều cao bằng chiều cao của tứ 
diện ABCD . 

A. 8 3xqS π=  B. 8 2xqS π=  C. 16 3
3xqS π

=  D. 16 2
3xqS π

=  

Câu 67:  (Đề Tham Khảo 2017) Tính thể tích V  của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a . 

A. 
3

6
aV π

=  B. 
3

2
aV π

=  C. 
3

4
aV π

=  D. 3V aπ=  

Câu 68:  (Mã 104 - 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần 
lượt bằng 1 m và 1,5 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể trích 
bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào 
dưới đây? 
A. 1,8 m. B. 2,1 m. C. 1,6 m. D. 2,5 m. 

Câu 69:  (Mã 101 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt 
bằng 1m  và 1, 2m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích 
bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào 
dưới đây? 
A. 2, 2m . B. 1,6 m . C. 1,8m . D. 1, 4 m . 

Câu 70:  (Mã 102 - 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần 
lượt bằng 1m  và 1, 4 m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể 
tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả 
nào dưới đây? 
A. 1,7 m . B. 1,5 m . C. 1,9 m . D. 2,4 m . 

Câu 71:  (Mã 103 - 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần 
lượt bằng 1m và 1,8m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể 
tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả 
nào dưới đây? 
A. 2,8m . B. 2,6m . C. 2,1m . D. 2,3m . 

Câu 72:  (Mã 102 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối trụ lục giác đều có cạnh đáy 3  ( )mm  và chiều cao bằng 

200 ( )mm . Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối 

trụ có chiều cao bằng chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 ( )mm . Giả định 

1 3m  gỗ có giá a  triệu đồng, 1 3m  than chì có giá 6a  triệu đồng. Khi đó giá nguyên vật liệu làm một 
chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 8,45.a  đồng B. 7,82.a  đồng C. 84,5.a  đồng D. 78,2.a  đồng 

Câu 73:  (Mã 101 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3mm và chiều cao bằng 
200  mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ 
có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính đáy 1 mm. Giả định 1 3m  gỗ có giá 
a  (triệu đồng), 1 3m  than chì có giá 8a  (triệu đồng). Khi đó giá nguyên liệu làm một chiếc bút chì như 
trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 9,07a (đồng) B. 97,03a (đồng) C. 90,7a (đồng) D. 9,7a (đồng) 
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Câu 74:  (Đề Minh Họa 2017) Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50 .240cm cm , người ta làm các thùng 
đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm , theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):. 
• Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. 
• Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung 
quanh của một thùng. 

Kí hiệu 1V  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 2V  là tổng thể tích của hai thùng gò 

được theo cách 2. Tính tỉ số 1

2

V
V

. 

 

A. 1

2

1
2

V
V

=  B. 1

2

1V
V

=  C. 1

2

2V
V

=  D. 1

2

4V
V

=  

Câu 75:  (Mã 104 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm  và chiều cao 
200 mm . Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ 
có chiều cao bằng chiều cao của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm . Giã định 31 m  gỗ có giá a  
(triệu đồng), 31 m  than chì có giá 7a (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như 
trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 85,5.a (đồng) B. 9,07.a (đồng) C. 8,45.a (đồng) D. 90,07.a (đồng) 

Câu 76:  (Mã 103 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và chiều 
cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều 
dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định 31m gỗ có giá a  (triệu đồng). 31m than 
chì có giá 9a (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả 
nào dưới đây? 
A. 103,3a đồng B. 97,03a đồng C. 10,33a đồng D. 9,7a đồng 

CẦU 
Câu 77:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho mặt cầu có bán kính 2R = . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng 

A. 32
3
π . B. 8π . C. 16π . D. 4π . 

Câu 78:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho mặt cầu có bán kính 5r = . Diện tích mặt cầu đã cho bằng 

A. 25π . B. 500
3
π . C. 100π . D. 100

3
π . 

Câu 79:  (Mã 103 - 2020 Lần 2) Cho mặt cầu có bán kính 4r = . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng 

A. 16π . B. 64π . C. 64
3
π . D. 256

3
π . 
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Câu 80:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho mặt cầu bán kính 5r = . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng 

A. 
500

3
π

. B. 25π . C. 
100

3
π

. D. 100π . 

Câu 81:  (Mã 101 2018) Diện tích của mặt cầu bán kính R  bằng: 

A. 2Rπ  B. 24
3

Rπ  C. 22 Rπ  D. 24 Rπ  

Câu 82:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính 4r = . Thể tích của khối cầu đã cho bằng: 

A. 256
3
π . B. 64π . C. 64

3
π . D. 256π . 

Câu 83:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính  Thể tích của khối cầu đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 84:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính 2r = . Thể tích của khối cầu đã cho bằng 

A. 16π . B. 32
3
π . C. 32π . D. 8

3
π . 

Câu 85:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính r = 2. Thể tích của khối cầu bằng 

A. 32
3
π . B. 16π . C. 32π . D. 8

3
π . 

Câu 86:  (Mã 102 2018) Thể tích của khối cầu bán kính R  bằng 

A. 33
4

Rπ  B. 34
3

Rπ  C. 34 Rπ  D. 32 Rπ  

Câu 87:  (Đề Tham Khảo 2019) Thể tích khối cầu bán kính a  bằng : 

A. 
3

3
aπ

 B. 32 aπ  C. 
34

3
aπ

 D. 34 aπ  

Câu 88:  (Mã 123 2017) Tìm bán kính R  mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2 .a  

A. = 3R a  B. =R a  C. 100  D. = 2 3R a  
Câu 89:  (Mã 110 2017) Cho mặt cầu bán kính R  ngoại tiếp một hình lập phương cạnh a . Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. 
3
3

Ra =  B. 
2 3

3
Ra =  C. 2a R=  D. 2 3a R=  

 

4.=r

64π 64
3
π 256π 256

3
π
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÍCH TỪ ĐÊ THAM KHẢO VÀ ĐỀ CHÍNH THỨC 

CỦA BỘ GIÁO DỤC TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY 

Câu 1: (MĐ 103-2022) Cho khối nón có diện tích đáy 23a  và chiều cao 2a . Thể tích của khối nón đã 
cho bằng 

A. 33a . B. 36a . C. 32a . D. 32
3

a . 

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích khối nón đã cho là 2 31 3 2 2
3

V a a a= ⋅ ⋅ = . 

Câu 2:  (MĐ 104-2022) Cho khối nón có diện tích đáy 23a và chiều cao 2a . Thể tích của khối nón đã 
cho bằng 

A. 33a . B. 36a . C. 32a . D. 32
3

a . 

Lời giải 
Chọn C 

Thể tích của khối nón đã cho bằng: 

2 31 1 3 2 2
3 3

V Bh a a a= = ⋅ ⋅ = . 

Câu 3:  (MĐ 101-2022) Cho tam giác OIM vuông tại I có 3OI = và 4IM = . Khi quay tam giác OIM
xung quanh cạnh góc vuông OI  thì đường gấp khúc OIM  tạo thành hình nón có độ dài đường 
sinh bằng 
A. 7 . B. 3 . C. 5 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn C 

 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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Ta có chiều cao của hình nón O 3h I= = , bán kính r 4IM= = , độ dài đường sinh: 

2 2 2 23 4 5l OM IM OI= = + = + =  

Câu 4:  (MĐ 102-2022) Cho tam giác OIM  vuông tại I  có 3=OI  và 4=IM . Khi quay tam giác 
OIM  quanh cạnh góc vuông OI  thì đường gấp khúc OMI  tạo thành hình nón có độ dài đường 
sinh bằng 
A. 4 . B. 3 . C. 5 . D. 7 . 

Lời giải 
Chọn C 

 

Ta có 2 2 2 23 4 5= = + = + =l OM OI IM . 

Câu 5: (MĐ 101-2022) Cho hình trụ có chiều cao 1h =  và bán kính đáy 2r = . Diện tích xung quanh 
của hình trụ đã cho bằng 
A. 4π . B. 2π . C. 3π . D. 6π . 

Lời giải 
Chọn A 

Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là: 2 2 .2.1 4 .xqS rhπ π π= = =  

Câu 6:  (MĐ 102-2022) Cho hình trụ có chiều cao 1h =  và bán kính đáy 2r = . Diện tích xung quanh 
của hình trụ đã cho bằng 
A. 3π . B. 4π . C. 2π . D. 6π . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 2 4xqS rhπ π= = . 

Câu 7: (MĐ 103-2022) Cho điểm M  nằm ngoài mặt cầu ( );S O R . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. OM R≤ . B. OM R> . C. OM R= . D. OM R< . 
Lời giải 

Chọn B 

Câu 8:  (MĐ 104-2022) Cho điềm M  nằm ngoài mặt cầu ( ; )S O R .Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. OM R< . B. OM R= . C. OM R> . D. OM R≤ . 

Lời giải 

Chọn C 

Cho điềm M  nằm ngoài mặt cầu ( ; )S O R . Suy ra: OM R> . 
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Câu 9:  (MĐ 101-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120°  và có chiều cao bằng 4 . Gọi ( )S  là mặt 

cầu đi qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S bằng 

A. 64π . B. 256π . C. 192π . D. 96π . 
Lời giải 

Chọn B 

 
Giả sử hình nón có các đỉnh được đặt tên như hình vẽ. 

Theo đề bài, ta có 4SO =  và   120 60  hay 60ASB BSO BSI= °⇒ = ° = ° . 

Gọi I  là tâm mặt cầu ( )S , khi đó tam giác ISB  cân tại I  có  60BSI = °  nên nó đều. 

Do vậy 4 8
cos 60

R IS IB SB= = = = =
°

 với R  là bán kính mặt cầu. 

Diện tích mặt cầu ( )S  là 2 24 4 .8 256S Rπ π π= = = . 

Câu 10:  (MĐ 102-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120°  và chiều cao bằng 1. Gọi ( )S  là mặt 

cầu đi qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S  bằng 

A. 16π . B. 12π . C. 4π . D. 48π . 
Lời giải 

Chọn A 

 
Giả sử hình nón có các đỉnh được đặt tên như hình vẽ. 

Theo đề bài, ta có 1SO =  và   120 60  hay 60ASB BSO BSI= °⇒ = ° = ° . 

Gọi I  là tâm mặt cầu ( )S , khi đó tam giác ISB  cân tại I  có  60BSI = °  nên nó đều. 

60°
BA O

S

RI

60°
BA O

S

RI
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Do vậy 2
cos 60

SOR IS IB SB= = = = =
°

 với R  là bán kính mặt cầu. 

Diện tích mặt cầu ( )S  là 2 24 4 .2 16S R= = =π π π . 

Câu 11:  (MĐ 103-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120°  và chiều cao bằng 3. Gọi ( )S  là mặt 

cầu đi qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S  bằng 

A. 144π . B. 108π . C. 48π . D. 96π . 
Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi I  là tâm của mặt cầu ( )S . 

Xét thiết diện qua trục của hình nón là tam giác SAB∆  với O  là tâm đường tròn đáy. 

Xét ISB∆  cân tại I  có  

o1 60
2

ISB ASB= =  nên là tam giác đều. 

Suy ra bán kính mặt cầu 2 6.R IS OS= = =  
Vậy diện tích mặt cầu ( )S  là 2 24 4 .6 144S R= π = π = π . 

Câu 12:  (MĐ 104-2022) Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 0120  và chiều cao bằng 2 . Gọi ( )S  là mặt 
cầu đi qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của ( )S  bằng 

A. 16
3
π . B. 64

3
π . C. 64π . D. 48π . 

Lời giải 
Chọn C 
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Gọi S  là đỉnh hình nón, AB  là đường kính của đường tròn đáy hình nón có tâm là I  

O  là tâm mặt cầu ( )S  qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón 

Đường kính SC  của hình cầu ( )S  

Ta có:  

0 0
0120 60 4

cos 60
SIASB ASI AS= ⇒ = ⇒ = =  

Trong tam giác vuông 
2

2 4: . 8
2

SAC SA SI SC SC= ⇒ = =  

Vậy 2 24 4 .4 64CS Rπ π π= = =  

Câu 13: (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l  và bán 
kính đáy r  bằng 

A. 4 rlπ . B. 2 rlπ . C. rlπ . D. 1
3

rlπ . 

Lời giải 

Chọn C 

Áp dụng công thức diện tích xung quanh hình nón. 

Câu 14:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho hình nón có bán kính đáy 2r =  và độ dài đường sinh 7l = . Diện 
tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 28π . B. 14π . C. 14
3
π . D. 98

3
π . 

Lời giải 

Chọn B 

Có .7.12 14xqS rlπ π π= = = . 

Câu 15:  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Cho hình nón có bán kính đáy 2r =  và độ dài đường sinh 5l = . Diện 
tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 20π . B. 20
3
π  C. 10π . D. 10

3
π . 
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Lời giải 

Chọn C 

Ta có diện tích xung quanh của hình nón đã cho là: xqS rlπ= .2.5 10π π= = . 

Câu 16:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho hình nón có bán kính đáy 2r =  và độ dài đường sinh 7l = . Diện 
tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 28
3
π . B. 14π . C. 28π . D. 14

3
π . 

Lời giải 

Chọn B 
2.7. 14xqS rlπ π π= = = . 

Câu 17:  (Mã 104 2017) Cho hình nón có bán kính đáy 3r =  và độ dài đường sinh 4l = . Tính diện tích 
xung quanh của hình nón đã cho. 
A. 8 3xqS π=  B. 12xqS π=  C. 4 3xqS π=  D. 39xqS π=  

Lời giải 
Chọn C 

Diện tích xung quanh của hình nón là: 4 3xqS rlπ π= = . 

Câu 18:  (Đề Tham Khảo 2017) Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ  và bán kính đáy bằng 
a . Tính độ dài đường sinh l  của hình nón đã cho. 

A. 3l a= . B. 2 2l a= . C. 3
2
al = . D. 5

2
al = . 

Lời giải 

Chọn A 
Diện tích xung quanh của hình nón là: 23 3xqS rl al a l aπ π π= = = ⇒ = . 

Câu 19:  (Đề Tham Khảo 2018) Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ và có bán kính đáy 
bằng a . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng: 

A. 3a  B. 2a  C. 3
2
a  D. 2 2a  

Lời giải 

Chọn A 

Diện tích xung quanh hình nón: xqS rlπ=  với 2. . 3 3r a a l a l aπ π= ⇒ = ⇒ = . 

Câu 20:  (Đề Minh Họa 2017) Trong không gian, cho tam giác vuông ABC  tại A , AB a=  và 3AC a=
. Tính độ dài đường sinh l  của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục 
AB . 
A. 3l a=  B. 2l a=  C. l a=  D. 2l a=  

Lời giải 

Chọn B 
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Xét tam giác ABC  vuông tại A  ta có 2 2 2 24 2BC AC AB a BC a= + = ⇔ =  

Đường sinh của hình nón cũng chính là cạnh huyền của tam giác 2l BC a⇔ = = . 

Câu 21:  (Mã 103 - 2019) Thể tích của khối nón có chiều cao h  và có bán kính đáy r  là 

A. 22 r hπ . B. 21
3

r hπ . C. 2r hπ . D. 24
3

r hπ . 

Lời giải 

Chọn B 

Thể tích của khối nón có chiều cao h  và có bán kính đáy r  là 21
3

V r hπ= . 

Câu 22:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho khối nón có chiều cao 3h =  và bán kính đáy 4r = . Thể tích 
của khối nón đã cho bằng 
A. 16π . B. 48π . C. 36π . D. 4π . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có công thức thể tích khối nón 21 1. . . . .16.3 16
3 3

V r hπ π π= = = . 

Câu 23:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính đáy 5r =  và chiều cao 2h = . Thể tích khối 
nón đã cho bằng: 

A. 10
3
π . B. 10π . C. 50

3
π . D. 50π . 

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích khối nón 21 50
3 3

V r h ππ= =  

Câu 24:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính đáy  và chiều cao . Thể tích của 
khối nón đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn C 

B

A C

4r = 2h =

8
3
π 8π 32

3
π 32π
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Thể tích của khối nón đã cho là . 

Câu 25:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính 2r =  chiều cao 5h = . Thể tích của khối nón 
đã cho bằng 

A. 20
3
π . B. 20π . C. 10

3
π . D. 10π . 

Lời giải 

Chọn A 

Áp dụng công thức thể tích khối nón ta được: 
2 2.2 .5 20

3 3 3
r hV π π π

= = = . 

Câu 26:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho khối nón có bán kính đáy 2r = và chiều cao 4h = . Thể tích của 
khối nón đã cho bằng 

A. 8π . B. 8
3
π . C. 16

3
π . D. 16π . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2 21 1 16. . . .2 . .4
3 3 3

V r h ππ π= = = . 

Câu 27:  (Mã 110 2017) Cho khối nón có bán kính đáy 3r =  và chiều cao 4h = . Tính thể tích V của khối 
nón đã cho. 

A. 12V π=  B. 4V π=  C. 16 3V π=  D. 16 3
3

V π
=  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )221 1. . 3 .4 4
3 3

V r hπ π π= = = . 

Câu 28:  (Mã 101 - 2019) Thể tích của khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 

A. 24
3
π r h . B. 22π r h . C. 21

3
π r h . D. 2π r h . 

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích của khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là: 21
3
π=V r h . 

Câu 29:  (Mã 104 2019) Thể tích khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 

A. 21
3
π r h . B. 24

3
π r h . C. 22π r h . D. 2π r h . 

Lời giải 

Chọn A 
Lý thuyết thể tích khối nón. 

2 21 1 32.4 .2
3 3 3

V r h ππ π= = =
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Câu 30:  (Mã 102 - 2019) Thể tích của khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 

A. 24
3

r hπ . B. 2r hπ . C. 22 r hπ . D. 21
3

r hπ . 

Lời giải 

Chọn D 

Thể tích của khối nón có chiều cao h  và bán kính đáy r  là 21
3

V r hπ=  

Câu 31:  (Mã 105 2017) Trong không gian cho tam giác ABC  vuông tại A , =AB a  và  = 30oACB . 
Tính thể tích V  của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AC . 

A. = π 3V a  B. = π 33V a  C. π
=

33
9

aV  D. π
=

33
3

aV  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có = =.cot 30 3oAC AB a . Vậy thể tích khối nón là : π
= π =

3
21 3. 3

3 3
aV a a . 

Câu 32:  (Đề Tham Khảo 2019) Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a  và bán kính đáy bằng a . 
Thể tích của khối nón đã cho bằng 

A. 
33

3
aπ . B. 

33
2

aπ . C. 
32

3
aπ . D. 

3

3
aπ  

Lời giải 

Chọn A 

Chiều cao khối nón đã cho là 2 2 3h l r a= − =  

Thể tích khối nón đã cho là: 
3

2 21 1 3. 3
3 3 3

aV r h a a= = =
ππ π . 

Câu 33:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Trong không gian, cho tam giác ABC  vuông tại A , AB a=  và 
2AC a= . Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh góc vuông AB  thì đường gấp khúc ACB  tạo 

thành một hình nón. Diện tích xung quanh hình nón đó bằng 

A. 25 aπ . B. 25 aπ . C. 22 5 aπ . D. 210 aπ . 
Lời giải 

Chọn C 

 
2 2 5BC AB AC a= + = . 
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Diện tích xung quanh hình nón cần tìm là 2. . .2 . 5 2 5S AC BC a a aπ π π= = = . 

Câu 34:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2  và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện 
tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 8π . B. 16 3
3
π . C. 8 3

3
π . D. 16π . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi S  là đỉnh của hình nón và AB  là một đường kính của đáy. 

Theo bài ra, ta có tam giác SAB  là tam giác đều ⇒  2 4l SA AB r= = = = . 

Vậy diện tích xung quanh của hình nón đã cho là 8xqS rlπ π= = . 

Câu 35:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính bằng 5 và góc ở đỉnh bằng . Diện tích 
xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có độ dài đường sinh là . 

Diện tích xung quanh . 

Câu 36:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính bằng 3 và góc ở đỉnh bằng 060 . Diện tích 
xung quanh của hình nón đã cho bằng 
A. 18π . B. 36π . C. 6 3π . D. 12 3π . 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi l  là đường sinh, r  là bán kính đáy ta có 3r = . 

Gọi α  là góc ở đỉnh. Ta có 0

3sin 6
sin sin 30

r rl
l

α
α

= ⇒ = = = . 

60°

B

S

A

60°

50π 100 3
3

π 50 3
3
π 100π

5 10
sin 30sin

2

rl α= = =
°

50xqS rlπ π= =
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Vậy diện tích xung quanh .3.6 18S rlπ π π= = = . 

Câu 37:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4 và góc ở đỉnh bằng 060 . Diện tích 
xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 64 3
3
π . B. 32π . C. 64π . D. 32 3

3
π . 

Lời giải 
Chọn B 

 

Ta có Góc ở đỉnh bằng 

0 060 30⇒ =OSB . 

Độ dài đường sinh: 0

4 81sin 30
2

= = =
rl . 

Diện tích xung quanh hình nón: .4.8 32π π π= = =xqS rl . 

Câu 38:  (Mã 123 2017) Cho một hình nón có chiều cao =h a  và bán kính đáy = 2r a . Mặt phẳng ( )P  

đi qua S  cắt đường tròn đáy tại A  và B  sao cho = 2 3AB a . Tính khoảng cách d  từ tâm của 
đường tròn đáy đến ( )P . 

A. =
3
2

ad  B. =
5
5

ad  C. =
2
2

ad  D. =d a  

Lời giải 

Chọn C 

 

l

r

300

O B

S
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Có ( ) ( )≡P SAB . 

Ta có = = = = = =, 2 , 2 3SO a h OA OB r a AB a , gọi M  là hình chiếu của O  lên AB  suy ra 

M  là trung điểm AB , gọi K  là hình chiếu của O  lên SM  suy ra ( )( ) =;d O SAB OK . 

Ta tính được = − =2 2OM OA MA a  suy ra SOM  là tam giác vuông cân tại O , suy ra K  là 

trung điểm của SM  nên = =
2

2 2
SM aOK  

Câu 39:  (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Cho hình nón có chiều cao bằng 2 5 . Một mặt phẳng đi qua đỉnh 

hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng 9 3 . Thể tích của 
khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng 

A. 32 5
3
π . B. 32π . C. 32 5π . D. 96π . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Theo giả thiết tam giác SAB  đều, 9 3SABS∆ =  và 2 5SO = . 

2 39 3 9 3 6
4SAB

ABS AB∆ = ⇔ = ⇔ = . 

SAB∆  đều 6SA AB= = . 

Xét SOA∆  vuông tại O , theo định lý Pytago ta có: ( )22 2 26 2 5 4OA SA SO= − = − = . 

Thể tích hình nón bằng 2 2 21 1 1 32 5. . 4 .2 5
3 3 3 3

V r h OA SOπ π π π= = = = . 

Câu 40:  (Mã 123 2017) Trong hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đều bằng 2a . Tính thể tích V
của khối nón đỉnh S  và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD  

A. π
=

32
2

aV  B. π
=

3

2
aV  C. π

=
3

6
aV  D. π

=
32

6
aV  
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Lời giải 
Chọn C 

 
 

Gọi = ∩O AC BD ( )⇒ ⊥SO ABCD . Lại có = =
2

ACOC a

⇒ = − =2 2SO SA OC a . 

Bán kính = =
2 2

AB ar . Suy thể tích khối nón là: 

  π
= π = 

 

2 31 .
3 62

a aV a . 

Câu 41:  (Mã 110 2017) Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng 3a . Hình nón ( )N  có đỉnh A  có đáy là 

đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD . Tính diện tích xung quanh xqS  của ( )N . 

A. 212xqS aπ=  B. 26xqS aπ=  C. 23 3xqS aπ=  D. 26 3xqS aπ=  

Lời giải 
Chọn C 

 

Gọi r  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD . 

Ta có 3 3
2

aBM = ; 2 2 3 3. 3
3 3 2

ar BM a= = = . 

2. . . 3.3 3 3.xqS r l r AB a a aπ π π π= = = = . 

Câu 42:  (Mã 105 2017) Cho hình nón ( )N  có đường sinh tạo với đáy một góc 60° . Mặt phẳng qua trục 

của ( )N  cắt ( )N  được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính 

thể tích V  của khối nón giới hạn bởi ( )N . 

A. 9V π=  B. 3 3V π=  C. 9 3V π=  D. 3V π=  

Lời giải 

Chọn D 
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Hình nón ( )N  có đường sinh tạo với đáy một góc °60 nên  = °60SAH  

Ta có ∆SAB  cân tại S  có  = °60A  nên ∆SAB  đều. Do đó tâm I  của đường tròn nội tiếp ∆SAB  
cũng là trọng tâm của ∆SAB . 

Suy ra = =3 3.SH IH Mặt khác Đáy= ⇒ = ⇒ = ⇒ = π = π23 2 3 3 3 .
2

ABSH AB R S R  

Do đó 1 1. 3.3 3 .
3 3ĐáyV SH S π π= = =  

Câu 43: (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l  và bán 
kính đáy r  bằng 

A. 4 rlπ . B. rlπ . C. 1
3

rlπ . D. 2 rlπ . 

Lời giải 
Chọn D 

Diện tích xung quanh của hình trụ 2S rlπ= . 

Câu 44:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy 8R =  và độ dài đường sinh 3l = . Diện 
tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng: 
A. 24π . B. 192π . C. 48π . D. 64π . 

Lời giải 

Chọn C 

Diện tích xung quanh của hình trụ 2 48xqS rlπ π= =  

Câu 45:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện 
tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 
A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là . 

Câu 46:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy 5r =  và độ dài đường sinh 3l = . Diện 
tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 
A. 15π  B. 25π . C. 30π . D. 75π . 

Lời giải 

4r = 3l =

48π 12π 16π 24π

2 2 .4.3 24S rlπ π π= = =
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Chọn C 
Áp dụng công thức diện tích xung quanh hình trụ ta được: 2 30xqS rlπ π= = . 

Câu 47:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán 7r =  và độ dài đường sinh 3l = . Diện tích xung 
quanh của hình trụ đã cho bằng 
A. 42π . B. 147π . C. 49π . D. 21π . 

Lời giải 
Chọn A 

2 42xqS rlπ π= = . 

Câu 48:  (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 . Biết rằng khi cắt hình trụ đã 
cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh 
của hình trụ đã cho bằng 
A. 18π . B. 36π . C. 54π . D. 27π . 

Lời giải 

Chọn B 

 
Giả sử thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông ABCD . 
Theo giả thiết ta có bán kính đáy của hình trụ 3r = 2 6h AD DC r l⇒ = = = = = . 
Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: 2 2 .3.6 36xqS rlπ π π= = = . 

Câu 49:  (Đề Minh Họa 2017) Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB =  và 2AD = . Gọi 
,M N  lần lượt là trung điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật ABCD  xung quanh trục MN

, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

A. 10tpS π=  B. 2tpS π=  C. 6tpS π=  D. 4tpS π=  

Lời giải 

Chọn D 

Quay hình chữ nhật ABCD  xung quanh MN  nên hình trụ có bán kính 1
2

ADr AM= = =  

Vậy diện tích toàn phần của hình trụ 22 . 2 2 2 4tpS r AB rπ π π π π= + = + = . 

Câu 50:  (Mã 105 2017) Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng π50  và độ dài đường sinh bằng 
đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính r  của đường tròn đáy. 

A. = π5r  B. = 5r  C. 
π

=
5 2

2
r  D. =

5 2
2

r  

Lời giải 
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Chọn D 

 

Diện tích xung quanh của hình trụ: π2 rl  ( l : độ dài đường sinh) Có = 2l r  

= π ⇔2xqS rl π = π2 50rl ⇔ π = π2 2 50r r ⇔ =
5 2

2
r  

Câu 51:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện 

là một hình vuông cạnh bằng 1. Diện tích xung quanh của ( )T  bằng. 

A. π . B. 
2
π . C. 2π . D. 

4
π . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Thiết diện qua trục là hình vuông ABCD  cạnh a  

Do đó hình trụ có đường cao 1h =  và bán kính đáy 1
2 2

CDr = = . 

Diện tích xung quanh hình trụ: 12 2 .1.
2xqS rhπ π π= = =  

Câu 52:  (Mã 103 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là 

một hình vuông cạnh bằng 3. Diện tích xung quanh của ( )T  bằng 
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A. 9
4
π . B. 18π . C. 9π . D. 9

2
π . 

Lời giải 

Chọn C 
Vì thiết diện qua trục của hình trụ ( )T là một hình vuông cạnh bằng 3 nên hình trụ ( )T  có đường 

sinh 3l = , bán kính 
3

2 2
lr = = . 

Diện tích xung quanh của hình trụ ( )T  là 
32 2 . .3 9
2xqS rlπ π π= = =  

Câu 53:  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện 

là một hình vuông cạnh bằng 7 . Diện tích xung quanh của ( )T  bằng 

A. 
49π

4
. B. 

49π
2

. C. 49π . D. 98π . 

Lời giải 

Chọn C 

Bán kính đáy của hình trụ là 
7
2

r = . 

Đường cao của hình trụ là 7h = . 

Diện tích xung quanh của hình trụ là 
72π . 2π. .7 49π
2

S r h= = = . 

Câu 54:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cắt hình trụ ( )T  bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện 

là một hình vuông cạnh bằng 5 . Diện tích xung quanh của ( )T  bằng 

A. 25
2
π . B. 25π . C. 50π . D. 25

4
π . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Bán kính của hình trụ ( )T  bằng 5
2

, độ dài đường sinh 5l = . 

Diện tích xung quanh của ( ) 5: 2 . 2 . .5 25
2xqT S r lπ π π= = = . 
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Câu 55:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính đáy bằng 5r =  và chiều cao 3h = . Thể tích 
của khối trụ đã cho bằng 
A. 5π . B. 30π . C. 25π . D. 75π . 

Lời giải 

Chọn D 

Thể tích khối trụ là 2 . 75V r hπ π= = . 

Câu 56:  (Mã 103 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính 3r = và chiều cao 4h = . Thể tích khối trụ đã 
cho bằng 
A. 4π . B. 12π . C. 36π . D. 24π . 

Lời giải 

Chọn C 
Ta có: 2 2.3 .4 36V r hπ π π= = =  

Câu 57:  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính đáy 4r =  và chiều cao 3h = . Thể tích của 
khối trụ đã cho bằng 
A. 48π . B. 4π . C. 16π . D. 24π . 

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích khối trụ là 2 2.4 .3 48V r hπ π π= = = . 

Câu 58:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho khối trụ có bán kính đáy 3r =  và chiều cao 5h = . Thể tích của 
khối trụ đã cho bằng 
A. 45π . B. 5π . C. 15π . D. 30π . 

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích của khối trụ đã cho là: 2 2. . . .3 .5 45V B h r hπ π π= = = = . 

Câu 59:  (Mã 103 2018) Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r  và chiều cao h  bằng 

A. 24
3

r hπ  B. 2r hπ  C. 21
3

r hπ  D. 2 rhπ  

Lời giải 
Chọn B 

2
truV r hπ= . 

Câu 60:  (Mã 123 2017) Tính thể tích V của khối trụ có bán kính = 4r  và chiều cao = 4 2h . 

A. = π32V  B. = π64 2V  C. = π128V  D. = π32 2V  
Lời giải 

Chọn B 

= π = π = π2 16.4 2 64 2V r h  
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Câu 61:  (Mã 103 - 2019) Cho hình trụ có chiều cao bằng 3 2 . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song 

song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 12 2 . Diện 
tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 

A. 6 10π . B. 6 34π . C. 3 10π . D. 3 34π . 
Lời giải 

Chọn A 

 
Ta có: 

2 2

12 2 3 2.
4

2

5

2 6 10

ABCD

xq

S CD
CD
CI

CO CI IO r

S rlπ π

= =

⇒ =
⇒ =

⇒ = + = =

= =

. 

Câu 62:  (Mã 101 - 2019) Cho hình trụ có chiều cao bằng 5 3 . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song 
song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 30 . Diện 
tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 

A. 10 3π . B. 5 39π . C. 20 3π . D. 10 39π . 
Lời giải 

Chọn C 

 
Gọi ,  ′O O  lần lượt là tâm của hai đáy và ABCD  là thiết diện song song với trục với ( ), ∈A B O ; 

( ), ′∈C D O . Gọi H  là trung điểm của AB ( )( ), 1′⇒ = =OH d OO ABCD . 

Vì 
3030 . 30 2 3 3

5 3
= ⇔ = ⇒ = = ⇒ = =ABCDS AB BC AB HA HB . 

1

I

O'

O

B

A

C

D
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Bán kính của đáy là 2 2 3 1 2= + = + =r OH HA . 

Diện tích xung quanh của hình trụ bằng 2 2 .2.5 3 20 3π π π= = =xqS rh . 

Câu 63:  (Mã 102 - 2019) Cho hình trụ có chiều cao bằng 4 2 . Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng 

song song với trục và cách trục một khoảng bằng 2 , thiết diện thu được có diện tích bằng 16 . 
Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 

A. 16 2π . B. 8 2π . C. 12 2π . D. 24 2π . 
Lời giải 

Chọn A 

 
Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục, ta được thiết diện là hình chữ nhật 
ABCD  (với AB  là dây cung của hình tròn đáy tâm O ). 

Do hình trụ có chiều cao là 4 2h OO′= = ⇒  hình trụ có độ dài đường sinh 4 2l AD= = . 

Diện tích hình chữ nhật ABCD  bằng . 16AB CD = ⇒
16 16 2 2

4 2
AB

AD
= = = . 

Gọi K là trung điểm đoạn AB  thì OK AB⊥ , lại có mp( )ABCD vuông góc với mặt phẳng đáy 

của hình trụ mp( )OK ABCD⇒ ⊥ ⇒  khoảng cách giữa OO′ và mp( )ABCD là 2OK = . 

Xét tam giác vuông AOK ( ) ( )
2

2 2
2 2 2 2 2 2

2
ABR OA OK AK OK  = = + = + = + = 

 
. 

Diện tích xung quanh của hình trụ là 2 . 2 .2.4 2 16 2S R lπ π π= = = . 

Câu 64:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho hình trụ có chiều cao bằng 6a. Biết rằng khi cắt hình trụ đã 
cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3a, thiết diện thu được 
là một hình vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng 
A. 3216 aπ . B. 3150 aπ . C. 354 aπ . D. 3108 aπ . 

Lời giải 

Chọn D 
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Lấy 2 điểm M , N  lần lượt nằm trên đường tron tâm O  sao cho 6MN a= . 
Từ M , N  lần lượt kẻ các đường thẳng song song với trục 'OO , cắt đường tròn tâm 'O  tại Q , 
P . 
Thiết diện ta thu được là hình vuông MNPQ có cạnh bằng 6a. 
Gọi H  là trung điểm của PQ . Suy ra OH PQ . 

Vì ( )'OO MNPQ  nên ta có ( )( ) ( )( )', ', 'd OO MNPQ d O MNPQ O H= = . 

Từ giả thiết, ta có ' 3O H a= . Do đó 'O HP∆  là tam giác vuông cân tại H . 

Suy ra bán kính đường tròn đáy của hình trụ là 2 2' ' 3 2O P O H HP a= + = . 

Vậy thể tích của khối trụ cần tìm là: ( )2
36 . . 3 2 108V a a aπ π= = . 

Câu 65:  (Đề Tham Khảo 2019) Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ ( ) ( )1 2,H H  xếp chồng lên nhau, lần 

lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là 1 1 2 2, , ,r h r h  thỏa mãn 2 1 2 1
1 , 2
2

r r h h= =  (tham khảo 

hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 330cm , thể tích khối trụ ( )1H  bằng 

 

A. 324cm  B. 315cm  C. 320cm  D. 310cm  
Lời giải 

Chọn C 

Gọi 1 2,V V  lần lượt là thể tích khối trụ ( ) ( )1 2,H H  

2
2 1

2 2 2 1 1
1 2
2 2

VV r h r hπ π  = = = 
 

 

H P
Q

O

O' C

B

D

A

M
N
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1 22V V⇒ =  mà 1 2 130 20V V V+ = ⇒ =  

Câu 66:  (Đề Tham Khảo 2018) Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng 4 . Tính diện tích xung quanh xqS  

của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD  và chiều cao bằng 
chiều cao của tứ diện ABCD . 

A. 8 3xqS π=  B. 8 2xqS π=  C. 
16 3

3xqS π
=  D. 

16 2
3xqS π

=  

Lời giải 

Chọn D 

Bán kính đường tròn đáy hình trụ bằng một phần ba đường cao tam giác BCD  nên

1 4 3 2 3.
3 2 3

r = =  

Chiều cao hình trụ bằng chiều cao hình chóp: 
2

2 2 4 3 16.3 4 24 . 16
3 2 9 3

h
 

= − = − =  
 

 

2 3 4 2 16 22 2 . .
3 33xqS rh ππ π= = =  

Câu 67:  (Đề Tham Khảo 2017) Tính thể tích V  của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng 
a . 

A. 
3

6
aV π

=  B. 
3

2
aV π

=  C. 
3

4
aV π

=  D. 3V aπ=  

Lời giải 

Chọn B 

 

Bán kính đường tròn đáy là 
2

2 2
AC aR = = ; chiều cao h a= . 

Vậy thể tích khối trụ là: 
2 3

2 . .
2 2
a aV R h a ππ π= = = . 

Câu 68:  (Mã 104 - 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính 
đáy lần lượt bằng 1 m và 1,5 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều 
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cao và thể trích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm 
gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 1,8 m. B. 2,1 m. C. 1,6 m. D. 2,5 m. 

Lời giải 

Chọn A 
Gọi h là chiều cao của các bể nước và r là bán kính đáy của bể nước dự định làm. 

Theo giả thiết, ta có ( )22 2 2 9 13.1 . . 1,5 . 1 .
4 4

π π π= + ⇔ = + =r h h h r  

Suy ra 
13 1,8.
2

= ≈r  

Câu 69:  (Mã 101 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính 
đáy lần lượt bằng 1m  và 1, 2m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều 
cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm 
gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 2,2m . B. 1,6 m . C. 1,8m . D. 1, 4 m . 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi 1 2; ;R R R  lần lượt là bán kính của trụ thứ nhất, thứ hai và dự kiến sẽ làm,ta có:
 

( )

2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2

22 2 2
1 2

.

1 1,2 1,56( ).

V V V R h R h R h R R R

R R R m

π π π= + = = + ⇔ = +

⇒ = + = + ≈
 

Vậy: Giá trị cần tìm là: 1,6 .m  

Câu 70:  (Mã 102 - 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính 
đáy lần lượt bằng 1m  và 1,4 m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng 
chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự 
định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 1,7 m . B. 1,5 m . C. 1,9 m . D. 2,4 m . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Ta có: 1 2V V V= +  2 2 2

1 2h R h r h rπ π π⇔ = + . 
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2 2
1 2 1,72R r r m⇒ = + ≈ . 

Câu 71:  (Mã 103 - 2019) Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính 
đáy lần lượt bằng 1m và 1,8m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều 
cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm 
gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 2,8m . B. 2,6m . C. 2,1m . D. 2,3m . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi hai bể nước hìnhtrụ ban đầu lần lượt có chiều cao là h , bán kính 1 2,r r , thể tích là 1 2,V V . 
Ta có một bể nước mới có chiều cao h , 

1 2V V V= + . 

2 2 2 2 2 2
1 2

106.1 . .1,8 . 2,1m
25

r h r h r h r h h h rπ π π π π π⇒ = + ⇒ = + ⇔ = ≈ . 

Câu 72:  (Mã 102 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối trụ lục giác đều có cạnh đáy 3  ( )mm  và chiều 

cao bằng 200 ( )mm . Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần 

lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có 
bán kính 1 ( )mm . Giả định 1 3m  gỗ có giá a  triệu đồng, 1 3m  than chì có giá 6a  triệu đồng. Khi 

đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 8,45.a  đồng B. 7,82.a  đồng C. 84,5.a  đồng D. 78,2.a  đồng 

Lời giải 

Chọn B 

 

1 3m  gỗ có giá a  triệu đồng suy ra 1 3mm  gỗ có giá 
1000

a  đồng. 

1 3m  than chì có giá 6a  triệu đồng suy ra 1 3mm  than chì có giá 6
1000

a  đồng. 
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Phần chì của cái bút có thể tích bằng ( )2 3
1 200. .1 200V mmπ π= = . 

Phần gỗ của của bút chì có thể tích bằng ( )
2

3
2

3 3200.6. 200 2700 3 200
4

V mmπ π= − = − . 

Số tiền làm một chiếc bút chì là 1 26 . . 7,82
1000

aV aV a+
≈  đồng. 

Câu 73:  (Mã 101 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3mm và chiều 
cao bằng 200  mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi 
có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính đáy 1 mm. 
Giả định 1 3m  gỗ có giá a  (triệu đồng), 1 3m  than chì có giá 8a  (triệu đồng). Khi đó giá nguyên 
liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 9,07a (đồng) B. 97,03a (đồng) C. 90,7a (đồng) D. 9,7a (đồng) 

Lời giải 
Chọn. A. 

Diện tích của khối lăng trụ lục giác đều là ( )23 36. 3.10 .
4

S − 
=   

 
 ( 2m ) 

Thể tích của chiếc bút chì là: ( )23 3 73. 6. 3.10 . .200.10 27 3.10
4

V S h − − − 
= = =  

 
 ( 3m ). 

Thể tích của phần lõi bút chì là ( )22 3 3 7
1 . 10 .200.10 2 .10V r hπ π π− − −= = =  ( 3m ). 

Suy ra thể tích phần thân bút chì là ( ) 7
2 1 27 3 2 .10V V V π −= − = −  ( 3m ). 

Giá nguyên liệu làm một chiếc bút chì như trên là: 
6 6

2 1. .10 .8 .10V a V a+  ( ) 7 6 7 627 3 2 .10 . .10 2 .10 .8 .10a aπ π− −= − + ( )2,7 3 1,4 aπ= + 9,07a
 

(đồng). 

Câu 74:  (Đề Minh Họa 2017) Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50 .240cm cm , người ta làm các 
thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm , theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới 
đây):. 
• Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. 

• Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung 
quanh của một thùng. 

Kí hiệu 1V  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 2V  là tổng thể tích của hai thùng gò 

được theo cách 2. Tính tỉ số 1

2

V
V

. 
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A. 1

2

1
2

V
V

=  B. 1

2

1V
V

=  C. 1

2

2V
V

=  D. 1

2

4V
V

=  

Lời giải 

Chọn C 

Ban đầu bán kính đáy là R , sau khi cắt tấm tôn bán kính đáy là 
2
R

 

Đường cao của các khối trụ là không đổi 

Ta có 2
1

V h R= π , 
2 2

2
2.

2 2
R R

V h h
 

= π = π 
 

. Vậy tỉ số 1

2

2
V

V
= . 

Câu 75:  (Mã 104 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm  và chiều 
cao 200 mm . Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có 
dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều cao của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm . Giã 
định 31 m  gỗ có giá a  (triệu đồng), 31 m  than chì có giá 7a (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật 
liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 85,5.a (đồng) B. 9,07.a (đồng) C. 8,45.a (đồng) D. 90,07.a (đồng) 

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích phần lõi than chì: 2 7 3
1 .0,001 .0,2 2 .10  V mπ π −= = . 

Số tiền làm lõi than chì 7 6
1 (2 .10 )7 .10 1,4T a aπ π−= = (đồng). 

Thể tích phần thân bằng gỗ của bút 

2
7 7 7 3

2
(0,003) 36. .0, 2 2 .10 3.27.10 2 .10

4
V mπ π− − − = − = −  . 

Số tiền làm phần thân bằng gỗ của bút 

7 7 6
2 27 3.10 .2.10 .10 2,7 3 .0,2T a aπ π− −   = − = −    (đồng). 

Vậy giá vật liệu làm bút chì là: 1 2 8, 45.T T T a= + ≈  (đồng). 
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Câu 76:  (Mã 103 2018) Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và 
chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều 
cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định 31m gỗ có giá 
a  (triệu đồng). 31m than chì có giá 9a (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút 
chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây? 
A. 103,3a đồng B. 97,03a đồng C. 10,33a đồng D. 9,7a đồng 

Lời giải 

Chọn D 
3 0,003 ;200 0,2 ;1 0,001mm m mm m mm m= = =  

Diện tích đáy của phần than chì: 2 6 2
1 .10 ( )S r m−= =π π  

Diện tích đáy phần bút bằng gỗ: 
2

6 6 2
2 1

3 3 27 36 6. .10 .10 ( )
4 2OABS S S m− −   

= − = − = −      
   

π π  

Thể tích than chì cần dùng: 2 6 3
1 1. 0,2 0,2 .10 ( )V S h r m−= = =π π  

Thể tích gỗ làm bút chì: 6 3
2 2

27 3. .0,2.10 ( )
2

V S h m− 
= = −  

 
π  

Tiền làm một cây bút: 

( ) 6 6
1 2 1 2

27 3.9 . 9 9.0,2 .10 .0,2.10 9,7
2

V a V a V V a a a− −
  

+ = + = + − =      
π π (đồng) 

CẦU 

Câu 77:  (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho mặt cầu có bán kính 2R = . Diện tích của mặt cầu đã cho 
bằng 

A. 32
3
π . B. 8π . C. 16π . D. 4π . 

Lời giải 

Chọn C 
24 16S Rπ π= =  

Câu 78:  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho mặt cầu có bán kính 5r = . Diện tích mặt cầu đã cho bằng 

A. 25π . B. 500
3
π . C. 100π . D. 100

3
π . 

Lời giải. 

Chọn C 

Diện tích mặt cầu 2 24 4 .5 100 .S rπ π π= = =  

Câu 79:  (Mã 103 - 2020 Lần 2) Cho mặt cầu có bán kính 4r = . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng 

A. 16π . B. 64π . C. 64
3
π . D. 256

3
π . 

Lời giải 
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Chọn B 

Diện tích của mặt cầu bằng 2 24 4. .4 64rπ π π= =  

Câu 80:  (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho mặt cầu bán kính 5r = . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng 

A. 
500

3
π

. B. 25π . C. 
100

3
π

. D. 100π . 

Lời giải 
Chọn D 
Diện tích của mặt cầu có bán kính 5r =  là: 2 24 4 .5 100S rπ π π= = = . 

Câu 81:  (Mã 101 2018) Diện tích của mặt cầu bán kính R  bằng: 

A. 2Rπ  B. 24
3

Rπ  C. 22 Rπ  D. 24 Rπ  

Lời giải 
Chọn D 

Câu 82:  (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính 4r = . Thể tích của khối cầu đã cho bằng: 

A. 256
3
π . B. 64π . C. 64

3
π . D. 256π . 

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích của khối cầu 34 256
3 3

V r ππ= =  

Câu 83:  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính  Thể tích của khối cầu đã cho bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Thể tích của khối cầu đã cho bằng  

Câu 84:  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính 2r = . Thể tích của khối cầu đã cho bằng 

A. 16π . B. 32
3
π . C. 32π . D. 8

3
π . 

Lời giải 

Chọn B 

Thể tích của khối cầu đã cho : 3 34 4 32.2
3 3 3

V rπ π π= = = . 

Câu 85:  (Mã 104 - 2020 Lần 1) Cho khối cầu có bán kính r = 2. Thể tích của khối cầu bằng 

A. 32
3
π . B. 16π . C. 32π . D. 8

3
π . 

Lời giải 

Chọn A 

4.=r

64π 64
3
π 256π 256

3
π

3 34 4 256.4 .
3 3 3

ππ π= = =V R
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Ta có: 3 34 4 322
3 3 3

V rπ π π= = =  

Câu 86:  (Mã 102 2018) Thể tích của khối cầu bán kính R  bằng 

A. 33
4

Rπ  B. 34
3

Rπ  C. 34 Rπ  D. 32 Rπ  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 87:  (Đề Tham Khảo 2019) Thể tích khối cầu bán kính a  bằng : 

A. 
3

3
aπ

 B. 32 aπ  C. 
34

3
aπ

 D. 34 aπ  

Lời giải 

Chọn C 

Câu 88:  (Mã 123 2017) Tìm bán kính R  mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2 .a  

A. = 3R a  B. =R a  C. 100  D. = 2 3R a  
Lời giải 

Chọn A 

 

Đường chéo của hình lập phương: ′ = 2 3AC a . Bán kính ′
= = 3

2
ACR a . 

Câu 89:  (Mã 110 2017) Cho mặt cầu bán kính R  ngoại tiếp một hình lập phương cạnh a . Mệnh đề nào 
dưới đây đúng? 

A. 
3
3

Ra =  B. 
2 3

3
Ra =  C. 2a R=  D. 2 3a R=  

Lời giải 

Chọn B 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 30 

 

Gọi O AC A C′ ′= ∩  O⇒  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. 

Bán kính mặt cầu: 3 2 2 3
2 2
1

33
a R RR OA AC a′= = = ⇒ = =  
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

NÓN 
 

MẶT NÓN Các yếu tố mặt nón: Một số công thức: 

 
Hình thành: Quay ∆  vuông 
SOM  quanh trục SO , ta được 
mặt nón như hình bên với:

h SO
r OM
=

 =
. 

 Đường cao: h SO= . ( SO  
cũng được gọi là trục của hình 
nón). 

 Bán kính đáy: 
.r OA OB OM= = =  

 Đường sinh: 
.l SA SB SM= = =  

 Góc ở đỉnh:  .ASB  
 Thiết diện qua trục: SAB∆  cân 

tại .S  
 Góc giữa đường sinh và mặt 

đáy:    .SAO SBO SMO= =   

 Chu vi đáy: 2 .p rπ=  

 Diện tích đáy: 2
đ .S rπ=  

 Thể tích: đ
21 1. . .

3 3
V h S h rπ= =  

. 
 Diện tích xung quanh: .xqS rlπ=  

 Diện tích toàn phần: 
2 .tp xqS S S rl rπ π= + = +đ   

 

Câu 1: Gọi , ,l h r  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích 
xung quanh xqS  của hình nón là: 

A. 21
3xqS r h= π . B. xqS rl= π . C. xqS rh= π . D. 2xqS rl= π . 

Câu 2: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a , đường cao là 2a . Tính diện tích xung quanh hình nón? 
A. 22 5 aπ . B. 25 aπ . C. 22a . D. 25a . 

Câu 3: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng .a  Tính 
diện tích xung quanh của hình nón. 

A. 
22 2

3
aπ . B. 

2 2
4

aπ . C. 2 2aπ . D. 
2 2
2

aπ . 

h
l l

l

r OA B

S

M

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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Câu 4: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a  và độ dài đường sinh bằng 2a . Diện tích xung quanh của 
hình nón đó bằng 
A. 24 aπ . B. 23 aπ . C. 22 aπ . D. 22a . 

Câu 5: Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ , bán kính đáy bằng a . Tính độ dài đường sinh 
của hình nón đó 

A. 2 2a . B. 3
2
a . C. 2a . D. 3a . 

Câu 6: Cho khối nón ( )N  có thể tích bằng 4π và chiều cao là 3 .Tính bán kính đường tròn đáy của khối 

nón ( )N . 

A. 2 . B. 2 3
3

. C. 1. D. 
4
3

. 

Câu 7: Trong không gian, cho tam giác ABC  vuông tại cân A , gọi I là trung điểm của BC , 2BC =
.Tính diện tích xung quanh của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục 
AI . 
A. 2xqS π= . B. 2xqS π= . C. 2 2xqS π= . D. 4xqS π= . 

Câu 8: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . Diện 
tích xung quanh của hình nón bằng 

A. 
2π 2
4

a
. B. 

22π 2
3

a . C. 
2π 2
2

a . D. 2π 2a . 

Câu 9: Cho hình hình nón có độ dài đường sinh bằng 4 , diện tích xung quanh bằng 8π . Khi đó hình 
nón có bán kính hình tròn đáy bằng 
A. 8 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Câu 10: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3  và chiều cao bằng 4 . Tính diện tích xung quanh của hình 
nón. 
A. 12π . B. 9π . C. 30π . D. 15π . 

Câu 11: Cho hình nón có đường sinh 5l = , bán kính đáy 3r = . Diện tích toàn phần của hình nón đó là: 
A. 15 .tpS π=  B. 20 .tpS π=  C. 22 .tpS π=  D. 24 .tpS π=  

Câu 12: Cho hình nón ( )N  có đường kính đáy bằng 4a , đường sinh bằng 5a . Tính diện tích xung quanh 

S  của hình nón ( )N . 

A. 210S aπ= . B. 214S aπ= . C. 236S aπ= . D. 220S aπ= . 

Câu 13: Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 25 aπ  và bán kính đáy bằng a . Tính độ dài đường 
sinh của hình nón đã cho? 
A. 5a . B. 3 2a . C. 3a . D. 5a . 

Câu 14: Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là: 
A. một hình chữ nhật. B. một tam giác cân. C. một đường elip. D. một đường tròn. 

Câu 15: Cho hình nón có bán kính đáy 3r =  và độ dài đường sinh 4l = . Tính diện tích xung quanh S  
của hình nón đã cho. 
A. 8 3S π= . B. 24S π= . C. 16 3S π= . D. 4 3S π= . 
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Câu 16: Cho khối nón có bán kính đáy 3r = , chiều cao 2h = . Tính thể tích V  của khối nón. 

A. 3 2
3

V π
=  B. 3 11V π=  C. 9 2

3
V π
=  D. 9 2V π=  

Câu 17: Cho tam giác ABC  vuông tại , ,A AB c AC b= = . Quay tam giác ABC  xung quanh đường thẳng 
chứa cạnh AB  ta được một hình nón có thể tích bằng 

A. 21
3

bcπ . B. 21
3

bc . C. 21
3

b c . D. 21
3

b cπ . 

Câu 18: Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 25 và bán kính đường tròn đáy bằng 15. Tính thể tích 
của khối nón đó. 
A. 1500π . B. 4500π . C. 375π . D. 1875π . 

Câu 19: Cho khối nón có bán kính đáy 2,r =  chiều cao 3.h =  Thể tích của khối nón là 

A. 4 3 .
3
π  B. 4 .

3
π  C. 2 3 .

3
π  D. 4 3.π  

Câu 20: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng a . Khi đó thể tích khối nón là 

A. 34
3

aπ . B. 32
3

aπ . C. 3aπ . D. 31
3

aπ . 

Câu 21: Cho khối nón có bán kính đáy 3r =  và chiều cao 4h = . Tính thể tích V  của khối nón đã cho. 

A. 16 3V = π  B. 16 3
3

V π
=  C. 12V = π  D. 4V = π  

Câu 22: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a  và đường cao bằng 3a . Thể tích của khối nón đã 
cho bằng 

A. 
32

3
aπ

. B. 
33

2
aπ

. C. 
33

3
aπ

. D. 
3

3
aπ

. 

Câu 23: Cho khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác cân có một góc 120°  và cạnh bên bằng a . 
Tính thể tích khối nón. 

A. 
3

8
aπ

. B. 
33

8
aπ

. C. 
3 3

24
aπ . D. 

3

4
aπ

. 

Câu 24: Nếu giữ nguyên bán kính đáy của một khối nón và giảm chiều cao của nó 2  lần thì thể tích của 
khối nón này thay đổi như thế nào? 
A. Giảm 4  lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng 2  lần. D. Không đổi. 

Câu 25: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là. 

A. 
3 3

16
πa

. B. 
3 3

48
πa

. C. 
3 3

24
πa

. D. 
3 3
8

πa
. 

Câu 26: Cho khối nón có bán kính 5r =  và chiều cao 3h = . Tính thể tích V  của khối nón. 

A. 9 5V π= . B. 3 5V π= . C. 5V π= . D. 5V π= . 
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Câu 27: Cho khối nón có bán kính đáy 2r = , chiều cao 3h = . Thể tích của khối nón là: 

 

A. 4
3
π . B. 

2 3
3
π

. C. 4 3π . D. 
4 3

3
π

. 

Câu 28: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 , góc ở đỉnh bằng o60 . Thể tích khối nón là 

A. ( )38 3 cm
9

V π
= . B. ( )38 3 cm

2
V π
= . C. ( )38 3 cmV π= . D. ( )38 3 cm

3
V π
= . 

Câu 29: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh 

huyền bằng 6a . Tính thể tích V  của khối nón đó. 

A. 
3 6
4

aV π
= . B. 

3 6
2

aV π
= . C. 

3 6
6

aV π
= . D. 

3 6
3

aV π
= . 

Câu 30: Cho khối nón tròn xoay có đường cao 15h cm=  và đường sinh 25l cm= . Thể tích V  của khối 
nón là: 
A. ( )31500 cmV = π . B. ( )3500 cmV = π . C. ( )3240 cmV = π . D. ( )32000 cmV = π . 

Câu 31: Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO, A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng 

cách từ O  đến ( )SAB  bằng 3
3

a  và  

0 030 , 60SAO SAB= = . Độ dài đường sinh của hình nón 

theo a  bằng 
A. 2a  B. 3a  C. 2 3a  D. 5a  

Câu 32: Cho một hình nón có bán kính đáy bằng a  và góc ở đỉnh bằng 60° . Tính diện tích xung quanh 
của hình nón đó. 

A. 24xqS aπ= . B. 
22 3

3xq
aS π

= . C. 
24 3

3xq
aS π

= . D. 22xqS aπ= . 

Câu 33: Cho đoạn thẳng AB  có độ dài bằng 2a , vẽ tia Ax  về phía điểm B  sao cho điểm B  luôn cách 
tia Ax  một đoạn bằng a . Gọi H  là hình chiếu của B  lên tia Ax , khi tam giác AHB  quay quanh 
trục AB  thì đường gấp khúc AHB  vẽ thành mặt tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: 

A. 
23 2

2
aπ . B. 

( ) 23 3

2

aπ+
. C. 

( ) 21 3

2

aπ+
. D. 

( ) 22 2

2

aπ+
. 

Câu 34: Cho hình nón có chiều cao 20h = , bán kính đáy 25r = . Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón 
có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 . Tính diện tích S  của thiết 
diện đó. 
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A. 500S =  B. 400S =  C. 300S =  D. 406S =  

Câu 35: Cắt hình nón  N  đỉnh S  cho trước bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được một tam giác vuông 

cân có cạnh huyền bằng 2 2.a  Biết BC  là một dây cung đường tròn của đáy hình nón sao cho 

mặt phẳng  SBC  tạo với mặt phẳng đáy của hình nón một góc 060 . Tính diện tích tam giác 

SBC . 

A. 
24 2
3

a  B. 
24 2
9

a  C. 
22 2
3

a  D. 
22 2
9

a  

Câu 36: Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 4  và bán kính bằng 3. Mặt phẳng ( )P  đi qua đỉnh 

của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác có độ dài cạnh đáy bằng 2 . Diện 
tích của thiết diện bằng. 
A. 6 . B. 19 . C. 2 6 . D. 2 3 . 

Câu 37: Cắt hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được một thiết diện là một tam giác vuông 
cân cạnh bên 2a . Tính diện tích toàn phần của hình nón. 
A. 24a π . B. 24 2a π . C. ( )2 2 1a π + . D. 22 2a π . 

Câu 38: Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh a . Tính diện tích toàn phần của vật tròn xoay thu 
được khi quay tam giác 'AA C  quanh trục 'AA . 
A. ( ) 23 2 a+π . B. ( ) 22 2 1 a+π . C. ( ) 22 6 1 a+π . D. ( ) 26 2 a+π . 

Câu 39: Cho hình nón có chiều cao và bán kính đáy đều bằng 1. Mặt phẳng ( )P  qua đỉnh của hình nón 

và cắt đáy theo dây cung có độ dài bằng 1. Khoảng cách từ tâm của đáy tới mặt phẳng ( )P  bằng 

A. 7
7

. B. 2
2

. C. 3
3

. D. 21
7

 

Câu 40: Cho hình nón đỉnh S , đáy là đường tròn ( );5O .Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt 

đường tròn đáy tại hai điểm A  và B  sao cho 8SA AB= = . Tính khoảng cách từ O  đến ( )SAB

. 

A. 2 2 . B. 3 3
4

. C. 
3 2

7
. D. 13

2
. 

Câu 41: Cho hình nón đỉnh S , đáy là hình tròn tâm O , bán kính, 3R cm= , góc ở đỉnh hình nón là 
120ϕ = ° . Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua đỉnh S  tạo thành tam giác đều SAB , trong đó A , B  

thuộc đường tròn đáy. Diện tích tam giác SAB  bằng 
A. 23 3 cm . B. 26 3 cm . C. 26 cm . D. 23 cm . 

Câu 42: Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông có cạnh huyền bằng 2a . Tính diện tích 

xung quanh xqS  của hình nón đó. 

A. 
2 3
3xq

aS π
= . B. 

2 2
2xq

aS π
= . C. 

2 2
6xq

aS π
= . D. 

2 2
3xq

aS π
= . 
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CÂU 43: Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm ,O  bán kính .R  Dựng hai đường sinh SA  và ,SB  
biết AB  chắn trên đường tròn đáy một cung có số đo bằng 60 ,°  khoảng cách từ tâm O  đến mặt 

phẳng ( )SAB  bằng .
2
R  Đường cao h  của hình nón bằng 

A. 3h R= . B. 2h R= . C. 3
2

Rh = . D. 6 .
4

Rh =  

Câu 44: Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 2a , bán kính đáy bằng 3a . Một thiết diện đi qua đỉnh 

của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện bằng 3
2
a . Diện tích 

của thiết diện đó bằng 

A. 
22 3
7

a . B. 212 3a . C. 
212

7
a . D. 

224 3
7

a . 

Câu 45: Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm O . Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và cắt 
hình nón theo thiết diện là một tam giác vuông SAB  có diện tích bằng 24a . Góc giữa trục SO  
và mặt phẳng ( )SAB  bằng 30° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 24 10 aπ . B. 22 10 aπ . C. 210 aπ . D. 28 10 aπ . 

Câu 46: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Một 
thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc . Diện tích của thiết diện này bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 47: Tính thể tích của hình nón có góc ở đỉnh bằng 60o  và diện tích xung quanh bằng 26 .aπ  

A. 
33 2
4

aV π
=  B. 33V aπ=  C. 

33 2
4

aV π
=  D. 3V aπ=  

Câu 48: Cho tam giác ABC  vuông tại A , cạnh 6AB = , 8AC = và M là trung điểm của cạnh AC . Khi 
đó thể tích của khối tròn xoay do tam giác BMC  quanh quanh AB  là 
A. 86π  B. 106π  C. 96π  D. 98π  

Câu 49: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 cm, góc ở đỉnh bằng 60° . Tính thể tích của khối nón đó. 

A. 38 3 cm
9
π . B. 38 3 cmπ . C. 38 3 cm

3
π . D. 38 cm

3
π . 

Câu 50: Cho tam giác ABC  vuông tại A , 6 , 8AB cm AC cm= = . Gọi 1V  là thể tích khối nón tạo thành 

khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  và 2V  là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác 

ABC  quanh cạnh AC . Khi đó, tỷ số 1

2

V
V

 bằng: 

A. 3
4

. B. 4
3

. C. 16
9

. D. 9
16

. 

2a
60°

2 2
3

a 2 2
2

a 22a
2 2
4

a
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Câu 51: Cho hình nón 1N  đỉnh S đáy là đường tròn ( );C O R , đường cao 40cm=SO . Người ta cắt nón 

bằng mặt phẳng vuông góc với trục để được nón nhỏ 2N  có đỉnh S  và đáy là đường tròn 

( );C O R′ ′ ′ . Biết rằng tỷ số thể tích 2

1

1
8

N

N

V
V

= . Tính độ dài đường cao nón 2N . 

A. 20cm . B. 5cm . C. 10cm . D. 49cm . 

Câu 52: Cho một đồng hồ cát như bên dưới, trong đó đường sinh bất kỳ của hình nón tạo với đáy một góc 
60 . Biết rằng chiều cao của đồng hồ là 30 cm  và tổng thể tích của đồng hồ là 31000  cmπ . Hỏi 
nếu cho đầy lượng cát vào phần bên trên thì khi chảy hết xuống dưới, tỷ số thể tích lượng cát 
chiếm chỗ và thể tích phần phía dưới là bao nhiêu? 

 

A. 
1

64
. B. 

1
8

. C. 
1
27

. D. 
1

3 3
. 

Câu 53: Cho hinh chữ nhật ABCD có 2, 2 3AB AD= =  và nằm trong măt phẳng ( )P . Quay ( )P một 

vòng quanh đường thẳng BD . Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng 

A. 28
9
π

 B. 28
3
π  C. 56

9
π  D. 56

3
π  

Câu 54: Cho hình chữ nhật ABCD  có 2AB = , 2 3AD =  và nằm trong mặt phẳng ( )P . Quay ( )P  một 

vòng quanh đường thẳng BD . Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng 

A. 28
9
π . B. 28

3
π . C. 56

9
π . D. 56

3
π . 

Câu 55: Cho hình thang ABCD  có   90A B= = ° , AB BC a= = , 2AD a= . Tính thể tích khối tròn xoay 
sinh ra khi quay hình thang ABCD  xung quanh trục CD . 

 

A. 
37 2

6
aπ . B. 

37 2
12

aπ . C. 
37

6
aπ . D. 

37
12

aπ . 
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Câu 56: Cho hình tứ diện ABCD  có ( )AD ABC⊥ , ABC  là tam giác vuông tại B . Biết 2( )BC cm=

, 2 3( ), 6( )AB cm AD cm= = . Quay các tam giác ABC  và ABD  xung quanh đường thẳng AB  
ta được 2  khối tròn xoay. Thể tích phần chung của 2  khối tròn xoay đó bằng 

A. 33 ( )cmπ  B. 35 3 ( )
2

cmπ  C. 33 3 ( )
2

cmπ . D. 364 3 ( )
3

cmπ . 

Câu 57: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 60 ,°  diện tích xung quanh bằng 26 aπ . Tính thể tích V của 
khối nón đã cho. 

A. 
33 2
4

aV π
= . B. 

3 2
4

aV π
= . C. 33V aπ= . D. 3V aπ= . 

Câu 58: Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S , O  là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng 2a  và 
góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60° . Diện tích xung quanh xqS  của hình nón và thể 

tích V  của khối nón tương ứng là 

A. 2
xqS aπ= , 

3 6
12
aV π

= . B. 
2

2xq
aS π

= , 
3 3

12
aV π

= . 

C. 2 2xqS aπ= , 
3 6
4

aV π
= . D. 2

xqS aπ= , 
3 6
4

aV π
= . 

Câu 59: Cho hình nón có chiều cao 6a . Một mặt phẳng ( )P  đi qua đỉnh của hình nón và có khoảng cách 

đến tâm là 3a , thiết diện thu được là một tam giác vuông cân. Thể tích của khối nón được giới 
hạn bởi hình nón đã cho bằng 
A. 3150 aπ . B. 396 aπ . C. 3108 aπ . D. 3120 aπ . 

Câu 60: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 10. Mặt phẳng ( )α  vuông góc với trục 

và cách đỉnh của hình nón một khoảng bằng 4, chia hình nón thành hai phần. Gọi 1V  là thể tích 

của phần chứa đỉnh của hình nón đã cho, 2V  là thể tích của phần còn lại. Tính tỉ số 1

2

V
V

? 

A. 4
25

. B. 21
25

. C. 8
117

. D. 4
21

. 

Câu 61: Cho một hình nón có bán kính đáy bằng 2a . Mặt phẳng ( )P  đi qua đỉnh ( )S  của hình nón, cắt 

đường tròn đáy tại A  và B  sao cho 2 3AB a= , khoảng cách từ tâm đường tròn đáy đến mặt 

phẳng ( )P  bằng 2
2

a . Thể tích khối nón đã cho bằng 

A. 
38

3
aπ . B. 

34
3
aπ . C. 

32
3
aπ . D. 

3

3
aπ . 

Câu 62: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC . Hình nón có đỉnh S  và có đường tròn đáy là đường tròn 
nội tiếp tam giác ABC  gọi là hình nón nội tiếp hình chóp .S ABC , hình nón có đỉnh S  và có 
đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  gọi là hình nón ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC . Tỉ số thể tích của hình nón nội tiếp và hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho là 

A. 1
2

. B. 1
4

. C. 2
3

. D. 1
3

. 
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Câu 63: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và đáy bằng o60 . 
Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S , có đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC  bằng 

A. 
2 10
8

aπ . B. 
2 3
3

aπ . C. 
2 7
4

aπ . D. 
2 7
6

aπ . 

Câu 64: Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có cạnh a . Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông
ABCD  và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A B C D′ ′ ′ ′ . Diện tích toàn phần của khối nón đó 
là 

A. ( )
2

3 2
2tp
aS π

= + . B. ( )
2

5 1
4tp
aS π

= + . C. ( )
2

5 2
4tp
aS π

= + . D. ( )
2

3 1
2tp
aS π

= + . 

Câu 65: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60
. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S , đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác .ABC  

A. 
2 3
3

aπ  B. 
2 7
6

aπ  C. 
2 7
4

aπ  D. 
2 10
8

aπ  

Câu 66: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60°
. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S , đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác .ABC  

A. 
2 3
3

aπ  B. 
2 7
6

aπ  C. 
2 7
4

aπ  D. 
2 10
8

aπ  

Câu 67: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có độ dài cạnh đáy là a  và ( )N  là hình nón có đỉnh là S  

với đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD . Tỉ số thể tích của khối chóp .S ABCD  và khối 
nón ( )N  là 

A. 
4
π . B. 2

2
π . C. 2

π
. D. 2 2

π
. 

Câu 68: Cho hình chóp đều .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh 2a , cạnh bên tạo với đáy góc 45° . Thể 
tích khối nón ngoại tiếp hình chóp trên là: 

A. 38 π 3
3

a  B. 32 π 3
3

a  C. 32π 2a  D. 32 π 2
3

a  

Câu 69: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Tam giác SAB  có diện tích bằng 22a
. Thể tích của khối nón có đỉnh S  và đường tròn đáy nội tiếp tứ giác ABCD . 

A. 
3 7
8

aπ . B. 
3 7
7

aπ . C. 
3 7
4

aπ . D. 
3 15
24

aπ . 

Câu 70: Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có cạnh a . Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông 
ABCD  và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A B C D′ ′ ′ ′ . Kết quả tính diện tích toàn phần tpS  

của khối nón đó có dạng bằng ( )
2

4
a b cπ

+  với b  và c  là hai số nguyên dương và 1b > . Tính 

bc . 
A. 5bc = . B. 8bc = . C. 15bc = . D. 7bc = . 
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Câu 71: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh AB a= , góc tạo bởi ( )SAB  và ( )ABC  bằng 60° . 

Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S  và có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC  bằng 

 

A. 
27

3
aπ

. B. 
27

6
aπ . C. 

23
2

aπ
. D. 

23
6

aπ
. 

Câu 72: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có đáy là hình vuông cạnh a  và cạnh bên bằng 2a . 
Tính diện tích xung quanh xqS  của hình nón có đỉnh là tâm O  của hình vuông A B C D′ ′ ′ ′  và đáy 

là hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD . 

A. 2 17xqS a= π . B. 
2 17
2xq

aS =
π . C. 

2 17
4xq

aS =
π . D. 22 17xqS a= π . 

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 73: Cho hai khối nón có chung trục 3SS r′ = . Khối nón thứ nhất có đỉnh S, đáy là hình tròn tâm S ′  
bán kính 2r . Khối nón thứ hai có đỉnh S ′ , đáy là hình tròn tâm S bán kính r . Thể tích phần 
chung của hai khối nón đã cho bằng 

A. 
34

27
rπ

. B. 
3

9
rπ

. C. 
34

9
rπ

. D. 
34

3
rπ

. 

Câu 74: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình quanh trục DB . 

 

A. 
39 3

8
aπ . B. 

33 3
8

aπ . C. 
32 3

3
aπ . D. 

3 3
12
aπ . 

Câu 75: Cho tam giác ABC  vuông tại A , BC a= , AC b= , AB c= , b c< . Khi quay tam giác vuông 
ABC  một vòng quanh cạnh BC , quay cạnh AC , quanh cạnh AB , ta thu được các hình có diện 
tích toàn phần theo thứ tự bằng , ,a b cS S S . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. b c aS S S> > . B. b a cS S S> > . C. c a bS S S> > . D. a c bS S S> > . 
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Câu 76: Cho tam giác ABC  cân tại A , góc  120BAC = °  và 4cmAB = . Tính thể tích khối tròn xoay lớn 
nhất có thể khi ta quay tam giác ABC  quanh đường thẳng chứa một cạnh của tam giác ABC . 

A. 16 3π ( )3cm . B. 16π ( )3cm . C. 16
3
π ( )3cm . D. 16

3
π ( )3cm . 

Câu 77: Huyền có một tấm bìa hình tròn như hình vẽ, Huyền muốn biến hình tròn đó thành một cái phễu 
hình nón. Khi đó Huyền phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB  rồi dán hai bán kính OA  và OB  lại với 
nhau. Gọi x  là góc ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x  để thể tích phễu là lớn nhất? 

  

A. 2 6
3

π . B. 
3
π . C. 

2
π . D. 

4
π . 

Câu 78: Một khối nón có thể tích bằng 39 2a π . Tính bán kính R  đáy khối nón khi diện tích xung quanh 
nhỏ nhất. 

A. 3R a= . B. 
6

3
2
aR = . C. 3 9R a= . D. 

3

3
2
aR = . 

Câu 79: Cho hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  song song với nhau và cùng cắt khối cầu tâm O , bán kính R  thành 

hai hình tròn cùng bán kính. Xét hình nón có đỉnh trùng với tâm của một trong hai hình tròn này 
và có đáy là hình tròn còn lại. Tính khoảng cách h  giữa hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q để diện tích 

xung quanh của hình nón là lớn nhất. 

A. h R= . B. 2h R= . C. 2 3
3

Rh = . D. 2 3R . 

Câu 80: Cho tam giác OAB  vuông cân tại O , có 4OA . Lấy điểm M  thuộc cạnh AB ( M không trùng 
với A , B ) và gọi H  là hình chiếu của M  trên OA . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tròn 
xoay được tạo thành khi quay tam giác OMH  quanh OA . 

A. 128
81
π . B. 81

256
π . C. 256

81
π . D. 64

81
π . 

Câu 81: Lượng nguyên liệu cần dùng để làm ra một chiếc nón lá được ước lượng qua phép tính diện tích 
xung quanh của mặt nón. Cứ 1kg  lá dùng để làm nón có thể làm ra số nón có tổng diện tích xung 

quanh là 26,13m . Hỏi nếu muốn làm ra 1000 chiếc nón lá giống nhau có đường trình vành nón 
50cm , chiều cao 30cm  thì cần khối lượng lá gần nhất với con số nào dưới đây? 
A. 50 kg . B. 76kg . C. 48kg . D. 38kg . 
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Câu 82: Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón 
có chiều cao 2dm . Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thứ hai để rỗng. Người 
ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ 
nhất còn 1dm . Tính chiều cao h  của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển. 

 

A. 1,41h dm≈ . B. 1,89h dm≈ . C. 1,91h dm≈ . D. 1,73h dm≈ . 

Câu 83: Cho một miếng tôn hình tròn có bán kính 50 cm . Biết hình nón có thể tích lớn nhất khi diện tích 
toàn phần của hình nón bằng diện tích miếng tôn ở trên. Khi đó hình nón có bán kính đáy là: 
A. ( )10 2 cm . B. ( )50 2 cm . C. ( )20 cm . D. ( )25 cm . 

Câu 84: Cho hình nón ( )N  có đường cao SO h=  và bán kính đáy bằng R , gọi M là điểm trên đoạn SO

, đặt OM x= , 0 x h< < . ( )C  là thiết diện của mặt phẳng ( )P  vuông góc với trục SO  tại M , 

với hình nón ( )N . Tìm x  để thể tích khối nón đỉnh O  đáy là ( )C  lớn nhất. 

A. 
2
h . B. 2

2
h . C. 3

2
h . D. 

3
h . 

Câu 85: Cho hình tứ diện ABCD  có ( )AD ABC⊥ , ABC  là tam giác vuông tại B . Biết BC a= , 

3AB a= , 3AD a= . Quay các tam giác ABC  và ABD  xung quanh đường thẳng AB  ta được 
2  khối tròn xoay. Thể tích phần chung của 2  khối tròn xoay đó bằng 

A. 
33 3

16
aπ . B. 

38 3
3

aπ . C. 
35 3

16
aπ . D. 

34 3
16

aπ . 

Câu 86: Cho tam giác nhọn ABC , biết rằng khi quay tam giác này quanh các cạnh AB , BC , CA  ta lần 

lượt được các hình tròn xoay có thể tích là 672π , 3136
5
π , 9408

13
π .Tính diện tích tam giác ABC

. 
A. 1979S = . B. 364S = . C. 84S = . D. 96S = . 

Câu 87: Một chiếc ly dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào ly sao cho chiều cao của lượng 

nước trong ly bằng 1
4

 chiều cao của ly. Hỏi nếu bịt kín miệng ly rồi úp ngược ly lại thì tỷ lệ 

chiều cao của mực nước và chiều cao của ly nước bây giờ bằng bao nhiêu? 

 

A. 
34 63
4

− . B. 
3 63

4
. C. 4 63

4
− . D. 3

4
. 
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Câu 88: Cho tam giác ABC  có 


120 ,A AB AC a= ° = = . Quay tam giác ABC  quanh đường thẳng AB  
ta được một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay đó bằng: 

A. 
3

3
aπ . B. 

3

4
aπ . C. 

3 3
2

aπ . D. 
3 3
4

aπ . 

Câu 89: Một vật 1N  có dạng hình nón có chiều cao bằng 40cm . Người ta cắt vật 1N  bằng một mặt cắt 

song song với mặt đáy của nó để được một hình nón nhỏ 2N  có thể tích bằng 1
8

 thể tích 1N .Tính 

chiều cao h  của hình nón 2N ? 

 

A. 10cm  B. 20cm  C. 40cm  D. 5cm  

Câu 90: Cho một tấm bìa hình dạng tam giác vuông, biết b và c là độ dài cạnh tam giác vuông của tấm 
một khối tròn xoay. Hỏi thể tích V  của khối tròn xoay sinh ra bởi tấm bìa bằng bao nhiêu? 

A. 
2 2

2 23
b cV
b c




. B. 
2 2

2 23
b cV

b c
π




. C. 
2 2

2 2

2
3

b cV
b c
π




. D. 
2 2

2 23 2( )
b cV
b c

π



. 

Câu 91: Một chiếc thùng chứa đầy nước có hình một khối lập phương. Đặt vào trong thùng đó một khối 
nón sao cho đỉnh khối nón trùng với tâm một mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc 
với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng nước trào ra ngoài và lượng nước 
còn lại ở trong thùng. 

 

A. 
12
π
π−

. B. 1
11

. C. 
12
π . D. 11

12
. 

Câu 92: Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của 

lượng nước trong phễu bằng 1
3

 chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược 

phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là 
15cm.  
A. ( )0,501 cm . B. ( )0,302 cm .  C. ( )0,216 cm .  D. ( )0,188 cm .  
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Câu 93: Hai hình nón bằng nhau có chiều cao bằng 2 dm được đặt như hình vẽ bên. Lúc đầu, hình nón 
trên chứa đầy nước và hình nón dưới không chứa nước. Sau đó, nước được chảy xuống hình nón 
dưới thông qua lỗ trống ở đỉnh của hình nón trên. Hãy tính chiều cao của nước trong hình nón 
dưới tại thời điểm khi mà chiều cao của nước trong hình nón trên bằng 1 dm. 

A. 3 7.  B. 1
3

. C. 3 5 . D. 1
2

. 

Câu 94: Tại trung tâm thành phố người ta tạo điểm nhấn bằng cột trang trí hình nón có kích thước như 
sau: chiều dài đường sinh 10ml = , bán kính đáy 5mR = . Biết rằng tam giác SAB là thiết diện 
qua trục của hình nón và C là trung điểm của SB . Trang trí một hệ thống đèn điện tử chạy từ A 
đến C trên mặt nón. Xác định giá trị ngắn nhất của chiều dài dây đèn điện tử. 
A. 15 m. B. 10 m. C. 5 3 m . D. 5 5 m . 

Câu 95: Một cái phểu có dạng hình nón, chiều cao của phểu là 20cm . Người ta đổ một lượng nước vào 
phểu sao cho chiều cao của cột nước trong phểu là 10cm . Nếu bịt kím miêng phểu rồi lật ngược 
lên chiều cao của cột nước trong phểu gần nhất với giá trị nào sau đây. 

 
A. 1,07cm . B. 0,97cm . C. 0,67cm . D. 0,87cm . 

Câu 96: Giả sử đồ thị hàm số ( )2 4 2 21 2 1y m x mx m= + − + +  có 3 điểm cực trị là , ,A B C  mà 

A B Cx x x< < . Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AC  ta được một khối tròn xoay. Giá trị của 
m  để thể tích của khối tròn xoay đó lớn nhất thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây: 
A. ( )4;6 . B. ( )2;4 . C. ( )2;0− . D. ( )0;2 . 

Câu 97: Khi cắt hình nón có chiều cao 16 cm  và đường kính đáy 24 cm  bởi một mặt phẳng song song 
với đường sinh của hình nón ta thu được thiết diện có diện tích lớn nhất gần với giá trị nào sau 
đây? 
A. 170 . B. 260 . C. 294 . D. 208 . 

Câu 98: Một hình nón tròn xoay có đường sinh 2a . Thể tích lớn nhất của khối nón đó là 

A. 
316

3 3
aπ . B. 

316
9 3

aπ . C. 
34

3 3
aπ . D. 

38
3 3

aπ . 

Câu 99: Huyền có một tấm bìa như hình vẽ, Huyền muốn biến đường tròn đó thành một cái phễu hình 
nón. Khi đó Huyền phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB  rồi dán OA , OB  lại với nhau. Gọi x  là góc 
ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x  để thể tích phểu lớn nhất? 

A. 2 6
3

π  B. 
3
π  C. 

2
π  D. 

4
π  
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Câu 100: Tại trung tâm một thành phố người ta tạo điểm nhấn bằng cột trang trí hình nón có kích thước 
như sau: đường sinh 10 ,l m=  bán kính đáy 5 .R m=  Biết rằng tam giác SAB  là thiết diện qua 
trục của hình nón và C  là trung điểm của .SB  Trang trí một hệ thống đèn điện tử chạy từ A  đến 
C  trên mặt nón. Định giá trị ngắn nhất của chiều dài dây đèn điện tử. 
A. 15m . B. 10 m . C. 5 3 m . D. 5 5 m . 
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

NÓN 
 

MẶT NÓN Các yếu tố mặt nón: Một số công thức: 

 
Hình thành: Quay ∆  vuông 
SOM  quanh trục SO , ta được 
mặt nón như hình bên với:

h SO
r OM
=

 =
. 

 Đường cao: h SO= . ( SO  
cũng được gọi là trục của hình 
nón). 

 Bán kính đáy: 
.r OA OB OM= = =  

 Đường sinh: 
.l SA SB SM= = =  

 Góc ở đỉnh:  .ASB  
 Thiết diện qua trục: SAB∆  cân 

tại .S  
 Góc giữa đường sinh và mặt 

đáy:    .SAO SBO SMO= =   

 Chu vi đáy: 2 .p rπ=  

 Diện tích đáy: 2
đ .S rπ=  

 Thể tích: đ
21 1. . .

3 3
V h S h rπ= =  

. 
 Diện tích xung quanh: .xqS rlπ=  

 Diện tích toàn phần: 
2 .tp xqS S S rl rπ π= + = +đ   

 
Câu 1: Gọi , ,l h r  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích 

xung quanh xqS  của hình nón là: 

A. 21
3xqS r h= π . B. xqS rl= π . C. xqS rh= π . D. 2xqS rl= π . 

Lời giải 

Chọn B 

Diện tích xung quanh của hình nón là xqS rl= π . 

Câu 2: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a , đường cao là 2a . Tính diện tích xung quanh hình nón? 
A. 22 5 aπ . B. 25 aπ . C. 22a . D. 25a . 

Lời giải 

h
l l

l

r OA B

S

M

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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Ta có 2 2 24 5xqS Rl a a a aπ π π= = + = . 

Câu 3: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng .a  Tính 
diện tích xung quanh của hình nón. 

A. 
22 2

3
aπ . B. 

2 2
4

aπ . C. 2 2aπ . D. 
2 2
2

aπ . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có tam giác SAB  vuông cân tại S  có .SA a=  

Khi đó: 2 ,
2

aR OA= =  .l SA a= =  Nên 
22 2. . .

2 2xq
a aS Rl a ππ π= = =  

Câu 4: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a  và độ dài đường sinh bằng 2a . Diện tích xung quanh của 
hình nón đó bằng 
A. 24 aπ . B. 23 aπ . C. 22 aπ . D. 22a . 

Lời giải 

 

Ta có: 2. .2 2xqS rl a a aπ π π= = = . 

A

2a

aO
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Câu 5: Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ , bán kính đáy bằng a . Tính độ dài đường sinh 
của hình nón đó 

A. 2 2a . B. 3
2
a . C. 2a . D. 3a . 

Lời giải 

23 3xq
xq

S aS Rl l a
R a

ππ
π π

= ⇒ = = = . 

Câu 6: Cho khối nón ( )N  có thể tích bằng 4π và chiều cao là 3 .Tính bán kính đường tròn đáy của khối 

nón ( )N . 

A. 2 . B. 2 3
3

. C. 1. D. 
4
3

. 

Lời giải 

Thể tích của khối nón được tính bởi công thức 21
3

V R hπ= . 

Theo bài ra: 4 , 3V hπ= =  nên ta có 2 214 .3 4 2
3

R R Rπ π= ⇔ = ⇔ = . 

Vậy 2R = . 

Câu 7: Trong không gian, cho tam giác ABC  vuông tại cân A , gọi I là trung điểm của BC , 2BC =
.Tính diện tích xung quanh của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC  xung quanh trục 
AI . 
A. 2xqS π= . B. 2xqS π= . C. 2 2xqS π= . D. 4xqS π= . 

Lời giải 

 

1
2

BCR = = , 2 2.
2

l AB AC= = = =  

2xqS Rπ π= =  

Câu 8: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . Diện 
tích xung quanh của hình nón bằng 

A. 
2π 2
4

a
. B. 

22π 2
3

a . C. 
2π 2
2

a . D. 2π 2a . 

Lời giải 

IB C

A
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Ta có l AB a= = , 2
2 2

BC ar = = , πxqS rl=
2π. .

2
a a=

2π 2
2

a
= . 

Câu 9: Cho hình hình nón có độ dài đường sinh bằng 4 , diện tích xung quanh bằng 8π . Khi đó hình 
nón có bán kính hình tròn đáy bằng 
A. 8 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Ta có diện tích xung quanh của hình nón là: 

. .4 8 2xqS Rl R Rπ π π= = = ⇒ = . 

Vậy bán kính hình tròn đáy là 2R = . 

Câu 10: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3  và chiều cao bằng 4 . Tính diện tích xung quanh của hình 
nón. 
A. 12π . B. 9π . C. 30π . D. 15π . 

Lời giải 

Ta có 2 2l r h= + 2 23 4 5= + = . 
Diện tích xung quanh của hình nón đã cho là xq .3.5 15S rlπ π π= = = . 

Câu 11: Cho hình nón có đường sinh 5l = , bán kính đáy 3r = . Diện tích toàn phần của hình nón đó là: 
A. 15 .tpS π=  B. 20 .tpS π=  C. 22 .tpS π=  D. 24 .tpS π=  

Lời giải 

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phàn của hình nón ta có 2
tpS rl rπ π= + 15 9π π= +

24π= . 

Câu 12: Cho hình nón ( )N  có đường kính đáy bằng 4a , đường sinh bằng 5a . Tính diện tích xung quanh 

S  của hình nón ( )N . 

A. 210S aπ= . B. 214S aπ= . C. 236S aπ= . D. 220S aπ= . 
Lời giải 
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Diện tích xung quanh của hình nón ( )N  là: S rlπ= .2 .5a aπ= 210 aπ= . 

Câu 13: Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 25 aπ  và bán kính đáy bằng a . Tính độ dài đường 
sinh của hình nón đã cho? 
A. 5a . B. 3 2a . C. 3a . D. 5a . 

Lời giải 
Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón xqS Rlπ= , nên ta có: 

xqS
l

Rπ
=

25 a
a

π
π

= 5a= . 

Câu 14: Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là: 
A. một hình chữ nhật. B. một tam giác cân. C. một đường elip. D. một đường tròn. 

Lời giải 

 

Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác cân. 

Câu 15: Cho hình nón có bán kính đáy 3r =  và độ dài đường sinh 4l = . Tính diện tích xung quanh S  
của hình nón đã cho. 
A. 8 3S π= . B. 24S π= . C. 16 3S π= . D. 4 3S π= . 

Lời giải 

Ta có 4 3S rlπ π= = . 

Câu 16: Cho khối nón có bán kính đáy 3r = , chiều cao 2h = . Tính thể tích V  của khối nón. 

A. 3 2
3

V π
=  B. 3 11V π=  C. 9 2

3
V π
=  D. 9 2V π=  

Lời giải 

5a

2a

A B

S
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Thể tích khối nón: 21 9 2. .
3 3

V r h ππ= =  

Câu 17: Cho tam giác ABC  vuông tại , ,A AB c AC b= = . Quay tam giác ABC  xung quanh đường thẳng 
chứa cạnh AB  ta được một hình nón có thể tích bằng 

A. 21
3

bcπ . B. 21
3

bc . C. 21
3

b c . D. 21
3

b cπ . 

Lời giải 

 

2 21 1
3 3

V r h b cπ π= = . 

Câu 18: Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 25 và bán kính đường tròn đáy bằng 15. Tính thể tích 
của khối nón đó. 
A. 1500π . B. 4500π . C. 375π . D. 1875π . 

Lời giải 

 

Gọi h  là chiều cao khối nón 2 2 2 225 15 20h l r⇒ = − = − = . 

2 21 1 . .15 .20 1500
3 3

V r hπ π π⇒ = = = . 

Câu 19: Cho khối nón có bán kính đáy 2,r =  chiều cao 3.h =  Thể tích của khối nón là 
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A. 4 3 .
3
π  B. 4 .

3
π  C. 2 3 .

3
π  D. 4 3.π  

Lời giải 

Chọn A 

Khối nón có thể tích là 21 4 3
3 3

V r h ππ= =  

Câu 20: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng a . Khi đó thể tích khối nón là 

A. 34
3

aπ . B. 32
3

aπ . C. 3aπ . D. 31
3

aπ . 

Lời giải 

Chọn D 

Khối nón có bán kính đáy R a= . Diện tích đáy 2S aπ= . Thể tích khối nón là 31
3

V aπ= . 

Câu 21: Cho khối nón có bán kính đáy 3r =  và chiều cao 4h = . Tính thể tích V  của khối nón đã cho. 

A. 16 3V = π  B. 16 3
3

V π
=  C. 12V = π  D. 4V = π  

Lời giải 

Chọn D 

21 1 .3.4 4
3 3

V r h= π = π = π . 

Câu 22: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a  và đường cao bằng 3a . Thể tích của khối nón đã 
cho bằng 

A. 
32

3
aπ

. B. 
33

2
aπ

. C. 
33

3
aπ

. D. 
3

3
aπ

. 

Lời giải 
Chọn C 

 
Ta có 2 , 3l a h a= = . 

2 2 2 2 2 24 3r l h a a a= − = − = r a⇒ =  

Thể tích khối nón là 
3

2 21 1 33
3 3 3

aV r h a a ππ π= = = . 

h

r
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Câu 23: Cho khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác cân có một góc 120°  và cạnh bên bằng a . 
Tính thể tích khối nón. 

A. 
3

8
aπ

. B. 
33

8
aπ

. C. 
3 3

24
aπ . D. 

3

4
aπ

. 

Lời giải 
Chọn A 

 

Gọi thiết diện qua trục là tam giác ABC  có  120BAC = °  và AB AC a= = . Gọi O  là trung điểm 

của đường kính BC  của đường tròn đáy khi đó ta có 3sin 60
2

ar BO AB= = ° =  và 

cos 60
2
ah AO AB= = ° = . Vậy thể tích khối nón là 

2 3
21 1 3

3 3 2 2 8
a a aV r h ππ π

 
= = =  

 
. 

Câu 24: Nếu giữ nguyên bán kính đáy của một khối nón và giảm chiều cao của nó 2  lần thì thể tích của 
khối nón này thay đổi như thế nào? 
A. Giảm 4  lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng 2  lần. D. Không đổi. 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi ,R h  lần lượt là bán kính đường tròn đáy và chiều cao của hình nón ban đầu. 

Thể tích khối nón ban đầu là 2
1

1
3

V R hπ= . Giữ nguyên bán kính đáy của khối nón và giảm 

chiều cao của nó 2 lần thì thể tích của khối nón này là 2
2 1

1 1. .
3 2 2

hV R Vπ= = . 

Câu 25: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là. 

A. 
3 3

16
πa . B. 

3 3
48

πa . C. 
3 3

24
πa . D. 

3 3
8

πa . 

Lời giải 

Chọn C 
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Khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. 

⇒∆SAB  đều cạnh a 3
2

⇒ =
aSO . 

2 31 1 3 3. . . . .
3 3 2 4 24

ππ= = =kn d
a a aV SO S . 

Câu 26: Cho khối nón có bán kính 5r =  và chiều cao 3h = . Tính thể tích V  của khối nón. 

A. 9 5V π= . B. 3 5V π= . C. 5V π= . D. 5V π= . 
Lời giải 

Thể tích V  của khối nón là: 21 1
3 3

5.3 5hV rπ π π= == . 

Câu 27: Cho khối nón có bán kính đáy 2r = , chiều cao 3h = . Thể tích của khối nón là: 

 

A. 4
3
π . B. 2 3

3
π . C. 4 3π . D. 4 3

3
π . 

Lời giải 

Ta có 21
3

V r hπ= 21 .2 . 3
3
π=

4 3
3
π

= . 

Câu 28: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 , góc ở đỉnh bằng o60 . Thể tích khối nón là 

A. ( )38 3 cm
9

V π
= . B. ( )38 3 cm

2
V π
= . C. ( )38 3 cmV π= . D. ( )38 3 cm

3
V π
= . 

Lời giải 
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Ta có bán kính đáy 2r = , đường cao otan 30
rh = 2 3h⇒ = . 

Vậy thể tích khối nón 21
3

V r hπ=
1 .4.2 3
3
π= ( )38 3 cm

3
π

= . 

Câu 29: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh 
huyền bằng 6a . Tính thể tích V  của khối nón đó. 

A. 
3 6
4

aV π
= . B. 

3 6
2

aV π
= . C. 

3 6
6

aV π
= . D. 

3 6
3

aV π
= . 

Lời giải 

 

Khối nón có 62 6
2

ar a r= ⇔ =  và h r=  suy ra thể tích 
3

21 6
3 4

aV r h ππ= = . 

Câu 30: Cho khối nón tròn xoay có đường cao 15h cm=  và đường sinh 25l cm= . Thể tích V  của khối 
nón là: 
A. ( )31500 cmV = π . B. ( )3500 cmV = π . C. ( )3240 cmV = π . D. ( )32000 cmV = π . 

Lời giải 

Ta có: ( )2 2 21 . . 2000
3

V r h l h h= π = π − = π . 

Vậy: 32000 ( )V cm= π . 

Câu 31: Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO, A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng 

cách từ O  đến ( )SAB  bằng 3
3

a  và  

0 030 , 60SAO SAB= = . Độ dài đường sinh của hình nón 

theo a  bằng 
A. 2a  B. 3a  C. 2 3a  D. 5a  

Lời giải 

Chọn A 

 

   

h

2r
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Gọi K  là trung điểm của AB  ta có OK AB⊥  vì tam giác OAB  cân tại O  

Mà SO AB⊥  nên ( )AB SOK⊥  ( ) ( )SOK SAB⇒ ⊥  mà ( ) ( )SOK SAB SK⇒ ∩ =  nên từ O  

dựng OH SK⊥  thì ( ) ( )( ),OH SAB OH d O SAB⊥ ⇒ =  

Xét tam giác SAO  ta có: sin
2

SO SASAO SO
SA

= ⇒ =  

Xét tam giác SAB  ta có: 

3sin
2

SK SASAB SK
SA

= ⇒ =  

Xét tam giác SOK  ta có: 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1
OH OK OS SK SO SO

= + = +
−

 

2 2 22 2 2

1 1 1 4 2
3

4 4 4
SA SA SAOH SA SA

⇒ = + = +
−

 2
2 2

6 3 2 2SA a SA a
SA a

⇒ = ⇒ = ⇒ =  

Câu 32: Cho một hình nón có bán kính đáy bằng a  và góc ở đỉnh bằng 60° . Tính diện tích xung quanh 
của hình nón đó. 

A. 24xqS aπ= . B. 
22 3

3xq
aS π

= . C. 
24 3

3xq
aS π

= . D. 22xqS aπ= . 

Lời giải 

 
A B

S

Oa

60°
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Giả sử hình nón có đỉnh là S , O  là tâm của đường tròn đáy và AB  là một đường kính của 
đáy. 

r OA a= = ,  60 30ASB ASO= °⇒ = ° . 

Độ dài đường sinh là 2
sin 30

OAl SA a= = =
°

. 

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là 2. .2 2xqS rl a a aπ π π= = = . 

Câu 33: Cho đoạn thẳng AB  có độ dài bằng 2a , vẽ tia Ax  về phía điểm B  sao cho điểm B  luôn cách 
tia Ax  một đoạn bằng a . Gọi H  là hình chiếu của B  lên tia Ax , khi tam giác AHB  quay quanh 
trục AB  thì đường gấp khúc AHB  vẽ thành mặt tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: 

A. 
23 2

2
aπ . B. 

( ) 23 3

2

aπ+
. C. 

( ) 21 3

2

aπ+
. D. 

( ) 22 2

2

aπ+
. 

Lời giải 

 

Xét tam giác AHB  vuông tại H . Ta có 2 2 3AH = AB HB a− =  

Xét tam giác AHB vuông tại H , HI AB⊥  tại I  ta có . 3. 3
2 2

AH HB a a aHI =
AB a

= =  

Khi tam giác AHB  quay quanh trục AB  thì đường gấp khúc AHB  vẽ thành mặt tròn xoay là 
hợp của hai mặt xung quanh của hình nón và. 

Trong đó: 

là hình nón có được do quay tam giác AHI  quanh trục AI  có diện tích xung quanh là 
2

1
3 3. 3

2 2
a aS = π.HI.AH = . a ππ =  

là hình nón có được do quay tam giác BHI  quanh trục BI  có diện tích xung quanh là 
2

2
3 3.

2 2
a aS = π.HI.BH = . a ππ =  

( ) 22 2

1 2

3 33 3
2 2 2

aa aS = S + S
ππ π +

⇒ = + = . 

  
 

A

B

IH

x
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Câu 34: Cho hình nón có chiều cao 20h = , bán kính đáy 25r = . Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón 
có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 . Tính diện tích S  của thiết 
diện đó. 
A. 500S =  B. 400S =  C. 300S =  D. 406S =  

Lời giải 

Giả sử hình nón đỉnh S , tâm đáy O  và có thiết diện qua đỉnh thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
SAB∆ . 

S

A

B
IO

H

 

Ta có SO  là đường cao của hình nón. Gọi I  là trung điểm của AB OI AB⇒ ⊥ . 

Gọi H  là hình chiếu của O  lên SI OH SI⇒ ⊥ . 

Ta chứng minh được ( )OH SAB⊥ 12OH⇒ = . 

Xét tam giác vuông SOI  có 2 2 2

1 1 1
OH OS OI

= + 2 2 2

1 1 1
OI OH OS

⇒ = − 2 2

1 1
12 20

= −
1

225
= . 

2 225 15OI OI⇒ = ⇒ = . 

Xét tam giác vuông SOI  có 2 2SI OS OI= +  2 220 15= +  25= . 

Xét tam giác vuông OIA  có 2 2IA OA OI= −  2 225 15= −  20= 40AB⇒ = . 

Ta có ABCS S∆=  1 .
2

AB SI=  1 .40.25
2

=  500= . 

Câu 35: Cắt hình nón  N  đỉnh S  cho trước bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được một tam giác vuông 

cân có cạnh huyền bằng 2 2.a  Biết BC  là một dây cung đường tròn của đáy hình nón sao cho 

mặt phẳng  SBC  tạo với mặt phẳng đáy của hình nón một góc 060 . Tính diện tích tam giác 

SBC . 

A. 
24 2
3

a  B. 
24 2
9

a  C. 
22 2
3

a  D. 
22 2
9

a  

Lời giải 
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Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân, suy ra 2r SO a   

Ta có góc giữa mặt phẳng  SBC  tạo với đáy bằng góc  060SIO   

Trong tam giác SIO  vuông tại O  có 


2 6
3sin

SO
SI a

SIO
   và 



6
.cos

3
OI SI SIO a   

Mà 2 2 4 3
2

3
BC r OI a    

Diện tích tam giác SBC  là 
21 4 2

.
2 3

a
S SI BC   

Câu 36: Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 4  và bán kính bằng 3. Mặt phẳng ( )P  đi qua đỉnh 

của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác có độ dài cạnh đáy bằng 2 . Diện 
tích của thiết diện bằng. 
A. 6 . B. 19 . C. 2 6 . D. 2 3 . 

Lời giải 

 

Ta có: 4, 3, 2h OI R IA IB AB= = = = = = . 

Gọi M là trung điểm AB ( )MI AB AB SMI AB SM⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥ . 
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Lại có: 2 2 2 24 3 5SB OI IB= + = + = ; 2 2 2 25 1 2 6SM SB MB= − = − = . 

Vậy: 1 1. . .2 6.2 2 6
2 2SABS SM AB∆ = = = . 

Câu 37: Cắt hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được một thiết diện là một tam giác vuông 
cân cạnh bên 2a . Tính diện tích toàn phần của hình nón. 
A. 24a π . B. 24 2a π . C. ( )2 2 1a π + . D. 22 2a π . 

Lời giải 

Giả sử hình nón đã cho có độ dài đường sinh l , bán kính đáy là R . 

Thiết diện của hình nón qua trục là tam giác OAB  vuông cân tại O và 2OA a= . 

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông cân OAB ta có: 

2 2 2 24 2AB OA OB a AB a= + = ⇒ = . 

Vậy: 2,l a R a= = . 

Diện tích toàn phần của hình nón là: 

§¸TP xq yS S S= + = ( )2 2 2 1Rl R aπ π π+ = + . 

Câu 38: Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh a . Tính diện tích toàn phần của vật tròn xoay thu 
được khi quay tam giác 'AA C  quanh trục 'AA . 
A. ( ) 23 2 a+π . B. ( ) 22 2 1 a+π . C. ( ) 22 6 1 a+π . D. ( ) 26 2 a+π . 

Lời giải 

 

  

Quay tam giác 'AA C  một vòng quanh trục 'AA  tạo thành hình nón có chiều cao 'AA a= , bán 

kính đáy 2r AC a= = , đường sinh 2 2' ' 3l A C AA AC a= = + = . 

Diện tích toàn phần của hình nón: ( ) ( ) ( ) 22 2 3 6 2S r r l a a a aπ π π= + = + = + . 

a

B'

C'

D'
A'

D

C

B

A
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Câu 39: Cho hình nón có chiều cao và bán kính đáy đều bằng 1. Mặt phẳng ( )P  qua đỉnh của hình nón 

và cắt đáy theo dây cung có độ dài bằng 1. Khoảng cách từ tâm của đáy tới mặt phẳng ( )P  bằng 

A. 7
7

. B. 2
2

. C. 3
3

. D. 21
7

 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có 1l h= =  

Mặt phẳng ( )P  qua đỉnh của hình nón và cắt đáy theo dây cung AB  có độ dài bằng 1. I , K

là hình chiếu O  lên AB ; SI . Ta có ( ) ( )AB SIO OK SAB⊥ ⇒ ⊥  

ta có 
2

2 2 2 1 31
2 2

IO R OA  = − = − = 
 

. 

2 2 2 2 2

1 1 1 .SO 21
7

OIOK
OK OI OS OI OS

= + ⇒ = =
+

. 

Câu 40: Cho hình nón đỉnh S , đáy là đường tròn ( );5O .Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt 

đường tròn đáy tại hai điểm A  và B  sao cho 8SA AB= = . Tính khoảng cách từ O  đến ( )SAB

. 

A. 2 2 . B. 3 3
4

. C. 
3 2

7
. D. 13

2
. 

Lời giải 

Chọn B 
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Gọi I  là trung điểm AB . 

Ta có ( ) ( ) ( )
AB SO

AB SOI SAB SOI
AB OI

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

. 

Trong ( )SOI , kẻ OH SI⊥  thì ( )OH SAB⊥ . 

( )( );d O SAB OH⇒ = . 

Ta có: 
2

2 2 28.5 5 39
5

SO SA OA  = − = − = 
 

. 

Ta có: 
2

2 2 2 4.55 3
5

OI OA AI  = − = − = 
 

. 

Tam giác vuông SOI  có: 2 2 2

1 1 1 3 13
4

OH
OH OI SO

= + ⇒ = . 

Vậy ( )( ) 3 13;
4

d O SAB OH= = . 

Câu 41: Cho hình nón đỉnh S , đáy là hình tròn tâm O , bán kính, 3R cm= , góc ở đỉnh hình nón là 
120ϕ = ° . Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua đỉnh S  tạo thành tam giác đều SAB , trong đó A , B  

thuộc đường tròn đáy. Diện tích tam giác SAB  bằng 
A. 23 3 cm . B. 26 3 cm . C. 26 cm . D. 23 cm . 

Lời giải 
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Theo đề bài ta có góc ở đỉnh hình nón là 120ϕ = °  và khi cắt hình nón bởi mặt phẳng qua đỉnh 
S  tạo thành tam giác đều SAB  nên mặt phẳng không chứa trục của hình nón. 

Do góc ở đỉnh hình nón là 120ϕ = °  nên  60OSC = ° . 

Xét tam giác vuông SOC  ta có tan OCOSC
SO

=
tan

OCSO
OSC

⇒ = 3
tan 60

=
°

3= . 

Xét tam giác vuông SOA  ta có 2 2SA SO OA= + 2 3= . 

Do tam giác SAB  đều nên ( )21 2 3 .sin 60
2SABS∆ = ° 3 3=  ( )2cm . 

Câu 42: Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông có cạnh huyền bằng 2a . Tính diện tích 

xung quanh xqS  của hình nón đó. 

A. 
2 3
3xq

aS π
= . B. 

2 2
2xq

aS π
= . C. 

2 2
6xq

aS π
= . D. 

2 2
3xq

aS π
= . 

Lời giải 

 

Gọi S  là đỉnh hình nón, thiết diện qua trục là tam giác SAB . 

Ta có 2AB a SA a= ⇒ = , suy ra l SA a= = ; 2
2 2

AB ar = = . 

Vậy 
22 2. .

2 2xq
a aS rl a π

= π = π = . 

Câu 43: Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm ,O  bán kính .R  Dựng hai đường sinh SA  và ,SB  
biết AB  chắn trên đường tròn đáy một cung có số đo bằng 60 ,°  khoảng cách từ tâm O  đến mặt 

phẳng ( )SAB  bằng .
2
R  Đường cao h  của hình nón bằng 
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A. 3h R= . B. 2h R= . C. 3
2

Rh = . D. 6 .
4

Rh =  

Lời giải 

Chọn D 

 
Gọi I  là trung điểm .AB  
Kẻ OH  vuông góc với .SI  

( )( ), .
2
Rd O SAB OH= =  

Ta có cung AB  bằng 60°  nên  60 .AOB = °  

Tam giác AOI  vuông tại ,I  ta có 

3cos .cos30 .
2

OI RIOA OI OA
OA

= ⇔ = ° =  

Tam giác SOI  vuông tại ,O  ta có 

2 22 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 .
3 43

2 2

RSO
OH SO OI SO OH OI RR R

= + ⇔ = − = − = ⇒ =
   
      

 

Câu 44: Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 2a , bán kính đáy bằng 3a . Một thiết diện đi qua đỉnh 

của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện bằng 3
2
a . Diện tích 

của thiết diện đó bằng 

A. 
22 3
7

a . B. 212 3a . C. 
212

7
a . D. 

224 3
7

a . 

Lời giải 

Chọn D 

Xét hình nón đỉnh S  có chiều cao 2SO a= , bán kính đáy 3OA a= . 
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Thiết diện đi qua đỉnh của hình nón là tam giác SAB  cân tại S . 

+ Gọi I  là trung điểm của đoạn thẳng AB . Trong tam giác SOI , kẻ OH SI⊥ , H SI∈ . 

+ ( )
AB OI

AB SOI AB OH
AB SO

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

. 

+
⊥

 ⊥

OH SI
OH AB

( )⇒ ⊥OH SAB ( )( ) 3,
2

⇒ = =
ad O SAB OH . 

Xét tam giác SOI vuông tại O , ta có 2 2 2

1 1 1
= −

OI OH SO 2 2 2

4 1 7 6
9 4 36 7

= − = ⇒ =
aOI

a a a
. 

2
2 2 2 36 84

7 7
a aSI SO OI a= + = + = . 

Xét tam giác AOI vuông tại I , 
2

2 2 2 36 3 39
7 7
a aAI AO OI a= − = − =  

6 32
7

aAB AI⇒ = = . 

Vậy diện tích của thiết diện là: 
21 1 8 6 3 24 3. . . .

2 2 77 7SAB
a a aS SI AB∆ = = = . 

Câu 45: Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm O . Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón và cắt 
hình nón theo thiết diện là một tam giác vuông SAB  có diện tích bằng 24a . Góc giữa trục SO  
và mặt phẳng ( )SAB  bằng 30° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 

A. 24 10 aπ . B. 22 10 aπ . C. 210 aπ . D. 28 10 aπ . 
Lời giải 

Chọn B 
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Gọi M  là trung điểm của AB , tam giác OAB  cân đỉnh O  nên OM AB⊥  và SO AB⊥  suy ra 

( )AB SOM⊥ . 

Dựng OK SM⊥ . 
Theo trên có OK AB⊥  nên ( )OK SAB⊥ . 

Vậy góc tạo bởi giữa trục SO  và mặt phẳng ( )SAB  là  30OSM = ° . 

Tam giác vuông cân SAB  có diện tích bằng 24a  suy ra 2 21 4 2 2
2

SA a SA a= ⇒ =  

4 2AB a SM a⇒ = ⇒ = . 

Xét tam giác vuông SOM  có 

3cos .2 3
2

SOOSM SO a a
SM

= ⇒ = = . 

Cuối cùng 2 2 5OB SB SO a= − = . 

Vậy diện tích xung quanh của hình nón bằng 2. 5.2 2 2 10xqS rl a a aπ π π= = = . 

Câu 46: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Một 
thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc . Diện tích của thiết diện này bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

 

2a
60°

2 2
3

a 2 2
2

a 22a
2 2
4

a
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Giả sử hình nón có đỉnh , tâm đường tròn đáy là . Thiết diện qua trục là , thiết diện 
qua đỉnh là ; gọi  là trung điểm của . 

Theo giả thiết ta có  vuông cân tại , cạnh huyền  

. 

Ta lại có ; 

. 

Diện tích thiết diện cần tìm là . 

Câu 47: Tính thể tích của hình nón có góc ở đỉnh bằng 60o  và diện tích xung quanh bằng 26 .aπ  

A. 
33 2
4

aV π
=  B. 33V aπ=  C. 

33 2
4

aV π
=  D. 3V aπ=  

Lời giải 

Chọn B 

Khối nón có góc ở đỉnh bằng 60o  nên góc tạo bởi đường sinh và đáy bằng 60 .o  

Vậy 
2
lR = ; lại có 2.2 6xqS Rl R R aπ π π= = =  nên 3R a= ; vậy 2 2 3 3h l R R a= − = =  

Vậy 2 31 3 .
3

V R h aπ π= =  

Câu 48: Cho tam giác ABC  vuông tại A , cạnh 6AB = , 8AC = và M là trung điểm của cạnh AC . Khi 
đó thể tích của khối tròn xoay do tam giác BMC  quanh quanh AB  là 
A. 86π  B. 106π  C. 96π  D. 98π  

Lời giải 

 

S O SAB∆
SCD∆ I CD

SAB∆ S 22
2

aAB a r OA= ⇒ = =

SA SB l a= = =
2

2 2 2 2 2
4 2
a ah SO SA OA a⇒ = = − = − =



2
6260 sin 60

sin 60 33
2

a
SO SO aSIO SI
SI

= °⇒ ° = ⇒ = = =
°

2
2 2 2 6 3 2 3

9 3 3
a a aID SD SI a CD= − = − = ⇒ =

21 1 2 3 6 2. . . .
2 2 3 3 3SCD

a a aS CD SI∆ = = =
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Khi tam giác BMC  quanh quanh trục AB thì thể tích khối tròn xoay tạo thành là hiệu của thể 
tích khối nón có đường cao AB , đường sinh BC  và khối nón có đường cao AB , đường sinh 

BM . Nên 2 2 21 1 1. . . . . . 96
3 3 4

V AB AC AB AM AB ACπ π π π= − = = . Đáp án C 

Câu 49: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 cm, góc ở đỉnh bằng 60° . Tính thể tích của khối nón đó. 

A. 38 3 cm
9
π . B. 38 3 cmπ . C. 38 3 cm

3
π . D. 38 cm

3
π . 

Lời giải 

 

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục, ta được thiết diện là tam giác ABC  cân tại đỉnh 
A  của hình nón. 

Do góc ở đỉnh của hình nón là  60BAC = ° , suy ra  30HAC = ° . Bán kính đáy 2R HC= = cm. 

Xét AHC∆  vuông tại H , ta có 
tan 30

HCAH =
°

 2
1
3

= 2 3= cm. 

Thể tích của khối nón: 21 .
3

V R AH= π 8 3
3

=
π 3cm . 

Câu 50: Cho tam giác ABC  vuông tại A , 6 , 8AB cm AC cm= = . Gọi 1V  là thể tích khối nón tạo thành 

khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  và 2V  là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác 

ABC  quanh cạnh AC . Khi đó, tỷ số 1

2

V
V

 bằng: 

A. 3
4

. B. 4
3

. C. 16
9

. D. 9
16

. 

Lời giải 

 

l 

A C 

B 

h=6 

r=8 

l 

A B 

C 

h=8 

r=6= 

A

B CH
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Ta có công thức tính thể tích khối nón có chiều cao h  và bán kính r  là 21
3

V r hπ=  

+ Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  thì: 

6h AB cm= =  và 8r AC cm= =  thì 2
1

1 .8 .6 128
3

V π π= =  

+ Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AC  thì: 

8h AC cm= =  và 6r AB cm= =  thì 2
2

1 .6 .8 96
3

V π π= =  

Vậy: 1

2

4
3

V
V

=  đáp án B. 

Câu 51: Cho hình nón 1N  đỉnh S đáy là đường tròn ( );C O R , đường cao 40cm=SO . Người ta cắt nón 

bằng mặt phẳng vuông góc với trục để được nón nhỏ 2N  có đỉnh S  và đáy là đường tròn 

( );C O R′ ′ ′ . Biết rằng tỷ số thể tích 2

1

1
8

N

N

V
V

= . Tính độ dài đường cao nón 2N . 

A. 20cm . B. 5cm . C. 10cm . D. 49cm . 
Lời giải 

 

Ta có: 
1

21 .
3

= πNV R SO , 
2

21 .
3

′ ′= πNV R SO . 

Mặt khác, ′∆SO A  và ∆SOB  đồng dạng nên ′ ′
=

R SO
R SO

. 

Suy ra: 2

1

32

2

. 1

. 8
′ ′ ′ == = = 

 
N

N

V R SO SO
V R SO SO

 

Suy ra 1 1 .40 20cm
2 2

′
′= ⇒ = =

SO SO
SO

. Do đó Chọn A 

Câu 52: Cho một đồng hồ cát như bên dưới, trong đó đường sinh bất kỳ của hình nón tạo với đáy một góc 
60 . Biết rằng chiều cao của đồng hồ là 30 cm  và tổng thể tích của đồng hồ là 31000  cmπ . Hỏi 
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nếu cho đầy lượng cát vào phần bên trên thì khi chảy hết xuống dưới, tỷ số thể tích lượng cát 
chiếm chỗ và thể tích phần phía dưới là bao nhiêu? 

 

A. 
1

64
. B. 

1
8

. C. 
1
27

. D. 
1

3 3
. 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi 1 1 2 2, , ,r h r h  lần lượt là bán kính, đường cao của hình nón trên và hình nón dưới. 

Do đường sinh bất kỳ của hình nón tạo với đáy một góc 60 . 

Suy ra:   60OAI OBI′ = =  , khi đó ta có mối liên hệ: 1 1 2 23 ,  3h r h r= = . 

Theo đề ta có: ( ) ( )2 2 3 3
1 2 1 1 2 2 1 2

1 1 1000
3 9

V V V h r h r h hπ π π= + = + = + = . 

Mà: ( ) ( ) ( )33 3
1 2 1 2 1 2 1 2 1 23 . . 200h h h h h h h h h h+ = + − + ⇒ = . 

Kết hợp giả thiết: 1 2 30h h+ =  ta được 1

2

10
20

h
h
=

 =
. 

Từ đó tỉ lệ cần tìm là 
( )
( )

2

1 1
2

2 2

10 3 . 1 1 1.
4 2 820 3 .

V h
V h

= = = . 

Câu 53: Cho hinh chữ nhật ABCD có 2, 2 3AB AD= =  và nằm trong măt phẳng ( )P . Quay ( )P một 

vòng quanh đường thẳng BD . Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng 

A. 28
9
π

 B. 28
3
π  C. 56

9
π  D. 56

3
π  

Lời giải 

Chọn C 
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Khối nón đỉnh D , tâm đáy I có thể tích 1V  

Ta có 4BD =  mà '. '.C'D IC' 3IC BD BC= ⇒ =  

2' 1DCID
BD

= =  nên 2
1

1 . ' .
3

V IC IDπ π= =  

Khối nón cụt có tâm đáy ,J I  có thể tích 2V  

Ta có 3, 2DI DJ= = , 2 2 3
' 3 3

JE DJ JE
IC DI

= = ⇒ =  

( )2 2
2

1 19' . .
3 9

V IC DI JE DJ ππ= − =  

Vậy thể tích cần tìm là ( )1 2
562
9

V V V π= + = . Đáp án C. 

Câu 54: Cho hình chữ nhật ABCD  có 2AB = , 2 3AD =  và nằm trong mặt phẳng ( )P . Quay ( )P  một 

vòng quanh đường thẳng BD . Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng 

A. 28
9
π . B. 28

3
π . C. 56

9
π . D. 56

3
π . 

Lời giải 

Gọi điểm như hình vẽ 
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1 2,V V  lần lượt là thể tích khói nón, nón cụt nhận được khi quay tam giác ABH  và tứ giác 
AHLT  quay BD . 

Ta có: 23, I , 1
3

AH L BH HL= = = = . 

Ta có: ( )1 22V V V= + ( )2 2 21 12 . . . . .
3 3

BH AH HL IL IL AH AHπ π = + + +  

1 1 4 562 .1. .3 .1. . 2 3
3` 3 3 9

ππ π  = + + + =    
. 

Câu 55: Cho hình thang ABCD  có   90A B= = ° , AB BC a= = , 2AD a= . Tính thể tích khối tròn xoay 
sinh ra khi quay hình thang ABCD  xung quanh trục CD . 

 

A. 
37 2

6
aπ . B. 

37 2
12

aπ . C. 
37

6
aπ . D. 

37
12

aπ . 

Lời giải 
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Gọi E  là giao điểm của AB  và CD . Gọi F  là hình chiếu vuông góc của B  trên CE . 
Ta có: BCF BEF∆ = ∆  nên tam giác BCF∆  và BEF∆  quay quanh trục CD  tạo thành hai khối 

nón bằng nhau có thể tích 1V . 
ADC AEC∆ = ∆ nên tam giác ADC∆  và AEC∆  quay quanh trục CD  tạo thành hai khối nón 

bằng nhau có thể tích V . 
Nên thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình thang ABCD  xung quanh trục CD bằng: 

( )2 2
1

12 2 2. . .
3

V V CD AC CF BFπ− = − ( )
3 332 7 22

3 62
a aa ππ

  = − =  
   

. 

Câu 56: Cho hình tứ diện ABCD  có ( )AD ABC⊥ , ABC  là tam giác vuông tại B . Biết 2( )BC cm=

, 2 3( ), 6( )AB cm AD cm= = . Quay các tam giác ABC  và ABD  xung quanh đường thẳng AB  
ta được 2  khối tròn xoay. Thể tích phần chung của 2  khối tròn xoay đó bằng 

A. 33 ( )cmπ  B. 35 3 ( )
2

cmπ  C. 33 3 ( )
2

cmπ . D. 364 3 ( )
3

cmπ . 

Lời giải 

Chọn C 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 29 

 

Dễ thấy   1
AD ABC AD R  

 

Gọi { }M BD AC= ∩ và N là hình chiếu của M trên AB. Dễ dàng chứng minh được tỉ lệ: 

(1)MN AN
BC AB

= ; và (2)MN BN
AD AB

=  (1) 3 13 ;
(2) 4 4

AD AN AN BN
BC BN AB AB

⇒ = = = ⇒ = =  

3 3 3 3; ;
2 2 2

AN BN MN⇒ = = =  

Phần thể tích chung của 2 khối tròn xoay là phần thể tích khi quay tam giác AMB  xung quanh 
trục AB. Gọi 1V  là thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác BMN xung quanh AB 

Và 2V  là thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác AMN xung quanh AB 

Dễ tính được: 1
3 3 ( )

8
V dvttπ
=  và 2 1 2

9 3 3 3( ) ( )
8 2

V dvtt V V dvttπ π
= ⇒ + = . Chọn C 

Câu 57: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 60 ,°  diện tích xung quanh bằng 26 aπ . Tính thể tích V của 
khối nón đã cho. 

A. 
33 2
4

aV π
= . B. 

3 2
4

aV π
= . C. 33V aπ= . D. 3V aπ= . 

Lời giải 

 OO

S

A B
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Thể tích 2 21 1 . . .
3 3

V R h OA SOπ π= =  

Ta có  60 30ASB ASO= °⇒ = °
1tan 30 3.
3

OA SO OA
SO

⇒ ° = = ⇒ =  

Lại có 2 2 2. . . 6xqS Rl OA SA OA OA SO aπ π π π= = = + =  

2 2 2 2 23 6 2 6OA OA OA a OA a⇒ + = ⇒ =  2 313 3 .3 .3 3 .
3

OA a SO a V a a aπ π⇒ = ⇒ = ⇒ = =  

Câu 58: Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S , O  là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng 2a  và 
góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60° . Diện tích xung quanh xqS  của hình nón và thể 

tích V  của khối nón tương ứng là 

A. 2
xqS aπ= , 

3 6
12
aV π

= . B. 
2

2xq
aS π

= , 
3 3

12
aV π

= . 

C. 2 2xqS aπ= , 
3 6
4

aV π
= . D. 2

xqS aπ= , 
3 6
4

aV π
= . 

Lời giải 

 

Dựa vào hình vẽ ta có: góc giữa đường sinh và mặt đáy là  60SAO = ° . 

Tam giác SAO  vuông tại O : 



2.cos 2.cos 60
2

aR OA SA SAO a= = = ° = . 



6.sin 2.sin 60
2

ah SO SA SAO a= = = ° = . 

Vậy 2
xqS Rl aπ π= =  và 

3
21 6

3 12
aV R h ππ= = . 

Câu 59: Cho hình nón có chiều cao 6a . Một mặt phẳng ( )P  đi qua đỉnh của hình nón và có khoảng cách 

đến tâm là 3a , thiết diện thu được là một tam giác vuông cân. Thể tích của khối nón được giới 
hạn bởi hình nón đã cho bằng 
A. 3150 aπ . B. 396 aπ . C. 3108 aπ . D. 3120 aπ . 
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Lời giải 

Chọn D 

 

Mặt phẳng ( )P  cắt hình nón theo thiết diện là tam giác SDE . Theo giả thiết, tam giác SDE  

vuông cân tại đỉnh S . Gọi G  là trung điểm DE , kẻ OH SG⊥ 3OH a⇒ = . 

Ta có 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 2 3OG a
OH SO OG OG OH SO

= + ⇒ = − ⇒ = . 

Do . 6 .2 3. . 4 3
3

SO OG a aSO OG OH SG SG a
SG a

= ⇒ = = =  8 3DE a⇒ = . 

2 2 2 212 48 2 15OD OG DG a a a= + = + = . 

Vậy ( )2
31 2 15 6 120

3
V a a aπ π= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Câu 60: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 10. Mặt phẳng ( )α  vuông góc với trục 

và cách đỉnh của hình nón một khoảng bằng 4, chia hình nón thành hai phần. Gọi 1V  là thể tích 

của phần chứa đỉnh của hình nón đã cho, 2V  là thể tích của phần còn lại. Tính tỉ số 1

2

V
V

? 

A. 4
25

. B. 21
25

. C. 8
117

. D. 4
21

. 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có: 4 2//
10 5

IB SIIB OA
OA SO

⇒ = = =  

Khi đó, 

2
2 3

1

2

1 . . 2 83 .
1 5 125. .
3

IB SIV IB SI
V OA SOOA SO

     = = = =     
     

π

π
 

Suy ra: 2 8 1171
125 125

V
V

= − =  

Vậy 1 1 2

2

8 117 8: :
125 125 117

V V V
V V V

= = =  

Câu 61: Cho một hình nón có bán kính đáy bằng 2a . Mặt phẳng ( )P  đi qua đỉnh ( )S  của hình nón, cắt 

đường tròn đáy tại A  và B  sao cho 2 3AB a= , khoảng cách từ tâm đường tròn đáy đến mặt 

phẳng ( )P  bằng 2
2

a . Thể tích khối nón đã cho bằng 

A. 
38

3
aπ . B. 

34
3
aπ . C. 

32
3
aπ . D. 

3

3
aπ . 

Lời giải. 

Chọn B 
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Gọi C  là trung điểm của AB ,O  là tâm của đáy. Khi đó ( )
SO AB

SOC AB
OC AB

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. Gọi H  là 

hình chiếu của O  lên SC  thì ( )OH SAB⊥  nên 2
2

OH a= . 

2 , 3OB a BC a OC a= = ⇒ = . Xét tam giác vuông 2 2 2 2

1 1 1 1:SOC SO a
SO OH OC a

= − = ⇒ = . 

Vậy thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho là ( )
3

21 4. 2 .
3 3

aa a ππ = . 

Câu 62: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC . Hình nón có đỉnh S  và có đường tròn đáy là đường tròn 
nội tiếp tam giác ABC  gọi là hình nón nội tiếp hình chóp .S ABC , hình nón có đỉnh S  và có 
đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  gọi là hình nón ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC . Tỉ số thể tích của hình nón nội tiếp và hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho là 

A. 1
2

. B. 1
4

. C. 2
3

. D. 1
3

. 

Lời giải 

 

Gọi M  là trung điểm của BC . 

Gọi O  là trọng tâm của tam giác ABC . 

Ta có: ( )SO ABC⊥  tại O . 

Suy ra, O  là tâm đường tròn nội tiếp và cũng là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Gọi a  là độ dài cạnh của tam giác ABC . 

Gọi 1V , 2V  lần lượt là thể tích của hình nón nội tiếp và hình nón ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

Do 1
2

OM OA  nên ta có: 

2

1

22

1 . . .
3
1 . . .
3

OM SOV
V OA SO

π

π
=

2 22

2

1 1
2 4

OM OM
OA OA

   = = = =   
   

. 
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Câu 63: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và đáy bằng o60 . 
Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S , có đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC  bằng 

A. 
2 10
8

aπ . B. 
2 3
3

aπ . C. 
2 7
4

aπ . D. 
2 7
6

aπ . 

Lời giải 

 

Gọi I  là tâm đường tròn ( )ABC  3
3

aIA r⇒ = = . 

Gọi M  là trung điểm của AB ( )AB SMC⇒ ⊥  

⇒  Góc giữa mặt bên và mặt đáy là góc  o60SMC =  2 32
6

aSM IM⇒ = =
3

3
a

= , ⇒

2 2SA SM MA= +
2 2

3 4
a a

= +
21

6
a

= . 

Diện tích xung quanh hình nón xqS rlπ= 3 21. .
3 6

a aπ=
2 7
6

aπ
= . 

Câu 64: Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có cạnh a . Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông
ABCD  và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A B C D′ ′ ′ ′ . Diện tích toàn phần của khối nón đó 
là 

A. ( )
2

3 2
2tp
aS π

= + . B. ( )
2

5 1
4tp
aS π

= + . C. ( )
2

5 2
4tp
aS π

= + . D. ( )
2

3 1
2tp
aS π

= + . 

Lời giải 

Chọn B 
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Bán kính của đường tròn đáy là 
2
ar = . 

Diện tích đáy nón là: 
2

2
1 4

aS r ππ= = . 

Độ dài đường sinh là 2 2 5
2

al a r= + = . 

Diện tích xung quanh của khối nón là: 
2

2
5

4
aS rl ππ= = . 

Vây, diện tích toàn phần của khối nón đó là: ( )
2

1 2 5 1
4tp
aS S S π

= + = + . 

Câu 65: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60
. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S , đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác .ABC  

A. 
2 3
3

aπ  B. 
2 7
6

aπ  C. 
2 7
4

aπ  D. 
2 10
8

aπ  

Lời giải 

 

Gọi O  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ,ABC M  là trung điêmt cạnh BC , ta có 

3
6

aOM  , 3
3

aOA  và  60SMO    

Trong tam giác vuông SMO : 
2 2

0 3 7.tan 60 . 3
6 2 4 3 2 3

a a a a aSO OM SA       . 

A

B C

D
O

A′

B′ C′

D′

O′

a

a
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Vậy 
23 7 7. . . .

3 62 3xq
a a aS OA SA ππ π   .  

Câu 66: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60°
. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S , đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác .ABC  

A. 
2 3
3

aπ  B. 
2 7
6

aπ  C. 
2 7
4

aπ  D. 
2 10
8

aπ  

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi E  là trung điểm BC . Theo giả thiết  060SEA = . 

Suy ra: 7
2 3
aSA l= = . 

23 7 7. .
3 62 3xq

a a aS Rl π
= π = π =  

Câu 67: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có độ dài cạnh đáy là a  và ( )N  là hình nón có đỉnh là S  

với đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD . Tỉ số thể tích của khối chóp .S ABCD  và khối 
nón ( )N  là 

A. 
4
π . B. 2

2
π . C. 2

π
. D. 2 2

π
. 

Lời giải 

Gọi h  là chiều cao của khối chóp và đồng thời là đường cao của khối nón. 
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Thể tích của khối chóp là 2
1

1
3

V a h . 

Bán kính của đường tròn ngoại tiếp đáy ABCD  là 2
2 2

AC ar   . 

Thể tích của khối nón là 
2

2
1 . .
3 2

aV hπ . 

Tỉ số thể tích của khối chóp .S ABCD  và khối nón ( )N  là 1

2

2V
V π

 . 

Câu 68: Cho hình chóp đều .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh 2a , cạnh bên tạo với đáy góc 45° . Thể 
tích khối nón ngoại tiếp hình chóp trên là: 

A. 38 π 3
3

a  B. 32 π 3
3

a  C. 32π 2a  D. 32 π 2
3

a  

Lời giải 
Chọn D 

 
Ta có .S ABCD  là hình chóp đều, gọi O AC BD= ∩  

⇒  Góc giữa cạnh bên với mặt đáy là  45SBO = °  
ABCD  là hình vuông cạnh 2a  2 2BD a⇒ =  

Khối nón ngoại tiếp hình chóp .S ABCD có bán kính đường tròn đáy 2
2

BDR a= =  

SOB∆  vuông cân tại O  
⇒  Chiều cao khối nón 2h SO OB a= = =  

⇒  Thể tích khối nón là: ( )2
2 31 1 2π π 2 . 2 π 2

3 3 3
V R h a a a= = = . 

Câu 69: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Tam giác SAB  có diện tích bằng 22a
. Thể tích của khối nón có đỉnh S  và đường tròn đáy nội tiếp tứ giác ABCD . 

A. 
3 7
8

aπ . B. 
3 7
7

aπ . C. 
3 7
4

aπ . D. 
3 15
24

aπ . 

Lời giải 

 

S

A

D

B

C
O

45°

2a
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Gọi O AC BD= ∩  và M  là trung điểm AB . Hình nón có đỉnh S  và đường tròn đáy nội tiếp 

tứ giác ABCD  có bán kính đáy là 
2
aR OM= =  và có chiều cao là h SO= . 

Thể tích khối nón 1
3

V Bh=  trong đó 
2

2

4
aB R ππ= = . 

Diện tích tam giác SAB  là 22a  nên 21 . 2
2

SM AB a= ⇔  4SM a= . 

Trong tam giác vuông SOM  ta có 
2

2 2 2 3 716
4 2
a aSO SM OM a= − = − =  hay 3 7

2
ah = . 

Vậy thể tích của khối nón 
3 7
8

aV π
= . 

Câu 70: Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có cạnh a . Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông 
ABCD  và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A B C D′ ′ ′ ′ . Kết quả tính diện tích toàn phần tpS  

của khối nón đó có dạng bằng ( )
2

4
a b cπ

+  với b  và c  là hai số nguyên dương và 1b > . Tính 

bc . 
A. 5bc = . B. 8bc = . C. 15bc = . D. 7bc = . 

Lời giải 

 

MO

B

D A

C

S
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Ta có bán kính hình nón 
2
ar = , đường cao h a= , đường sinh 5

2
al = . 

Diện tích toàn phần tpS 2rl rπ π= +
2 25
4 4

a aπ π= + ( )
2

5 1
4
aπ

= + 5, 1b c⇒ = = . 

Vậy 5bc = . 

Câu 71: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh AB a= , góc tạo bởi ( )SAB  và ( )ABC  bằng 60° . 

Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S  và có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC  bằng 

 

A. 
27

3
aπ

. B. 
27

6
aπ . C. 

23
2

aπ
. D. 

23
6

aπ
. 

Lời giải 

 

Gọi M  là trung điểm AB  và gọi O  là tâm của tam giác ABC  ta có : 

AB CM
AB SO

⊥
 ⊥

 ( )AB SCM⇒ ⊥  AB SM⇒ ⊥  và AB CM⊥  

Do đó góc giữa ( )SAB  và ( )ABC  là  60SMO = ° . 

Mặt khác tam giác ABC  đều cạnh a  nên 3
2

aCM = . Suy ra 1 3
3 6

aOM CM= = . 

. tan 60SO OM= °  3 . 3
6

a
=

2
a

= . 

Hình nón đã cho có chiều cao 
2
ah SO= = , bán kính đáy 3

3
aR OA= = , độ dài đường sinh 
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2 2 21
6

al h R= + = . 

Diện tích xung quanh hình nón là: 
23 21 7. . . .

3 6 6xq
a a aS R l ππ π= = =  

Câu 72: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có đáy là hình vuông cạnh a  và cạnh bên bằng 2a . 
Tính diện tích xung quanh xqS  của hình nón có đỉnh là tâm O  của hình vuông A B C D′ ′ ′ ′  và đáy 

là hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD . 

A. 2 17xqS a= π . B. 
2 17
2xq

aS =
π . C. 

2 17
4xq

aS =
π . D. 22 17xqS a= π . 

Lời giải 

 

Bán kính đáy của hình nón: 
2
aR = . 

Đường sinh của hình nón: l OM= 2 2l MI OI⇔ = +  
2

24
2
al a ⇔ = + 

 
17
2

l a⇔ = . 

Diện tích xungquanh của hình nón là . .S R lπ=  17. .
2 2
aS aπ⇔ =  

2 17
4

aS π
⇔ = . 

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 73: Cho hai khối nón có chung trục 3SS r′ = . Khối nón thứ nhất có đỉnh S, đáy là hình tròn tâm S ′  
bán kính 2r . Khối nón thứ hai có đỉnh S ′ , đáy là hình tròn tâm S bán kính r . Thể tích phần 
chung của hai khối nón đã cho bằng 

A. 
34

27
rπ

. B. 
3

9
rπ

. C. 
34

9
rπ

. D. 
34

3
rπ

. 

Lời giải 

Chọn C 
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Gọi ( )P  là mặt phẳng đi qua trục của hai khối nón và lần lượt cắt hai đường tròn ( ),S r  và 

( ), 2S r′  theo đường kính ,AB CD . Gọi ,M SC S B N SD S A′ ′= ∩ = ∩ . Phần chung của 2 khối 

nón đã cho gồm 2 khối nón chung đáy là hình tròn đường kính MN và đỉnh lần lượt là ,S S ′ . 

Ta có 1 1 4
3 3 3 3

MN SN SN SA r rMN CD
CD SD SN ND SA S D r

= = = = = ⇒ = =
′+ +

. 

Gọi I là giao điểm của MN và SS ′ . Ta có 1 2, 2
3 3

SI SS r S I SS r′ ′ ′= = = = . 

Do đó thể tích phần chung là 

2 2 2 2 31 1 1 4 1 4 4. . . . .2 .
3 2 3 2 3 9 3 9 9

MN MN r r rV SI S I r r ππ π π π   ′= + = + =   
   

. 

Câu 74: Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình quanh trục DB . 

 

A. 
39 3

8
aπ . B. 

33 3
8

aπ . C. 
32 3

3
aπ . D. 

3 3
12
aπ . 

Lời giải 

Chọn B 

Thể tích của vật thể tròn xoay gồm hai phần bao gồm thể tích 1V  của hình nón tạo bởi tam giác 

vuông ABC  khi quay quanh cạnh AB  và thể tích 2V  của hình nón tạo bởi tam giác vuông ADE  
khi quay quanh cạnh AD . 

*Xét tam giác vuông ABC  vuông tại B  ta có: 

1 .sin 30or BC AC a= = = ; 1 .sin 60 3oh AB AC a= = =  

Vậy ta có 
3

2 2
1 1 1

1 1 3. . . . 3
3 3 3

aV r h a a ππ π= = = . 

*Xét tam giác vuông ADE  vuông tại D  ta có: 

2 .sin 30
2

o ar DE AE= = = ; 2
3.sin 60

2
o ah AD AE= = =  

Vậy ta có 
2 3

2
2 2 2

1 1 3 3. . . .
3 3 2 2 24

a a aV r h ππ π  = = = 
 

. 
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Vậy thể tích của vật thể tròn xoay là 
3 3 3

1 2
3 3 3 3
3 24 8

a a aV V V π π π
= + = + = . 

Câu 75: Cho tam giác ABC  vuông tại A , BC a= , AC b= , AB c= , b c< . Khi quay tam giác vuông 
ABC  một vòng quanh cạnh BC , quay cạnh AC , quanh cạnh AB , ta thu được các hình có diện 
tích toàn phần theo thứ tự bằng , ,a b cS S S . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. b c aS S S> > . B. b a cS S S> > . C. c a bS S S> > . D. a c bS S S> > . 
Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi H  là hình chiếu của A  lên cạnh ,BC AH h= . 

Khi quay tam giác vuông ABC  một vòng quanh cạnh BC  ta thu được hình hợp bởi hai hình nón 
tròn xoay có chung đáy bán kính bằng h , đường sinh lần lượt là ,b c . Do đó aS bh chπ π= + . 

Khi quay tam giác vuông ABC  một vòng quanh cạnh AC  ta thu được hình nón tròn xoay có 
bán kính đáy bằng c , đường sinh bằng a , ( )2

bS ac c c a cπ π π= + = + . 

Khi quay tam giác vuông ABC  một vòng quanh cạnh AB  ta thu được hình nón tròn xoay có 
bán kính đáy bằng b , đường sinh bằng a , ( )2

cS ab b b a bπ π π= + = + . 

Do b c<  nên 
2 2

ab ac
b c

<


<
c bS S⇒ < . 

Ta có 2 2. .a
bc c bh S b c
a a a

π π= ⇒ = + . 

Tam giác ABC  vuông nên 2 21c cb b
a a

π π< ⇒ < ; 
2

2
2 1c bc ab

a a
π π< ⇒ < . 

( )2
a cS b ab b a b Sπ π π⇒ < + = + = . Do đó a cS S< . 

Vậy b c aS S S> > . 

Câu 76: Cho tam giác ABC  cân tại A , góc  120BAC = °  và 4cmAB = . Tính thể tích khối tròn xoay lớn 
nhất có thể khi ta quay tam giác ABC  quanh đường thẳng chứa một cạnh của tam giác ABC . 

A. 16 3π ( )3cm . B. 16π ( )3cm . C. 16
3
π ( )3cm . D. 16

3
π ( )3cm . 

Lời giải 
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Chọn B 

 

Trường hợp 1: Khối tròn xoay khi quay ABC∆  quanh đường thẳng chứa AB  có thể tích bằng 
hiệu thể tích của hai khối nón ( )1N  và ( )2N . 

Dựng CK BA⊥  tại K ⇒
.cos 4.cos 60 2cm

4 2 6cm

.sin 4.sin 60 2 3cm

AK AC CAK
BK BA AK

CK AC CAK

 = = ° =


= + = + =
 = = ° =

. 

+ ( )1N  có 1 6cmh BK= = , 1 2 3cmr CK= = . 

+ ( )2N  có 2 2cmh AK= = , 2 2 3cmr CK= = . 

Do đó ( ) ( ) ( )
2

21 1. . . 2 3 . 6 2 16
3 3

V CK BK AKπ π π= − = − = ( )3cm . 

Trường hợp 2: Khối tròn xoay khi quay ABC∆  quanh đường thẳng chứa BC  có thể tích bằng 
tổng thể tích của hai khối nón ( )3N  và ( )4N . 

Kẻ đường cao AH ( )H BC∈ ⇒
.cos 4.cos 60 2cm

.sin 4.sin 60 2 3cm

AH AB BAH

BH CH AB BAH

= = ° =


= = = ° =
. 

( )3N  và ( )4N  có 3 4 2 3cmh h BH CH= = = = , 3 4 2cmr r HA= = = . 

Do đó 2 21 1 162. . . 2. .2 .2 3
3 3 3

V AH BH ππ π= = = ( )3cm . 

Vậy max 16V π= ( )3cm . 

Câu 77: Huyền có một tấm bìa hình tròn như hình vẽ, Huyền muốn biến hình tròn đó thành một cái phễu 
hình nón. Khi đó Huyền phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB  rồi dán hai bán kính OA  và OB  lại với 
nhau. Gọi x  là góc ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x  để thể tích phễu là lớn nhất? 

  



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 44 

A. 2 6
3

π . B. 
3
π . C. 

2
π . D. 

4
π . 

Lời giải 

Chọn A 

Góc x  chắn cung AB  có độ dài .l R x . 

Từ giả thiết suy ra bán kính của phễu là 
2
Rxr
π

  và chiều cao của phễu là 

2
2 2 24

2 2
Rx Rh R xπ
π π

      
. 

Khi đó thể tích của phễu là 
2 2 3

2 2 2 2 2 2
2 2

1 1 . . 4 4
3 3 4 2 24

R x R RV r h x x xπ π π π
π π π

     . 

Xét hàm số   2 2 24f x x xπ  ,  0;2x π  

 
   2 2 3 2 23

2 2

2 2 2 2 2 2

2 4 8 3
2 4

4 4 4

x x x x xxf x x x
x x x

π π
π

π π π

  
     

  
. 

Cho   2 60
3

f x x π     

Lập bảng biến thiên, ta có: 

 

Vậy thể tích phễu lớn nhất khi 2 6
3

x π . 

Câu 78: Một khối nón có thể tích bằng 39 2a π . Tính bán kính R  đáy khối nón khi diện tích xung quanh 
nhỏ nhất. 

A. 3R a= . B. 
6

3
2
aR = . C. 3 9R a= . D. 

3

3
2
aR = . 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi ,h l  lần lượt là chiều cao và độ dài đường sinh của khối nón. 

3
2 3

2

1 27 2. 9 2
3

aV R h a h
R

π π= = ⇒ =  
6

2 2 2
4

7292. al R h R
R

⇒ = + = +  

6 6 6 6
4 43

2 2 2 2

729 729 729 729. . . .xq
a a a aS R l R R

R R R R
π π π= = + + ≥ . 

29xqS aπ⇒ = . Nên 2min 9xqS aπ=  khi 
6

4
2

729 3aR R a
R

= ⇔ = . 

Câu 79: Cho hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  song song với nhau và cùng cắt khối cầu tâm O , bán kính R  thành 

hai hình tròn cùng bán kính. Xét hình nón có đỉnh trùng với tâm của một trong hai hình tròn này 
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và có đáy là hình tròn còn lại. Tính khoảng cách h  giữa hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q để diện tích 

xung quanh của hình nón là lớn nhất. 

A. h R= . B. 2h R= . C. 2 3
3

Rh = . D. 2 3R . 

Lời giải 

Chọn C 

Cắt khối cầu tâm O , bán kính R bằng mặt phẳng ( )α  đi qua tâm O  và vuông góc với hai mặt 

phẳng ( ) ( ),P Q  ta được hình như hình vẽ bên dưới. 

 

Trong đó, ( ) ( ) ( ) ( ),AB P CD Qα α= ∩ = ∩ với AB CD= , h SH AC BD= = = , R OB= . 

Đường sinh l SC SD= = . 

Bán kính của mỗi hình tròn giao tuyến là 
2

ABr = . 

Ta có: 2 2 2 2 2 2l SC AC AS h r= = + = +  và 
2

2 2 2 2 2

4
hr SB OB SO R= = − = − . 

Suy ra 
2

2 2 3
4
hl R= + . 

Mà diện tích xung quanh của khối nón được xét là: xqS rlπ= . 

Ta có xqS  đạt giá trị lớn nhất ⇔  rl  đạt giá trị lớn nhất. 

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số 3r  và l  ta có 

( ) ( )
2

2 2 21 3 3 2 3.2. 3 3 .4
6 6 32 3

Rrl r l r l R= ≤ + = = . 

 rl  lớn nhất là 
22 3
3

R  khi và chỉ khi 2 2 2 24 2 33 .
3 3

Rr l h R h= ⇔ = ⇒ =  

Câu 80: Cho tam giác OAB  vuông cân tại O , có 4OA . Lấy điểm M  thuộc cạnh AB ( M không trùng 
với A , B ) và gọi H  là hình chiếu của M  trên OA . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tròn 
xoay được tạo thành khi quay tam giác OMH  quanh OA . 
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A. 128
81
π . B. 81

256
π . C. 256

81
π . D. 64

81
π . 

Lời giải 

Chọn C 

 
Đặt h OH , 0 4h  . 
Khi quay tam giác OMH  quanh OA , ta được hình nón đỉnh O  chiều cao h  bán kính đáy 
r HM . 

Ta có //HM OB  nên AH HM
AO OB


4

4 4
h r

  4r h   . 

21
3

V r hπ  21 4 .
3

h hπ    1 4 4 .2
6

h h hπ  
31 4 4 2

6 3
h h hπ

        
 256

81
π

 . 

Vậy max
1 256.
3 27

V π
256

81
π

 . 

Câu 81: Lượng nguyên liệu cần dùng để làm ra một chiếc nón lá được ước lượng qua phép tính diện tích 
xung quanh của mặt nón. Cứ 1kg  lá dùng để làm nón có thể làm ra số nón có tổng diện tích xung 

quanh là 26,13m . Hỏi nếu muốn làm ra 1000 chiếc nón lá giống nhau có đường trình vành nón 
50cm , chiều cao 30cm  thì cần khối lượng lá gần nhất với con số nào dưới đây? 
A. 50 kg . B. 76kg . C. 48kg . D. 38kg . 

Lời giải 
Chọn A 

Theo giả thiết mỗi chiếc nón lá là một hình nón có bán kính đáy ( ) ( )50 25 0,25
2

R cm m= = =  và 

đường cao ( ) ( )30 0,3h cm m= = . 

 

Gọi l  là chiều cao của hình nón ( )2 2 61
20

l R h m⇒ = + = . 
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Diện tích xung quanh của 1 chiếc nón lá là ( )261 61.0,25.
20 80xqS Rl mππ π= = =  

Tổng diện tích xung quanh của 1000 chiếc nón là ( )261 25 611000.
80 2

S mπ π
= =  

Do đó khối lượng lá cần dùng là ( )50,03
6,13

S kg≈ . 

Câu 82: Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón 
có chiều cao 2 dm . Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thứ hai để rỗng. Người 
ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ 
nhất còn 1dm . Tính chiều cao h  của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển. 

 

A. 1,41h dm≈ . B. 1,89h dm≈ . C. 1,91h dm≈ . D. 1,73h dm≈ . 
Lời giải 

Chọn C 
Gọi bán kính đáy, thể tích của khối nón lần lượt là r ; V . 
Gọi bán kính đáy, thể tích của khối nón lần lượt là 1r ; 1V . 

Gọi bán kính đáy, chiều cao, thể tích của khối nón lần lượt là 2r ; ;h  2V . 

Ta có: Thể tích chất lỏng ban đầu là: 22 .
3

V rπ=  

Thể tích chất lỏng còn lại sau khi rót sang ly thứ hai là: 2
1 1

1 .
3

V rπ=  

mà 21
1 1

1 1 .
2 2 12

r rr V r
r

π= ⇔ = ⇒ =  

Thể tích chất lỏng ly thứ hai là: 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2

1 1 7 7 .
3 3 12 4

V r h V V r h r r h rπ π π= = − ⇔ = ⇔ =  

mà 32
2 7 1,91 .

2 2
r h hrr h h dm
r
= ⇔ = ⇒ = ⇒ ≈  

Kết luận: 1,91 .h dm≈  

Câu 83: Cho một miếng tôn hình tròn có bán kính 50 cm . Biết hình nón có thể tích lớn nhất khi diện tích 
toàn phần của hình nón bằng diện tích miếng tôn ở trên. Khi đó hình nón có bán kính đáy là: 
A. ( )10 2 cm . B. ( )50 2 cm . C. ( )20 cm . D. ( )25 cm . 

Lời giải 
Ta có diện tích miếng tôn là ( )2.2500 cmS π= . 

Diện tích toàn phần của hình nón là: 2 . .tpS R R lπ π= + . 

Thỏa mãn yêu cầu bài toán ta có: 2 . . 2500R R lπ π π+ = 2 . 2500R R l A⇔ + = =  Al R
R

⇔ = − . 

Thể tích khối nón là: 
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21 .
3

V R hπ=  2 2 21 .
3

V R l Rπ⇔ = −
2

2 21 .
3

AV R R R
R

π  ⇔ = − − 
 

 

2
2

2

1 . 2
3

AV R A
R

π⇔ = − 2 2 41 . . 2 .
3

V A R A Rπ⇔ = −
23

21 . 2
3 8 4

A AV A Rπ  ⇔ = − − 
 

 

1 .
3 2 2

A AV π⇔ ≤ . Dấu bằng xảy ra khi 25
4
AR = = , vậy V  đạt GTLN khi 25R = . 

Câu 84: Cho hình nón ( )N  có đường cao SO h=  và bán kính đáy bằng R , gọi M là điểm trên đoạn SO

, đặt OM x= , 0 x h< < . ( )C  là thiết diện của mặt phẳng ( )P  vuông góc với trục SO  tại M , 

với hình nón ( )N . Tìm x  để thể tích khối nón đỉnh O  đáy là ( )C  lớn nhất. 

A. 
2
h . B. 2

2
h . C. 3

2
h . D. 

3
h . 

Lời giải 

 
Ta có BM  là bán kính đường tròn ( )C . 

Do tam giác SBM SAO∆ ∆∽  nên BM SM
AO SO

=
.AO SMBM

SO
⇔ =

( )R h x
BM

h
−

⇔ = . 

Thể tích của khối nón đỉnh O  đáy là ( )C  là: 

21 .
3

V BM OMπ=
( ) 2

1
3

R h x
x

h
π

− 
=  

 
( )

2
2

2
1
3

R h x x
h

π= − . 

Xét hàm số ( ) ( )
2

2
2

1
3

Rf x h x x
h

π= − , ( )0 x h< <  ta có 

Ta có ( ) ( )( )
2

2
1 3
3

Rf x h x h x
h

π′ = − − ; ( ) ( )( )
2

2
10 3
3 3

R hf x h x h x x
h

π′ = ⇔ − − ⇔ = . 

Lập bảng biến thiên ta có 
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Từ bảng biến ta có thể tích khối nón đỉnh O  đáy là ( )C  lớn nhất khi 
3
hx = . 

Câu 85: Cho hình tứ diện ABCD  có ( )AD ABC⊥ , ABC  là tam giác vuông tại B . Biết BC a= , 

3AB a= , 3AD a= . Quay các tam giác ABC  và ABD  xung quanh đường thẳng AB  ta được 
2  khối tròn xoay. Thể tích phần chung của 2  khối tròn xoay đó bằng 

A. 
33 3

16
aπ . B. 

38 3
3

aπ . C. 
35 3

16
aπ . D. 

34 3
16

aπ . 

Lời giải 

 
Khi quay tam giác ABD  quanh AB  ta được khối nón đỉnh B  có đường cao BA , đáy là đường 
tròn bán kính 3AE =  cm. Gọi I AC BE= ∩ , IH AB⊥  tại H . Phần chung của 2  khối nón 
khi quay tam giác ABC  và tam giác ABD  quanh AB  là 2  khối nón đỉnh A  và đỉnh B  có đáy 
là đường tròn bán kính IH . 

Ta có IBC∆  đồng dạng với IEA∆  1
3

IC BC
IA AE

⇒ = =  3IA IC⇒ = . 

Mặt khác //IH BC  3
4

AH IH AI
AB BC AC

⇒ = = =  3 3
4 4

aIH BC⇒ = = . 

Gọi 1V , 2V  lần lượt là thể tích của khối nón đỉnh A  và B  có đáy là hình tròn tâm H  

2
1

1 . .
3

V IH AHπ= . 

2
2

1 . .
3

V IH BHπ= . 

1 2V V V⇒ = +  2. .
3

V IH ABπ
⇒ =  

29. . 3
3 16

aV aπ
⇒ =  

33 3
16

aV⇒ = . 

Câu 86: Cho tam giác nhọn ABC , biết rằng khi quay tam giác này quanh các cạnh AB , BC , CA  ta lần 

lượt được các hình tròn xoay có thể tích là 672π , 3136
5
π , 9408

13
π .Tính diện tích tam giác ABC

. 
A. 1979S = . B. 364S = . C. 84S = . D. 96S = . 

Lời giải 

Vì tam giác ABC  nhọn nên các chân đường cao nằm trong tam giác. 

Gọi ah , bh , ch  lần lượt là đường cao từ đỉnh A , B , C  của tam giác ABC , và a , b , c  lần 
lượt là độ dài các cạnh BC , CA , AB . 
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Khi đó 

+ Thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác quanh AB  là 21 . . . 672
3 ch cπ π= . 

+ Thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác quanh BC  là 21 3136. . .
3 5ah a ππ = . 

+ Thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác quanh CA  là 21 9408. . .
3 13bh b ππ = . 

Do đó 

2

2

2

1 . 672
3
1 3136.
3 5
1 9408.
3 13

c

a

b

c h

a h

b h

 =

 =

 =

2

2

2

4 672
3
4 3136
3 5
4 9408
3 13

S
c

S
a
S
b


=




⇔ =



=


2

2

2

4
3.672
20

3.3136
52

3.9408

Sc

Sa

Sb


=




⇔ =



=


( ) ( ) ( ) ( ) 8
4

1 1 1. . .
3 9408 28812

a b c a b c b c a c a b S⇒ + + + − + − + − =

2 8
4

1 1 116 . . .
3 9408 28812

S S⇔ = 6 16.81.9408.28812S⇔ = 84S⇔ = . 

Câu 87: Một chiếc ly dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào ly sao cho chiều cao của lượng 

nước trong ly bằng 1
4

 chiều cao của ly. Hỏi nếu bịt kín miệng ly rồi úp ngược ly lại thì tỷ lệ 

chiều cao của mực nước và chiều cao của ly nước bây giờ bằng bao nhiêu? 

 

A. 
34 63
4

− . B. 
3 63

4
. C. 4 63

4
− . D. 3

4
. 

Lời giải 
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Giả sử ly có chiều cao h  và đáy là đường tròn có bán kính r , nên có thể tích 21
3

V hrπ= . 

Khối nước trong ly có chiều cao bằng 1
4

 chiều cao của ly nên khối nước tạo thành khối nón có 

chiều cao bằng 
4
h  và bán kính đáy 

4
r  thể tích nước bằng 

2
21 1 1 1. .

3 4 4 64 3 64
h r hr Vπ π   = =   

   
. 

Do đó thể tích khoảng không bằng 1 63
64 64

V V V− = . 

Nên khi úp ngược ly lại thì ta có các tỉ lệ: ' . 'x h r hx
r h h
= ⇒ = . 

Suy ra: thể tích khoảng không bằng: 
2 3 3

2 21 1 . ' 1 ' ''. . '. . . .
3 3 3

r h h hh x h hr V
h h h

π π π     = = =     
     

. 

3 3 3 3
3

63 ' ' 63 ' 63 63 63'
64 64 64 4 4

h h hV V h h
h h h

   ⇒ = ⇒ = ⇒ = = ⇒ =   
   

. 

Nên chiều cao mực nước bằng: 
3 363 4 63'

4 4
h h h h h−
− = − = . 

Vậy tỷ lệ chiều cao của mực nước và chiều cao của ly nước bây giờ bằng 
34 63
4

− . 

Câu 88: Cho tam giác ABC  có 


120 ,A AB AC a= ° = = . Quay tam giác ABC  quanh đường thẳng AB  
ta được một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay đó bằng: 

A. 
3

3
aπ . B. 

3

4
aπ . C. 

3 3
2

aπ . D. 
3 3
4

aπ . 

Lời giải 
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Theo định lý cosin ta có: 2 2 2 . .cos 3BC AB AC AB AC A a= + − = . 

Quay tam giác ABC  quanh đường thẳng AB  ta được một 

khối tròn xoay có thể tích 1 2V V V= −  với 1 2,V V  là thể tích khối tròn xoay khi quay 
tam giác 

vuông BCH  và tam giác ACH  quay xung quanh với HB  ( H  là hình chiếu vuông góc của C  
lên AB ) 

Ta tính được 3 ;
2 2

a aCH AH= = . Khi đó, ta có: 

2 3
2 2 21 1 1 1 3. . . . . . . .

3 3 3 3 2 4
a aV CH BH CH AH CH AB a ππ π π π

 
= − = = =  

 
 

Câu 89: Một vật 1N  có dạng hình nón có chiều cao bằng 40cm . Người ta cắt vật 1N  bằng một mặt cắt 

song song với mặt đáy của nó để được một hình nón nhỏ 2N  có thể tích bằng 1
8

 

 

thể tích 1N .Tính chiều cao h  của hình nón 2N ? 

A. 10cm  B. 20cm  C. 40cm  D. 5cm  
Lời giải 

Chọn B 
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Gọi 1r BE= , 1h AB=  lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình nón 1N  

Gọi 2r CD= , h AC=  lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình nón 2N  

Khi đó thể tích của hai khối nón lần lượt là 

2
1 1 1

1
3

V r h= π  

2
2 2

1
3

V r h= π  

Theo đề bài ta có 

2 2
2

2 2

21 1 1
1 1

1
13 .1 8

3

r hV r h
V r hr h

π  
= = = 

 π
 ( )1  

Xét hai tam giác đồng dạng ,ACD ABE  có: 

2

1 1

rAC CD h
AB BE r h

= ⇔ =  ( )2  

Từ ( )1 và ( )2 suy ra 
3

1
1 1

1 1 1 20
8 2 2

h h h h
h h

 
= ⇔ = ⇔ = = 

 
 

Câu 90: Cho một tấm bìa hình dạng tam giác vuông, biết b và c là độ dài cạnh tam giác vuông của tấm 
một khối tròn xoay. Hỏi thể tích V  của khối tròn xoay sinh ra bởi tấm bìa bằng bao nhiêu? 

A. 
2 2

2 23
b cV
b c




. B. 
2 2

2 23
b cV

b c
π




. C. 
2 2

2 2

2
3

b cV
b c
π




. D. 
2 2

2 23 2( )
b cV
b c

π



. 

Lời giải 
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Gọi tam giác vuông là ABC , kẻ AH BC , H  là chân đường cao. 

Khi đó 2 2 2 2 2

1 1 1 bcAH
AH AB AC b c

   


 

Thể tích khối tròn xoay cần tính bằng tổng thể tích 2 khối nón tạo bởi hai tam giác vuông 
ACH  và ABH  khi quay quanh trục BC . 

Khối nón tạo bởi tam giác vuông ACH  khi quay quanh trục BC  có thể tích 2
1

1 .
3

V CH AHπ  

Khối nón tạo bởi tam giác vuông ABH  khi quay quanh trục BC  có thể tích 2
2

1 .
3

V BH AHπ  

Thể tích khối tròn xoay cần tính là: 

2 2
1 2

2 2
2 2 2 2

2 2 2 2

1 1. .
3 3

1 1. .( )
3 3 3

V V V CH AH BH AH

bc b cBC AH b c
b c b c

π π

ππ π

   

   
 

 

Câu 91: Một chiếc thùng chứa đầy nước có hình một khối lập phương. Đặt vào trong thùng đó một khối 
nón sao cho đỉnh khối nón trùng với tâm một mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc 
với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng nước trào ra ngoài và lượng nước 
còn lại ở trong thùng. 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 55 

 

A. 
12
π
π−

. B. 1
11

. C. 
12
π . D. 11

12
. 

Lời giải 

Chọn A 

Coi khối lập phương có cạnh 1. Thể tích khối lập phường là 1V = . 

Từ giả thiết ta suy ra khối nón có chiều cao 1h = , bán kính đáy 1
2

r = . 

Thể tích lượng nước trào ra ngoài là thể tích 1V  của khối nón. 

Ta có: 2
1

1 1 1. .1
3 3 4 12

V r h ππ π= = = . 

Thể tích lượng nước còn lại trong thùng là: 2 1
121

12 12
V V V π π−

= − = − = . 

Do đó: 1

2 12
V
V

π
π

=
−

. 

Câu 92: Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của 

lượng nước trong phễu bằng 1
3

 chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược 

phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là 
15cm.  
A. ( )0,501 cm . B. ( )0,302 cm .  C. ( )0,216 cm .  D. ( )0,188 cm .  

 
Lời giải 
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Gọi 1h  là chiều cao của nước ta có 1
1
3

h h= . Từ hình vẽ ta có: 1 1h r
h r
=  1

1
3

r r⇒ = ; 2 2h r
h r
=

2

2

h h
r r

⇔ = 2 2
r h r
h

⇔ = . 

Ta có thể tích của nước trước và sau khi lôn ngược là như nhau: 

2 2 2
1 1 2 2. . .h r h r h rπ π π= −  

2 2
1 1

2 2
2

h r h rh
r

π π
π
−

⇔ =
2 2

1 1
2 2

2

.hr h rh
r
−

⇔ =
22

1 1
2 2 2

2 2

.h rhrh
r r

⇔ = −

2
3 1

2 22
22

22

1.
9

h rhh
rh h
h

⇔ = −
3 1

2 2
22

22

1.
9

1

hhh
h h

h

⇔ = −

2
3

2 2 2
2 2

15. .1515 9h
h h

⇔ = − 3 3 2
2

115 5. .15
9

h⇔ = −

3
2 3250h⇔ = 3

2 3250h⇔ = Vậy bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của 

mực nước xấp xỉ bằng: ( )0,188 cm .  

Câu 93: Hai hình nón bằng nhau có chiều cao bằng 2 dm được đặt như hình vẽ bên. Lúc đầu, hình nón 
trên chứa đầy nước và hình nón dưới không chứa nước. Sau đó, nước được chảy xuống hình nón 
dưới thông qua lỗ trống ở đỉnh của hình nón trên. Hãy tính chiều cao của nước trong hình nón 
dưới tại thời điểm khi mà chiều cao của nước trong hình nón trên bằng 1 dm. 

A. 3 7.  B. 1
3

. C. 3 5 . D. 1
2

. 

 

Lời giải 

 

Gọi a là bán kính đáy hình nón; 

1 2,V V  lần lượt là thể tích của hình nón trên lúc chứa đầy nước và khi chiều cao của nước bằng 1 
dm; 
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h, 3V  lần lượt là chiều cao của nước, thể tích của hình nón dưới khi chiều cao của nước trong 
hình nón trên bằng 1 dm; 

R, r lần lượt là bán kính của hình nón trên của nước, bán kính của hình nón dưới của nước khi 
chiều cao của nước trong hình nón trên bằng 1 dm. 

Ta có: 1
2 2

R aR
a
= ⇒ = . 

Thể tích nước của hình nón trên khi chiều cao bằng 1 là ( )
2

21 1
2 3 2.1. .

12
aV a ππ= =  

Mặt khác: .
2 2

r h ahr
a
= ⇒ =  

Do đó thể tích nước hình nón dưới ( )
2 3

21
3 3 2. . .

12
h a hV h a ππ= =  

Thể tích nước của hình nón trên khi đầy nước 21
1 3 .2. .V aπ=  

Lại có: 3 1 2V V V= − ⇒
2 3

12
a hπ

= 21
3 .2. aπ −  

2

12
aπ 3 31 8 7.h h⇔ + = ⇔ =  

Câu 94: Tại trung tâm thành phố người ta tạo điểm nhấn bằng cột trang trí hình nón có kích thước như 
sau: chiều dài đường sinh 10ml = , bán kính đáy 5mR = . Biết rằng tam giác SAB là thiết diện 
qua trục của hình nón và C là trung điểm của SB . Trang trí một hệ thống đèn điện tử chạy từ A 
đến C trên mặt nón. Xác định giá trị ngắn nhất của chiều dài dây đèn điện tử. 
A. 15 m. B. 10 m. C. 5 3 m . D. 5 5 m . 

Lời giải 

• Cắt hình nón theo hai đường sinh SA, SB rồi trải ra ta được hình như sau: 

 
Khi đó, chiều dài dây đèn ngắn nhất là độ dài đoạn thẳng AC trên hình H2. 

• Chu vi cung tròn AB : 1 .2 .5 5
2

C π π= = . 

SAC⇒∆ vuông tại S. 

2 2 2 510 5 5 5mAC SA SC⇒ = + = + = . 

H2

5m

10m C

S

A B
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Câu 95: Một cái phểu có dạng hình nón, chiều cao của phểu là 20cm . Người ta đổ một lượng nước vào 
phểu sao cho chiều cao của cột nước trong phểu là 10cm . Nếu bịt kím miêng phểu rồi lật ngược 
lên chiều cao của cột nước trong phểu gần nhất với giá trị nào sau đây. 

 

A. 1,07cm . B. 0,97cm . C. 0,67cm . D. 0,87cm . 
Lời giải 

Chọn D 

Gọi R  là bán kính đáy của cái phểu ta có 
2
R  là bán kính của đáy chứa cột nước 

Ta có thể tích phần nón không chứa nước là ( )
2

2 21 1 35.20 .10
3 3 2 6

RV R Rπ π π = − = 
 

. 

Khi lật ngược phểu Gọi h  chiều cao của cột nước trong phểu.phần thể tích phần nón không chứa 

nước là ( ) ( ) ( )
2

3 2201 120 20
3 20 1200

R h
V h h Rπ π

− 
= − = − 

 
. 

( ) ( )3 32 21 3520 20 7000 0,87
1200 6

h R R h hπ π− = ⇒ − = ⇒ ≈  

Câu 96: Giả sử đồ thị hàm số ( )2 4 2 21 2 1y m x mx m= + − + +  có 3 điểm cực trị là , ,A B C  mà 

A B Cx x x< < . Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AC  ta được một khối tròn xoay. Giá trị của 
m  để thể tích của khối tròn xoay đó lớn nhất thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây: 
A. ( )4;6 . B. ( )2;4 . C. ( )2;0− . D. ( )0;2 . 

Lời giải 

Chọn B 

2 3 2 24( 1) 4 4 ( 1) -y m x mx x m x m ′ = + − = +   

+ 2 2

2

0
0 4 ( 1) - 0

 ( 0)
1

x
y x m x m mx m

m

=
 ′ = ⇔ + = ⇔   = ± > +

 

+ Với 0m > thì đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là: 

2
2

2 2( ; - 1)
1 1

− + +
+ +

m mA m
m m

; 2(0; 1)B m + ; 
2

2
2 2( ; - 1)

1 1
+ +

+ +
m mC m

m m
. 
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+ Quay ABC∆  quanh AC  thì được khối tròn xoay có thể tích là: 

 
2 21 22. . .

3 3
π π= =V r h BI IC  

( )

22 9

2 2 52

2 2.
3 31 1 1
π π
 

= = + +  +

m m m
m m m

. 

+ Xét hàm số 
( )

9

52
( )

1

mf x
m

=
+

 

Có: 
( )

8 2

62

(9 - )'( )
1

=
+

m mf x
m

; ( ) 0 3 ( 0)′ = ⇔ = >f x m m . 

Ta có BBT: 

 

Vậy thể tích cần tìm lớn nhất khi 3m = . 

Câu 97: Khi cắt hình nón có chiều cao 16 cm  và đường kính đáy 24 cm  bởi một mặt phẳng song song 
với đường sinh của hình nón ta thu được thiết diện có diện tích lớn nhất gần với giá trị nào sau 
đây? 
A. 170 . B. 260 . C. 294 . D. 208 . 

Lời giải 

r

hI C

B

A

   3   

  –    

 
 

 max 
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Cắt hình nón bởi một mặt phẳng song song với đường sinh của hình nón ta thu được thiết diện 
là một parabol. 
Xét dây cung bất kỳ chứa đoạn KH  như hình vẽ, suy ra tồn tại đường kính AB KH⊥ , trong 
tam giác SAB , / / ,KE SA E SB∈ , Suy ra Parabol nhận KE  làm trục như hình vẽ chính là một 
thiết diện thỏa yêu cầu bài toán. 
Đặt BK x= . 

Trong tam giác ABH  có: ( )2 . 24HK BK AK x x= = − . 

Trong tam giác SAB  có: 5.
6

KE BK BK xKE SA KE
SA BA BA

= ⇔ = ⇔ = . 

Thiết diện thu được là một parabol có diện tích: 4 .
3

S KH KE= . 

Ta có: ( ) ( )
2

2 2 2 3 4 3 416 16 25 100 10. . 24 . . 24 . 24
9 9 36 81 9

xS KH KE x x x x S x x= = − = − ⇒ = −  

Đặt ( ) 3 424f x x x= − , với 0 24x< < . 

Ta có: ( ) 2 3' 72 4f x x x= − . Suy ra ( ) 2 3 0
' 0 72 4 0

18
x

f x x x
x
=

= ⇔ − = ⇔  =
. 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy thiết diện có diện tích lớn nhất là: 210 34992 207,8 
9

cm≈  

Câu 98: Một hình nón tròn xoay có đường sinh 2a . Thể tích lớn nhất của khối nón đó là 

A. 
316

3 3
aπ . B. 

316
9 3

aπ . C. 
34

3 3
aπ . D. 

38
3 3

aπ . 

Lời giải 

Fb: Bi Trần 

Gọi hình nón tròn xoay có đường sinh 2l a=  có bán kính đáy là R  và đường cao là h . 
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Thể tích khối nón: 21
3

V R hπ= . Ta có: 2 2 24R h a+ = . 

Áp dụng bất đẳng thức Cô si: 
2 2 4 2

2 2 2 2 34 3
2 2 4

R R R ha R h h= + = + + ≥ . 

4 2
6 2 364 1 16 3

4 27 3 27
R h a R h aππ⇒ ≤ ⇒ ≤ . 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 

2
2

2 2 2

2 3
32

2 64
3

R h ah

h R a R a


 == ⇔ 
 + = = 

. 

Khi đó 3
max

16 3
27

V aπ
= . 

Câu 99: Huyền có một tấm bìa như hình vẽ, Huyền muốn biến đường tròn đó thành một cái phễu hình 
nón. Khi đó Huyền phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB  rồi dán OA , OB  lại với nhau. Gọi x  là góc 
ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x  để thể tích phểu lớn nhất? 

A. 
2 6

3
π  B. 

3
π  C. 

2
π  D. 

4
π  

Lời giải 

Chọn A 

 

Ta có diện tích của hình phểu 
2

2 2xq
R x xRS r

π
= ⇒ =  là bán kính của đáy phểu; 2 rx

R
π

⇒ =  

2 2 2 2 4 2 61 1 1 .
3 3 3

V r h r R r r R rπ π π= = − = − là thể tích của phểu 

Xét hàm số phụ 4 2 6 3 2 5. 4 . 6y r R r y r R r′= − ⇒ = −  

2 2 60 2. 3 0
3

y R r r R′ = ⇔ − = ⇔ =  

RO
B

A

h

R

B;A

O
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Vậy y max thì V  và V max khi 
6 2 2 6 2 6

3 3 3
R r Rr x x x

R R
π π π

= ⇔ = ⇔ = ⇔ =  

Câu 100: Tại trung tâm một thành phố người ta tạo điểm nhấn bằng cột trang trí hình nón có kích thước 
như sau: đường sinh 10 ,l m=  bán kính đáy 5 .R m=  Biết rằng tam giác SAB  là thiết diện qua 
trục của hình nón và C  là trung điểm của .SB  Trang trí một hệ thống đèn điện tử chạy từ A  
đến C  trên mặt nón. Định giá trị ngắn nhất của chiều dài dây đèn điện tử. 

A. 15m . B. 10m . C. 5 3 m . D. 5 5 m . 
Lời giải 

 

Ta có: SAB∆  cân và SB AB=  SAB⇒∆  đều 

Diện tích xung quanh hình nón là ( )250xqS Rl m= π = π  

Vẽ ( )P  đi qua C  và vuông góc với .AB  Mặt phẳng ( )P  cắt hình nón theo thiết diện là một 

Elip 

Khi đó, chiều dài dây đèn điện tử ngắn nhất chính là chiều dài dây cung AC  trên Elip. 

* Ta dùng phương pháp trải hình ra sẽ thấy ngay như sau 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 63 

 

Hình trải dài là một hình quạt với AB  là độ dài nửa đường tròn và ( ). 5AB R m= π = π  





2
01

S 2

.1 360.2525 25 90
2 360 .10AB

ASB RS S ASBπ π
= = π⇔ = π⇔ = =

π
 

Vậy SAC∆  vuông tại S  và 2 2 5 5.AC SA SC= + =  
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

TRỤ 
MẶT TRỤ Các yếu tố mặt trụ: Một số công thức: 

 
Hình thành: Quay hình chữ 
nhật ABCD  quanh đường trung 
bình OO′ , ta có mặt trụ như 
hình bên. 

 Đường cao: .h OO′=  

 Đường sinh: .l AD BC= =  Ta 

có: .l h=  
 Bán kính đáy: 

.r OA OB O C O D′ ′= = = =  
 Trục là đường thẳng đi qua hai 
điểm , .O O′  
 Thiết diện qua trục: Là hình 
chữ nhật .ABCD   

 Chu vi đáy: 2 .p rπ=  

 Diện tích đáy: 2
đ .S rπ=  

 Thể tích khối trụ: 2. .V h S h rπ= =đ . 

 Diện tích xung quanh: 2 . .xqS r hπ=  

 Diện tích toàn phần:

đ
22 2 . 2 .tp xqS S S r h r      

 

Câu 1: Cho khối trụ ( )T  có bán kính đáy 1R = , thể tích 5V π= . Tính diện tích toàn phần của hình trụ 

tương ứng 
A. 12S π=  B. 11S π=  C. 10S π=  D. 7S π=  

Câu 2: Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy là a  và đường cao là 3a
. 
A. 22 aπ  B. 2aπ  C. 2 3aπ  D. 22 3aπ  

Câu 3: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh 
bằng3a . Tính diện tích toàn phần của khối trụ. 

A. 
213

6tp
aS π

= . B. 2 3tpS a π= . C. 
2 3

2tp
aS π

= . D. 
227

2tp
aS π

= . 

Câu 4: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 24 aπ  và bán kính đáy là a . Tính độ dài đường cao 
của hình trụ đó. 
A. a . B. 2a . C. 3a . D. 4a . 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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Câu 5: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2cm  và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích 
xung quanh của hình trụ là 
A. 38 cmp  B. 34 cmp  C. 332 cmp  D. 316 cmp  

Câu 6: Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có 
cạnh bằng 3a . Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho. 

A. 
213

6
aπ . B. 

227
2

aπ . C. 29 aπ . D. 
29

2
aπ . 

Câu 7: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD  có 1, 2AB AD= = . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm 
của AD  và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN  ta được một hình trụ. Tính diện 
tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

A. 4 .tpS π=  B. 6 .tpS π=  C. 2 .tpS π=  D. 10 .tpS π=  

Câu 8: Hình trụ có bán kính đáy bằng a  và chiều cao bằng 3a . Khi đó diện tích toàn phần của hình 
trụ bằng 
A. ( )22 3 1aπ − . B. ( )2 1 3aπ + . C. 2 3aπ . D. ( )22 1 3aπ + . 

Câu 9:  Cho lập phương có cạnh bằng a  và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối 
diện của hình lập phương. Gọi 1S  là diện tích 6  mặt của hình lập phương, 2S  là diện tích xung 

quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số 2

1

S
S

. 

A. 2

1

1
2

S
S

= . B. 2

1 2
S
S

π
= . C. 2

1

S
S

π= . D. 2

1 6
S
S

π
= . 

Câu 10:  Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr = , chiều cao 7cmh = . Tính diện tích xung quanh của hình 
trụ. 

A. ( )235π cmS = . B. ( )270π cmS = . C. ( )270 π cm
3

S = . D. ( )235 π cm
3

S = . 

Câu 11: Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 
2a . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng 

 

A. 22 aπ . B. 28 aπ . C. 24 aπ . D. 216 aπ . 

Câu 12: Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao 20 m , chu vi đáy bằng 5 m . 

A. 250 m . B. 250 mπ . C. 2100 mπ . D. 2100 m . 

Câu 13: Cho hình trụ có diện tích xung quang bằng 28 aπ  và bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh 
của hình trụ bằng: 
A. 4a . B. 8a . C. 2a . D. 6a . 
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Câu 14: Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a  và đường cao 3a . 

A. ( )22 3 1aπ − . B. 2 3aπ . C. ( )2 3 1aπ + . D. ( )22 3 1aπ + . 

Câu 15: Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính theo a  diện tích 
xung quanh của hình trụ. 
A. 2aπ . B. 22 aπ . C. 23 aπ . D. 24 aπ . 

Câu 16: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông, diện tích mỗi mặt đáy bằng ( )29 cmS π=

. Tính diện tích xung quanh hình trụ đó. 
A. ( )236 cmxqS π= . B. ( )218 cmxqS π= . C. ( )272 cmxqS π= . D. ( )29 cmxqS π= . 

Câu 17: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 216 aπ  và độ dài đường sinh bằng 2a . Tính bán kính 
r  của đường tròn đáy của hình trụ đã cho. 
A. 4r a= . B. 6r a= . C. 4r π= . D. 8r a= . 

Câu 18: Xét hình trụ T  có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông có cạnh bằng a . Tính diện tích 
toàn phần S  của hình trụ. 

A. 
23

2
aS π

= . B. 
2

2
aS π

= . C. 2aπ . D. 24 aπ . 

Câu 19: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD  có AB a=  và 2AD a= . Gọi H , K  lần lượt là 
trung điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật đó quanh trục HK , ta được một hình trụ. Diện 
tích toàn phần của hình trụ là: 
A. 8tpS π= . B. 28tpS a π= . C. 24tpS a π= . D. 4tpS π= . 

Câu 20: Cho hình chữ nhật ABCD  có AB a= , 2AD a= . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của các cạnh 
BC  và AD . Khi quay hình chữ nhật trên quanh đường thẳng MN  ta nhận được một khối tròn 
xoay ( )T . Tính thể tích của ( )T  theo a . 

A. 
34

3
aπ . B. 

3

3
aπ . C. 3aπ . D. 34 aπ . 

Câu 21: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R , chiều cao bằng h . Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn 
phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. R h= . B. 2R h= . C. 2h R= . D. 2h R= . 

Câu 22: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R  và chiều cao bằng 3
2
R . Mặt phẳng ( )α  song song với trục 

của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
2
R . Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt 

phẳng ( )α . 

A. 
22 3
3

R . B. 
23 3
2

R . C. 
23 2
2

R . D. 
22 2
3

R . 
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Câu 23: Cắt hình trụ ( )T  bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một hình chữ nhật có diện 

tích bằng 220cm và chu vi bằng 18cm . Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính mặt 
đáy của hình trụ ( )T . Diện tích toàn phần của hình trụ là: 

A. ( )230 cmπ . B. ( )228 cmπ . C. ( )224 cmπ . D. ( )226 cmπ . 

Câu 24: Thể tích khối trụ có bán kính đáy r a=  và chiều cao 2h a=  bằng 

A. 34 2aπ . B. 3 2aπ . C. 32 aπ . D. 
3 2
3

aπ . 

Câu 25: Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông có cạnh bằng 2a . Tính theo a  thể tích 
khối trụ đó. 

A. 3aπ . B. 32 aπ . C. 34 aπ . D. 32
3

aπ . 

Câu 26: Cho hình chữ nhật ABCD  có 2 2 . AB BC a= =  Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng 
ABCD  quanh trục .AD  
A. 34 aπ . B. 32 aπ . C. 38 aπ . D. 3aπ . 

Câu 27: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4π  và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình 
vuông. Tính thể tích khối trụ? 

A. 6
12
π  B. 6

9
π  C. 4

9
π  D. 4 6

9
π  

Câu 28: Cho hình chữ nhật ABCD  có AB a= , 2AD a= . Thể tích của khối trụ tạo thành khi quay hình 
chữ nhật ABCD  quanh cạnh AB  bằng 
A. 34 aπ . B. 3aπ . C. 32a . D. 3a . 

Câu 29: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB =  và 2AD = . Gọi M , N  lần lượt là trung 
điểm của AB  và CD . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính 
thể tích V  của khối trụ tạo bởi hình trụ đó 

A. 
2
π . B. π . C. 2π . D. 4π . 

Câu 30: Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4 aπ  và độ dài đường cao bằng a . Thể tích của khối trụ đã cho 
bằng 

A. 2aπ . B. 34
3

aπ . C. 34 aπ . D. 316 aπ . 

Câu 31: Cho một khối trụ có diện tích xung quanh của khối trụ bằng 80π . Tính thể tích của khối trụ biết 
khoảng cách giữa hai đáy bằng 10 . 
A. 160π . B. 400π . C. 40π . D. 64π . 

Câu 32: Cho khối trụ có bán kính hình tròn đáy bằng r  và chiều cao bằng h . Hỏi nếu tăng chiều cao lên 
2 lần và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần? 
A. 18  lần. B. 6  lần. C. 36  lần. D. 12  lần 

Câu 33: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4π  và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình 
vuông. Tính thể tích khối trụ? 

A. 6
9

π . B. 4 6
9
π . C. 6

12
π . D. 4

9
π . 
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Câu 34: Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh a . Thể tích khối 
trụ đó bằng 

A. 3aπ . B. 
3

2
aπ

. C. 
3

3
aπ

. D. 
3

4
aπ

. 

Câu 35: Thiết diện qua trục của một hình trụ là hình vuông có cạnh là 2a .Thể tích khối trụ được tạo nên 
bởi hình trụ này là: 

A. 32 aπ . B. 
32

3
aπ . C. 38 aπ . D. 

38
3
aπ . 

Câu 36: Cho một khối trụ ( )S  có bán kính đáy bằng a . Biết thiết diện của hình trụ qua trục là hình vuông 

có chu vi bằng 8 . Thể tích của khối trụ sẽ bằng 
A. 8π . B. 4π . C. 2π . D. 16π . 

Câu 37: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD  có AB  
vàCD  thuộc hai đáy của khối trụ. Biết 4AB a= , 5AC a= . Tính thể tích của khối trụ: 
A. 312V aπ= . B. 316V aπ= . C. 34V aπ= . D. 38V aπ= . 

Câu 38: Cắt hình trụ ( )T  bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một hình chữ nhật có diện 

tích bằng 30 2cm  và chu vi bằng 26 cm . Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính 
mặt đáy của hình trụ ( )T . Diện tích toàn phần của ( )T  là: 

A. ( )23 2cmπ . B. ( )223
2

cmπ . C. ( )269
2

cmπ . D. ( )269 cmπ . 

Câu 39: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 50 cm và có chiều cao là 50cm. Một đoạn thẳng AB  có chiều 
dài là 100cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d  từ đoạn thẳng 
đó đến trục hình trụ. 
A. 50d  cm. B. 50 3d  cm. C. 25d  cm. D. 25 3d  cm. 

Câu 40: Một hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai đường tròn ( ),O R  và ( ),O R′ . Biết rằng tồn tại dây 

cung AB  của đường tròn ( ),O R sao cho tam giác O AB′  đều và góc giữa hai mặt phẳng 

( )O AB′  và mặt phẳng chứa đường tròn ( ),O R  bằng 60° . Tính diện tích xung quanh của hình 

trụ đã cho. 

A. 24 Rπ  B. 22 3 Rπ  C. 23 7
7

Rπ  D. 26 7
7

Rπ  

Câu 41: Cho hình lập phương có cạnh bằng 40  cm  và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp 

hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi 1S , 2S  lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập 

phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính 1 2S S S= +  ( )2cm . 

A. ( )4 2400S π= + . B. ( )2400 4S π= + . C. ( )2400 4 3S π= + . D. ( )4 2400 3S π= + . 
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Câu 42: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4π , thiết diện qua trục là hình vuông. Một mặt phẳng 

( )α  song song với trục, cắt hình trụ theo thiết diện là tứ giác ABB A′ ′ , biết một cạnh của thiết 

diện là một dây cung của đường tròn đáy của hình trụ và căng một cung 120° . Tính diện tích 
thiết diện ABB A′ ′ . 

A. 3 2 . B. 3 . C. 2 3 . D. 2 2 . 

Câu 43: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R  và chiều cao bằng 3
2
R . Mặt phẳng ( )α  song song với 

trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
2
R . Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi 

mặt phẳng ( )α . 

A. 
22 3
3

R
. B. 

23 3
2

R
. C. 

23 2
2

R
. D. 

22 2
3

R
. 

Câu 44: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5cm  và khoảng cách giữa hai đáy là 7cm . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Tính diện tích S của thiết diện được tạo 
thành. 
A. 255cm . B. 256cm . C. 253cm . D. 246cm . 

Câu 45: Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr =  và khoảng cách giữa hai đáy 7 cmh = . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Diện tích của thiết diện được tạo thành là: 

A. ( )256 cmS = . B. ( )255 cmS = . C. ( )253 cmS = . D. ( )246 cmS = . 

Câu 46: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ( )O  và ( )O′ , chiều cao 2R  và bán kính đáy R . Một 

mặt phẳng ( )α  đi qua trung điểm của OO′  và tạo với OO′  một góc 30° . Hỏi ( )α  cắt đường 

tròn đáy theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu? 

A. 2 2
3

R . B. 
4

3 3
R

. C. 2
3
R . D. 

2
3
R

. 

Câu 47: Một cốc nước hình trụ có chiều cao 9cm , đường kính 6cm .Mặt đáy phẳng dày 1cm , thành cốc 
dày 0,2cm . Đổ vào cốc 120 ml  nước sau đó thả vào cốc 5  viên bi có đường kính 2cm . Mặt 
nước cách mép cốc gần nhất với giá trị bằng 
A. ( )3,67 cm . B. ( )3,08 cm . C. ( )2,28 cm . D. ( )2,62 cm . 

Câu 48: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R  và chiều cao bằng 3
2
R . Mặt phẳng ( )α  song song với 

trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
2
R . Diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt 

phẳng ( )α  là: 

A. 
23 2

2
R

. B. 
23 3

2
R

. C. 
22 3

3
R

. D. 
22 2

3
R

. 
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Câu 49: Một hình trụ có diện tích xung quanh là 4π , thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt 

phẳng ( )α  song song với trục, cắt hình trụ theo thiết diện ABB A′ ′ , biết một cạnh của thiết diện 

là một dây của đường tròn đáy của hình trụ và căng một cung 0120 . Diện tích của thiết diện 
ABB A′ ′  bằng 

 

A. 2 3 . B. 2 2 . C. 3 2 . D. 3 . 

Câu 50: Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có 
để làm nên cái mũ đó. 

 

A. ( )2750,25 cmπ . B. ( )2756,25 cmπ . C. ( )2700 cmπ . D. ( )2700 cmπ . 

Câu 51: Một khối trụ có bán kính đáy 2r a= . ,O O′  lần lượt là tâm đường tròn đáy. Một mặt phẳng song 

song với trục và cách trục 
15

2
a

, cắt đường tròn ( )O′  tại hai điểm ,A B . Biết thể tích của khối tứ 

diện OO AB′  bằng 
3 15
4

a
. Độ dài đường cao của hình trụ bằng 

A. a . B. 6a . C. 3a . D. 2a . 

Câu 52: Cho hình trụ có chiều cao bằng 8a . Biết hai điểm ,A C lần lượt nằm trên hai đáy thỏa 10=AC a
, khoảng cách giữa AC và trục của hình trụ bằng 4a . Thể tích của khối trụ đã cho là 
A. 3128πa . B. 3320πa . C. 380πa . D. 3200πa . 

Câu 53: Hỏi nếu tăng chiều cao của khối trụ lên 2  lần, bán kính của nó lên 3  lần thì thể tích của khối trụ 
mới sẽ tăng bao nhiêu lần so với khối trụ ban đầu? 
A. 36 . B. 6 . C. 18 . D. 12 . 

Câu 54: Cần đẽo thanh gỗ hình hộp có đáy là hình vuông thành hình trụ có cùng chiều cao. Tỉ lệ thể tích 
gỗ cần phải đẽo đi ít nhất là 
A. 30% . B. 50% . C. 21% . D. 11% . 
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Câu 55: Một khối gỗ hình trụ có đường kính 0,5m  và chiều cao 1 ( )m . Người ta đã cắt khối gỗ, phần 

còn lại như hình vẽ bên có thể tích là V . Tính V . 

 
A. 3

16
π ( )3m . B. 5

64
π ( )3m . C. 3

64
π ( )3m . D. 

16
π ( )3m . 

Câu 56: Cho hình trụ có ,O O′  là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật ABCD  có ,A B  cùng thuộc ( )O  và 

,C D  cùng thuộc ( )O′  sao cho 3AB a= , 2BC a=  đồng thời ( )ABCD  tạo với mặt phẳng đáy 

hình trụ góc 60° . Thể tích khối trụ bằng 

A. 3 3aπ . B. 
3 3
9

aπ
. C. 

3 3
3

aπ
. D. 32 3aπ . 

Câu 57: Cho khối trụ có hai đáy là ( )O  và ( )O′ . ,AB CD  lần lượt là hai đường kính của ( )O  và ( )O′ , 

góc giữa AB  và CD  bằng 30° , 6AB = . Thể tích khối tứ diện ABCD  bằng 30 . Thể tích khối 
trụ đã cho bằng 
A. 180π . B. 90π . C. 30π . D. 45π . 

Câu 58: Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm , người ta làm các thùng đựng nước hình 
trụ có chiều cao bằng 50cm , theo hai cách sau: 
• Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. 

• Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh 
của một thùng. 

Kí hiệu 1V  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 2V  là tổng thể tích của hai thùng gò được 

theo cách 2. Tính tỉ số 1

2

V
V

. 

 

A. 1

2

1V
V

= . B. 1

2

1
2

V
V

= . C. 1

2

2V
V

= . D. 1

2

4V
V

= . 

  



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 9 

Câu 59: Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn tâm O  và O′ , chiều cao 3h a= . Mặt phẳng đi qua tâm 
O  và tạo với OO′  một góc 30° , cắt hai đường tròn tâm O  và O′  tại bốn điểm là bốn đỉnh của 
một hình thang có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ và diện tích bằng 23a . Thể tích của khối trụ được 
giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng 

A. 
33

3
aπ

. B. 33 aπ . C. 
33

12
aπ

. D. 
33

4
aπ

. 

Câu 60: Cho hình trụ và hình vuông ABCD  có cạnh a . Hai đỉnh liên tiếp ,A B  nằm trên đường tròn đáy 

thứ nhất và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thức hai, mặt phẳng ( )ABCD  tạo với đáy 

một góc 45° . Khi đó thể tích khối trụ là 

A. 
3 2
8

aπ
. B. 

33 2
8

aπ
. C. 

3 2
16
aπ

. D. 
33 2

16
aπ

. 

Câu 61: Cho hình lăng trụ tam giác đều . ′ ′ ′ABC A B C  có độ dài cạnh đáy bằng a  và chiều cao bằng h . 
Tính thể tích V  của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho. 

A. 23π=V a h . B. 2π=V a h . C. 
2

9
π

=
a hV . D. 

2

3
π

=
a hV . 

Câu 62: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng 236 aπ . Tính thể 
tích V  của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ. 

A. 327 3a . B. 324 3a . C. 336 3a . D. 381 3a . 

Câu 63: Cho khối trụ có đáy là các đường tròn tâm ( )O , ( )O′  có bán kính là R và chiều cao 2h R= . 

Gọi A , B  lần lượt là các điểm thuộc ( )O  và ( )O′  sao cho OA  vuông góc với .O B′  Tỉ số thể 

tích của khối tứ diện OO AB′  với thể tích khối trụ là: 

A. 2
3π

. B. 1
3π

. C. 1
6π

. D. 1
4π

. 

Câu 64: Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a . Một hình vuông ABCD  có đáy ,AB CD

là hai dây cung của hai đường tròn đáy và ( )ABCD  không vuông góc với đáy. Diện tích hình 

vuông đó bằng 

A. 
25

4
a . B. 25a . C. 

25 2
2

a . D. 
25

2
a . 

Câu 65: Cho hình lăng trụ đều .ABC A B C′ ′ ′ , biết góc giữa hai mặt phẳng ( )A BC′  và ( )ABC  bằng 45° , 

diện tích tam giác A BC′  bằng 2 6a . Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình 
lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′ . 

A. 
24 3

3
aπ . B. 22 aπ . C. 24 aπ . D. 

28 3
3

aπ . 

Câu 66: Cho hình trụ có bán kính R  và chiều cao 3R . Hai điểm A , B  lần lượt nằm trên hai đường 
tròn đáy sao cho góc giữa AB  và trục d  của hình trụ bằng 30° . Tính khoảng cách giữa AB  và 
trục của hình trụ: 

A. ( ) 3,
2

Rd AB d = . B. ( ),d AB d R= . C. ( ), 3d AB d R= . D. ( ),
2
Rd AB d = . 
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Câu 67: Cho hình lăng trụ đều .ABC A B C′ ′ ′ , biết góc giữa hai mặt phẳng ( )A BC′  và ( )ABC  bằng 45° , 

diện tích tam giác A BC′  bằng 2 6a . Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình 
lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′ . 

A. 
24 3

3
aπ . B. 22 aπ . C. 24 aπ . D. 

28 3
3

aπ . 

Câu 68: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng 236 aπ . Tính thể 
tích V  của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ. 
A. 327 3V a= . B. 381 3V a= . C. 324 3V a= . D. 336 3V a= . 

Câu 69: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có độ dài cạnh bên bằng 2a , đáy ABC  là tam giác vuông cân tại 
A , góc giữa AC′  và mặt phẳng ( )BCC B′ ′  bằng 30° . Thể tích của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ

.ABC A B C′ ′ ′  bằng 

 
A. 3aπ . B. 32 aπ . C. 34 aπ . D. 33 aπ . 

Câu 70: Cho hình trụ ( )T  có ( )C  và ( )C′  là hai đường tròn đáy nội tiếp hai mặt đối diện của một hình 

lập phương. Biết rằng, trong tam giác cong tạo bởi đường tròn ( )C  và hình vuông ngoại tiếp của 

( )C  có một hình chữ nhật kích thước 2a a× . Tính thể tích V  của khối trụ ( )T  theo a . 

 

A. 
3100

3
aπ . B. 3250 aπ . C. 

3250
3

aπ . D. 3100 aπ . 

Câu 71: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông ABCD  cạnh bằng ( )2 3 cm  với AB  là đường 

kính của đường tròn đáy tâm O . Gọi M  là điểm thuộc cung AB  của đường tròn đáy sao cho 
 60ABM = ° . Thể tích của khối tứ diện ACDM  là: 
A. ( )33 cm .V =  B. ( )34 cm .V =  C. ( )36 cm .V =  D. ( )37 cm .V =  

C'B'

B

A

C

A'
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Câu 72: Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′  có độ dài cạnh đáy bằng a , chiều cao là h . Tính 
thể tích V  của khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ. 

A. 
2

9
a hV π

= . B. 
2

3
a hV π

= . C. 23V a hπ= . D. 2V a hπ= . 

Câu 73: Cho hình trụ có hai đáy là các hình tròn ( )O , ( )O′  bán kính bằng a , chiều cao hình trụ gấp hai 

lần bán kính đáy. Các điểm A , B  tương ứng nằm trên hai đường tròn ( )O , ( )O′  sao cho 

6.AB a=  Tính thể tích khối tứ diện ABOO′  theo a . 

A. 
3

.
3
a  B. 

3 5 .
3

a  C. 
32

3
a  D. 

32 5 .
3

a  

MỨC ĐỘ VẬN DUNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 74: Người ta làm tạ tập cơ tay như hình vẽ với hai đầu là hai khối trụ bằng nhau và tay cầm cũng là 
khối trụ. Biết hai đầu là hai khối trụ đường kính đáy bằng 12 , chiều cao bằng 6 , chiều dài tạ 
bằng 30  và bán kính tay cầm là 2 . Hãy tính thể tích vật liệu làm nên tạ tay đó. 

 
A. 108π . B. 6480π . C. 502π . D. 504π . 

Câu 75: Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN , PQ  của hai đáy sao cho
MN PQ⊥ . Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt đi qua 3  trong 4  điểm , , ,M N P Q  để khối 
đá có hình tứ diện MNPQ . Biết 60MN =  cm và thể tích khối tứ diện 30MNPQ = 3dm . Hãy tính 
thể tích lượng đá cắt bỏ. 
A. 3101,3dm  B. 3111,4dm  C. 3121,3dm  D. 3141,3dm  

Câu 76: Công ty X  định làm một téc nước hình trụ bằng inox có dung tích 31m . Để tiết kiệm chi phí 
công ty X  chọn loại téc nước có diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần của téc 
nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu? 
A. 5,59  2m  B. 5,54  2m  C. 5,57  2m  D. 5,52  2m  

Câu 77: Một chiếc tạ tay có hình dạng gồm 3 khối trụ, trong đó hai khối trụ ở hai đầu bằng nhau và khối 
trụ làm tay cầm ở giữa. Gọi khối trụ làm đầu tạ là ( )1T  và khối trụ làm tay cầm là ( )2T lần lượt 

có bán kính và chiều cao tương ứng là 1r , 1h , 2r , 2h  thỏa mãn 1 24r r= , 1 2
1
2

h h= . 

 

Biết rằng thể tích của khối trụ tay cầm ( )2T  bằng 30 ( )3cm  và chiếc tạ làm bằng inox có khối 

lượng riêng là 37,7 /D g cm= . Khối lượng của chiếc tạ tay bằng 

A. ( )3,927 kg . B. ( )2,927 kg . C. ( )3,279 kg . D. ( )2,279 kg . 
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Câu 78: Một công ty sản xuất bút chì có dạng hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao 18cm  và đáy là 
hình lục giác nội tiếp đường tròn đường kính 1cm . Bút chì được cấu tạo từ hai thành phần chính 

là than chì và bột gỗ ép, than chì là một khối trụ ở trung tâm có đường kính 1 cm
4

, giá thành 540  

đồng 3/ cm . Bột gỗ ép xung quanh có giá thành 100  đồng 3/ cm . Tính giá của một cái bút chì 
được công ty bán ra biết giá nguyên vật liệu chiếm 15,58%  giá thành sản phẩm. 
A. 10000  đồng. B. 8000  đồng. C. 5000  đồng. D. 3000  đồng. 

Câu 79: Một khúc gỗ hình trụ có bán kính R  bị cắt bởi một mặt phẳng không song song với đáy ta được 
thiết diện là một hình elip. Khoảng cách từ điểm A  đến mặt đáy là 12  cm, khoảng cách từ điểm 
B  đến mặt đáy là 20  cm. Đặt khúc gỗ đó vào trong hình hộp chữ nhật có chiều cao bằng 20  cm 
chứa đầy nước sao cho đường tròn đáy của khúc gỗ tiếp xúc với các cạnh đáy của hình hộp chữ 
nhật. Sau đó, người ta đo lượng nước còn lại trong hình hộp chữ nhật là 2  lít. Tính bán kính của 
khúc gỗ. 

 

A. 5,2R = cm. B. 4,8R = cm. C. 6,4R = cm. D. 8,2R = cm. 

Câu 80: Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng tennis được 
xếp theo chiều dọc, các quả bóng tennis có kích thước như nhau. Thể tích phần không gian còn 
trống chiếm tỉ lệ %a  so với hộp đựng bóng tennis. Số a gần đúng với số nào sau đây? 
A. 50 . B. 66 . C. 30 . D. 33 . 

Câu 81: Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật ABCD  có diện tích bằng 21m  và cạnh BC x= ( )m  để làm 

một thùng đựng nước có đáy, không có nắp theo quy trình như sau: Chia hình chữ nhật ABCD  
thành hai hình chữ nhật ADNM  và BCNM , trong đó phần hình chữ nhật ADNM  được gò 
thành phần xung quanh hình trụ có chiều cao bằng AM ; phần hình chữ nhật BCNM  được cắt 
ra một hình tròn để làm đáy của hình trụ trên. Tính gần đúng giá trị x  để thùng nước trên có thể 
tích lớn nhất. 

 
A. 1,37 m . B. 1,02 m . C. 0,97 m . D. 1m . 

Câu 82: Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn dầu hình trụ bằng tôn có thể tích 16π . Tìm bán kính 
đáy r  của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất. 
A. 0,8  m. B. 1,2 m. C. 2 m. D. 2,4 m. 
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Câu 83: Anh H dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đậy thể tích 312m . Chi phí 
làm mỗi 2m  đáy là 400 ngàn đồng, mỗi 2m  nắp là 200 ngàn đồng, mỗi 2m  mặt xung quanh là 
300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh H cần chọn chiều cao của thùng gần nhất 
với số nào sau đây?. 
A. 1,24 m . B. 1, 25m . C. 2,50 m . D. 2,48m . 

Câu 84: Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, 
tính bán kính R  của hình trụ đó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa có giá trị nhỏ nhất. 

A. 3
2R
π

= . B. 3
1R
π

= . C. 3
1

2
R

π
= . D. 3

3
2

R
π

= . 

Câu 85: Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi bằng 12 . 
Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là 
A. 16π . B. 32π . C. 8π . D. 64π . 

Câu 86: Cần sản xuất một vỏ hộp sữa hình trụ có thể tích V cho trước. Để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán 
kính đáy phải bằng 

A. 3

2
V
π

. B. 3

2
V . C. 3

V
π

. D. 3

3
V
π

. 

Câu 87: Trong các hình trụ có diện tích toàn phần bằng 21000cm  thì hình trụ có thể tích lớn nhất là bao 
nhiêu 3cm  
A. 2428 . B. 2532 . C. 2612 . D. 2740 . 

Câu 88: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B . Đặt α  là góc 
giữa AB  và đáy. Biết rằng thể tích khối tứ diện OO AB′  đạt giá trị lớn nhất. Khẳng định nào sau 
đây đúng? 

A. tan 2α = . B. tan 1α = . C. 
1tan
2

=α . D. 1tan
2

=α . 

Câu 89: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B . Đặt α  là góc 
giữa AB  và đáy. Tính tanα  khi thể tích khối tứ diện OO AB′  đạt giá trị lớn nhất. 

A. 1tan
2

α = . B. 1tan
2

α = . C. tan 1α = . D. tan 2α = . 

  



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 14 

Câu 90: Người ta thiết kế một thùng chứa hình trụ có thể tích V  nhất định. Biết rằng giá của vật liệu làm 
mặt đáy và nắp của thùng bằng nhau và đắt gấp ba lần so với giá vật liệu để làm mặt xung quanh 

của thùng. Gọi chiều cao của thùng là h  và bán kính đáy là .r  Tính tỉ số h
r

 sao cho chi phí vật 

liệu sản xuất thùng là nhỏ nhất? 

 

A. 2.h
r
=  B. 2.h

r
=  C. 6.h

r
=  D. 3 2.h

r
=  

Câu 91: Một hình trụ có độ dài đường cao bằng 3 , các đường tròn đáy lần lượt là ( );1O  và ( )';1O . Giả 

sử AB  là đường kính cố định của ( );1O và CD  là đường kính thay đổi trên ( )';1O . Tìm giá trị 

lớn nhất maxV  của thể tích khối tứ diện .ABCD  

A. max 2.V =  B. max 6.V =  C. max
1 .
2

V =  D. max 1.V =  

Câu 92: Cần sản xuất một vỏ hộp sữa hình trụ có thể tích V  cho trước. Để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán 
kính đáy phải bằng 

A. 3

2
V
π

. B. 3

2
V . C. 3

V
π

. D. 3

3
V
π

. 

Câu 93: Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi là 12 cm . 
Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là: 
A. 364 cmπ . B. 316 cmπ . C. 38 cmπ . D. 332 cmπ . 

Câu 94: Trên một mảnh đất hình vuông có diện tích 281m  người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ sao 
cho tâm của hình tròn đáy trùng với tâm của mảnh đất. Ở giữa mép ao và mép mảnh đất người 
ta để lại một khoảng đất trống để đi lại, biết khoảng cách nhỏ nhất giữa mép ao và mép mảnh 
đất là ( )x m . Giả sử chiều sâu của ao cũng là ( )x m . Tính thể tích lớn nhất V của ao. 

 
A. ( )313,5V mπ= . B. ( )327V mπ= . C. ( )336V mπ= . D. ( )372V mπ= . 
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Câu 95: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , D  sao cho 2 3AD a= ; gọi C  là hình chiếu vuông 
góc của D  lên mặt phẳng chứa đường tròn ( )'O ; trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B  ( AB  chéo 

với CD ). Đặt α  là góc giữa AB  và đáy. Tính tanα  khi thể tích khối tứ diện CDAB  đạt giá trị 
lớn nhất. 

A. tan 3α =  B. 1tan
2

α =  C. tan 1α =  D. 3tan
3

α =  

Câu 96: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , D  trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B , C  sao cho 

//AB CD  và AB  không cắt 'OO . Tính AD  để thể tích khối chóp '.O ABCD  đạt giá trị lớn nhất. 

A. 2 2AD a=  B. 4AD a=  C. 4 3
3

AD a=  D. 2AD a=  
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

TRỤ 
MẶT TRỤ Các yếu tố mặt trụ: Một số công thức: 

 
Hình thành: Quay hình chữ 
nhật ABCD  quanh đường trung 
bình OO′ , ta có mặt trụ như 
hình bên. 

 Đường cao: .h OO′=  

 Đường sinh: .l AD BC= =  Ta 

có: .l h=  
 Bán kính đáy: 

.r OA OB O C O D′ ′= = = =  
 Trục là đường thẳng đi qua hai 
điểm , .O O′  
 Thiết diện qua trục: Là hình 
chữ nhật .ABCD   

 Chu vi đáy: 2 .p rπ=  

 Diện tích đáy: 2
đ .S rπ=  

 Thể tích khối trụ: 2. .V h S h rπ= =đ . 

 Diện tích xung quanh: 2 . .xqS r hπ=  

 Diện tích toàn phần:

đ
22 2 . 2 .tp xqS S S r h r      

 

Câu 1: Cho khối trụ ( )T  có bán kính đáy 1R = , thể tích 5V π= . Tính diện tích toàn phần của hình trụ 

tương ứng 
A. 12S π=  B. 11S π=  C. 10S π=  D. 7S π=  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có .V S h=  với 2S rπ π= =  nên 5Vh
S

= = . 

Diện tích toàn phần của trụ tương ứng là: 22 2tpS Rh Rπ π= + 22 .1.5 2 .1 12π π π= + = . 

Câu 2: Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy là a  và đường cao là 3a
. 
A. 22 aπ  B. 2aπ  C. 2 3aπ  D. 22 3aπ  

Lời giải 

Chọn D 

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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Diện tích xung quanh của hình trụ là: 22 2 2 . . 3 2 3xqS rl rh a a aπ π π π= = = = . 

Câu 3: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh 
bằng3a . Tính diện tích toàn phần của khối trụ. 

A. 
213

6tp
aS π

= . B. 2 3tpS a π= . C. 
2 3

2tp
aS π

= . D. 
227

2tp
aS π

= . 

Lời giải 

Thiết diện qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 3a  nên ta có độ dài đường sinh 3l a=  và 

bán kính đường tròn đáy là 3
2
ar = . 

Từ đó ta tính được 
2 2

2 3 3 272 2 2 . .3 2 .
2 2 2tp
a a aS rl r a ππ π π π  = + = + = 

 
. 

Câu 4: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 24 aπ  và bán kính đáy là a . Tính độ dài đường cao 
của hình trụ đó. 
A. a . B. 2a . C. 3a . D. 4a . 

Lời giải 

Chọn B 

Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy a  và chiều cao h  là 

2
xq

xq

S 4S 2 2
2 2

aah h a
a a

ππ
π π

= ⇔ = = = . 

Vậy độ dài đường cao của hình trụ đó là 2h a= . 

Câu 5: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2cm  và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích 
xung quanh của hình trụ là 
A. 38 cmp  B. 34 cmp  C. 332 cmp  D. 316 cmp  

Lời giải 

 

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ có bán kính đáy R , chiều cao h  là 2xqS rhp=  

Công thức tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy R , chiều cao h  là 2V R hp=  

Vì thiết diện qua trục là hình vuông nên ta có 2 4h r cm= = . 32 2 .2.4 16xqS rh cmp p p= = =  
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Câu 6: Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có 
cạnh bằng 3a . Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho. 

A. 
213

6
aπ . B. 

227
2

aπ . C. 29 aπ . D. 
29

2
aπ . 

Lời giải 

 

Gọi thiết diện qua trục là hình vuông ABCD . Theo đề thì 3AB AD a= = . 

Bán kính đáy của hình trụ là 3
2 2

AB aR = = . 

Đường sinh của hình trụ là 3l AD a= = . 

Áp dụng công thức diện tích toàn phần của hình trụ, ta có 
2 2

2 3 3 272 2 2 . .3 2
2 2 2tp
a a aS Rl R a ππ π π π  = + = + = 

 
. 

Câu 7: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD  có 1, 2AB AD= = . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm 
của AD  và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN  ta được một hình trụ. Tính diện 
tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

A. 4 .tpS π=  B. 6 .tpS π=  C. 2 .tpS π=  D. 10 .tpS π=  

 

Lời giải 

Hình trụ đã cho có chiều cao là AB  và đáy là hình tròn tâm N  bán kính BN . 

Do đó: 2 2.2 . 2 . 1.2 .1 2 .1 4 .2 đáp xq yt SS S AB BN BNπ π π π π= + = + = + =  

Câu 8: Hình trụ có bán kính đáy bằng a  và chiều cao bằng 3a . Khi đó diện tích toàn phần của hình 
trụ bằng 
A. ( )22 3 1aπ − . B. ( )2 1 3aπ + . C. 2 3aπ . D. ( )22 1 3aπ + . 

Lời giải 
Ta có: Diện tích toàn phần của hình trụ = Diện tích xung quanh + 2 lần diện tích đáy. 
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Suy ra 22 2tpS rh rπ π= +  22 . . 3 2a a aπ π= + ( )22 . . 3 1aπ= + . 

Câu 9:  Cho lập phương có cạnh bằng a  và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối 
diện của hình lập phương. Gọi 1S  là diện tích 6  mặt của hình lập phương, 2S  là diện tích xung 

quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số 2

1

S
S

. 

A. 2

1

1
2

S
S

= . B. 2

1 2
S
S

π
= . C. 2

1

S
S

π= . D. 2

1 6
S
S

π
= . 

Lời giải 

Ta có 2
1 6S a= , 2 2S rhπ= 2aπ=  

Vậy 
2

1
2

2

6 6S a
S aπ π

= =  2

1 6
S
S

π
⇒ =  

Câu 10:  Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr = , chiều cao 7cmh = . Tính diện tích xung quanh của hình 
trụ. 

A. ( )235π cmS = . B. ( )270π cmS = . C. ( )270 π cm
3

S = . D. ( )235 π cm
3

S = . 

Lời giải 

Theo công thức tính diện tích xung quanh ta có ( )22 70 cmxqS rhπ π= = . 

Câu 11: Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 
2a . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng 

 

A. 22 aπ . B. 28 aπ . C. 24 aπ . D. 216 aπ . 
Lời giải 

 

Dựa vào hình vẽ ta có bán kính và chiều cao của hình trụ lần lượt là a  và 2a . 

Do đó, 22 2 . .2 4xqS Rh a a aπ π π= = = . 

Câu 12: Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao 20 m , chu vi đáy bằng 5 m . 

A. 250 m . B. 250 mπ . C. 2100 mπ . D. 2100 m . 
Lời giải 
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Ta có chu vi đáy 2 5π= =C R . 
Diện tích xung quanh của hình trụ là 22 5.20 100 mπ= = =xqS Rl . 

Câu 13: Cho hình trụ có diện tích xung quang bằng 28 aπ  và bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh 
của hình trụ bằng: 
A. 4a . B. 8a . C. 2a . D. 6a . 

Lời giải 

Ta có: 2πxqS Rl=
2π

xqS
l

R
⇒ =

28π
2π

a
a

= 4a= . 

Câu 14: Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a  và đường cao 3a . 

A. ( )22 3 1aπ − . B. 2 3aπ . C. ( )2 3 1aπ + . D. ( )22 3 1aπ + . 

Lời giải 

Ta có diện tích toàn phần của hình trụ là: 

2tp xq đáyS S S= + 22 2Rh Rπ π= + 2 22 3 2a aπ π= + ( )22 3 1aπ= + . 

Câu 15: Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính theo a  diện tích 
xung quanh của hình trụ. 
A. 2aπ . B. 22 aπ . C. 23 aπ . D. 24 aπ . 

Lời giải 

Vì hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình vuông nên có chiều cao 
2h a= . 

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: 22 2 . .2 4xqS rh a a aπ π π= = = . 

Câu 16: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông, diện tích mỗi mặt đáy bằng ( )29 cmS π=

. Tính diện tích xung quanh hình trụ đó. 
A. ( )236 cmxqS π= . B. ( )218 cmxqS π= . C. ( )272 cmxqS π= . D. ( )29 cmxqS π= . 

Lời giải 

Thiết diện qua trục là một hình vuông nên 2h r= . 

Diện tích đáy ( )29 cmS π= 2 9r π π⇔ = ( )3 cmr⇔ = ( )6 cmh⇒ = . 

Vậy diện tích xung quanh ( )22 36 cmxqS r hπ π= = . 

Câu 17: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 216 aπ  và độ dài đường sinh bằng 2a . Tính bán kính 
r  của đường tròn đáy của hình trụ đã cho. 
A. 4r a= . B. 6r a= . C. 4r π= . D. 8r a= . 

Lời giải 

Theo giả thiết ta có 
2162 4

2 2 .2
xq

xq

S aS rl r a
l a

ππ
π π

= ⇔ = = = . 

Câu 18: Xét hình trụ T  có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông có cạnh bằng a . Tính diện tích 
toàn phần S  của hình trụ. 
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A. 
23

2
aS π

= . B. 
2

2
aS π

= . C. 2aπ . D. 24 aπ . 

Lời giải 

 
Theo bài ra: ABCD  là hình vuông cạnh bằng a . 

Vậy hình trụ T  có bán kính 
2
aR = , chiều cao h a= . 

Diện tích toàn phần S  của hình trụ là: 
2 2

2 32 2 2 2
2 2 2
a a aS Rh R a ππ π π π  = + = + = 

 
. 

Câu 19: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD  có AB a=  và 2AD a= . Gọi H , K  lần lượt là 
trung điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật đó quanh trục HK , ta được một hình trụ. Diện 
tích toàn phần của hình trụ là: 
A. 8tpS π= . B. 28tpS a π= . C. 24tpS a π= . D. 4tpS π= . 

Lời giải 

 

Quay hình chữ nhật ABCD  quanh trục HK  ta được hình trụ có đường cao là h AB a= = , bán 

kính đường tròn đáy là 1
2

R BK BC a= = = . 

Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là: 2 22 2 4tpS Rh R aπ π π= + = . 

Câu 20: Cho hình chữ nhật ABCD  có AB a= , 2AD a= . Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của các cạnh 
BC  và AD . Khi quay hình chữ nhật trên quanh đường thẳng MN  ta nhận được một khối tròn 
xoay ( )T . Tính thể tích của ( )T  theo a . 

A. 
34

3
aπ . B. 

3

3
aπ . C. 3aπ . D. 34 aπ . 

Lời giải 

C

A B

D
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Thể tích khối tròn xoay ( )T  là: 2.V a aπ= 3aπ= . 

Câu 21: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R , chiều cao bằng h . Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn 
phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. R h= . B. 2R h= . C. 2h R= . D. 2h R= . 

Lời giải 
Ta có: 2tp xqS S= 22 2 2.2R Rh Rhπ π π⇔ + = R h⇔ = . 

Câu 22: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R  và chiều cao bằng 3
2
R . Mặt phẳng ( )α  song song với trục 

của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
2
R . Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt 

phẳng ( )α . 

A. 
22 3
3

R . B. 
23 3
2

R . C. 
23 2
2

R . D. 
22 2
3

R . 

Lời giải 

Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng ( )α  là hình chữ nhật ABCD  với 3
2

=
RBC . 

Gọi H  là trung điểm AB , ta có 
2

=
RAH 2 22 2 3⇒ = = − =AB HB R AH R . 

Vậy diện tích thiết diện là: 
23 3 3. 3.

2 2
= = =

R RS AB CD R . 

Câu 23: Cắt hình trụ ( )T  bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một hình chữ nhật có diện 

tích bằng 220cm và chu vi bằng 18cm . Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính mặt 

đáy của hình trụ ( )T . Diện tích toàn phần của hình trụ là: 

A. ( )230 cmπ . B. ( )228 cmπ . C. ( )224 cmπ . D. ( )226 cmπ . 

Lời giải 

M

NA D

B C
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Gọi h  và r  là chiều cao và bán kính của hình trụ 2h r> . Ta có 
2 20
2 9

rh
r h

=
 + =

5
2

h
r
=

⇔  =
. 

22 2tpS rh rπ π= + 20 8π π= + 28π= . 

Câu 24: Thể tích khối trụ có bán kính đáy r a=  và chiều cao 2h a=  bằng 

A. 34 2aπ . B. 3 2aπ . C. 32 aπ . D. 
3 2
3

aπ . 

Lời giải 

 

Thể tích khối trụ là: 2V r hπ= 2. . 2a aπ= 3 2aπ= .  
Câu 25: Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông có cạnh bằng 2a . Tính theo a  thể tích 

khối trụ đó. 

A. 3aπ . B. 32 aπ . C. 34 aπ . D. 32
3

aπ . 

Lời giải 

Gọi chiều cao và bán kính đáy của hình trụ lần lượt là ,h r . 

Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông có cạnh bằng 2a  nên 2 ,h a r a= = . 

Thể tích của khối trụ đó là 2 2 3.2 2V r h a a a= π = π = π . 

Câu 26: Cho hình chữ nhật ABCD  có 2 2 . AB BC a= =  Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng 
ABCD  quanh trục .AD  
A. 34 aπ . B. 32 aπ . C. 38 aπ . D. 3aπ . 

Lời giải 

r

h
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Khối tròn xoay tạo thành là khối trụ có bán kính đáy là 2AB a=  và đường cao AD BC a= =  
có thể tích bằng 2 34V AB AD aπ π= =  

Câu 27: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4π  và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình 
vuông. Tính thể tích khối trụ? 

A. 6
12
π  B. 6

9
π  C. 4

9
π  D. 4 6

9
π  

Lời giải 

Chọn D 

Hình trụ có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông suy ra: 2l h r= =  

Hình trụ có diện tích toàn phần là 4π  suy ra: 

2 2 2 22 2 2 .2 2 . 6 4tpS rl r r r rπ π π π π π= + = + = =  

Nên 6 2 6,
3 3

r l h= = =  

Thể tích khối trụ: 2 4 6.
9

V r h ππ= =  

Câu 28: Cho hình chữ nhật ABCD  có AB a= , 2AD a= . Thể tích của khối trụ tạo thành khi quay hình 
chữ nhật ABCD  quanh cạnh AB  bằng 
A. 34 aπ . B. 3aπ . C. 32a . D. 3a . 

Lời giải 
Áp dụng công thức tính thể tích khối trụ tròn xoay ta có 

( )22 2 .V r h a aπ π= = 34 aπ= . 

Câu 29: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB =  và 2AD = . Gọi M , N  lần lượt là trung 
điểm của AB  và CD . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính 
thể tích V  của khối trụ tạo bởi hình trụ đó 

A. 
2
π . B. π . C. 2π . D. 4π . 

Lời giải 

 

M

N

A

D

B

C

r

h
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Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN  ta được hình trụ có bán kính đáy 1
2

r AM= = , chiều 

cao 2h AD= = . Thể tích khối trụ tương ứng bằng 
2

2 1. .2
2 2

V r h ππ π  = = = 
 

. 

Câu 30: Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4 aπ  và độ dài đường cao bằng a . Thể tích của khối trụ đã cho 
bằng 

A. 2aπ . B. 34
3

aπ . C. 34 aπ . D. 316 aπ . 

Lời giải 

Gọi chu vi đáy là P . Ta có: 2P Rπ= 4 2a Rπ π⇔ = 2R a⇔ = . 

Khi đó thể tích khối trụ: 2V R hπ= ( )22 .a aπ= 34 aπ= . 

Câu 31: Cho một khối trụ có diện tích xung quanh của khối trụ bằng 80π . Tính thể tích của khối trụ biết 
khoảng cách giữa hai đáy bằng 10 . 
A. 160π . B. 400π . C. 40π . D. 64π . 

Lời giải 

 

Ta có: khoảng cách giữa hai đáy bằng 10  nên h l= 10= . 

80xqS π= 2 80rlπ π⇔ = 4r⇔ = . 

Vậy thể tích của khối trụ bằng 2.4 .10V π= 160π= . 

Câu 32: Cho khối trụ có bán kính hình tròn đáy bằng r  và chiều cao bằng h . Hỏi nếu tăng chiều cao lên 
2 lần và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần? 
A. 18  lần. B. 6  lần. C. 36  lần. D. 12  lần 

Lời giải 

( ) ( )2 2
1 2 . 3 18 . 18V h r h r Vπ π= = =  

Câu 33: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4π  và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình 
vuông. Tính thể tích khối trụ? 

A. 6
9

π . B. 4 6
9
π . C. 6

12
π . D. 4

9
π . 

Lời giải 

Vì thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông nên khối trụ có chiều cao bằng 2r . 
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Ta có: 4tpS π= 22 2 4r rlπ π π⇔ + = 26 4rπ π⇔ = . 

2
3

r⇒ =  

Tính thể tích khối trụ là: 2V r hπ= 32 rπ= 2 22
3 3

π=
4 6

9
π

= . 

Câu 34: Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh a . Thể tích khối 
trụ đó bằng 

A. 3aπ . B. 
3

2
aπ

. C. 
3

3
aπ

. D. 
3

4
aπ

. 

Lời giải 

 

Ta có bán kính đáy 
2
ar =  và chiều cao h a=  nên thể tích khối trụ là 

2 3
22 2 . .

4 2
a aV r h a ππ π= = = . 

Câu 35: Thiết diện qua trục của một hình trụ là hình vuông có cạnh là 2a .Thể tích khối trụ được tạo nên 
bởi hình trụ này là: 

A. 32 aπ . B. 
32

3
aπ . C. 38 aπ . D. 

38
3
aπ . 

Lời giải 

Ta có: R a= , 2h a=  nên thể tích khối trụ được tạo nên bởi hình trụ này là: 

2. .V R hπ=  2. .2a aπ= 32 .aπ= . 

Câu 36: Cho một khối trụ ( )S  có bán kính đáy bằng a . Biết thiết diện của hình trụ qua trục là hình vuông 

có chu vi bằng 8 . Thể tích của khối trụ sẽ bằng 
A. 8π . B. 4π . C. 2π . D. 16π . 

Lời giải 

* Ta có chiều cao của khối trụ: 2 2h r a= = . 

* Theo giả thiết ta có: 4.2 8 1a a= ⇒ = . 
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* Thể tích khối trụ: 2 2. .2 2V r h a aπ π π= = = . 

Câu 37: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD  có AB  
vàCD  thuộc hai đáy của khối trụ. Biết 4AB a= , 5AC a= . Tính thể tích của khối trụ: 
A. 312V aπ= . B. 316V aπ= . C. 34V aπ= . D. 38V aπ= . 

Lời giải 

 

Ta có bán kính khối trụ: 2
2

ABR a= =  

Xét ADC∆  vuông tại D : 2 2AD AC DC= − ( ) ( )2 25 4 3a a a= − =  

Thể tích khối trụ là: 2V R hπ= ( )2 32 .3 12a a aπ π= =  

Câu 38: Cắt hình trụ ( )T  bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một hình chữ nhật có diện 

tích bằng 30 2cm  và chu vi bằng 26 cm . Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính 
mặt đáy của hình trụ ( )T . Diện tích toàn phần của ( )T  là: 

A. ( )23 2cmπ . B. ( )223
2

cmπ . C. ( )269
2

cmπ . D. ( )269 cmπ . 

Lời giải 

Chọn C 
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Gọi ,h r  lần lượt là đường cao và bán kính đáy của hình trụ ( )T . Thiết diện của mặt phẳng và 

hình trụ ( )T  là hình chữ nhật ABCD . Khi đó theo giả thiết ta có 

2

2 2 2 2
.2 30 15 13 2 13 2

2 132( 2 ) 26 5 3( )2 15 15 0
3 10( )
2

ABCD

ABCD

h r h r h r h r
S h r hr h r h r

h rC h r r h lr r

r h TM





> > > >  
   = = ⇔ = ⇔ = − ⇔ = −   
   + == + = = ⇒ =− + − =    = ⇒ =

 

Vậy . 

Câu 39: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 50 cm và có chiều cao là 50cm. Một đoạn thẳng AB  có chiều 
dài là 100cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d  từ đoạn thẳng 
đó đến trục hình trụ. 
A. 50d  cm. B. 50 3d  cm. C. 25d  cm. D. 25 3d  cm. 

Lời giải 

 

Qua B  kẻ đường thẳng song song với OO  cắt đường tròn đáy tại C . 

         // // , , ,OO BC OO ABC d OO AB d OO ABC d O ABC OH d         . ( H  là 

trung điểm của đoạn thẳng AC ). 

2 2 50 3AC AB BC   cm. 

Vậy 2 2 25d OH OC HC    cm. 

Câu 40: Một hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai đường tròn ( ),O R  và ( ),O R′ . Biết rằng tồn tại dây 

cung AB  của đường tròn ( ),O R sao cho tam giác O AB′  đều và góc giữa hai mặt phẳng 

( )O AB′  và mặt phẳng chứa đường tròn ( ),O R  bằng 60° . Tính diện tích xung quanh của hình 

trụ đã cho. 

A. 24 Rπ  B. 22 3 Rπ  C. 23 7
7

Rπ  D. 26 7
7

Rπ  
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Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi K  là trung điểm AB , đặt 2AB a= . 

Ta có : AB OK⊥  và AB OO′⊥  nên  60OKO′ = °  2O K OK′⇒ =  2 24O K OK′⇒ =  

( )2 2 23 4a R a⇒ = −  
2

2 4
7
Ra⇒ =  

Mặt khác : 
2 2

2 2 2 2 2 24 94 4.
7 7
R ROO O B OB a R R′ ′= − = − = − =  6 7

7
RO O π′⇒ =  

Vậy diện tích xung quanh hình trụ đã cho là : 
26 72

7xq
RS Rl π

= π = . 

Câu 41: Cho hình lập phương có cạnh bằng 40  cm  và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp 
hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi 1S , 2S  lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập 

phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính 1 2S S S= +  ( )2cm . 

A. ( )4 2400S π= + . B. ( )2400 4S π= + . C. ( )2400 4 3S π= + . D. ( )4 2400 3S π= + . 

Lời giải 

 

Ta có: 2
1 6.40 9600S = = . 

Bán kính đường tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương là: 20 cmr = ; hình trụ có 
đường sinh 40 cmh =  

O

C'D'

BA

B'A'

CD

O'
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Diện tích toàn phần của hình trụ là: 2
2 2. .20 2 .20.40 2400S π π π= + = . 

Vậy: ( )1 2 9600 2400 2400 4S S S π π= + = + = + . 

Câu 42: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4π , thiết diện qua trục là hình vuông. Một mặt phẳng 
( )α  song song với trục, cắt hình trụ theo thiết diện là tứ giác ABB A′ ′ , biết một cạnh của thiết 

diện là một dây cung của đường tròn đáy của hình trụ và căng một cung 120° . Tính diện tích 
thiết diện ABB A′ ′ . 
A. 3 2 . B. 3 . C. 2 3 . D. 2 2 . 

Lời giải 

 

Gọi R , h , l  lần lượt là bán kính, chiều cao, đường sinh của hình trụ. 

Ta có 4xqS π= 2 . . 4R lπ π⇔ = . 2R l⇔ = . 

Giả sử AB  là một dây cung của đường tròn đáy của hình trụ và căng một cung 120° . 

Ta có ABB A′ ′  là hình chữ nhật có AA h l′ = = . 

Xét tam giác OAB  cân tại O , OA OB R= = ,  120AOB = ° 3AB R⇒ = . 

.ABB AS AB AA′ ′ ′= 3.R l= . 3R l= 2 3= . 

Câu 43: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R  và chiều cao bằng 3
2
R . Mặt phẳng ( )α  song song với trục 

của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
2
R . Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt 

phẳng ( )α . 

A. 
22 3
3

R . B. 
23 3
2

R . C. 
23 2
2

R . D. 
22 2
3

R . 

Lời giải 

Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng ( )α  là hình chữ nhật ABCD  với 3
2

=
RBC . 

O′

O

A

B

A′

B′

R

l
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Gọi H  là trung điểm AB , ta có 
2

=
RAH 2 22 2 3⇒ = = − =AB HB R AH R . 

Vậy diện tích thiết diện là: 
23 3 3. 3.

2 2
= = =

R RS AB CD R . 

Câu 44: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5cm  và khoảng cách giữa hai đáy là 7cm . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Tính diện tích S của thiết diện được tạo 
thành. 
A. 255cm . B. 256cm . C. 253cm . D. 246cm . 

Lời giải 

 

Gọi thiết diện là hình chữ nhật ABCD , H  là trung điểm CD . 

Ta có: ( )
OH CD

OH ABCD
OH BC

⊥
⇒ ⊥ ⊥

( ) ( ); ( ) ; ( ) 3d OO ABCD d O ABCD OH cm′⇒ = = = . 

2 2 2 25 3 4cmHC HD OC OH⇒ = = − = − = . 

8cmAB CD⇒ = = . 

2. 8.7 56cmABCDS AB BC⇒ = = = . 

Câu 45: Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr =  và khoảng cách giữa hai đáy 7 cmh = . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Diện tích của thiết diện được tạo thành là: 

A. ( )256 cmS = . B. ( )255 cmS = . C. ( )253 cmS = . D. ( )246 cmS = . 

Lời giải 
Gọi ,O O′  là tâm của hai đáy của hình trụ và ( )P  là mặt phẳng song song với trục và cách trục 

OO′  một khoảng 3cm . 
Mp ( )P  cắt hai hình tròn đáy ( ) ( ),O O′  theo hai dây cung lần lượt là ,AB CD  và cắt mặt xung 

quanh theo hai đường sinh là ,AD BC . Khi đó ABCD  là hình chữ nhật. 

5cm

7cm

H

C

D

O'

O

A

B
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Gọi H  là trung điểm của AB . Ta có ( );OH AB OH AD OH ABCD⊥ ⊥ ⇒ ⊥  

( )( ) ( )( ), , 3cmd OO P d O ABCD OH′⇒ = = = . 

Khi đó: 2 2 2 22 2 2 5 3 8AB AH OA OH= = − = − = ; ' 7cmAD OO h= = = . 

Diện tích hình chữ nhật ABCD  là: ( )2. 56ABCDS AB AD cm= = . 

Câu 46: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ( )O  và ( )O′ , chiều cao 2R  và bán kính đáy R . Một 

mặt phẳng ( )α  đi qua trung điểm của OO′  và tạo với OO′  một góc 30° . Hỏi ( )α  cắt đường 

tròn đáy theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu? 

A. 2 2
3

R . B. 4
3 3

R . C. 2
3
R . D. 2

3
R . 

Lời giải 

 

Gọi M  là trung điểm của OO′ . Gọi A , B  là giao điểm của mặt phẳng ( )α  và đường tròn ( )O  

và H  là hình chiếu của O  trên AB  ( )AB MHO⇒ ⊥ . 

Trong mặt phẳng ( )MHO  kẻ OK MH⊥ , ( )K MH∈  khi đó góc giữa OO′  và mặt phẳng ( )α

là góc  30OMK = ° . 

Xét tam giác vuông MHO  ta có tan 30HO OM= ° tan 30R= °
3

3
R

= . 

Xét tam giác vuông AHO  ta có 2 2AH OA OH= −
2

2

3
RR= −

2
3

R
= . 

H

M

O'

O

A

D

C

B K

A

B
O

O′

D

C

H
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Do H  là trung điểm của AB  nên 2 2
3

RAB = . 

Câu 47: Một cốc nước hình trụ có chiều cao 9cm , đường kính 6cm .Mặt đáy phẳng dày 1cm , thành cốc 
dày 0,2cm . Đổ vào cốc 120 ml  nước sau đó thả vào cốc 5  viên bi có đường kính 2cm . Mặt 
nước cách mép cốc gần nhất với giá trị bằng 
A. ( )3,67 cm . B. ( )3,08 cm . C. ( )2,28 cm . D. ( )2,62 cm . 

Lời giải 

Thể tích của cốc nước là: ( )2. . 2,8 .8V π= ( )362,72 cmπ= . 

Thể tích của 5  viên bi là: 3
1

45. . .1
3

V π= ( )320 . cm
3
π= . 

Thể tích còn lại sau khi đổ vào cốc 120 ml  nước và thả vào cốc 5  viên bi là: 2 1 120V V V= − −

2062,72 . 120
3

π π= − − ( )356,10 cm≈ . 

Chiều cao phần còn lại là: 2
2.(2,8)

Vh
π

= 2

56,10
.(2,8)π

≈ ( )2,28 cm≈ . 

Câu 48: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R  và chiều cao bằng 3
2
R . Mặt phẳng ( )α  song song với trục 

của hình trụ và cách trục một khoảng bằng 
2
R . Diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng 

( )α  là: 

A. 
23 2

2
R

. B. 
23 3

2
R

. C. 
22 3

3
R

. D. 
22 2

3
R

. 

Lời giải 

Chọn B 

 
Giả sử thiết diện là hình chữ nhật ABCD  như hình vẽ. 

Gọi H là trung điểm của BC suy ra OH BC⊥  suy ra 
( );

2
Rd O BC =

 

Khi đó

2
2 2 22 2 2 3

2
RBC HB OB OH R R = = − = − = 

   

Suy ra 
23 3 3. 3.

2 2ABCD
R RS BC AB R= = = . 
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Câu 49: Một hình trụ có diện tích xung quanh là 4π , thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt 
phẳng ( )α  song song với trục, cắt hình trụ theo thiết diện ABB A′ ′ , biết một cạnh của thiết diện 

là một dây của đường tròn đáy của hình trụ và căng một cung 0120 . Diện tích của thiết diện 
ABB A′ ′  bằng 

 
A. 2 3 . B. 2 2 . C. 3 2 . D. 3 . 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi bán kính đáy và chiều cao của hình trụ lần lượt là ,r h . 
Theo đề ra ta có: 2 4 2rh rhπ π= ⇒ = . 
Không giảm tính tổng quát, ta giả sử AB  là dây của đường tròn đáy của hình trụ. Gọi O  là tâm 

của đáy trên của hình trụ. Theo bài ra ta có:  0120AOB = . 

Áp dụng định lý côsin trong tam giác OAB , ta có: ( )2 2 2 2 . .cosAB OA OB OAOB AOB= + −  

( )2 2 2 2 0 22 .cos 120 3 3AB r r r r AB r⇒ = + − = ⇒ = . 

Mặt khác, do mặt phẳng ( )α  song song với trục nên ABB A′ ′  là hình chữ nhật và AA h′ = . 

Từ, và ta suy ra: . 3. 3 2 3ABB AS AB AA r h rh′ ′ ′= = = = . 
Câu 50: Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có 

để làm nên cái mũ đó. 

 

A. ( )2750,25 cmπ . B. ( )2756,25 cmπ . C. ( )2700 cmπ . D. ( )2700 cmπ . 

Lời giải 

Chọn B 

Bán kính hình trụ của cái mũ là ( )35 10 10 15
2 2

r cm− −
= = . 

Đường cao hình trụ của cái mũ là 30 cm . 

Diện tích xung hình trụ là: ( )2152 2. . .30 450
2xqS rl cmπ π π= = = . 
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Diện tích vành mũ là: ( )
2

235
2v dS S cmπ  = − 

 
. 

Vậy tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đó là: 

( )
2

235450 756,25.
2xq d vS S S S cmπ π π = + + = + = 

 
. 

Câu 51: Một khối trụ có bán kính đáy 2r a= . ,O O′  lần lượt là tâm đường tròn đáy. Một mặt phẳng song 

song với trục và cách trục 15
2

a , cắt đường tròn ( )O′  tại hai điểm ,A B . Biết thể tích của khối 

tứ diện OO AB′  bằng 
3 15
4

a . Độ dài đường cao của hình trụ bằng 

A. a . B. 6a . C. 3a . D. 2a . 
Lời giải 

Chọn C 

 

Vẽ đường sinh AC , khi đó mặt phẳng ( )ABC  song song với OO′  và cách OO′một khoảng 

15
2

a . 

Gọi I  là trung điểm AB , ta có ( )( ) ( )( ) 15, ,
2

ad OO ABC d O ABC O I′ ′ ′= = = . 

Bán kính 2O A a′ =  suy ra 
2

2 2 2 152 2 2 4
4
aBA IA O A O I a a′ ′= = − = − = . 

Thể tích tứ diện OO AB′  bằng 
3 15
4

a  nên ta có :

3 31 15 1 15 15. . . . . . 3
6 4 6 2 4

a a aOO IO AB OO a OO a′ ′ ′ ′= ⇔ = ⇔ = . 

Vậy hình trụ có chiều cao 3OO a′ = . 

Câu 52: Cho hình trụ có chiều cao bằng 8a . Biết hai điểm ,A C lần lượt nằm trên hai đáy thỏa 10=AC a
, khoảng cách giữa AC và trục của hình trụ bằng 4a . Thể tích của khối trụ đã cho là 
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A. 3128πa . B. 3320πa . C. 380πa . D. 3200πa . 
Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi ( ) ( ), ′O O lần lượt là hai đường tròn đáy. ( ) ( ), ′∈ ∈A O C O . 

Dựng ,AD CB lần lượt song song với ′OO ( ( ) ( ),′∈ ∈D O B O . Dễ dàng có ABCD là hình chữ 

nhật. 

Do 10 , 8 6= = ⇒ =AC a AD a DC a . 

Gọi H  là trung điểm của DC . 

( )
′ ⊥ ′⇒ ⊥ ′ ⊥

O H DC
O H ABCD

O H AD
. 

Ta có ( )/ /′OO ABCD ( ) ( )( ), , 4′ ′ ′⇒ = = =d OO AC d OO ABCD O H a . 

4 , 3 5′ ′= = ⇒ = =O H a CH a R O C a . 

Vậy thể tích của khối trụ là ( )22 35 8 200π π π= = =V R h a a a . 

Câu 53: Hỏi nếu tăng chiều cao của khối trụ lên 2  lần, bán kính của nó lên 3  lần thì thể tích của khối trụ 
mới sẽ tăng bao nhiêu lần so với khối trụ ban đầu? 
A. 36 . B. 6 . C. 18 . D. 12 . 

Lời giải 

Giả sử ban đầu khối trụ có chiều cao 1h  và bán kính 1r . Khi đó, khối trụ có thể tích là 2
1 1V r hπ=

. 
Sau khi tăng chiều cao của khối trụ lên 2  lần, bán kính của nó lên 3  lần thì khối trụ có chiều cao 

12h  và bán kính 13r . Khi đó, khối trụ mới có thể tích là ( )2
2 1 1 1 13 .2 18V r h r hπ π= = . 

Do vậy 2

1

18V
V

= . 
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Câu 54: Cần đẽo thanh gỗ hình hộp có đáy là hình vuông thành hình trụ có cùng chiều cao. Tỉ lệ thể tích 
gỗ cần phải đẽo đi ít nhất là 
A. 30% . B. 50% . C. 21% . D. 11% . 

Lời giải 

 

Để gỗ bị đẽo ít nhất thì hình hộp đó phải là hình hộp đứng. 
Gọi h  là chiều cao của hình hộp chữ nhật và R  là bán kính đáy của hình trụ. 
Do hình hộp chữ nhật và hình trụ có cùng chiều cao nên thể tích gỗ đẽo đi ít nhất khi và chỉ khi 

diện tích đáy của hình trụ lớn nhất. Suy ra 
2
aR = . 

Gọi 1V  và 2V  lần lượt là thể tích của khối hộp và thể tích của khối trụ có đáy lớn nhất. 

Ta có: 2
1 .V a h=  và 

2
2

2 . . .
4
aV R h hπ π= = . 

Suy ra: 

2

2
2

1

. .
4 78,54%
. 4

a hV
V a h

π π
= = ≈ . Vậy thể tích gỗ ít nhất cần đẽo đi là khoảng 21,46% . 

Câu 55: Một khối gỗ hình trụ có đường kính 0,5m  và chiều cao 1 ( )m . Người ta đã cắt khối gỗ, phần 

còn lại như hình vẽ bên có thể tích là V . Tính V . 

 

A. 3
16
π ( )3m . B. 5

64
π ( )3m . C. 3

64
π ( )3m . D. 

16
π ( )3m . 

Lời giải 
Gọi 1V , 2V  lần lượt là thể tích khối gỗ ban đầu và thể tích khối gỗ bị cắt. 

Thể tích của khối gỗ ban đầu là 
2

1
0,5 .1
2 16

V ππ  = = 
 

( )3m . 

h

R

a

O

O'
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Thể tích phần gỗ đã bị cắt đi là 
2

2
1 0,5 .0,5
2 2 64

V ππ  = = 
 

( )3m . 

Thể tích khối gỗ còn lại và 1 2
3

16 64 64
V V V π π π
= − = − = ( )3m . 

Câu 56: Cho hình trụ có ,O O′  là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật ABCD  có ,A B  cùng thuộc ( )O  và 

,C D  cùng thuộc ( )O′  sao cho 3AB a= , 2BC a=  đồng thời ( )ABCD  tạo với mặt phẳng đáy 

hình trụ góc 60° . Thể tích khối trụ bằng 

A. 3 3aπ . B. 
3 3
9

aπ
. C. 

3 3
3

aπ
. D. 32 3aπ . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của ,CD AB  và I  là trung điểm của OO′ . 

Suy ra góc giữa mặt phẳng ( )ABCD  và mặt phẳng đáy là  60IMO′ = ° . 

Ta có 1 1
2 2

IM MN BC a= = = . 

Xét IO M′∆  vuông tại O , ta có 

3.sin 2 3
2

aIO IM IMO h OO IO a′ ′ ′ ′= = ⇒ = = = ; 

.cos
2
aO M IM IMO′ ′= = . 

Xét O MD′∆  vuông tại M , có 1 1 3,
2 2 2 2
a aO M MD CD AB′ = = = =  

22
2 2 3

2 2
a ar O D O M MD r a

  ′ ′⇒ = = + = + ⇒ =       
. 

Vậy 2 3 3V r h aπ π= = . 
Câu 57: Cho khối trụ có hai đáy là ( )O  và ( )O′ . ,AB CD  lần lượt là hai đường kính của ( )O  và ( )O′ , 

góc giữa AB  và CD  bằng 30° , 6AB = . Thể tích khối tứ diện ABCD  bằng 30 . Thể tích khối 
trụ đã cho bằng 
A. 180π . B. 90π . C. 30π . D. 45π . 

Lời giải 

Chọn B 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 24 

 

Ta chứng minh: ( ) ( )1 . . , .sin ,
6ABCDV AB CD d AB CD AB CD= . 

 

Lấy điểm E  sao cho tứ giác BCDE  là hình bình hành. 

Khi đó ( ) ( ) ( ) ( ), , sin , sin ,AB CD AB BE AB CD AB BE= ⇒ = . 

( )( ) ( ), ,d D ABE d AB CD= . 

( )( ) ( ) ( )1 1. , . . . , .sin ,
3 6ABCD ABDE ABEV V d D ABE S AB CD d AB CD AB CD= = =  

( ) ( ) ( ) 61 180. . , .sin , , 1016 . .sin 30 6.6.
2

ABCD
ABCD

VV AB CD d AB CD AB CD d AB CD
AB CD

= ⇒ = = =
°

. 

Chiều cao của lăng trụ bằng ( ), 10h d AB CD= = . 

Thể tích lăng trụ: 2. .3 .10 90 .V S h π π= = =  

Câu 58: Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm , người ta làm các thùng đựng nước 
hình trụ có chiều cao bằng 50cm , theo hai cách sau: 
• Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. 

 D

 C

 B

 A

 E
 D

 C
 B

 A
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• Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh 
của một thùng. 

Kí hiệu 1V  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 2V  là tổng thể tích của hai thùng gò được 

theo cách 2. Tính tỉ số 1

2

V
V

. 

 

A. 1

2

1V
V

= . B. 1

2

1
2

V
V

= . C. 1

2

2V
V

= . D. 1

2

4V
V

= . 

Lời giải 

Chọn C 

Ở cách 1, thùng hình trụ có chiều cao 50cmh = , chu vi đáy 1 240cmC =  nên bán kính đáy 

1
1

120 cm
2
CR
π π

= = . Do đó thể tích của thùng là 2
1 1V R hπ= . 

Ở cách 2, hai thùng đều có có chiều cao 50cmh = , chu vi đáy 2 120cmC =  nên bán kính đáy 

2
1

60 cm
2
CR
π π

= = . Do đó tổng thể tích của hai thùng là 2
2 22V R hπ= . 

Vậy 

2

22
1 1 1

2
2 2 2

120
1 1. . 2602 2 2

V R h R
V R h R

π π
π

π

 
  

= = = =  
   

 

. 

Câu 59: Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn tâm O  và O′ , chiều cao 3h a= . Mặt phẳng đi qua tâm O  
và tạo với OO′  một góc 30° , cắt hai đường tròn tâm O  và O′  tại bốn điểm là bốn đỉnh của một 
hình thang có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ và diện tích bằng 23a . Thể tích của khối trụ được giới 
hạn bởi hình trụ đã cho bằng 

A. 
33

3
aπ . B. 33 aπ . C. 

33
12

aπ . D. 
33

4
aπ . 

Lời giải 

Chọn B 
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Giả sử ABCD là hình thang mà đề bài đề cập ( BC đáy lớn, AD đáy nhỏ) và r
 
là bán kính đáy 

của hình trụ. 

Theo đề: 
2
2

BC r
AD r

BC AD
=

⇒ = =
 

Kẻ O I AD′ ⊥
 

( )AD OO I′⇒ ⊥ ( ) ( )ABCD OO J′⇒ ⊥  

Suy ra góc giữa OO′  và ( )ABCD là góc O OI′ . Theo đề  30O OI′ = °  



3cos 2
cos30 3

2

OO OO aO OI OI a
OI

′ ′
′ = ⇔ = = =

°
 

Ta có: 
( ) ( )2. 2 .2

3
2 2ABCD

AD BC IO r r a
S a r a

+ +
= ⇔ = ⇔ =  

Thể tích của khối trụ là 2 2 3. 3 3V r h a a a= π = π = π  

Câu 60: Cho hình trụ và hình vuông ABCD  có cạnh a . Hai đỉnh liên tiếp ,A B  nằm trên đường tròn đáy 
thứ nhất và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thức hai, mặt phẳng ( )ABCD  tạo với đáy 

một góc 45° . Khi đó thể tích khối trụ là 

A. 
3 2
8

aπ . B. 
33 2
8

aπ . C. 
3 2

16
aπ . D. 

33 2
16
aπ . 

Lời giải 

 
Gọi ,I I ′  lần lượt là trung điểm của ,AB CD ; ,O O′  lần lượt là tâm đường tròn đáy của hình 
trụ; H  là trung điểm của II ′ . 
Khi đó H  là trung điểm của OO′  và góc giữa ( )ABCD  tạo với đáy là  45HI O′ = ° . 

Do 
2
aI H′ =

2
4

aO H O I′ ′ ′⇒ = = . Khi đó 2
2

ah OO′= = . 

Ta có: 2 2 6
4

ar O C O I I C′ ′ ′ ′= = + = . 

Thể tích khối trụ là 
3

2 3 2
16
aV r h ππ= = . 

D

C

I'

H

O'

OI

B

A
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Câu 61: Cho hình lăng trụ tam giác đều . ′ ′ ′ABC A B C  có độ dài cạnh đáy bằng a  và chiều cao bằng h . 
Tính thể tích V  của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho. 

A. 23π=V a h . B. 2π=V a h . C. 
2

9
π

=
a hV . D. 

2

3
π

=
a hV . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Khối trụ ngoại tiếp lăng trụ tam giác đều có hình tròn đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác đáy 
của lăng trụ, và chiều cao bằng chiều cao lăng trụ. 

Tam giác đều cạnh a  có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 3
3

a . 

Vậy thể tích của khối trụ cần tìm là 
2 23. ..

3 3
ππ

 
= = = 

 
aV h S a hh . 

Câu 62: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng 236 aπ . Tính thể 
tích V  của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ. 

A. 327 3a . B. 324 3a . C. 336 3a . D. 381 3a . 
Lời giải 

Ta có 236 2xqS a Rhπ π= = . 

Do thiết diện qua trục là hình vuông nên ta có 2R h= . 

Khi đó 2 236h a=  hay 6h a= ; 3R a= . 

Diện tích của mặt đáy hình lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ là 
2 23 27 36.
4 2

R aB = = . 

Thể tích V  của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ là 3. 81 3V B h a= = . 

Câu 63: Cho khối trụ có đáy là các đường tròn tâm ( )O , ( )O′  có bán kính là R và chiều cao 2h R= . 

Gọi A , B  lần lượt là các điểm thuộc ( )O  và ( )O′  sao cho OA  vuông góc với .O B′  Tỉ số thể 

tích của khối tứ diện OO AB′  với thể tích khối trụ là: 

A. 2
3π

. B. 1
3π

. C. 1
6π

. D. 1
4π

. 

Lời giải 
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Thể tích khối trụ 2 2 3
1 2 2. .R h R RV Rπ π π= ==  

Khối tứ diện BO OA′  có BO′  là đường cao và đáy là tam giác vuông O OA′ , do đó thể tích khối 

tứ diện là 3
2

1 1 2. 2.
2 6 6

1 1.
3 3O OA OA OO O B R R R RV S O B′ ′ ′⋅ ⋅ ⋅ = =′= =  

Vậy 
3

2
3

1

2
6

1
2

1
6

V R
RV ππ

⋅ == . 

Câu 64: Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a . Một hình vuông ABCD  có đáy ,AB CD

là hai dây cung của hai đường tròn đáy và ( )ABCD  không vuông góc với đáy. Diện tích hình 

vuông đó bằng 

A. 
25

4
a . B. 25a . C. 

25 2
2

a . D. 
25

2
a . 

Lời giải 

 
+ Gọi , 'O O  là tâm của 2 đường tròn đáy, I  là trung điểm của 'OO . 
Do tính đối xứng nên I  là trung điểm của ,AC BD . 

Kẻ đường kính 'CC ' ; ' 2AC a CC a⇒ = = 2 2' ' 5AC C A C C a⇒ = + = . 

+ Do đó 
2

21 5
2 2ABCD

aS AC= = . 

C'

C

I

O'

O
A

B

D
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Câu 65: Cho hình lăng trụ đều .ABC A B C′ ′ ′ , biết góc giữa hai mặt phẳng ( )A BC′  và ( )ABC  bằng 45° , 

diện tích tam giác A BC′  bằng 2 6a . Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình 
lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′ . 

A. 
24 3

3
aπ . B. 22 aπ . C. 24 aπ . D. 

28 3
3

aπ . 

Lời giải 

 

Gọi M  là trung điểm BC , khi đó
BC AM

BC A M
BC AA

⊥ ′⇒ ⊥ ′⊥
, do đó góc giữa ( )A BC′  và 

( )ABC  là  45A MA′ = ° . 

Tam giác A AM′  vuông cân tại A  nên 3 62 . 2
2 2

BC BCA M AM′ = = = . 

Diện tích 
21 1 6 6. .

2 2 2 4A BC
BC BCS A M BC BC′ ′= = = . 

Theo đề 
2

26 6 2
4

BC a BC a= ⇒ = . 

Hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp ABC  có bán kính 3 2 3
3 3

BC ar = = , đường cao 

3 3
2

BCh AA AM a′= = = = . 

Diện tích xung quanh 22 32 2 . 3 4
3

aS πrh π a πa= = = . 

Câu 66: Cho hình trụ có bán kính R  và chiều cao 3R . Hai điểm A , B  lần lượt nằm trên hai đường 
tròn đáy sao cho góc giữa AB  và trục d  của hình trụ bằng 30° . Tính khoảng cách giữa AB  và 
trục của hình trụ: 

45

M

C'

B'

A'

C

B

A
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A. ( ) 3,
2

Rd AB d = . B. ( ),d AB d R= . C. ( ), 3d AB d R= . D. ( ),
2
Rd AB d = . 

Lời giải 

 
Gọi I , J  là tâm của hai đáy. 
Từ B  kẻ đường thẳng song song với trục d  của hình trụ, cắt đường tròn đáy kia tại C . Khi đó, 

( ),AB d = ( ),AB BC ABC= . Suy ra  30ABC = ° . 

Xét tam giác ABC  vuông tại C , ta có: 

tan ACABC
CB

= ⇒ AC = . tanCB ABC = 3.tan 30R ° =
13.
3

R = R . 

Lại có ( )//d ABC  và ( )ABC AB⊃  nên ( ),d d AB ( )( ),d d ABC= ( )( ),d J ABC= . 

Kẻ JH AC⊥ , H AC∈ . Vì BC JH⊥  nên ( )JH ABC⊥ . Suy ra ( )( ),d J ABC JH= . 

Xét tam giác JAC  ta thấy JA JC AC R= = =  nên JAC  là tam giác đều cạnh R . Khi đó chiều 

cao là 3
2

RJH = . Vậy ( ) 3,
2

Rd d AB = . 

Câu 67: Cho hình lăng trụ đều .ABC A B C′ ′ ′ , biết góc giữa hai mặt phẳng ( )A BC′  và ( )ABC  bằng 45° , 

diện tích tam giác A BC′  bằng 2 6a . Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình 
lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′ . 

A. 
24 3

3
aπ . B. 22 aπ . C. 24 aπ . D. 

28 3
3

aπ . 

Lời giải 

R 3

R

300

H C
J

I

A

B



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 31 

 

Gọi M  là trung điểm BC . Khi đó ta có BC AM⊥ , BC A M′⊥  

Suy ra: ( ) ( )( ) , 45A BC ABC A MA′ ′= = ° A A AM′⇒ = . Gọi O  là trọng tâm tam giác ABC . 

Đặt BC x= , 0x > . Ta có 3
2

xAM A A′= =
6

2
xA M′⇒ = . 

Nên 
2

21 6. . 6
2 4A BC

xS A M BC a′∆ ′= = = 2x a⇒ = . 

Khi đó: 2 2 2 3 2 3.
3 3 2 3

a aAO AM= = =  và 3A A a′ = . 

Suy ra diện tích xung quang khối trụ là: 2 . .xqS OA A Aπ ′= 22 32 . . 3 4
3

a a aπ π= = . 

Câu 68: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng 236 aπ . Tính thể 
tích V  của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ. 
A. 327 3V a= . B. 381 3V a= . C. 324 3V a= . D. 336 3V a= . 

Lời giải 

45°

C'

B'

O
M

A C

B

A'
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Diện tích xung quanh hình trụ 2xqS rlπ= 22 .2 36r r aπ π= = 3r a⇒ =  

Lăng trụ lục giác đều có đường cao 6h l a= =  

Lục giác đều nội tiếp đường tròn có cạnh bằng bán kính của đường tròn 

Suy ra diện tích lục giác đều ( )23 3
6.

4
a

S =
227 3
2

a
= . 

Vậy thể tích 3. 81 3V S h a= = . 

Câu 69: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có độ dài cạnh bên bằng 2a , đáy ABC  là tam giác vuông cân tại 
A , góc giữa AC′  và mặt phẳng ( )BCC B′ ′  bằng 30° . Thể tích của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ

.ABC A B C′ ′ ′  bằng 

 
A. 3aπ . B. 32 aπ . C. 34 aπ . D. 33 aπ . 

Lời giải 

C'B'

B

A

C

A'
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Gọi bán kính của hình trụ là R . 

Ta có: ( )CC ABC′ ⊥ CC AI′⇒ ⊥ . 

Lại có tam giác ABC  là tam giác vuông cân tại A  nên AI BC⊥  do đó ( )AI BCC B′ ′⊥  hay 

góc giữa AC′  và mặt phẳng ( )BCC B′ ′  là IC A′ . 

Xét tam giác AIC′  ta có: 
tan

AIIC
IC A

′ =
′

3R= . 

Xét tam giác CIC′  ta có: 2 2 2IC IC CC′ ′= + 2 2 23 4R R a⇔ = + 2R a⇒ = . 

Thể tích khối trụ ngoại tiếp lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′  là: 2.V R hπ= 34 aπ= . 

Câu 70: Cho hình trụ ( )T  có ( )C  và ( )C′  là hai đường tròn đáy nội tiếp hai mặt đối diện của một hình 

lập phương. Biết rằng, trong tam giác cong tạo bởi đường tròn ( )C  và hình vuông ngoại tiếp của 

( )C  có một hình chữ nhật kích thước 2a a× . Tính thể tích V  của khối trụ ( )T  theo a . 

 

A. 
3100

3
aπ . B. 3250 aπ . C. 

3250
3

aπ . D. 3100 aπ . 

Lời giải 

I

C'
B'

B

A

C

A'
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Ta có 2BK a= , KI a=  nên 5BI a= 

1cos
5

KBI⇒ =  và 

2sin
5

KBI = . 

Khi đó   ( )cos cosOBI KBI KBO= −  cos .cos 45 sin .sin 45KBI KBI= °+ °  

1 2 2 2 3 2. .
2 25 5 2 5

= + = . 

Kí hiệu 2AB x=  thì , 2OI x OB x= = . 

Ta có 

2 2 2 2. . .cosOI BO BI BO BI OBI= + − 2 2 3 22 5 2. 2. 5.
2 5

x a x a= + − 2 22 5 6x a xa= + −  

2 2 22 5 6x x a xa⇔ = + − 2 26 5 0x xa a⇔ − + =
5

x a
x a
=

⇔  =
. 

Vì x a>  nên 5x a=  hay 5r OI a= = . 

Vậy thể tích khối trụ ( )T  là ( )2 35 .10 250V a a aπ π= = . 

Câu 71: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông ABCD  cạnh bằng ( )2 3 cm  với AB  là đường 

kính của đường tròn đáy tâm O . Gọi M  là điểm thuộc cung AB  của đường tròn đáy sao cho 
 60ABM = ° . Thể tích của khối tứ diện ACDM  là: 
A. ( )33 cm .V =  B. ( )34 cm .V =  C. ( )36 cm .V =  D. ( )37 cm .V =  

Lời giải 

 

C D

AB

O

I

H

K

C
O′

O

D

A

H

M

B
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Ta có: MAB∆  vuông tại M có  60B = °  nên 3;MB = 3MA = . 

Gọi H  là hình chiếu của M  lên AB , suy ra ( )MH ACD⊥  và . 3 .
2

MB MAMH
AB

= =  

Vậy ( )3
.

1 1 3. . .6 3 cm .
3 3 2M ACD ACDV MH S= = =  

Câu 72: Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′  có độ dài cạnh đáy bằng a , chiều cao là h . Tính 
thể tích V  của khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ. 

A. 
2

9
a hV π

= . B. 
2

3
a hV π

= . C. 23V a hπ= . D. 2V a hπ= . 

Lời giải 

 
Gọi G  là trọng tâm của tam giác ABC . Do ABC  là tam giác đều nên G  là tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC . 

Ta có 
2
3

AG AM=
2 3.
3 2

a
=

3
3

a
=

. 

Vậy thể tích của khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ là 
2V R hπ=

2

3
a hπ

=
. 

Câu 73: Cho hình trụ có hai đáy là các hình tròn ( )O , ( )O′  bán kính bằng a , chiều cao hình trụ gấp hai 

lần bán kính đáy. Các điểm A , B  tương ứng nằm trên hai đường tròn ( )O , ( )O′  sao cho 

6.AB a=  Tính thể tích khối tứ diện ABOO′  theo a . 

A. 
3

.
3
a  B. 

3 5 .
3

a  C. 
32

3
a  D. 

32 5 .
3

a  

Lời giải 

A' C'

B'

G

B

CA

M
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Ta có 2OO a′ = , 2 2 2 26 4 2A B AB AA a a a′ ′= − = − = . 

Do đó 2 2 2 22A B O B O A a′ ′ ′ ′= + =  nên tam giác O A B′ ′  vuông cân tại O′  hay O A O B′ ′ ′⊥
OA O B′⇒ ⊥ . 

Khi đó ( ) ( )1 . . , .sin ,
6OO ABV OAO B d OA O B OA O B′ ′ ′ ′=

31 . .2 .sin 90
6 3

aa a a= ° = . 

MỨC ĐỘ VẬN DUNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 74: Người ta làm tạ tập cơ tay như hình vẽ với hai đầu là hai khối trụ bằng nhau và tay cầm cũng là 
khối trụ. Biết hai đầu là hai khối trụ đường kính đáy bằng 12 , chiều cao bằng 6 , chiều dài tạ 
bằng 30  và bán kính tay cầm là 2 . Hãy tính thể tích vật liệu làm nên tạ tay đó. 

 
A. 108π . B. 6480π . C. 502π . D. 504π . 

Lời giải 

Gọi 1h , 1R , 1V  lần lượt là chiều cao, bán kính đáy, thể tích khối trụ nhỏ mỗi đầu. 
2 2

1 1 1. . 6. .6 216V h Rπ π π= = = . 

Gọi 2h , 2R , 2V  lần lượt là chiều cao, bán kính đáy, thể tích của tay cầm. 

( )2 2
2 2 2. . 30 2.6 . .2 72V h Rπ π π= = − = . 

Thể tích vật liệu làm nên tạ tay bằng 1 22 504V V V π= + = . 

Câu 75: Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN , PQ  của hai đáy sao cho
MN PQ⊥ . Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt đi qua 3  trong 4  điểm , , ,M N P Q  để khối 
đá có hình tứ diện MNPQ . Biết 60MN =  cm và thể tích khối tứ diện 30MNPQ = 3dm . Hãy tính 
thể tích lượng đá cắt bỏ. 
A. 3101,3dm  B. 3111,4dm  C. 3121,3dm  D. 3141,3dm  

Lời giải 

Chọn B 

 
 

 
 

A

O′
A′

O

B
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Gọi O  và O′  lần lượt là trung điểm MN  và PQ . 

Khi đó 'OO  là trục của hình trụ và ( )OO MN MN OPQ′ ⊥ ⇒ ⊥ . 

21 .6. 6
3 6MNPQ OPQ

OOV MN S OO
′

′= = =  ( )3dm .Theo bài ra ta có 330dm 5dmMNPQV OO′= =⇒ . 

Thể tích khối trụ là 2 3.3 .5 141,4dmtruV π= ≈ . Vậy thể tích lượng đá cắt bỏ 
3111,4dmtru MNPQV V V= − ≈ . 

Câu 76: Công ty X  định làm một téc nước hình trụ bằng inox có dung tích 31m . Để tiết kiệm chi phí 
công ty X  chọn loại téc nước có diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần của téc 
nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu? 
A. 5,59  2m  B. 5,54  2m  C. 5,57  2m  D. 5,52  2m  

Lời giải 

Ta có: 2

2

1

1
1

π
π

π

 == = ⇒ 
 =


Rh
RV R h

R
h

 

Diện tích toàn phần của téc nước: 2 222 2 2π π π= + = +tpS Rh R R
R

 

Xét 3
2

2 14 0
2

π
π

′ = − = ⇔ =S R R
R

. 

Lập bảng biến thiên ta có tpS  đạt giá trị nhỏ nhất tại 3
1

2
R

π
=  

( )
3

min 3 2

22 2 5,54
4

tpS ππ
π

⇒ = + ≈  
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Câu 77: Một chiếc tạ tay có hình dạng gồm 3 khối trụ, trong đó hai khối trụ ở hai đầu bằng nhau và khối 
trụ làm tay cầm ở giữa. Gọi khối trụ làm đầu tạ là ( )1T  và khối trụ làm tay cầm là ( )2T lần lượt 

có bán kính và chiều cao tương ứng là 1r , 1h , 2r , 2h  thỏa mãn 1 24r r= , 1 2
1
2

h h= . 

 

Biết rằng thể tích của khối trụ tay cầm ( )2T  bằng 30 ( )3cm  và chiếc tạ làm bằng inox có khối lượng riêng 

là 37,7 /D g cm= . Khối lượng của chiếc tạ tay bằng 

A. ( )3,927 kg . B. ( )2,927 kg . C. ( )3,279 kg . D. ( )2,279 kg . 

Lời giải 

Chọn A 

Thể tích của hai khối trụ làm đầu tạ ( )1T : 

( ) ( )22 2 3
1 1 1 2 2 2 2

12 2 4 16 16.30 480
2

V r h r h r h cmπ π π= = = = = . 

Tổng thể tích của chiếc tạ tay: ( )3
1 2 480 30 510V V V cm= + = + = . 

Khối lượng của chiếc tạ: ( ) ( ). 7,7.510 3927 3,927m DV g kg= = = = . 

Câu 78: Một công ty sản xuất bút chì có dạng hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao 18cm  và đáy là 
hình lục giác nội tiếp đường tròn đường kính 1cm . Bút chì được cấu tạo từ hai thành phần chính 

là than chì và bột gỗ ép, than chì là một khối trụ ở trung tâm có đường kính 1 cm
4

, giá thành 540  

đồng 3/ cm . Bột gỗ ép xung quanh có giá thành 100  đồng 3/ cm . Tính giá của một cái bút chì 
được công ty bán ra biết giá nguyên vật liệu chiếm 15,58%  giá thành sản phẩm. 
A. 10000  đồng. B. 8000  đồng. C. 5000  đồng. D. 3000  đồng. 

Lời giải 

Chọn A 
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Gọi R  và r  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp lục giác đều và bán kính của lõi than 
chì. 

Ta có 1 cm
2

R =  và 1 cm
8

r = . 

Suy ra diện tích của lục giác đều là 2 3 1 3 3 36. 6. .
4 4 4 8

S R= = = . 

Gọi V  là thể tích của khối lăng trụ lục giác đều. 1V , 2V  lần lượt là thể tích của khối than chì và 
bột gỗ dùng để làm ra một cây bút chì. 

Ta có ( )33 3 27 3. .18 cm
8 4

V S h= = = ; ( )2 3
1 2

1 9. .18 cm
8 32

V r h π
= π = π = . 

( )3
2 1

27 3 9 cm
4 32

V V V π
⇒ = − = − . 

Do đó, giá nguyên vật liệu dùng để làm một cây bút chì là 1 2540 100V V+ . 

Vậy giá bán ra của cây bút chì là 

( )1 2
100 9 27 3 9 100540 100 . 540. 100 . 10000

15,58 32 4 32 15,58
V V

  π π
+ = + − ≈      

. 

Câu 79: Một khúc gỗ hình trụ có bán kính R  bị cắt bởi một mặt phẳng không song song với đáy ta được 
thiết diện là một hình elip. Khoảng cách từ điểm A  đến mặt đáy là 12  cm, khoảng cách từ điểm 
B  đến mặt đáy là 20  cm. Đặt khúc gỗ đó vào trong hình hộp chữ nhật có chiều cao bằng 20  cm 
chứa đầy nước sao cho đường tròn đáy của khúc gỗ tiếp xúc với các cạnh đáy của hình hộp chữ 
nhật. Sau đó, người ta đo lượng nước còn lại trong hình hộp chữ nhật là 2  lít. Tính bán kính của 
khúc gỗ. 
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A. 5,2R = cm. B. 4,8R = cm. C. 6,4R = cm. D. 8,2R = cm. 
Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi bán kính đáy hình trụ là R . 

Gọi 1 2,V V lần lượt là thể tich hình hộp chữ nhật và khối gỗ. 

Ta có 2 2
1 0. 4R .2 80RV B h == =  

Chia khối gỗ làm hai phần bằng một mặt phẳng qua A và song song đáy. 

Ta có ( )2 1
2 2

1
2R R R .1. . 16

2
V h h hπ π π= + − =  

1h  là khoảng cách từ điểm A  đến mặt đáy, h  khoảng cách từ điểm B  đến mặt đáy. 

Thể tích nước còn lại là 

( )1 2
2R 5 20016 0 8,2V RV V π− =− ≈= = ⇒ . 

Câu 80: Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng tennis được 
xếp theo chiều dọc, các quả bóng tennis có kích thước như nhau. Thể tích phần không gian còn 
trống chiếm tỉ lệ %a  so với hộp đựng bóng tennis. Số a gần đúng với số nào sau đây? 
A. 50 . B. 66 . C. 30 . D. 33 . 

Lời giải 

Chọn D 
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Đặt ,h R  lần lượt là đường cao và bán kính hình tròn đáy của hộp đựng bóng tennis. 

Dễ thấy mỗi quả bóng tennis có cùng bán kính R  với hình tròn đáy của hộp đựng bóng tennis 
và 6h R= . 

Do đó ta có: 

Tổng thể tích của ba quả bóng là 3 3
1

43. 4
3

V R Rπ π= = ; 

Thể tích của hình trụ là 2 3
0 6V R h Rπ π= = ; 

Thể tích phần còn trống của hộp đựng bóng là 3
2 0 1 2V V V Rπ= − = . 

Khi đó tỉ lệ phần không gian còn trống so với hộp đựng bóng là 2

0

1 0,33
3

V
V

= ≈ . 

Suy ra 33a ≈ . 

Câu 81: Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật ABCD  có diện tích bằng 21m  và cạnh BC x= ( )m  để làm 

một thùng đựng nước có đáy, không có nắp theo quy trình như sau: Chia hình chữ nhật ABCD  
thành hai hình chữ nhật ADNM  và BCNM , trong đó phần hình chữ nhật ADNM  được gò 
thành phần xung quanh hình trụ có chiều cao bằng AM ; phần hình chữ nhật BCNM  được cắt 
ra một hình tròn để làm đáy của hình trụ trên. Tính gần đúng giá trị x  để thùng nước trên có thể 
tích lớn nhất. 

 
A. 1,37 m . B. 1,02 m . C. 0,97 m . D. 1m . 

Lời giải 
Chọn B 
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Ta có . 1AB BC = ⇒ 1 1AB
BC x

= = ( )m . 

Gọi R ( )m  là bán kính đáy hình trụ inox gò được, ta có chu vi hình tròn đáy bằng BC x= ( )m . 

Do đó 2 R xπ = ⇔
2
xR
π

= ( )m ; 2 xBM R
π

= = ⇒ 1 xAM AB BM
x π

= − = − ( )m . 

Thể tích khối trụ inox gò được là ( )
2

2 2
2

1 1. .
2 4
x xV R h x x

x
π π π

π π π
   = = − = −   
   

. 

Xét hàm số ( ) ( )2f x x xπ= − ( )0x > ⇒ ( ) 23f x xπ −′ = . 

( ) 0f x′ = ⇒
3

x π
= ; ( ) 0f x′ > ⇔ 0;

3
x π 
∈  
 

 và ( ) 0f x′ < ⇔ ;
3

x π 
∈ +∞  
 

. 

Vậy ( )f x  đồng biến trên khoảng 0;
3
π 

  
 

 và nghịch biến trên khoảng ;
3
π 

+∞  
 

. 

Suy ra 
( )

( )
0;

2 3max
3 9

f x f π π π
+∞

 
= =  

 
. 

Từ đó ta có thể tích V  lớn nhất khi và chỉ khi ( )f x  lớn nhất ⇔ 1,02
3

x π
= ≈ ( )m . 

Câu 82: Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn dầu hình trụ bằng tôn có thể tích 16π . Tìm bán kính 
đáy r  của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất. 
A. 0,8  m. B. 1,2 m. C. 2 m. D. 2,4 m. 

Lời giải 

Chọn C 
Để ít tốn nguyên vật liệu nhất thì diện tích toàn phần tpS  phải nhỏ nhất. 

Gọi h  ( )0h >  là chiều cao của bồn dầu. Ta có: 2
tp 2 2S r rhπ π= + . 

Mặt khác, theo giả thiết: 2
2

1616 16V r h h
r

π π π= ⇔ = ⇔ = . 

2 2 2
tp 2

16 16 8 82 2 2 2S r r r r
r r r r

π π π π   ⇒ = + ⋅ = + = + +   
   

. 

Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương: 2r , 8
r

, 8
r

, ta được: 2 23
8 8 8 83 12r r
r r r r

+ + ≥ ⋅ ⋅ = . 

tp 24S π⇒ ≥ . Đẳng thức xảy ra 2 38 8 2r r r
r

⇔ = ⇔ = ⇔ = . 

( )tpmin 24S π⇒ = . 

Vậy để ít tốn nguyên vật liệu nhất thì 2r = . 
Câu 83: Anh H dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đậy thể tích 312m . Chi phí 

làm mỗi 2m  đáy là 400 ngàn đồng, mỗi 2m  nắp là 200 ngàn đồng, mỗi 2m  mặt xung quanh là 
300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh H cần chọn chiều cao của thùng gần nhất 
với số nào sau đây?. 
A. 1,24 m . B. 1, 25m . C. 2,50 m . D. 2,48m . 

Lời giải 
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Chọn D 
Gọi bán kính đáy của hình trụ là R . Ta có 

2
2

12V R h h
R

π
π

   . 

Suy ra chi phí làm thùng 
2 2

2

2 2 33

.400 .200 2 .300
12600

6 6 6 6600 600.3 . . 1800 36

C R R Rh

R
R

R R
R R R R

π π π

π

π π π

  
     

       

. 

Dẫn dến 

23 3
6 6min 1800 36C R R
R

π π
π

     . 

Vậy để chi phí nhỏ nhất thì chiều cao của hình trụ là 
3

12 2,48
36

h m
π

  . 

Câu 84: Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, 
tính bán kính R  của hình trụ đó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa có giá trị nhỏ nhất. 

A. 3
2R
π

= . B. 3
1R
π

= . C. 3
1

2
R

π
= . D. 3

3
2

R
π

= . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có 1000 lít = 1m3. 

Gọi h  là chiều cao của hình trụ ta có 2
2

11V R h h
R

π
π

= = ⇒ = . 

Diện tích toàn phần là: 2 2 2
2

1 22 2 2 2 2tpS R Rh R R R
R R

π π π π π
π

= + = + = +  

2 23 3
1 1 1 12 2.3 . . 6

2 2 2 2 4
R R

R R R R
ππ π = + + ≥ = 

 
. 

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 2 3
1 1

2 2
R R

R
π

π
= ⇔ = . 

Câu 85: Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi bằng 12 . 
Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là 
A. 16π . B. 32π . C. 8π . D. 64π . 

Lời giải 

Chọn C 



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 44 

 

Từ hình vẽ ta có ABCD  là hình chữ nhật, gọi chiều cao của hình trụ là h  và bán kính đáy của 
hình trụ là r , theo giả thiết ta có 2( 2 ) 12 2 6h r h r+ = ⇔ + = . 

Thể tích của khối trụ tương ứng là 2V r hπ= , theo bất đẳng thức Cô si ta có 

3
3 2 2 23 . . 8

3
r hr r h r h V r hπ π π+ + + ≥ ⇔ = ≤ = 

 
 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 2r h= = . 

Vậy giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là 8π . 

Câu 86: Cần sản xuất một vỏ hộp sữa hình trụ có thể tích V cho trước. Để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán 
kính đáy phải bằng 

A. 3

2
V
π

. B. 3

2
V . C. 3

V
π

. D. 3

3
V
π

. 

Lời giải 

Chọn A 
Gọi ,h r là chiều cao và bán kính đường tròn đáy của hình trụ. 

Ta có 2
2

VV r h h
r

π
π

= ⇔ = . 

Để tiết kiệm vật liệu nhất thì diện tích toàn phần nhỏ nhất. 

Ta có 22 2tpS r rhπ π= + 2
22 2 Vr r

r
π π

π
= + 2 22 Vr

r
π= + 22 V Vr

r r
π= + + . 

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM cho ba số 22 , ,V Vr
r r

π  ta có 

2
2 33

23 2 . . 3tp
V V VS r
r r r

ππ≥ = không đổi 

Dấu bằng xảy ra khi 2 32
2

V Vr r
r

π
π

= ⇔ =  ta có 

Câu 87: Trong các hình trụ có diện tích toàn phần bằng 21000cm  thì hình trụ có thể tích lớn nhất là bao 
nhiêu 3cm  
A. 2428 . B. 2532 . C. 2612 . D. 2740 . 
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Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 22 2
2tp
SS Rh R Rh Rπ π
π

= + ⇒ + =  

Vậy thể tích khối trụ ( )2 2 3

2 2
S SV R h R R R R F Rπ π π
π

 = = − = − = 
 

 

Ta có: ( ) 23 0
2 6
S SF R R Rπ

π
′ = − = ⇔ =  

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên ta có 
3

3
max

1000 1000 1000 2428.
2 2 6 6
SV R Rπ π

π π
= − = − ≈  

Câu 88: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B . Đặt α  là góc 
giữa AB  và đáy. Biết rằng thể tích khối tứ diện OO AB′  đạt giá trị lớn nhất. Khẳng định nào sau 
đây đúng? 

A. tan 2α = . B. tan 1α = . C. 
1tan
2

=α . D. 1tan
2

=α . 

Lời giải 

Chọn C 
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Gọi B′  là hình chiếu của B  trên mặt phẳng chứa đường tròn ( )O , khi đó AB′  là hình chiếu 

của AB  trên mặt phẳng chứa đường tròn ( )O . 

Suy ra ( )( ) ( ) , ,AB OAB AB AB BAB′ ′ ′= = = α , 0;
2
π α∈ 

 
. 

Xét tam giác vuông ABB′  vuông tại B′  có tan BBBAB
AB

′
′ =

′
2

tan tan
BB aAB

′
′⇒ = =

α α
. 

Gọi H  là trung điểm AB′ , khi đó OH AB′⊥  và 
2 2

2 2 2 2
2 2

14 4
4 tan tan

AB aOH OA AH R a a
′

= − = − = − = −
α α

 

Lại có ( )1 1. . . ,
2 2OABS OH AB OB d A OB′∆ ′ ′ ′= =  

( )
2

2

1 24 .. 1tan tan, 4
2 tan tan

aaOH AB ad A OB
OB a

−′ α α′⇒ = = = −
′ α α

( )( ),d A OO BB′ ′= . 

Vậy ( )( ).
1 , .
3A OO B OO BV d A OO BB S′ ′∆′ ′=

3

2 2

1 1 1 2 1 1. 4 . .2 .2 . 4
3 tan tan 2 3 tan tan

a aa a= − = −
α α α α

 

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có 2

1 14
tan tan

−
α α

2 2
1 14

tan tan 2
2

+ −
α α≤ =  

3 3

.
2 4.2
3 3A OO B
a aV ′⇒ ≤ = . 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 2

1 14
tan tan

= −
α α 2 2

1 14
tan tan

⇔ = −
α α 2

2 4
tan

⇔ =
α

 

2 1tan
2

⇔ α =
1tan
2

⇒ α =  do 0;
2
π α∈ 

 
. 

Câu 89: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B . Đặt α  là góc 
giữa AB  và đáy. Tính tanα  khi thể tích khối tứ diện OO AB′  đạt giá trị lớn nhất. 

A. 1tan
2

α = . B. 1tan
2

α = . C. tan 1α = . D. tan 2α = . 

Lời giải 

Chọn B 
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Gọi 'A  là hình chiếu của A  trên đường tròn tâm 'O  khi đó ta có 

( )( )' . ' ' ' '
1 1 . . , ' '
2 6OO AB B OO A A OO A AV V S d B OO A A= =  với ( )( ) , ' ' .sin ' 'd B OO A A OB BO A=  

Do ' 'OO A AS  là hằng số nên để thể tích khối tứ diện OO AB′  đạt giá trị lớn nhất thì 

( )( ), ' 'd B OO A A  là lớn nhất hay  0' ' 90BO A =  

Khi đó ta có 

' 2 2tan tan '
' 22 2

AA aABA
A B a

α = = = = . 

Câu 90: Người ta thiết kế một thùng chứa hình trụ có thể tích V  nhất định. Biết rằng giá của vật liệu làm 
mặt đáy và nắp của thùng bằng nhau và đắt gấp ba lần so với giá vật liệu để làm mặt xung quanh 

của thùng. Gọi chiều cao của thùng là h  và bán kính đáy là .r  Tính tỉ số h
r

 sao cho chi phí vật 

liệu sản xuất thùng là nhỏ nhất? 

 

A. 2.h
r
=  B. 2.h

r
=  C. 6.h

r
=  D. 3 2.h

r
=  

Lời giải 
Chọn C 
Gọi x  là giá vật liệu làm mặt xung quanh. 

Thể tích của thùng 2.V r hπ=  không đổi. Suy ra 2 .Vh
rπ

=  

Khi đó, chi phí để làm thùng bằng ( )2 2. 2 .3 2 . 2 .3 2 3xq đP S x S x rh x r x x r rhπ π π= + = + = + . 

2
2 2 3

2

32 3 2 3 6 . .
2 2 4

V V V VP x r x r x
r r r

π π π
π π π π

   ⇒ = + = + + ≥   
   

 

2
2 33

2

36 . 3 .
4 2 6
V V VP x r r

r
π

π π π
= ⇔ = ⇔ =  

Từ suy ra 3 6

6

h V V
Vr rπ π
π

= = = . 

Câu 91: Một hình trụ có độ dài đường cao bằng 3 , các đường tròn đáy lần lượt là ( );1O  và ( )';1O . Giả 

sử AB  là đường kính cố định của ( );1O và CD  là đường kính thay đổi trên ( )';1O . Tìm giá trị 

lớn nhất maxV  của thể tích khối tứ diện .ABCD  

A. max 2.V =  B. max 6.V =  C. max
1 .
2

V =  D. max 1.V =  

Lời giải 
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Chọn A 

 

Gọi α  là số đo góc giữa AB  và CD . 

Ta có ( )1 1. . ; .sin .2.2.3.sin 2sin 2
6 6ABCDV AB CD d AB CD= α = α = α ≤ . 

Do đó ABCDV  đạt giá trị lớn nhất là 2 , đạt được khi AB CD⊥ . 

Câu 92: Cần sản xuất một vỏ hộp sữa hình trụ có thể tích V  cho trước. Để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán 
kính đáy phải bằng 

A. 3

2
V
π

. B. 3

2
V . C. 3

V
π

. D. 3

3
V
π

. 

Lời giải 

Giả sử vỏ hộp sữa có bán kính đáy là R , chiều cao là h  ( , 0R h > ). 

Vì thể tích vỏ hộp là V  nên ta có 2
2

VV R h h
R

π
π

= ⇒ = . 

Để tiết kiệm vật liệu nhất thì hình trụ vỏ hộp sữa phải có diện tích toàn phần 
2 222 2 2tp

VS Rh R R
R

π π π= + = +  nhỏ nhất. 

Cách 1: 

Ta có 32 2 22 2 2 3 2tp
V V VS R R V
R R R

π π π= + = + + ≥ . 

tpS  đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi 2 32
2

V VR R
R

π
π

= ⇔ = . 

Cách 2: 

Xét hàm số ( ) 22 2Vf R R
R

π= +  trên khoảng ( )0;+∞ . 

D

O

O'

A B

C
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Ta có ( )
3

2 2

2 4 24V R Vf R R
R R

ππ −′ = − + = . ( ) 30
2
Vf R R
π

′ = ⇔ = . 

Bảng biến thiên: 

 

Từ BBT ta thấy ( )f R  đạt nhỏ nhất khi 3

2
VR
π

= . 

Vậy để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán kính đáy vỏ hộp phải bằng 3

2
V
π

. 

Câu 93: Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi là 12 cm . 
Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là: 
A. 364 cmπ . B. 316 cmπ . C. 38 cmπ . D. 332 cmπ . 

Lời giải 

Gọi chiều cao và bán kính đáy của hình trụ lần lượt là x , y  ( ), 0>x y . 

Khi đó ta có thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có kích 
thước lần lượt là x , 2y  

Theo giả thiết ta có ( )2. 2 12+ =x y  2 6⇔ + =x y . 

Cách 1. 

Thể tích khối trụ: 2.π=V y x  ( ) ( )2 3 26 2 2 3π π= − = − +y y y y . 

Vì 2 6+ =x y  0 2 6 0 3.⇒ < < ⇔ < <y y  

Xét hàm số ( ) 3 23= − +f y y y  trên khoảng ( )0;3  

Ta có ( ) 23 6′ = − +f y y y  ( )
0

0
2

=′⇒ = ⇔  =

y
f y

y
. 

Bảng biến thiên: 
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Suy ra 
( )

( ) ( )
0;3

max 2 4.= =f y f  

Vậy giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ bằng 32 .4 8 cmπ π= . 

Cách 2. 

Thể tích khối trụ: 
3 3 3

2 2 6. . . 8
3 3 3

π π π π π π+ + +     = = ≤ = = =     
     

x y y x yV y x x y y  

Dấu “=” xảy ra khi 2= =x y . 

Vậy giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ bằng 38 cm .π=V  

Câu 94: Trên một mảnh đất hình vuông có diện tích 281m  người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ sao 
cho tâm của hình tròn đáy trùng với tâm của mảnh đất. Ở giữa mép ao và mép mảnh đất người 
ta để lại một khoảng đất trống để đi lại, biết khoảng cách nhỏ nhất giữa mép ao và mép mảnh 
đất là ( )x m . Giả sử chiều sâu của ao cũng là ( )x m . Tính thể tích lớn nhất V của ao. 

 
A. ( )313,5V mπ= . B. ( )327V mπ= . C. ( )336V mπ= . D. ( )372V mπ= . 

Lời giải 

Chọn A 

Phương pháp 
Xác định bán kính đáy và chiều cao của hình trụ, sử dụng công thức 2V R hπ=  tính thể tích của 
hình trụ. 
+) Lập BBT tìm GTLN của hàm thể tích. 
Cách giải 

Ta có: Đường kính đáy của hình trụ là 9 2x− ⇒  Bán kính đáy hình trụ là 9 2
2

x− . 

Khi đó ta có thể tích ao là ( ) ( )
2

29 2 9 2
2 4 4

xV x x x f xπ ππ − = = − = 
 
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Xét hàm số ( ) ( )2 3 29 2 4 36 81f x x x x x x= − = − +  với 90
2

x< <  ta có: 

( ) 2

9
2' 12 72 81 0
3
2

x
f x x x

x

 =
= − + = ⇔ 

 =

 

BBT: 

 

Dựa vào BBT ta thấy ( )max

354
2

f x x= ⇔ = . Khi đó ( )3
max

27.54 13,5
4 2

V mπ π π= = = . 

Câu 95: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , D  sao cho 2 3AD a= ; gọi C  là hình chiếu vuông 
góc của D  lên mặt phẳng chứa đường tròn ( )'O ; trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B  ( AB  chéo 

với CD ). Đặt α  là góc giữa AB  và đáy. Tính tanα  khi thể tích khối tứ diện CDAB  đạt giá trị 
lớn nhất. 

A. tan 3α =  B. 1tan
2

α =  C. tan 1α =  D. 3tan
3

α =  

Lời giải 

 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của B  lên mặt phẳng chứa đường tròn ( )O . 

Gọi K  là hình chiếu vuông góc của A  lên mặt phẳng chứa đường tròn ( )'O . 

Ta có .HAD BKC  là một hình lăng trụ đứng. 

Ta có thể tích của tứ diện CDAB  là 

K

α

H

O

C

D

B

A

O'
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( ) ( ).
1 1 1 1 1 1.2 . .2 . . . ; .2 . .2 3. ;
3 3 3 2 3 2ABCD HAD BKC HADV V a S a AD d H AD a a d H AD∆= = = = . 

( ) ( )( )max max
;ABCDV d H AD⇔ ⇔ H  là điểm chính giữa cung lớn AD  của đường tròn ( )O . 

Theo định lý sin ta có 




2 3 32.2 sin
4 4 2sin

AD AD aa AHD
a aAHD

= ⇔ = = =  nên  060AHD = . 

Do đó xảy ra khi AHD∆  đều ⇔ 2 3AH AD a= = . 

Suy ra: 

2 3tan tan
32 3

BH aBAH
AH a

α = = = = . 

Câu 96: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O′ , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a . 
Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , D  trên đường tròn tâm O′  lấy điểm B , C  sao cho 

//AB CD  và AB  không cắt 'OO . Tính AD  để thể tích khối chóp '.O ABCD  đạt giá trị lớn nhất. 

A. 2 2AD a=  B. 4AD a=  C. 4 3
3

AD a=  D. 2AD a=  

Lời giải 

 

Kẻ đường thẳng qua 'O  song song với AB  cắt mặt phẳng chứa đường tròn ( )O  tại 1O . 

Lúc đó 1 . 'AO D BO C  là một hình lăng trụ chiều cao bằng 2a . 

Vì AD BC=  nên 'BO C OADS S∆ ∆=  

Ta có thể tích của khối chóp '.O ABCD : 



1

3

' . ' '
1 2 2 2 1 8.2 . .2 . .2 . .2 .2 .sin
3 3 3 3 2 3O ABCD AO D BO C BO C OAD

aV V a S a S a a a AOD∆ ∆= = = = ≤ . 

( ) 

0
' max

90 2 2O ABCDV AOD AD a⇔ = ⇔ = . 

 

O1

O

C

D

B

A

O'
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

MẶT CẦU – KHỐI CẦU 

 

MẶT CẦU Một số công thức: Mặt cầu ngoại tiếp đa diện 
Mặt cầu nội tiếp đa diện 

 
Hình thành: Quay đường 

tròn tâm I , bán kính 
2

ABR =  

quanh trục AB , ta có mặt cầu 
như hình vẽ.  

 Tâm ,I  bán kính 
R IA IB IM= = = . 

 Đường kính 2AB R= . 
 Thiết diện qua tâm mặt cầu: 

Là đường tròn tâm I , bán kính 
R . 

 Diện tích mặt cầu: 24S Rπ= . 

 Thể tích khối cầu: 
34

3
RV π

= . 

 
Mặt cầu ngoại 
tiếp đa diện là 
mặt cầu đi qua tất 
cả đỉnh của đa 
diện đó. 

Mặt cầu nội tiếp 
đa diện là mặt cầu 
tiếp xúc với tất cả 
các mặt của đa diện 
đó. 

  

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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CÁCH TÌM BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP THƯỜNG GẶP 
 Hình chóp có các đỉnh nhìn một cạnh dưới một 

góc vuông. 2. Hình chóp đều. 

 
 Xét hình chóp có 

( )SA ABC⊥  và 


090ABC = . 
 Ta có 
 

090SAC SBC= =  nên 
mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp có tâm I  là trung 
điểm SC , bán kính 

.
2

SCR =   

 
 Xét hình chóp có 

( )SA ABCD⊥  và 
ABCD  là hình chữ 
nhật hoặc hình vuông. 

 Ta có:  SAC SBC=  


090SDC= =  
Suy ra mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp có tâm I  
là trung điểm SC , bán 

kính .
2

SCR =  

 
 Xét hình chóp tam 

giác đều có cạnh bên 
bằng b  và đường cao 
SH h= . 

 Bán kính mặt cầu 
ngoại tiếp hình chóp 

trên là 
2

2
bR
h

= . 

 
 Xét hình chóp tứ giác đều có 

cạnh bên bằng b và chiều cao 
SO h= . 

 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp 

hình chóp trên là 
2

2
bR
h

= . 

3. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt 
phẳng đáy.  Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy. 

 
 Xét hình chóp có 

SA   và SA h ; bán 
kính đường tròn ngoại 
tiếp của đáy là ñr .  

 Khi đó mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp có bán 

kính 
2

2

2 ñ
hR r
      

. 

 Nếu đáy là tam giác 
đều cạnh a  thì 

3
3ñ

ar  . 

 Nếu đáy là hình vuông 

cạnh a  thì 2
2ñ

ar  . 

 Nếu đáy là hình chữ 
nhật cạnh ,a b  thì 

2 2

2ñ
a br 

 . 

 
 Xét hình chóp có mặt bên ( )SAB  , bán kính ngoại 

tiếp đáy là ñr , bán kính ngoại tiếp SAB  là br , 
( )d AB SAB   . 

 Khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
2

2 2

4ñ b
dR r r   . 
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Câu 1: Cho mặt cầu có diện tích bằng 216 aπ . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 

A. 2 2a  B. 2a  C. 2a  D. 2
2

a  

Câu 2: Diện tích mặt cầu bán kính 2a  là 

A. 24 aπ . B. 216 aπ . C. 216a . D. 
24

3
aπ

. 

Câu 3: Diện tích của một mặt cầu bằng ( )216 cmπ . Bán kính của mặt cầu đó là. 

A. 8cm . B. 2cm . C. 4cm . D. 6cm . 

Câu 4: Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4π  

A. 32S π=  B. 16S π=  C. 64S π=  D. 8S π=  

Câu 5: Một mặt cầu có diện tích xung quanh là π  thì có bán kính bằng 

A. 3
2

. B. 3 . C. 1
2

. D. 1. 

Câu 6: Diện tích mặt cầu có đường kính bằng 2a  là 

A. 216 aπ . B. 2aπ . C. 
34

3
aπ . D. 24 aπ . 

Câu 7: Cho mặt cầu có diện tích bằng 
28

3
aπ . Bán kính mặt cầu bằng 

A. 6
3

a . B. 3
3

a . C. 2
3

a . D. 6
2

a . 

Câu 8: Quả bóng rổ size 7 có đường kính 24.5 cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng rổ đó 
A. 629 cm2. B. 1886 cm2

. C. 8171 cm2
. D. 7700 cm2

. 

Câu 9: Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4π  

A. 32S π= . B. 16S π= . C. 64S π= . D. 8S π= . 

Câu 10: Thể tích của khối cầu có bán kính là 1 bằng: 

A. 2π . B. 
3
π . C. 4

3
π . D. 4π . 

Câu 11: Thể tích khối cầu có đường kính 2a  bằng 

A. 
34

3
aπ . B. 34 aπ . C. 

3

3
aπ . D. 32 aπ . 

Câu 12: Thể tích khối cầu bán kính 3 cm  bằng 

A. ( )336 cm .π  B. ( )3108 cm .π  C. ( )39 cm .π  D. ( )354 cm .π  

Câu 13: Cho mặt cầu ( )S  có diện tích ( )2 24 a cm .π  Khi đó, thể tích khối cầu ( )S  là 

A. ( )
3

34 a cm .
3
π  B. ( )

3
3a cm .

3
π  C. ( )

3
364 a cm .

3
π  D. ( )

3
316 a cm .

3
π  

Câu 14: Cho mặt cầu có diện tích bằng 236 aπ . Thể tich khối cầu là 
A. 318 aπ . B. 312 aπ . C. 336 aπ . D. 39 aπ . 

( )S

( )S
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Câu 15: Tính diện tích S  của mặt cầu và thể tích V  của khối cầu có bán kính bằng 3cm . 
A. 36S = π ( )2cm  và 36V = π ( )3cm . B. 18S = π ( )2cm  và 108V = π ( )3cm . 

C. 36S = π ( )2cm  và 108V = π ( )3cm . D. 18S = π ( )2cm  và 36V = π ( )3cm . 

Câu 16: Thể tích của khối cầu bán kính 3a là 
A. 34 aπ . B. 312 aπ . C. 236 aπ . D. 336 aπ . 

Câu 17: Cho mặt cầu có diện tích bằng 236 aπ . Thể tich khối cầu là 
A. 318 aπ . B. 312 aπ . C. 336 aπ . D. 39 aπ . 

Câu 18: Cho hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D  có AB a= , ' 2AD AA a= = . Diện tích của mặt cầu 
ngoại tiếp của hình hộp chữ nhật đã cho bằng 

A. 29 aπ  B. 
23

4
aπ  C. 

29
4
aπ  D. 23 aπ  

Câu 19: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước 1, 2 , 3  là 

A. 36π . B. 9
2
π . C. 7 14

3
π . D. 9

8
π . 

Câu 20: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh 3 cm  là 

A. 27 3
2
π  cm3. B. 9 3

2
π  cm3. C. 9 3π  cm3. D. 27 3

8
π  cm3. 

Câu 21: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a , 3a , 2a  là 
A. 28a . B. 24 aπ . C. 216 aπ . D. 28 aπ . 

Câu 22: Tính đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng 3.a  

A. 3a . B. 3a . C. 6a . D. 3
2
a . 

Câu 23: Tính thể tích V  cầu khối cầu nội tiếp hình lập phương cạnh a . 

A. 
3

6
aV π

= . B. 
34

3
aV π

= . C. 
3

3
aV π

= . D. 
3

2
aV π

= . 

Câu 24: Cho khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của một hình lập phương. Gọi 
1

V ; 
2

V  lần lượt là thể tích 

của khối cầu và khối lập phương đó. Tính 1

2

V
k

V
 . 

A. 2
3

k


 . B. 
6

k


 . C. 
3

k


 . D. 2
3

k


 . 

Câu 25: Tính thể tích của khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng 1. 

A. 
12
π . B. 

3
π

. C. 
6
π . D. 

2
3
π

. 
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Câu 26: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước , ,a b c  nội tiếp một mặt cầu. Tính diện tích S  của mặt 
cầu đó 

A. ( )2 2 216 .S a b c π= + +  B. ( )2 2 2 .S a b c π= + +  

C. ( )2 2 24 .S a b c π= + +  D. ( )2 2 28 .S a b c π= + +  

Câu 27: Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a  cạnh bên bằng b . Tính thể tích của khối cầu đi 
qua các đỉnh của lăng trụ. 

A. ( )32 21 4 3 .
18 3

a b+   B. ( )32 24 3 .
18 3

a bπ
+  

C. ( )32 24 .
18 3

a bπ
+   D. ( )32 24 3 .

18 2
a bπ

+  

Câu 28: Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật  có kích thước  
 Mặt cầu trên có bán kính bằng bao nhiêu? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 29: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chữ nhật có ba kích thước 1,2,3 là 

A. 9
8
π . B. 9

2
π . C. 36π . D. 7 14

3
π . 

Câu 30: Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp của một hình lập phương có cạnh bằng 2a  

A. 
3

3
aR = . B. R a= . C. 2 3R a= . D. 3R a= . 

Câu 31: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a , 3a  và 2a . 
A. 28a . B. 24 aπ . C. 216 aπ . D. 28 aπ . 

Câu 32: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có AB a= , 2AD AA a′= = . Diện tích của mặt cầu 
ngoại tiếp hình hộp đã cho bằng 

A. 29 aπ . B. 
23

4
aπ

. C. 
29

4
aπ

. D. 23 aπ . 

Câu 33: Cho hình lập phương có cạnh bằng a . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng 

A. 34 3
3

V aπ= . B. 34 3V aπ= . C. 
3 3 .
3

aV π
=  D. 

3 3
2

aV π
= . 

Câu 34: Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  cạnh a . Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình lập 
phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ . 

A. 23 aπ . B. 2aπ . C. 
24

3
aπ

. D. 
2 3
2

aπ . 

Câu 35: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có đáy là tam giác ABC  vuông cân tại A , AB a= , 3AA a′ =
. Tính bán kính R  của mặt cầu đi qua tất cả các đỉnh của hình lăng trụ theo a . 

A. 
5

2
aR = . B. 

2
aR = . C. 2R a= . D. 

2
2

aR = . 

Câu 36: Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a . 

. ' ' ' 'ABCD A B C D 4 ,=AB a
5 , ' 3 .= =AD a AA a

5 2
2

a 6a 2 3a 3 2
2

a
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A. 
27

3
aπ . B. 

3

8
aπ . C. 2aπ . D. 

27
9
aπ . 

Câu 37: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A , 3AB a= , 2BC a=

, đường thẳng AC′  tạo với mặt phẳng ( )BCC B′ ′  một góc 30° . Tính diện tích S của mặt cầu 

ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho? 

 

A. 224S aπ= . B. 26S aπ= . C. 24S aπ= . D. 23S aπ= . 

Câu 38: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có chiều cao bằng 4, đáy ABC  là tam giác cân tại A  với 
2; 120= = = °AB AC BAC . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ trên 

A. 64 2
3
π . B. 16π . C. 32π . D. 32 2

3
π . 

Câu 39: Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′  có các cạnh đều bằng a . Tính diện tích S  của mặt 
cầu đi qua 6  đỉnh của hình lăng trụ đó. 

A. 
27

3
aS π

= . B. 
27

3
aS = . C. 

249
144

aS π
= . D. 

249
114

aS = . 

Câu 40: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 4a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng đáy bằng 60° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC  bằng 

A. 
2172

3
aπ . B. 

276
3

aπ . C. 284 aπ . D. 
2172

9
aπ  

Câu 41: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

 bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 42: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt ( )SBC  và mặt phẳng đáy là 60o . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  
bằng 

A. 
243 .

3
aπ  B. 

219 .
3

aπ  C. 
243 .

9
aπ  D. 221 .aπ  

Câu 43: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng đáy bằng 030 . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC  bằng 

.S ABC 4a SA
( )SBC 30°

.S ABC

252 aπ
2172

3
aπ 276

9
aπ 276

3
aπ
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A. 
243

3
aπ . B. 

219
3

aπ . C. 
219

9
aπ . D. 213 aπ . 

Câu 44: Cho hình chóp ABCD  có đáy là hình thang vuông tại A  và D . Biết SA vuông góc với ABCD , 
,= =AB BC a 2 , 2= =AD a SA a . Gọi E là trung điểm của AD . Bán kính mặt cầu đi qua các 

điểm , , , ,S A B C E  bằng 

A. 3
2

a . B. 30
6

a . C. 6
3

a . D. a . 

Câu 45: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật có đường chéo bằng 2a , cạnh SA  
có độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABCD . 

A. 6
2

a . B. 6
12

a . C. 6
4

a . D. 2 6
3

a . 

Câu 46: Cho hình chóp , có đáy là hình vuông cạnh bằng . Cạnh bên  và vuông góc 
với mặt phẳng . Tính theo  diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 47: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên 6SA a=  và vuông góc với 
đáy ( )ABCD . Tính theo a  diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABCD . 

A. 28 aπ . B. 2 2a . C. 22 aπ . D. 22a . 

Câu 48: Trong không gian, cho hình chóp .S ABC  có , ,SA AB BC  đôi một vuông góc với nhau và 
, , .SA a AB b BC c= = =  Mặt cầu đi qua , , ,S A B C  có bán kính bằng 

A. 2( ) .
3

a b c+ +  B. 2 2 2 .a b c+ +  C. 2 2 22 .a b c+ +  D. 2 2 21 .
2

a b c+ +  

Câu 49: Cho tứ diện ABCD  có tam giác BCD  vuông tại C , AB  vuông góc với mặt phẳng ( )BCD , 

= 5AB a , = 3BC a  và = 4CD a . Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . 

A. =
5 2

3
aR  B. =

5 3
3

aR  C. =
5 2

2
aR  D. =

5 3
2

aR  

Câu 50: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật với 3AB a= , 4BC a= , 12SA a=  và SA  vuông 
góc với đáy. Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

A. 13
2
aR =  B. 6R a=  C. 5

2
aR =  D. 17

2
aR =  

Câu 51: Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại B , SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC . 
5,  3,  4SA AB BC= = = . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  

A. 5 2
2

R = . B. 5R = . C. 
5
2

R = . D. 5 2R = . 

Câu 52: Cho hình chóp .S ABC  có đường cao SA , đáy ABC  là tam giác vuông tại A . Biết 
6 , 2 , 4SA a AB a AC a= = = . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC ? 

A. 2 7R a= . B. 14R a= . C. 2 3R a= . D. 2 5r a= . 

.S ABCD x 6SA x

 ABCD x .S ABCD
28 x 2 2x 22 x 22x
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Câu 53: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật có đường chéo bằng 2a , cạnh SA  có 
độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABCD ? 

A. 6
2

a . B. 6
4

a . C. 2 6
3

a . D. 6
12

a . 

Câu 54: Cho hình chóp S.ABC có  60BAC = ° , BC a= , ( )SA ABC⊥ . Gọi M , N  lần lượt là hình chiếu 

vuông góc của A  lên SB  và SC . Bán kính mặt cầu đi qua các điểm , , , ,A B C M N  bằng 

A. 3
3

a  B. 2 3
3

a  C. a  D. 2a  

Câu 55: Hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật, ( ),AB a SA ABCD= ⊥ , SC  tạo với mặt đáy một 

góc 045 . Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  có bán kính bằng 2a . Thể tích của khối chóp 
.S ABCD  bằng 

A. 32a . B. 32 3a . C. 
3 3
3

a
. D. 

32 3
3

a . 

Câu 56: Cho hình chóp .S ABCD có ABCD là hình vuông cạnh bằng a . ( ), 3.SA ABCD SA a⊥ =  Tính 
bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp? 

A. 5 .
2

a  B. 2 .a  C. 5.a  D. 7.a  

Câu 57: Cho hình chóp SABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B  và AB a= . Cạnh bên SA  
vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SC  tạo với đáy một góc 060 . Tính diện tích mặt 
cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp SABC  

A. 28a π . B. 
232

3
a π . C. 

28
3

a π  D. 24a π . 

Câu 58: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC , tam giác ABC  vuông tại B . 

Biết 2 , , 3SA a AB a BC a= = = . Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

A. a . B. 2 2a . C. 2a . D. 13 ;
2

x y= = . 

Câu 59: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A , SA  vuông góc với mặt phẳng 

( )ABC  và 2,=AB 4,=AC 5=SA . Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp .S ABC  có bán 

kính là: 

A. 25
2

=R . B. 5
2

=R . C. 5=R . D. 10
3

=R . 
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Câu 60: Cho tứ diện ABCD  có các mặt ABC  và BCD  là các tam giác đều cạnh bằng 2; hai mặt phẳng 
( )ABD  và ( )ACD  vuông góc với nhau. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . 

A. 2 2 . B. 2 . C. 2 3
3

. D. 6
3

. 

Câu 61: Hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh bằng 1,  mặt bên SAB  là tam giác đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình 
chóp .S ABC . 

A. 5 15
18

V π
=  B. 5 15

54
V π
=  C. 4 3

27
V π
=  D. 5

3
V π
=  

Câu 62: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , , 2AB BC a AD a= = =

. Tam giác SAD  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích của mặt cầu 
ngoại tiếp hình chóp .S ABC  theo a . 
A. 26 aπ . B. 210 aπ . C. 23 aπ . D. 25 aπ . 

Câu 63: Cho hình chóp .S ABC  có 

0, 30AB a ACB= = . Biết SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng 
vuông góc với đáy ( )ABC . Tính diện tích mặt cầu mcS  ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

A. 
27

3mc
aS π

= . B. 
213

3mc
aS π

= . C. 
27

12mc
aS π

= . D. 24mcS aπ= . 

Câu 64: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt 
phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  

A. 23S aπ= . B. 
24

3
aS π= . C. 

27
3
aS π= . D. 27S aπ= . 

Câu 65: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , tam giác SAB  đều và nằm trong 
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã 
cho. 

A. 
37 21

54
aV π

= . B. 
37 21

18
aV π

= . C. 
34 3

81
aV π

= . D. 
34 3

27
aV π

= . 

Câu 66: Cho tứ diện ABCD  có 2 , 3= = = = =AB BC AC BD a AD a ; hai mặt phẳng ( )ACD  và 

( )BCD  vuông góc với nhau. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  bằng 

A. 
264

27
πa  B. 

24
27
πa  C. 

216
9
πa  D. 

264
9
πa  

Câu 67: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật. Tam giác SAB  nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với mặt phẳng ( )ABCD . Biết rằng , 3AB a AD a= =  và  60ASB = ° . Tính diện tích 

khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

A. 
213

2
aS π

= . B. 
213

3
aS π

= . C. 
211

2
aS π

= . D. 
211

3
aS π

= . 
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Câu 68: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và 2 , .AB a AD a= =  Tam giác SAB  
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  
bằng 

A. 57 .
6

a  B. 19 .
4

a  C. 2 15 .
3

a  D. 13 .
3

a  

Câu 69: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a , mặt bên SAB  là tam giác đều và nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  
là 

A. 
25a

12
π . B. 

25a
3
π . C. 

25a
3

. D. 
25a

12
. 

Câu 70: Nếu tứ diện đều có cạnh bằng a  thì mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện có bán kính bằng: 

A. 2
6

a . B. 2
4

a . C. 6
4

a . D. 6
6

a . 

Câu 71: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng 3 2 ,a  cạnh bên bằng 5 .a  Tính bán kính 
R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . .S ABCD  

A. 3R a= . B. 2R a= . C. 25
8

aR = . D. 2R a= . 

Câu 72: Hình chóp đều .S ABCD  tất cả các cạnh bằng a . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
A. 24 aπ . B. 2aπ . C. 22 aπ  D. 22 aπ . 

Câu 73: Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 . Biết rằng mặt cầu ngoại 

tiếp hình chóp đó có bán kính 3.R a  Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên. 

A. 12
5

a  B. 2a  C. 3
2

a  D. 9
4

a  

Câu 74: Cho hình chóp đều .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh AB a= , góc giữa mặt bên với 

mặt phẳng đáy bằng 060 . Tính bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp .S ABC  

A. 
3

2
a

. B. 7
12

a . C. 7
16

a . D. 
2
a . 

Câu 75: Cho mặt cầu tâm O  và tam giác ABC  có ba đỉnh nằm trên mặt cầu với góc 


030BAC =  và 
BC a= . Gọi S  là điểm nằm trên mặt cầu, không thuộc mặt phẳng ( )ABC  và thỏa mãn 

SA SB SC= = , góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )ABC  bằng 060 . Tính thể tích V  của 

khối cầu tâm O  theo a . 

A. 33
9

V aπ=  B. 332 3
27

V aπ=  C. 34 3
27

V aπ=  D. 315 3
27

V aπ=  

Câu 76: Cho hình chóp S.ABC có 3
2

aSA = , các cạnh còn lại cùng bằng a. Bán kính R của mặt cầu ngoại 

tiếp hình chóp S.ABC là: 

A. 13
2

aR =  B. 
3
aR =  C. 13

3
aR =  D. 13

6
aR =  
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MỨC ĐỘ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Câu 77: Cho khối cầu  S  tâm I , bán kính R  không đổi. Một khối trụ thay đổi có chiều cao h  và bán 

kính đáy r  nội tiếp khối cầu. Tính chiều cao h  theo R  sao cho thể tích khối trụ lớn nhất. 

 

A. 2
2

Rh  . B. 2 3
3

Rh  . C. 2h R . D. 3
3

Rh  . 

Câu 78: Một cơ sở sản suất đồ gia dụng được đặt hàng làm các chiếc hộp kín hình trụ bằng nhôm đề đựng 
rượu có thể tích là 328V aπ=  ( )0a > . Để tiết kiệm sản suất và mang lại lợi nhuận cao nhất thì 

cơ sở sẽ sản suất những chiếc hộp hình trụ có bán kính là R  sao cho diện tích nhôm cần dùng là 
ít nhất. Tìm R  
A. 3 7R a=  B. 32 7R a=  C. 32 14R a=  D. 3 14R a=  

Câu 79: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 , tính thể tích V của 
khối chóp có thể tích lớn nhất. 
A. 576 2V =  B. 144 6V =  C. 144V =  D. 576V =  

Câu 80: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 , khối chóp có thể tích 
lớn nhất bằng bao nhiêu ? 
A. 576 2 . B. 144 . C. 576 . D. 144 6 . 

Câu 81: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành, các cạnh bên của hình chóp bằng 
6 cm , 4=AB cm . Khi thể tích khối chóp .S ABCD  đạt giá trị lớn nhất, tính diện tích mặt cầu 

ngoại tiếp .S ABCD . 
A. 212 cmπ . B. 24 cmπ . C. 29 cmπ . D. 236 cmπ . 

Câu 82: Cho mặt cầu ( )S  có bán kính 5R = . Khối tứ diện ABCD  có tất cả các đỉnh thay đổi và cùng 
thuộc mặt cầu ( )S  sao cho tam giác ABC vuông cân tại B  và DA DB DC= = . Biết thể tích lớn 

nhất của khối tứ diện ABCD  là a
b

 ( a ,b  là các số nguyên dương và a
b

 là phân số tối giản), tính

a b+ . 
A. 1173a b+ = . B. 4081a b+ = . C. 128a b+ = . D. 5035a b+ = . 

Câu 83: Trên mặt phẳng ( )P  cho góc  60xOy = ° . Đoạn SO a=  và vuông góc với mặt phẳng ( )α . Các 

điểm ;M N  chuyển động trên ,Ox Oy  sao cho ta luôn có: OM ON a+ = . Tính diện tích của mặt 

cầu ( )S  có bán kính nhỏ nhất ngoại tiếp tứ diện SOMN . 

A. 
24

3
aπ . B. 

2

3
aπ . C. 

28
3
aπ . D. 

216
3

aπ . 
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Câu 84: Một vật thể đựng đầy nước hình lập phương không có nắp. Khi thả một khối cầu kim loại đặc 
vào trong hình lập phương thì thấy khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập phương đó. 
Tính bán kính của khối cầu, biết thể tích nước còn lại trong hình lập phương là 10. Giả sử các 
mặt của hình lập phương có độ dày không đáng kể 

A. 
π−

3
15

12 2
. B. 

π−
3

9
24 4

. C. 
π−

3
15

24 4
. D. 

π−
3

9
12 2

. 

Câu 85: Một cái thùng đựng đầy nước được tạo thành từ việc cắt mặt xung quanh của một hình nón bởi 
một mặt phẳng vuông góc với trục của hình nón. Miệng thùng là đường tròn có bán kính bằng 

ba lần bán kính mặt đáy của thùng. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng 3
2

chiều cao của thùng nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là ( )354 3 dmπ . Biết rằng khối 

cầu tiếp xúc với mặt trong của thùng và đúng một nửa của khối cầu đã chìm trong nước. Thể tích 
nước còn lại trong thùng có giá trị nào sau đây? 

 

A. ( )346 3
5

dmπ . B. ( )318 3 dmπ . C. ( )346 3
3

dmπ . D. ( )318 dmπ . 

Câu 86: Cho tứ diện OABC  có ,  ,OA a OB b OC c= = =  và đôi một vuông góc với nhau. Gọi r  là bán 

kính mặt cầu tiếp xúc với cả bốn mặt của tứ diện. Giả sử ,a b a c≥ ≥ . Giá trị nhỏ nhất của a
r

 là 

A. 1 3+ . B. 2 3+ . C. 3 . D. 3 3+ . 

Câu 87: Cho hai mặt cầu ( )1S  và ( )2S  đồng tâm O , có bán kình lần lượt là 1 2R =  và 2 10R = . Xét tứ 

diện ABCD  có hai đỉnh ,A B  nằm trên ( )1S  và hai đỉnh ,C D  nằm trên ( )2S . Thể tích lớn nhất 

của khối tứ diện ABCD  bằng 
A. 3 2 . B. 7 2 . C. 4 2 . D. 6 2 . 

Câu 88: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 , tính thể tích V  của 
khối chóp có thể tích lớn nhất. 
A. 144V = . B. 576 2V = . C. 576V = . D. 144 6V = . 

Câu 89: Cho hình chóp tứ giác đều chiều cao là h  nội tiếp trong một mặt cầu bán kính R . Tìm h  theo 
R  để thể tích khối chóp là lớn nhất. 

A. 3h R= . B. 2h R= . C. 4
3
RV = . D. 3

2
RV = . 
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MẶT TRÒN XOAY – NÓN – TRỤ – CẦU 

 

MẶT CẦU – KHỐI CẦU 

 

MẶT CẦU Một số công thức: Mặt cầu ngoại tiếp đa diện 
Mặt cầu nội tiếp đa diện 

 
Hình thành: Quay đường 

tròn tâm I , bán kính 
2

ABR =  

quanh trục AB , ta có mặt cầu 
như hình vẽ.  

 Tâm ,I  bán kính 
R IA IB IM= = = . 

 Đường kính 2AB R= . 
 Thiết diện qua tâm mặt cầu: 

Là đường tròn tâm I , bán kính 
R . 

 Diện tích mặt cầu: 24S Rπ= . 

 Thể tích khối cầu: 
34

3
RV π

= . 

 
Mặt cầu ngoại 
tiếp đa diện là 
mặt cầu đi qua tất 
cả đỉnh của đa 
diện đó. 

Mặt cầu nội tiếp 
đa diện là mặt cầu 
tiếp xúc với tất cả 
các mặt của đa diện 
đó. 

  

C
H

Ư
Ơ

N
G

       

III MẶT TRÒN XOAY  

NÓN – TRỤ – CẦU 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 
II 
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CÁCH TÌM BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP THƯỜNG GẶP 
 Hình chóp có các đỉnh nhìn một cạnh dưới một 

góc vuông. 2. Hình chóp đều. 

 
 Xét hình chóp có 

( )SA ABC⊥  và 


090ABC = . 
 Ta có 
 

090SAC SBC= =  nên 
mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp có tâm I  là trung 
điểm SC , bán kính 

.
2

SCR =   

 
 Xét hình chóp có 

( )SA ABCD⊥  và 
ABCD  là hình chữ 
nhật hoặc hình vuông. 

 Ta có:  SAC SBC=  


090SDC= =  
Suy ra mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp có tâm I  
là trung điểm SC , bán 

kính .
2

SCR =  

 
 Xét hình chóp tam 

giác đều có cạnh bên 
bằng b  và đường cao 
SH h= . 

 Bán kính mặt cầu 
ngoại tiếp hình chóp 

trên là 
2

2
bR
h

= . 

 
 Xét hình chóp tứ giác đều có 

cạnh bên bằng b và chiều cao 
SO h= . 

 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp 

hình chóp trên là 
2

2
bR
h

= . 

3. Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt 
phẳng đáy.  Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy. 

 
 Xét hình chóp có 

SA   và SA h ; bán 
kính đường tròn ngoại 
tiếp của đáy là ñr .  

 Khi đó mặt cầu ngoại 
tiếp hình chóp có bán 

kính 
2

2

2 ñ
hR r
      

. 

 Nếu đáy là tam giác 
đều cạnh a  thì 

3
3ñ

ar  . 

 Nếu đáy là hình vuông 

cạnh a  thì 2
2ñ

ar  . 

 Nếu đáy là hình chữ 
nhật cạnh ,a b  thì 

2 2

2ñ
a br 

 . 

 
 Xét hình chóp có mặt bên ( )SAB  , bán kính ngoại 

tiếp đáy là ñr , bán kính ngoại tiếp SAB  là br , 
( )d AB SAB   . 

 Khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
2

2 2

4ñ b
dR r r   . 
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Câu 1: Cho mặt cầu có diện tích bằng 216 aπ . Khi đó, bán kính mặt cầu bằng 

A. 2 2a  B. 2a  C. 2a  D. 2
2

a  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 2 24 16S R aπ π= =  2R a⇒ =  

Câu 2: Diện tích mặt cầu bán kính 2a  là 

A. 24 aπ . B. 216 aπ . C. 216a . D. 
24

3
aπ

. 

Lời giải 

Ta có: ( )22 24 4 2 16S R a aπ π π= = = . 

Câu 3: Diện tích của một mặt cầu bằng ( )216 cmπ . Bán kính của mặt cầu đó là. 

A. 8cm . B. 2cm . C. 4cm . D. 6cm . 
Lời giải 

Ta có: 2 24 16 4 2( ).R R R cmπ π= ⇔ = ⇒ =  

Câu 4: Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4π  

A. 32S π=  B. 16S π=  C. 64S π=  D. 8S π=  
Lời giải 

Chọn B 

Nhận xét : Đường tròn lớn của mặt cầu ( )S  là đường tròn đi qua tâm của mặt cầu ( )S  nên bán 

kính của đường tròn lớn cũng là bán kính của mặt cầu ( )S . 

Chu vi đường tròn lớn của mặt cầu ( )S  bằng 4π 2 4 2R Rπ π⇒ = ⇔ = . 

Vậy diện tích mặt cầu ( )S  là 24 16S Rπ π= = . 

Câu 5: Một mặt cầu có diện tích xung quanh là π  thì có bán kính bằng 

A. 3
2

. B. 3 . C. 1
2

. D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 
2 14

2mcS R Rπ π    . 

Câu 6: Diện tích mặt cầu có đường kính bằng 2a  là 

A. 216 aπ . B. 2aπ . C. 
34

3
aπ . D. 24 aπ . 

Lời giải 
Chọn D 
Bán kính mặt cầu là R a= ⇒  Diện tích mặt cầu là 2 24 4S R aπ π= = . 

( )S
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Câu 7: Cho mặt cầu có diện tích bằng 
28

3
aπ . Bán kính mặt cầu bằng 

A. 6
3

a . B. 3
3

a . C. 2
3

a . D. 6
2

a . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có diện tích mặt cầu 
2

2 8 64
4 3.4 3
S a aS r r ππ
π π

= ⇒ = = = . 

Câu 8: Quả bóng rổ size 7 có đường kính 24.5 cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng rổ đó 
A. 629 cm2. B. 1886 cm2

. C. 8171 cm2
. D. 7700 cm2

. 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có bán kính quả bóng rổ là 24.5 12.25(cm)
2

r = = . 

Vậy diện tích bề mặt quả bóng rổ đó là 2 2 24 4 .(12.25) 1886(cm )S rπ π= = ≈ . 

Câu 9: Tính diện tích mặt cầu  khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4π  

A. 32S π= . B. 16S π= . C. 64S π= . D. 8S π= . 
Lời giải 

Chọn B 

Nhận xét : Đường tròn lớn của mặt cầu ( )S  là đường tròn đi qua tâm của mặt cầu ( )S  nên bán 

kính của đường tròn lớn cũng là bán kính của mặt cầu ( )S . 

Chu vi đường tròn lớn của mặt cầu ( )S  bằng 4π 2 4 2R Rπ π⇒ = ⇔ = . 

Vậy diện tích mặt cầu ( )S  là 24 16S Rπ π= = . 

Câu 10: Thể tích của khối cầu có bán kính là 1 bằng: 

A. 2π . B. 
3
π . C. 4

3
π . D. 4π . 

Lời giải 

Chọn C 

Thể tích của khối cầu: 34 4
3 3

V Rπ π= = . 

Câu 11: Thể tích khối cầu có đường kính 2a  bằng 

A. 
34

3
aπ . B. 34 aπ . C. 

3

3
aπ . D. 32 aπ . 

Lời giải 
Chọn A 

Đường kính của khối cầu là 2a , nên bán kính của nó là a , thể tích khối cầu là 
34

3
aπ . 

Câu 12: Thể tích khối cầu bán kính 3 cm  bằng 

( )S
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A. ( )336 cm .π  B. ( )3108 cm .π  C. ( )39 cm .π  D. ( )354 cm .π  

Lời giải 

Thể tích khối cầu là: ( )3 3 34 4. . . .3 36 cm .
3 3

V Rπ π π= = =  

Câu 13: Cho mặt cầu ( )S  có diện tích ( )2 24 a cm .π  Khi đó, thể tích khối cầu ( )S  là 

A. ( )
3

34 a cm .
3
π  B. ( )

3
3a cm .

3
π  C. ( )

3
364 a cm .

3
π  D. ( )

3
316 a cm .

3
π  

Lời giải 

Gọi mặt cầu có bán kính R . Theo đề ta có 2 24 4R aπ π= . Vậy ( )R a cm= . 

Khi đó, thể tích khối cầu ( )S  là: ( )
3 3

34 4
3 3
R aV cmπ π

= = . 

Câu 14: Cho mặt cầu có diện tích bằng 236 aπ . Thể tich khối cầu là 
A. 318 aπ . B. 312 aπ . C. 336 aπ . D. 39 aπ . 

Lời giải 

Gọi R  là bán kính mặt cầu. 
Mặt cầu có diện tích bằng 236 aπ  nên 2 2 2 24 36 9 3R a R a R aπ π= ⇔ = ⇒ =  

Thể tích khối cầu là 3 3 34 4 (3 ) 36
3 3

V R a aπ π π= = =  

Câu 15: Tính diện tích S  của mặt cầu và thể tích V  của khối cầu có bán kính bằng 3cm . 
A. 36S = π ( )2cm  và 36V = π ( )3cm . B. 18S = π ( )2cm  và 108V = π ( )3cm . 

C. 36S = π ( )2cm  và 108V = π ( )3cm . D. 18S = π ( )2cm  và 36V = π ( )3cm . 

Lời giải 

Chọn A 

Mặt cầu bán kính r  có diện tích là: 2 24 4 .3 36S πr π π= = = ( )2cm . 

Khối cầu bán kính r  có thể tích là: 3 34 4 .3 36
3 3

V πr π π= = = ( )3cm . 

Câu 16: Thể tích của khối cầu bán kính 3a là 
A. 34 aπ . B. 312 aπ . C. 236 aπ . D. 336 aπ . 

Lời giải 

Chọn D 

- Bán kính khối cầu: 3R a= . 

- Thể tích của khối cầu: 
( )33

34 34 36
3 3

aRV a
ππ π= = = . 

Câu 17: Cho mặt cầu có diện tích bằng 236 aπ . Thể tich khối cầu là 
A. 318 aπ . B. 312 aπ . C. 336 aπ . D. 39 aπ . 
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Lời giải 

Chọn C 
Gọi R  là bán kính mặt cầu. 
Mặt cầu có diện tích bằng 236 aπ  nên 2 2 2 24 36 9 3R a R a R aπ π= ⇔ = ⇒ = . 

Thể tích khối cầu là 3 3 34 4 (3 ) 36
3 3

V R a aπ π π= = = . 

Câu 18: Cho hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D  có AB a= , ' 2AD AA a= = . Diện tích của mặt cầu 
ngoại tiếp của hình hộp chữ nhật đã cho bằng 

A. 29 aπ  B. 
23

4
aπ  C. 

29
4
aπ  D. 23 aπ  

Lời giải 

Chọn A 

 

Bán kính khối cầu là một nửa đường chéo của hình hộp chữ nhật: 

2 2 2 2 2 21 1 3' (2 ) (2 )
2 2 2

R AB AD BB a a a a= + + = + + = . 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là: 

2
2 234 4 9

2
aS R aπ π π = = = 

 
. 

Câu 19: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước 1, 2 , 3  là 

A. 36π . B. 9
2
π . C. 7 14

3
π . D. 9

8
π . 

Lời giải 
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Gọi R  là bán kính khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật. 

Ta có 1
2

R BD′= 2 2 21 1 2 3
2

= + +
14
2

= . 

Vậy thể tích khối cầu là: 34
3

V Rπ=  
3

4 14
3 2
π
 

= =  
 

 7 14
3

π . 

Câu 20: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh 3 cm  là 

A. 27 3
2
π  cm3. B. 9 3

2
π  cm3. C. 9 3π  cm3. D. 27 3

8
π  cm3. 

Lời giải 

 

Gọi R  là bán kính khối cầu ngoại tiếp hình lập phương .ABCD EFGH . 

Ta có . 3 3 3CE AB= = cm. Suy ra 1 3 3
2 2

R CE= = cm. 

Thể tích khối cầu là: 
3

34 4 3 3 27 3
3 3 2 2

V Rπ π π
 

= = =  
 

 cm3. 

Câu 21: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a , 3a , 2a  là 
A. 28a . B. 24 aπ . C. 216 aπ . D. 28 aπ . 

Lời giải 

AB

C D

HG

EF

 

 

 

  

 

 

 

 O
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Xét hình hộp chữ nhật là .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có AB a= , 3AD a= , 2AA a′ = . 

Gọi I  là trung điểm A C′ , suy ra I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ . 

Ta có bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  là: 

2 2 21 1 2
2 2

R AC AB AD AA a′ ′= = + + = . 

Vậy diện tích mặt cầu là: 2 24 8S R aπ π= = . 

Câu 22: Tính đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng 3.a  

A. 3a . B. 3a . C. 6a . D. 3
2
a . 

Lời giải 

Chọn A 

Đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương bằng độ dài đường chéo của hình lập phương 
đó. 

Do đó, đường kính của mặt cầu cần tìm là 3. 3 3d a a= = . 

Câu 23: Tính thể tích V  cầu khối cầu nội tiếp hình lập phương cạnh a . 

A. 
3

6
aV π

= . B. 
34

3
aV π

= . C. 
3

3
aV π

= . D. 
3

2
aV π

= . 

Lời giải 

Chọn A 
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Nhìn vào hình vẽ dễ nhận thấy bán kính mặt cầu nội tiếp hình lập phương là tâm I , bán kính 

2
ar IO= = . Thể tích của mặt cầu nội tiếp hình lập phương là: 

3 3
34 4 .

3 3 2 6
a aV r ππ π  = = = 

 
. Đáp án được chọn là A 

Câu 24: Cho khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của một hình lập phương. Gọi 
1

V ; 
2

V  lần lượt là thể tích 

của khối cầu và khối lập phương đó. Tính 1

2

V
k

V
 . 

A. 2
3

k


 . B. 
6

k


 . C. 
3

k


 . D. 2
3

k


 . 

Lời giải 
Chọn B 

 

Gọi a  là cạnh của hình lập phương đã cho. 

Bán kính của khối cầu là 
2
a

R  , nên thể tích của nó là 3
1

4
3

V R
3

4
.

3 2
a


      

3

6
a

 . 

Thể tích khối lập phương là 3
2

V a . 
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Vậy 1

2
6

V
k

V


  . 

Câu 25: Tính thể tích của khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng 1. 

A. 
12
π . B. 

3
π

. C. 
6
π . D. 

2
3
π

. 

Lời giải 

Chọn C 

 

Bán kính của khối cầu 1
2

r  . 

Thể tích khối cầu 
3

34 4 1.
3 3 2 6

V r ππ π
     

. 

Câu 26: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước , ,a b c  nội tiếp một mặt cầu. Tính diện tích S  của mặt 
cầu đó 

A. ( )2 2 216 .S a b c π= + +  B. ( )2 2 2 .S a b c π= + +  

C. ( )2 2 24 .S a b c π= + +  D. ( )2 2 28 .S a b c π= + +  

Lời giải 

Chọn B 

 

1

1

O



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 11 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là 
2 2 2

.
2 2

AC a b cr OA
′ + +

= = =  

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là 

( )
2

2 2 2
2 2 2 24 4 .

2
a b cS r a b cπ π π

 + + = = = + +
 
 

 

Câu 27: Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a  cạnh bên bằng b . Tính thể tích của khối cầu đi 
qua các đỉnh của lăng trụ. 

A. ( )32 21 4 3 .
18 3

a b+   B. ( )32 24 3 .
18 3

a bπ
+  

C. ( )32 24 .
18 3

a bπ
+   D. ( )32 24 3 .

18 2
a bπ

+  

Lời giải 

 

Gọi ,I I ′  lần lượt là tâm hai đáy, O  là trung điểm của II ′ . Khi đó ta có O  là tâm mặt cầu 
ngoại tiếp lăng trụ. 

Ta có: 3 ,
3 2

a bAI IO= =  suy ra bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là 

2 2
2 21 4 3

3 4 2 3
a bR a b= + = +  

Vậy ( ) ( )33 2 2
;

4 4 3 .
3 18 3O RV R a bππ= = +  

Câu 28: Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật  có kích thước  
 Mặt cầu trên có bán kính bằng bao nhiêu? 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 
Chọn A 

. ' ' ' 'ABCD A B C D 4 ,=AB a
5 , ' 3 .= =AD a AA a

5 2
2

a 6a 2 3a 3 2
2

a

A

B

C

A′

B′

MI

O

M ′I ′
C′
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Gọi I  là tâm của hình hộp chữ nhật  khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình 

hộp này là 2 2 21 1 5 2+A'A
2 2 2

aR IA AC AB AD= = = + = . 

Câu 29: Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chữ nhật có ba kích thước 1,2,3 là 

A. 9
8
π . B. 9

2
π . C. 36π . D. 7 14

3
π . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có 2 2 2 14AC AA AB AD′ ′= + + = . 
Mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật nhận đường chéo AC′  là đường kính, do đó bán kính mặt 

cầu là 1 14
2 2

R AC′= = . Vậy thể tích khối cầu là 34 4 14 14 7 14
3 3 8 3

V R ππ π= = = . 

Câu 30: Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp của một hình lập phương có cạnh bằng 2a  

A. 
3

3
aR = . B. R a= . C. 2 3R a= . D. 3R a= . 

Lời giải 

Chọn D 

. ' ' ' 'ABCD A B C D
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Hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  như hình vẽ. I  là tâm của hình lập phương. Khi đó I  là tâm 
mặt cầu ngoại tiếp của hình lập phương. 

Ta có 
2 2 2 2 2

3
2 2 2

A C AA AC AA AB ADR a
′ ′ ′+ + +

= = = = . 

Câu 31: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a , 3a  và 2a . 
A. 28a . B. 24 aπ . C. 216 aπ . D. 28 aπ . 

Lời giải 

Chọn D 

 
Xét khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  tâm O , với AB a= , 3AD a=  và 2AA a′ = . Dễ thấy 
O  cách đều các đỉnh của khối hộp này nên mặt cầu ngoại tiếp khối hộp có tâm O , bán kính 

2
ACR

′
= . 

Ta có 
2 2 2AC AB AD a= + = , 2 2 2 2AC AC CC a′ ′= + = 2

2
ACR a

′
⇒ = = . 

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp này là 2 24 8S R aπ π= = . 

Câu 32: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có AB a= , 2AD AA a′= = . Diện tích của mặt cầu 
ngoại tiếp hình hộp đã cho bằng 

A. 29 aπ . B. 
23

4
aπ

. C. 
29

4
aπ

. D. 23 aπ . 

Lời giải 

Chọn A 

A 

B C 

D 

A’ 

B’ C’ 

D’ 
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Ta có tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  cũng là trung điểm của một đường 
chéo A C′  của hình hộp. 

Hình hộp chữ nhật có độ dài 3 cạnh dài, rộng, cao là: 2AD a= , AB a= , 2AA a′ = . 

⇒  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp là: 
2 2 2 3

2 2 2
A C AD AB AA aR
′ ′+ +

= = = . 

2
2 2

mc
34 4 . 9
2
aS R aπ π π ⇒ = = = 

 
. 

Câu 33: Cho hình lập phương có cạnh bằng a . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng 

A. 34 3
3

V aπ= . B. 34 3V aπ= . C. 
3 3 .
3

aV π
=  D. 

3 3
2

aV π
= . 

Lời giải 
Chọn D 

 
Tâm I  của mặt cầu ngoại tiếp lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  là trung điểm của đường chéo AC′  

và 
2

ACR IA
′

= =  

Khối lập phương cạnh a nên: 

  ,    2AA a A C a′ ′ ′= =  

( )2
2 2 2 3

2 3
2 2

AC a
AC AA A C a a a R

′
′ ′ ′ ′⇒ = + = + = ⇒ = = . 

Vậy thể tích khối cầu cần tính là: 
3 3

3 34 4 3 4 3 3 . 3. . . . .
3 3 2 3 8 2

V
a aR a ππ π π=

 
= = =  

 
. 

B

D

B'

D'
C'

C

A'

A

I
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Câu 34: Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  cạnh a . Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình lập 
phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ . 

A. 23 aπ . B. 2aπ . C. 
24

3
aπ

. D. 
2 3
2

aπ
. 

Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi O  là tâm của hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập 

phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ là 
3

2
aR OA= = . Do đó diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình lập 

phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ là 
2

2 2.34 4 3
2

aS R aπ π π
 

= = =  
 

. 

Câu 35: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có đáy là tam giác ABC  vuông cân tại A , AB a= , 3AA a′ =

. Tính bán kính R  của mặt cầu đi qua tất cả các đỉnh của hình lăng trụ theo a . 

A. 
5

2
aR = . B. 

2
aR = . C. 2R a= . D. 

2
2

aR = . 

Lời giải 
Chọn A 
Hình vẽ. 

 
Gọi M  là trung điểm BC , suy ra M  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 
Gọi M ′  là trung điểm B C′ ′ , suy ra M ′  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A B C′ ′ ′ . 
Gọi I  là trung điểm MM ′ , khi đó I  chính là tâm đường tròn ngoại tiếp lăng trụ. 

Theo đề ta có 
2

2 2
BC aMB = =  và 

3
2 2 2

MM AA aIM
′ ′

= = = . 
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Tam giác MIB  vuông tại M  nên ta tính được 2 2 5
2

aR IB IM MB= = + = . 

Câu 36: Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a . 

A. 
27

3
aπ . B. 

3

8
aπ . C. 2aπ . D. 

27
9
aπ . 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi O, O’ lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp hai tam giác ABC, A’B’C’. 
Trên OO’ lấy trung điểm I. Suy ra IA = IB = IC = IA’= IB’ = IC’. 
Vậy I là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ. 

Suy ra bán kính mặt cầu
22

2 2 2 2 3 21
2 3 6
a a aR IA OI OA OI OA

  = = + = + = + =       
. 

Diện tích mặt cầu 
2 2

2 7 74 4
12 3
a aS R ππ π= = =  

Câu 37: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A , 3AB a= , 2BC a=

, đường thẳng AC′  tạo với mặt phẳng ( )BCC B′ ′  một góc 30° . Tính diện tích S của mặt cầu 

ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho? 

 

A. 224S aπ= . B. 26S aπ= . C. 24S aπ= . D. 23S aπ= . 
Lời giải 

Chọn B 
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Kẻ AH BC⊥ ( )H BC∈  thì ( )AH BCC B′ ′⊥ . Suy ra:  30AC H′ = ° . 

ABC∆  vuông tại A  có đường cao AH  nên 2 2AC BC AB a= − =  và
. 3

2
AB AC aAH

BC
= = . 

AHC′∆  vuông tại H 3
sin 30

AHAC a′⇒ = =
°

. Suy ra 2 2 2AA AC AB a′ ′= − = . 

Ta có thể xem hình lăng trụ đã cho là một phần của hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt 

là 3AB a= , AC a=  và 2A A a′ = . 

Do đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là ( ) ( )2 2
21 63 2

2 2
aR a a a= + + = . 

Diện tích mặt cầu cần tìm: 2 24 6S R aπ π= = . 

Câu 38: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C′ ′ ′  có chiều cao bằng 4, đáy ABC  là tam giác cân tại A  với 
2; 120= = = °AB AC BAC . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ trên 

A. 
64 2

3
π

. B. 16π . C. 32π . D. 
32 2

3
π

. 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi ,M M ′  lần lượt là trung điểm của BC  và B C′ ′ . Gọi ,I I ′  lần lượt là tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC  và tam giác ′ ′ ′A B C . Khi đó, II ′  là trục đường tròn ngọai tiếp các tam 
giác ABC  và tam giác ′ ′ ′A B C , suy ra tâm mặt cầu là trung điểm O  của II ′ . 
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Ta có .sin 60 3 2 3BM AB BC= ° = ⇒ = . 



2 32. 2
2.sin120sin

BC IA IA
BAC

= ⇒ = =
°

; 2 22 2 2OI OA OI IA= ⇒ = + = . 

Bán kính mặt cầu 2 2R OA= = . Diện tích mặt cầu là ( )224 4 2 2 32S Rπ π π= = = . 

Phương án C được chọn. 

Câu 39: Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′  có các cạnh đều bằng a . Tính diện tích S  của mặt 
cầu đi qua 6  đỉnh của hình lăng trụ đó. 

A. 
27

3
aS π

= . B. 
27

3
aS = . C. 

249
144

aS π
= . D. 

249
114

aS = . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi ,I I ′  lần lượt là trọng tâm tam giác ,ABC A B C′ ′ ′ , O  là trung điểm của II ′ . Khi đó O  là 
tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ. 

Ta có 2 3
3 3

aAI AM= = , 
2
aOI = . 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ 
22

2 2 7
2 3 12
a a aR OA OI AI   = = + = + =      

. 

Diện tích mặt cầu 
2 2

2 7 74 4 .
12 3
a aS R ππ π= = = . 

Câu 40: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 4a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng đáy bằng 60° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC  bằng 

A. 
2172

3
aπ . B. 

276
3

aπ . C. 284 aπ . D. 
2172

9
aπ  

Lời giải 
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Chọn A 

 

Ta có tâm của đáy cũng là giao điểm ba đường cao của tam giác đều ABC  nên bán kính đường 

tròn ngoại tiếp đáy là 3 4 34 .
3 3

ar a= = . 

Đường cao AH  của tam giác đều ABC  là 4 . 3 2 3
2

aAH a= = . 

Góc giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng đáy bằng 60°  suy ra  60SHA = ° . 

Suy ra tan 3 6
2 3

SA SASHA SA a
AH a

= = = ⇒ = . 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
2

2 2 216 1299
2 3 3mc

SAR r a a a = + = + = 
 

. 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp .S ABC  là 
2 2

2 129 1724 4
3 3mc

aS R a ππ π
 

= = =  
 

. 

Câu 41: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

 bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

.S ABC 4a SA
( )SBC 30°

.S ABC

252 aπ
2172

3
aπ 276

9
aπ 276

3
aπ
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Gọi  lần lượt là trung điểm của  

Gọi là trọng tâm tam giác đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác . 

Qua  ta dựng đường thẳng  vuông góc mặt đáy. 

Kẻ đường trung trực  cắt đường thẳng  tại , khi đó  là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối 
chóp . 

Ta có , 

 

 

Xét tam giác  vuông tại  có . 

Bán kính . 

Diện tích mặt cầu 
 

Câu 42: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt ( )SBC  và mặt phẳng đáy là 60o . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  
bằng 

A. 
243 .

3
aπ  B. 

219 .
3

aπ  C. 
243 .

9
aπ  D. 221 .aπ  

Lời giải 

Chọn A 

Gọi ,I J  lần lượt là trung điểm của ,BC SA . Ta có ( ) ( )( ) , 60 .SBC ABC SIA= = ° , 

, ,M N P , ,BC AB SA

G ABC

G d

SA d I I
.S ABC

( ) ( )( ), 30SBC ABC SMA= = °

3 3.tan 30 4 . . 2
2 3

SA AM a a⇒ = ° = =
2

SAAP a⇒ = =

2 2 3 4 3 4 3.4 .
3 3 2 3 3

a aAG AM a PI AG= = = ⇒ = =

API P
2

2 2 2 4 3 57
3 3

a aAI AP PI a
 

= + = + =  
 

57
3

aR AI= =

2
2 764

3
aS R ππ= =
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. tan 60 3SA AI a⇒ = ° =
3

2 2
SA aKG⇒ = =  

Gọi G trọng tâm tam giác đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Qua G  ta dựng đường thẳng ( )ABC∆ ⊥ . 

Dựng trung trực SA  cắt đường thẳng ∆  tại K , khi đó KS KA KB KC= = =  nên K  là tâm mặt 
cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABC . 

Ta có 2 2 43.
12

R KA KG AG a= = + = .Diện tích mặt cầu 
2

2 434
3

aS R ππ= = ⋅  

Câu 43: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc 
giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng đáy bằng 030 . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC  bằng 

A. 
243

3
aπ . B. 

219
3

aπ . C. 
219

9
aπ . D. 213 aπ . 

Lời giải 

 

Chọn B 
Gọi M  là trung điểm của đoạn BC . 
N  là trung điểm của đoạn SA . 
G  là trọng tâm ABC∆ . 
Gọi d ′  là đường thẳng đi qua trọng tâm G của ABC∆  và vuông góc với mặt phẳng đáy. 
d  là đường trung trực của đoạn thẳng SA . 
Từ đó suy ra tâm I  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  là giao điểm của hai đường thẳng 
d  và d ′ . 
Suy ra: bán kính mặt cầu R AI= . 

Ta có: ABC∆  đều cạnh 2a  32 . 3
2

AM a a⇒ = =  và 2 3
3

aAG = . 

Góc giữa mặt phẳng ( )SBC  và mặt phẳng đáy là góc  030SMA =  
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

0 3tan .tan 30 3.
3

SASMA SA AM a a
AM

= ⇒ = = = . 

Suy ra: 
2
aAN = . 

Do đó: 
22

2 2 2 2 2 3 57
2 3 6
a aR AI AN NI AN AG

  = = + = + = + =       
 

Vậy diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  là: 
2 2

2 57 194 . 4 .
6 3

aS R ππ π
 

= = =  
 

. 

Câu 44: Cho hình chóp ABCD  có đáy là hình thang vuông tại A  và D . Biết SA vuông góc với ABCD , 
,= =AB BC a 2 , 2= =AD a SA a . Gọi E là trung điểm của AD . Bán kính mặt cầu đi qua các 

điểm , , , ,S A B C E  bằng 

A. 3
2

a . B. 30
6

a . C. 6
3

a . D. a . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta thấy các tam giác ; ;∆ ∆ ∆SAC SBC SEC  vuông tại , ,A C E . Vậy các điểm , , , ,S A B C E nằm 

trên mặt cầu đường kính 
2 2

.
2 2

+
⇒ = = =

SC SA ACSC R a  

Câu 45: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật có đường chéo bằng 2a , cạnh SA  
có độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABCD . 

A. 6
2

a . B. 6
12

a . C. 6
4

a . D. 2 6
3

a . 

Lời giải 

Chọn A 
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Theo giả thiết, ( )SA ABCD SA AC⊥ ⇒ ⊥ nên SAC∆  vuông ta A . 

Mặt khác 
BC AB

BC SB
BC SA

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. Suy ra SBC∆  vuông ta B . 

Tương tự, ta cũng có SCD∆  vuông ta D . 
Gọi I  là trung điểm của SC . Suy ra IS IA IB IC ID= = = = . 

Do đó, I  là tâm của mặt cầu goại tiếp hình chóp .S ABCD và bán kính .
2

SCR = . 

Ta có ( ) ( )222 2 62 2 6
2

aSC SA AC a a a R= + = + = ⇒ = . 

Câu 46: Cho hình chóp , có đáy là hình vuông cạnh bằng . Cạnh bên  và vuông góc 
với mặt phẳng . Tính theo  diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp . 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn A 

 

+ Ta có . 

, . 

Vậy  do đó  thuộc mặt cầu đường kính . 

.S ABCD x 6SA x

 ABCD x .S ABCD
28 x 2 2x 22 x 22x

( ) , ,SA ABCD SA AC SA BC SA CD    

BC SA
BC SB

BC AB
    

CD SA
CD SD

CD AD
    

  

o90SAC SBC SDC   , , , ,A B D S C SC
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+ Ta có , .  là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp 

 khi đó . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp  bằng 

. 

Câu 47: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên 6SA a=  và vuông góc với 
đáy ( )ABCD . Tính theo a  diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABCD . 

A. 28 aπ . B. 2 2a . C. 22 aπ . D. 22a . 
Lời giải 

 

Gọi O AC BD= ∩ , đường chéo 2AC a= . 

Gọi I  là trung điểm của SC . 

Suy ra OI  là đường trung bình của tam giác SAC . Suy ra //OI SA ( )OI ABCD⇒ ⊥ . 

Hay OI  là trục đường tròn ngoại tiếp đáy ABCD . 

Mà IS IC= ⇒ IA IB IC ID IS= = = = . Suy ra I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp .S ABCD . 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp .S ABCD : 
2 2

2
2 2

SC SA ACR SI a+
= = = = . 

Diện tích mặt cầu: 2 24 8S R aπ π= = . 

Câu 48: Trong không gian, cho hình chóp .S ABC  có , ,SA AB BC  đôi một vuông góc với nhau và 
, , .SA a AB b BC c= = =  Mặt cầu đi qua , , ,S A B C  có bán kính bằng 

A. 2( ) .
3

a b c+ +  B. 2 2 2 .a b c+ +  C. 2 2 22 .a b c+ +  D. 2 2 21 .
2

a b c+ +  

Lời giải 

2AC x 2 2 2 2SC SA AC x   R

.S ABCD 2
2

SCR x  .S ABCD

 22 24 4 2 8S R x x     
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Ta có: ( ) .
SA AB

SA ABC SA AC
SA BC

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 

Ta có: ( ) .
BC SA

BC SAB BC SB
BC AB

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 

Gọi O  là trung điểm SC , ta có tam giác ,SAC SBC  vuông lần lượt tại A  và B  nên: 

.
2

SCOA OB OC OS= = = =  Do đó mặt cầu đi qua , , ,S A B C  có tâm O  và bán kính .
2

SCR =  

Ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 2.SC SB BC SA AB BC a b c= + = + + = + +  suy ra 2 2 21 .
2

R a b c= + +  

Câu 49: Cho tứ diện ABCD  có tam giác BCD  vuông tại C , AB  vuông góc với mặt phẳng ( )BCD , 

= 5AB a , = 3BC a  và = 4CD a . Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . 

A. =
5 2

3
aR  B. =

5 3
3

aR  C. =
5 2

2
aR  D. =

5 3
2

aR  

Lời giải 

Chọn C 

 

Tam giác BCD  vuông tại C  nên áp dụng định lí Pitago, ta được = 5BD a . 

Tam giác ABD  vuông tại B  nên áp dụng định lí Pitago, ta được = 5 2.AD a  
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Vì B  và C  cùng nhìn AD  dưới một góc vuông nên tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  là 

trung điểm I  của AD . Bán kính mặt cầu này là: = =
5 2 .

2 2
AD aR  

Câu 50: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật với 3AB a= , 4BC a= , 12SA a=  và SA  vuông 
góc với đáy. Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

A. 13
2
aR =  B. 6R a=  C. 5

2
aR =  D. 17

2
aR =  

Lời giải 

Chọn A 

 
Ta có: 2 2 5AC AB BC a= + =  

Vì SA AC⊥  nên 2 2 13SC SA AC a= + =  

Nhận thấy:
BC AB

BC SB
BC SA

⊥
⇒ ⊥ ⊥

. Tương tự: CD SD⊥  

Do các điểm ,A  ,B  D  đều nhìn đoạn thẳng SC  dưới một góc vuông nên gọi I  là trung điểm 
của đoạn thẳng SC  thì I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

Vậy 13
2 2

SC aR = = . 

Câu 51: Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại B , SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC . 
5,  3,  4SA AB BC= = = . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  

A. 5 2
2

R = . B. 5R = . C. 
5
2

R = . D. 5 2R = . 

Lời giải 1 

Chọn A 
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Gọi K  là trung điểm AC . Gọi M là trung điểm SA . 

Vì tam giác ABC vuông tại B nên K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Từ K dựng đường thẳng d vuông góc với ( ).mp ABC  

Trong ( )mp SAC dựng MI  là đường trung trực đoạn SA  cắt d tại I . 

Khi đó điểm I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC và bán kính mặt cầu là R AI= . 

Ta có 2 2 55
2

AC AB BC AK= + = ⇒ = . Có 5
2 2

SAIK MA= = = . 

Vậy 2 2 25 25 5 2
4 4 2

R AI AK IK= = + = + = . 

Lời giải 2 

Gọi I  là trung điểm của .SC  Tam giác SAC  vuông tại A  nên IS IC IA= =  

Ta có ( );BC AB BC SA BC SAB⊥ ⊥ ⇒ ⊥  BC SB SBC⇒ ⊥ ⇒ ∆ vuông tại B. 

Nên IS IC IB= =  

Từ và ta có I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  bán kính 1 .
2

R SC=  

2 2 5AC AB BC= + = ; 2 2 5 2SC AS AC= + =  

Vậy 5 2 .
2

R =  

Câu 52: Cho hình chóp .S ABC  có đường cao SA , đáy ABC  là tam giác vuông tại A . Biết 
6 , 2 , 4SA a AB a AC a= = = . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC ? 

A. 2 7R a= . B. 14R a= . C. 2 3R a= . D. 2 5r a= . 

Lời giải 

Chọn B 
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Ta có 

2 2 2 24 16 2 5BC AB AC a a a= + = + =  

5dR a=  

2
2 2 25 9 14

4d
SAR R a a a= + = + = . 

Câu 53: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật có đường chéo bằng 2a , cạnh SA  có 
độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABCD ? 

A. 6
2

a . B. 6
4

a . C. 2 6
3

a . D. 6
12

a . 

Lời giải 

 

*) Ta có SAC∆  vuông tại A  ( )1 . 

∗) CM SDC∆  vuông tại D. Ta có: 
AD CD⊥ . 

SA CD⊥ . 

Ta suy ra: ( )CD SAD⊥  ⇒CD SD⊥ ⇒ SDC∆  vuông tại D ( )2 . 

*) Chứng minh tương tự, ta được SBC∆  vuông tại B ( )3 . 

Từ ( )1 , ( )2 , ( )3 : Ta suy ra: mặt cầu ( )S  ngoại tiếp hình chóp .S ABCD có đường kính SC . 

Ta có: 2 2 2 24 2 6SC SA AC a a a= + = + = . 

Vậy mặt cầu ( )S  ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  có bán kính bằng 6
2 2

SC aR = = . 

Câu 54: Cho hình chóp S.ABC có  60BAC = ° , BC a= , ( )SA ABC⊥ . Gọi M , N  lần lượt là hình chiếu 

vuông góc của A  lên SB  và SC . Bán kính mặt cầu đi qua các điểm , , , ,A B C M N  bằng 

A. 3
3

a  B. 2 3
3

a  C. a  D. 2a  
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Lời giải 

 

 Gọi I  là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC∆  

( ) 1IA IB IC⇒ = = . 

 Kẻ IH  là trung trực của AC . 

( ) ( )
IH AC

IH SAC IH ANC
IH SA

⊥ 
⇔ ⊥ ⇔ ⊥⊥ 

. 

Mà ANC∆  vuông tại N có AC  là cạnh huyền và H  là trung điểm AC IH⇒  là trục của 
( ) 2ANC IA IC IN∆ ⇒ = = . 

 Tương tự kẻ IK  là trung trực của AB IK⇒  là trục của ( ) 3AMB IA IB IM∆ ⇒ = = . 

( ) ( ) ( )1 , 2 , 3 IA IB IC IM IN I⇒ = = = = ⇒  là tâm đường tròn ngoại tiếp chóp .A BCMN . 

Định lí hàm sin trong ABC∆ : 


3
2sin 60 32sin

BC a aIA
BAC

= = =
°

. 

Câu 55: Hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật, ( ),AB a SA ABCD= ⊥ , SC  tạo với mặt đáy một 

góc 045 . Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  có bán kính bằng 2a . Thể tích của khối chóp 
.S ABCD  bằng 

A. 32a . B. 32 3a . C. 
3 3
3

a
. D. 

32 3
3

a . 

Lời giải 

Chọn D 

S 

A 

B 

C 

M 

N 

I 

H 

K 
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Gọi O  là tâm của hình chữ nhật ABCD ; I  là trung điểm đoạn SC . 

( )
BC SA

BC SAB BC SB
BC AB

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

. 

( )
CD SA

CD SAD CD SD
CD AD

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 

Các điểm , ,A B D  cùng nhìn SC  dưới một góc vuông nên I  chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp .S ABCD . 

Mặt khác AC  là hình chiếu của SC  trên mặt phẳng đáy nên góc giữa SC  và mặt phẳng đáy là 
góc ACS  bằng 045 . Do đó tam giác SAC  vuông cân tại 2A SA AC a⇒ = = . 

3

.
1 1 2 3. .2 . . 3
3 3 3S ABCD ABCD

aV SA S a a a= = = . 

Câu 56: Cho hình chóp .S ABCD có ABCD là hình vuông cạnh bằng a . ( ), 3.SA ABCD SA a⊥ =  Tính 
bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp? 

A. 5 .
2

a  B. 2 .a  C. 5.a  D. 7.a  

Lời giải 

 

Gọi .O AC BD= ∩  Dựng ( d ) đi qua O  và vuông góc với ( )mp ABCD . 

Dựng ∆  là đường trung trực của cạnh SA  cắt SA  tại E . 
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I d I= ∩∆⇒  là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD => Bán kính là: IA . 

Ta có 2 3, .
2 2

a aAO AE= =  2 2 2 22 3 5( ) ( ) .
2 2 2

a a aAI AO AE= + = + =  

Câu 57: Cho hình chóp SABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B  và AB a= . Cạnh bên SA  
vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SC  tạo với đáy một góc 060 . Tính diện tích mặt 
cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp SABC  

A. 28a π . B. 
232

3
a π . C. 

28
3

a π  D. 24a π . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi ,K M  lần lượt là trung điểm của ,AC AS  

Tam giác ABC  là tam giác vuông cân tại B nên K  là tâm đường tròn ngoại tiếp 

Từ K dựng đường thẳng d vuông góc mặt phẳng. 

Trong, dựng đường trung trực của SA cắt d tại I 

Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC và bán kính mặt cầu là R IA=  

Ta có 2 2 22
2 2

AC aAC AB BC a AK= + = ⇒ = =  



6.tan 6
2 2

SA aSA AC SCA a MA= = ⇒ = =  

2 2 2R IA MA AK a⇒ = = + = . Diện tích mặt cầu là 2 24 8S R aπ π= =  

Câu 58: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC , tam giác ABC  vuông tại B . 

Biết 2 , , 3SA a AB a BC a= = = . Tính bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

A. a . B. 2 2a . C. 2a . D. 13 ;
2

x y= = . 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có ( )
BC AB

BC SAB BC SB
BC SA

⊥ 
⇒ ⊥ ⇒ ⊥⊥ 

, lại có CA SA⊥ . 

Do đó 2 điểm A, B nhìn đoạn SC dưới một góc vuông. Suy ra mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. 
ABC là mặt cầu đường kính SC. 

Xét tam giac ABC  có 2 2 2AC BC BA a= + =  suy ra 2 2 2 2SC SA AC a= + = . 
Vậy 2R a= . 

Câu 59: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A , SA  vuông góc với mặt phẳng 

( )ABC  và 2,=AB 4,=AC 5=SA . Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp .S ABC  có bán 

kính là: 

A. 25
2

=R . B. 5
2

=R . C. 5=R . D. 10
3

=R . 

Lời giải 

 

Cách 1. 

Gọi ,M H  lần lượt là trung điểm ,SABC . 

Ta có tam giác ABC  vuông tại A  suy ra M  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Qua M kẻ đường thẳng d  sao cho ( )⊥d ABC  ⇒ d  là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác 

ABC . 

Trong mặt phẳng ( )SAM  kẻ đường trung trực ∆  của đoạn SA , cắt d  tại I  
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= =
⇒ ⇒ = = = =

IA IB IC
IA IB IC IS

IA IS
 ⇒ I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . .S ABC  

● 
( )
( )

⊥


⊥

HA ABC

IM ABC //
⊥

⇒ 


HA AM
HA IM

.

 

● 

( ), ,

 ⊥


⊥
 ⊂

HI SA
AM SA
HI SA AM SAM

//⇒ HI AM .

 
Suy ra tứ giác HAMI  là hình chữ nhật. 

Ta có 2 21 1 2 4 5
2 2

= = + =AM BC , 1 5
2 2

= =IM SA . 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  là: 2 2 5 55
4 2

= = + = + =R AI AM IM . 

Cách 2. Sử dụng kết quả: Nếu SABC  là một tứ diện vuông đỉnh A  thì bán kính mặt cầu ngoại 

tiếp tứ diện SABC  được tính bởi công thức: 2 2 21
2

= + +R AS AB AC  

Áp dụng công thức trên, ta có ( )2
2 21 55 2 4

2 2
= + + =R . 

Câu 60: Cho tứ diện ABCD  có các mặt ABC  và BCD  là các tam giác đều cạnh bằng 2; hai mặt phẳng 
( )ABD  và ( )ACD  vuông góc với nhau. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . 

A. 2 2 . B. 2 . C. 2 3
3

. D. 6
3

. 

Lời giải 

 

Gọi O  là trung điểm AD . 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
ABD ACD

ABD ACD AD CO ABD
CO AD

⊥


∩ = ⇒ ⊥
 ⊥
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COB∆  vuông cân tại O  và 2CB =  suy ra 2OB OC= = . 

2 2 2OD OA AC OC= = − = . 

Vậy O  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  và bán kính bằng 2 . 

Câu 61: Hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh bằng 1,  mặt bên SAB  là tam giác đều và 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình 
chóp .S ABC . 

A. 5 15
18

V π
=  B. 5 15

54
V π
=  C. 4 3

27
V π
=  D. 5

3
V π
=  

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi , ,M G H  lần lượt là trung điểm của AB , trọng tâm ,ABC SAB∆ ∆ . 

Vì ,ABC SAB∆ ∆  là hai tam giác đều nên ;CM AB SM AB⊥ ⊥ . 

Mà 
( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

;

SAB ABC
CM SAB

SAB ABC AB
SM ABC

CM AB SM AB

⊥
⊥ ∩ = ⇒ 
⊥ ⊥ ⊥

 

Trong ( )SMC  từ ,G H  lần lượt kẻ các đường thẳng song song với ,SM MC và cắt nhau tại .I  

Khi đó I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABC . 

Ta có 
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2 2
2 2 2 2 2

2

3

3 3

2 1
3 3

5 5 3 5.
9 9 4 12

4 4 4 5 5 15.
3 3 3 12 54

SI SH HI SH MG SM SM

SM

V R SI ππ π π

   = + = + = +   
   

= = =

 
⇒ = = = =  

 

 

Câu 62: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B , , 2AB BC a AD a= = =

. Tam giác SAD  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích của mặt cầu 
ngoại tiếp hình chóp .S ABC  theo a . 
A. 26 aπ . B. 210 aπ . C. 23 aπ . D. 25 aπ . 

Lời giải 

 

Gọi H  là trung điểm của AD . Tam giác SAD  đều và ( ) ( ) ( )SAD ABCD SH ABCD⊥ ⇒ ⊥ . 

Ta có , 3AH a SH a= =  và tứ giác ABCH  là hình vuông cạnh a  2.BH a⇒ =  

Mặt khác ( )
AB AD

AB SAD AB SA
AB S

⊥
⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⊥

 hay  ( )090 1SAB = . 

Chứng minh tương tự ta có BC SC⊥  hay  ( )090 2SCB = . 

Từ ( )1  và ( )2  ta thấy hai đỉnh A  và C  của hình chóp .S ABC  cùng nhìn SB  dưới một góc 

vuông. Do đó bốn điểm , , ,S A B C  cùng nằm trên mặt cầu đường kính SB . 

Xét tam giác vuông SHB , ta có 2 2 5SB BH SH a= + = . 

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  là 
2

24 5
2

SBS aπ π = = 
 

. 

Câu 63: Cho hình chóp .S ABC  có 

0, 30AB a ACB= = . Biết SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng 
vuông góc với đáy ( )ABC . Tính diện tích mặt cầu mcS  ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

A. 
27

3mc
aS π

= . B. 
213

3mc
aS π

= . C. 
27

12mc
aS π

= . D. 24mcS aπ= . 

Lời giải 
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Gọi I  là tâm đường tròn ngoại tiếp 02sin 30
ABABC IA IB IC R a∆ ⇒ = = = = = . 

Dựng đường thẳng d  qua I  và vuông góc với ( )ABC . 

Gọi M  là trung điểm của AB . 
Gọi G  là trọng tâm ABC GA GB GC∆ ⇒ = =  
Kẽ đường thẳng đi qua G  và vuông góc với ( )SAB  cắt d  tại O OA OB OC OS⇒ = = = . 

Suy ra O  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  bán kính là r OA OB OC OS= = = = . 

Khi đó 3 1 3
2 3 6

a aSM GM SM OI= ⇒ = = = . 

2 2
2 2 2 2 2 13

12 12
a ar OB OI IB a= = + = + = . 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  là 
2 2

2 13 134. . 4
12 3mc

a aS r ππ π= = = . 

Câu 64: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt 
phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  

A. 23S aπ= . B. 
24

3
aS π= . C. 

27
3
aS π= . D. 27S aπ= . 

Lời giải 

Chọn C 
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+) Xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  

Gọi SH là đường cao của tam giác SAB. Vì SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông 
góc với mặt đáy nên SH là đường cao của hình chóp S.ABCD. 

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD, từ O dựng ( )Ox ABCD⊥ . 

Từ trọng tâm G của tam giác SAB dựng ( )Gy SAB⊥ . 

Gọi I Ox Gy= ∩ . Vậy I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

+) Chứng minh I là tâm mặt cầu cần tìm 

Vì I Ox∈ , mà ( )Ox ABCD⊥ , O là tâm hình vuông ABCD nên I cách đều A, B, C, D. 

Mặt khác G là trọng tâm của tam giác đều SAB, I Gy∈ , mà ( )Gy SAB⊥  nên I cách đều S, A,
 B. 

Từ và suy ra I cách đều S, A, B, C, D. Nên I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
S.ABCD, bán kính R=IB 
+) Tìm độ dài bán kính mặt cầu 

Vì ( )OI ABCD⊥ , ( )SH ABCD⊥  nên / /OI GH  vì G SH∈  

Mặt khác ( )Gy SAB⊥ , I Gy∈  mà ( )OH SAB⊥  nên / / OGI H  

Từ và suy ra GHOI là hình bình hành 1 1 3 3. .
3 3 2 6

a aOI GH SH= = = =  

Vì ( )OI ABCD OI OB BOI⊥ ⇒ ⊥ ⇒ vuông tại B 

Xét BOI vuông tại B ta có 

2 2
2 2 2 23 2 7 21

6 2 12 6
a aIB IO OB a IB a R

   
= + = + = ⇒ = =   

   
. 

⇒Diện tích mặt cầu là 2 274 .
3

S R aπ π= =  

Câu 65: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , tam giác SAB  đều và nằm trong 
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã 
cho. 

A. 
37 21

54
aV π

= . B. 
37 21

18
aV π

= . C. 
34 3

81
aV π

= . D. 
34 3

27
aV π

= . 

Lời giải 

Chọn A 
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*) Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD : 

Gọi G  là trọng tâm tam giác SAB , O  là tâm của hình vuông ABCD , M là trung điểm của AB
. 

Do SAB∆  đều SM AB⇒ ⊥  

Mà ( ) ( ) ( )SAB ABCD SM ABCD SM OM⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥  

OM  là đường trung bình của // ( )ABC OM AD OM AB do AD AB∆ ⇒ ⇒ ⊥ ⊥  

( )OM SAB⇒ ⊥ . 

Dựng các đường thẳng qua ,G O  lần lượt song song với ,MO SM , hai đường thẳng này cắt 
nhau tại I  

Ta có: ( ) ( )// ,IO SM SM ABCD IO ABCD⊥ ⇒ ⊥ , mà O  là tâm của hình vuông ABCD  

IA IB IC ID⇒ = = =  

Ta có: ( ) ( )// ,GI OM MO SAB GI SAB⊥ ⇒ ⊥ , mà G là trọng tâm tam giác đều SAB  

IS IA IB⇒ = =  

Từ, suy ra: I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

*) Tính bán kính, thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD : 

Ta có: 1
2 2 2

a aOM AD GI OM= = ⇒ = =  

SAB∆  đều cạnh bằng a có G là trọng tâm 2 3 3.
3 2 3

a aBG⇒ = =  

Do ( )GI SAB GI BG BGI⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ∆  vuông tại G  

22 2 2
2 2 3 7

2 3 4 3 12
a a a aIB IG GB a

  ⇒ = + = + = + =       
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Bán kính khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD là: 7
12

R IB a= =  

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD là: 

3 3
34 4 7 7 21.

3 3 12 54
aV R a ππ π

 
= = =  

 
. 

Câu 66: Cho tứ diện ABCD  có 2 , 3= = = = =AB BC AC BD a AD a ; hai mặt phẳng ( )ACD  và 

( )BCD  vuông góc với nhau. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  bằng 

A. 
264

27
πa  B. 

24
27
πa  C. 

216
9
πa  D. 

264
9
πa  

Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi H  là trung điểm CD  ( )⇒ ⊥BH ACD  và tam giác ACD  vuông tại A. 

2 2 7⇒ = + =CD CA AD a  và 2 2 3 .
2

= − =BH BD HD a  

Trong mặt phẳng ( )BHA  kẻ đường trung trực ∆  của cạnh BA  và gọi = ∆∩I SH  

Khi đó ta có I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . 

Ta có 

2. 4
2 3

∆ ∼ ∆ ⇒ = = =
BK BA BABIK BAH BI a

BH BH
. 

Suy ra bán kính mặt cầu là 4 .
3

= =R BI a  

Vậy diện tích của mặt cầu là 
2

2 644
9
π

= π = ⋅
aS R  
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Câu 67: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật. Tam giác SAB  nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với mặt phẳng ( )ABCD . Biết rằng , 3AB a AD a= =  và  60ASB = ° . Tính diện tích 

khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

A. 
213

2
aS π

= . B. 
213

3
aS π

= . C. 
211

2
aS π

= . D. 
211

3
aS π

= . 

Lời giải 

 

Gọi I, J là tâm đường tròn ngoại tiếp của tứ giác ABCD và tam giác SAB. M là trung điểm của 
AB và O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

Ta có: JM AB⊥  và IM AB⊥  và ( ) ( )mp SAB mp ABCD⊥  nên IM JM⊥ , ngoài ra O là tâm 

của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nên ( )OI ABCD OI IM⊥ ⇒ ⊥ ; ( )OJ SAB OJ JM⊥ ⇒ ⊥ . 

Do đó , , ,O J M I  đồng phẳng và tứ giác OJMI  là hình chữ nhật. 

Gọi , bR R  lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp và bán kính đường tròn ngoại tiếp 
tam giác SAB . 

Ta có: 
2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4b b b
ABR SO SJ OJ R IM R IA AM R IA= = + = + = + − = + −  

Áp dụng định lý Pytago: 
2 2 2 2 2

2 23
4 4 4

BD AB AD a aIA a IA a+ +
= = = = ⇒ = . 

Áp dụng định lý sin trong tam giác SAB : 
 2.sin 60 32sinb

AB a aR
ASB

= = =
°

 

Do đó: 
2 2

2 213
3 4 12
a aR a a= + − =  2 2134

3
S R aπ π⇒ = = . 

Nhận xét: Bài toán này áp dụng một bổ đề quan trọng sau: 

Xét hình chóp đỉnh S , có mặt bên ( )SAB  vuông góc với mặt phẳng đáy, mặt phẳng đáy nội 

tiếp trong đường tròn bán kính dR , bán kính mặt cầu ngoại tiếp tam giác SAB  là bR . Khi đó 

hình chóp này nội tiếp trong 1 mặt cầu có bán kính 
2

2 2

4d b
ABR R R= + −  
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Câu 68: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật và 2 , .AB a AD a= =  Tam giác SAB  
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  
bằng 

A. 57 .
6

a  B. 19 .
4

a  C. 2 15 .
3

a  D. 13 .
3

a  

Lời giải 

Chọn A 

 

Gọi O là tâm của đáy, M là trung điểm của AB và G là tâm của tam giác đều SAB . 

Gọi ,Δd  lần lượt là trục của đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD  và tam giác SAB . 

Do ( ) ( ) ( ) ( ), ,SAB ABCD SAB ABCD AB SM AB⊥ ∩ = ⊥  nên ( )SM ABCD⊥ . 

Mặt khác ( )d ABCD⊥  nên //d SM  hay ( )Δ ,mp d SM⊂ , Δ  và d  cắt nhau tại I . 

Ta có I  cách đều , , , ,S A B C D  nên I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

Tứ giác GMOI  có , , //GM MO IG GM SM IO⊥ ⊥  nên GMOI là hình chữ nhật.

1 3 1 53, ,
3 3 2 2

a aSM a GM SM AO AC= = = = = . 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
2 2

2 2 5 57
3 4 6
a a aR IA IO AO= = + = + = . 

Câu 69: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a , mặt bên SAB  là tam giác đều và nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  
là 

A. 
25a

12
π . B. 

25a
3
π . C. 

25a
3

. D. 
25a

12
. 

Lời giải 

Chọn B 
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Gọi ,G I  là lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  và SAB . 

Trục của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  và SAB  cắt nhau tại J  nên J  là tâm mặt cầu 
ngoại tiếp hình chóp .S ABC , bán kính mặt cầu là R SJ=  

Ta có 1 3 3.
3 2 6

a aIJ GD= = =  và 2 3 3.
3 2 3

a aSI = =  nên 2 2 15
6

aR SJ SI JI= = + =  

Vậy Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  là 
2

2 54
3
aS R ππ= =  

Câu 70: Nếu tứ diện đều có cạnh bằng a  thì mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện có bán kính bằng: 

A. 2
6

a . B. 2
4

a . C. 6
4

a . D. 6
6

a . 

Lời giải 

 

Gọi tứ diện đều là ABCD , O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD  thì ta có 
( )AO BCD⊥ . Trong mặt phẳng ( )AOD  dựng đường trung trực của AD  cắt AO  tại I , vậy I là 

tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  với AI  là bán kính. 

Gọi E  là trung điểm AD . Ta có ~AEI AOD∆ ∆
2.

2
AO AD AD AE ADR AI
AE AI AO AO

⇒ = ⇒ = = = . 

I

E

O D

C

B

A
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2

2 2 2 3 6
3 3

a aAO AD DO a
 

= − = − =  
 

2 6
462.

3

a aR
a

⇒ = = . 

Công thức tính nhanh: Tứ diện đều ABCD  có: độ dài cạnh bên AB AC AD x= = =  và chiều 

cao h . Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  là 
2

2
xR
h

= . 

Câu 71: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng 3 2 ,a  cạnh bên bằng 5 .a  Tính bán kính 
R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . .S ABCD  

A. 3R a= . B. 2R a= . C. 25
8

aR = . D. 2R a= . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Gọi O  là tâm hình vuông ABCD , G  là trung điểm SD , ,GI SD I SO⊥ ∈ . 

Ta có cạnh đáy bằng 3 2a  nên 3 2 . 2 6BD a a= = , 3OD a= . 

Xét SOD∆  vuông tại O  ta có: 2 2 4SO SD OD a= − =  

Ta có SOD SGI∆ ∆ , suy ra ( )21 254 . 5
2 8

SO SD aa R a R
SG SI

= ⇒ = ⇒ =  

Câu 72: Hình chóp đều .S ABCD  tất cả các cạnh bằng a . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
A. 24 aπ . B. 2aπ . C. 22 aπ  D. 22 aπ . 

Lời giải 

 

M

O

A

B C

D

S

I
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Gọi O AC BD= ∩ ; M  là trung điểm SA . 
Trong mặt phẳng ( )SAC  gọi I  là giao điểm của trung trực đoạn SA  với SO . 

Khi đó I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 
Tam giác SAO  đồng dạng với tam giác SIM . 

. 22
22

2

a aSI SM SM SA aR SI
SA AO AO a

⋅
⇒ = ⇒ = = = = . 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
2

224 2
2

aS a
 

= =  
 

π π . 

Cách 2: 

 
Gọi O AC BD= ∩ . 
Vì SBD ABD∆ = ∆  nên OS OA= . 
Mà OA OB OC OD= = =  O⇒  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

Bán kính mặt cầu 2
2

aR OA= = . 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
2

224 2
2

aS a
 

= =  
 

π π . 

Câu 73: Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 . Biết rằng mặt cầu ngoại 

tiếp hình chóp đó có bán kính 3.R a  Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên. 

A. 12
5

a  B. 2a  C. 3
2

a  D. 9
4

a  

Lờigiải 

O

A

B C

D

S



CHUYÊN ĐỀ VI – HÌNH HỌC 12 – NÓN – TRỤ – CẦU 

 Page 45 

 
Gọi các điểm như hình vẽ. 
Ta có 3.SI a  Góc 060SMO  . 

Gọi cạnh đáy bằng x  thì 0 3. tan 60
2

xSO OM  . 

2 2 5
2

xSA SO AO    

SNI SOA   nên SN SO
SI SA


25 3 . 12 ( 0)

8 2 5
x a x x a x      

Câu 74: Cho hình chóp đều .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh AB a= , góc giữa mặt bên với 

mặt phẳng đáy bằng 060 . Tính bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp .S ABC  

A. 
3

2
a

. B. 7
12

a . C. 7
16

a . D. 
2
a . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi M  là trung điểm của BC , H  là trọng tâm tam giác ABC  

Khi đó ( )SH ABC⊥ ( ) ( )( )



0, 60SBC ABC SMA⇒ = =  
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Gọi N  là trung điểm của SA , kẻ ( )NI SA I SH⊥ ∈  

Khi đó ta có IS IA IB IC= = = , nên I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  

ABC∆  đều cạnh a  nên 3 3 3,
2 6 3

a a aAM HM AH= ⇒ = = . 



3 1tan . 3
6 2

SH aSMA SH a
HM

= ⇒ = =  

2 2 2
2 2 2 7

4 3 12
a a aSA SH AH= + = + =  

2 2. 7 7
12 1212.2.
2

SA SH SA SN SA a aSAH SIN SI
SI SN SH SH a

∆ ∆ ⇒ = ⇒ = = = = . 

Câu 75: Cho mặt cầu tâm O  và tam giác ABC  có ba đỉnh nằm trên mặt cầu với góc 


030BAC =  và 
BC a= . Gọi S  là điểm nằm trên mặt cầu, không thuộc mặt phẳng ( )ABC  và thỏa mãn 

SA SB SC= = , góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )ABC  bằng 060 . Tính thể tích V  của 

khối cầu tâm O  theo a . 

A. 33
9

V aπ=  B. 332 3
27

V aπ=  C. 34 3
27

V aπ=  D. 315 3
27

V aπ=  

Lời giải 

 

Gọi H  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , khi đó ( )SH ABC⊥  và SH  là trục 

đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 

Góc giữa đường thẳng SA  và mặt phẳng ( )ABC  là  060SAH = . 

Gọi N  là trung điểm SA , mặt phẳng trung trực của cạnh SA  cắt SH  tại O . Khi đó 
OS OA OB OC= = =  nên O  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 
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Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  là 0 .
2sin 30

= =
BCAH a

0. tan 60 3SH AH a= = , 2 2 2SA SH AH a= + = . 

Bán kính mặt cầu là 
2. 2 3

2 3
SN SA SAR SO a

SH SH
= = = = . 

Thể tích của khối cầu tâm O  là 3 34 32 3
3 27

V R aπ π= = . 

Câu 76: Cho hình chóp S.ABC có 3
2

aSA = , các cạnh còn lại cùng bằng a. Bán kính R của mặt cầu ngoại 

tiếp hình chóp S.ABC là: 

A. 13
2

aR =  B. 
3
aR =  C. 13

3
aR =  D. 13

6
aR =  

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có 3 3,
2 2

a aSM AM SA= = = , do đó tam giác SAM  đều. 

Gọi M  là trung điểm đoạn BC . Ta có ( )SAM  là mặt phẳng trung trực đoạn BC . 

Gọi G  là trọng tâm tam giác SBC , ∆  là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC . 

Gọi E  là trung điểm SA , ta có I EM= ∆∩ , khi đó I  là tâm đường mặt cầu ngoại tiếp 
.S ABC . 

. tan 30
6
aIG GM ο= = , 3 2 3.

2 3 3
a aSG = =  

Do đó 
2 2

2 2

3 36
a aR SI IG GS= = + = +  13

6
aR⇒ = . 

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

I

G

E

M

B

C

A

S
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Câu 77: Cho khối cầu  S  tâm I , bán kính R  không đổi. Một khối trụ thay đổi có chiều cao h  và bán 

kính đáy r  nội tiếp khối cầu. Tính chiều cao h  theo R  sao cho thể tích khối trụ lớn nhất. 

 

A. 2
2

Rh  . B. 2 3
3

Rh  . C. 2h R . D. 3
3

Rh  . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2

2

4
hr R  . 

Thể tích khối trụ là 
2

2 2

4
hV r h R h 

       
, 0 2h R   

 

2
2 3

4h
hV R

      
;  

2 30
3h

RV h    . 

Bảng biến thiên 

 

Vậy thể tích khối trụ lớn nhất khi 2 3
3

Rh  . 

Câu 78: Một cơ sở sản suất đồ gia dụng được đặt hàng làm các chiếc hộp kín hình trụ bằng nhôm đề đựng 
rượu có thể tích là 328V aπ=  ( )0a > . Để tiết kiệm sản suất và mang lại lợi nhuận cao nhất thì 

cơ sở sẽ sản suất những chiếc hộp hình trụ có bán kính là R  sao cho diện tích nhôm cần dùng là 
ít nhất. Tìm R  
A. 3 7R a=  B. 32 7R a=  C. 32 14R a=  D. 3 14R a=  

Lời giải 

Diện tích nhôm cần dùng đề sản suất là diện tích toàn phần S  

Ta có l h= ; mà 
3

3 2 3
2

2828 28 aV a R h a h
R

π π π= ⇔ = ⇔ =  

3
2 2282 2 2 2aS Rl R R

R
π π π π= + = +  với 0R >  

3
3

2

282 2 0 14aS R R a
R

π
 

′ = − + = ⇔ = 
 
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Bảng biến thiên 

 

Vậy minS ⇔  3 14R a=  

Câu 79: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 , tính thể tích V của 
khối chóp có thể tích lớn nhất. 
A. 576 2V =  B. 144 6V =  C. 144V =  D. 576V =  

Lời giải 

Chọn D 

 
Xét hình chóp tứ giác đều .S ABCD  nội tiếp mặt cầu có tâm I  và bán kính 9R = . 
Gọi H AC BD= ∩ , K  là trung điểm SC . 
Đặt ;AB x SH h= = , ( ), 0x h > . 

Ta có 
2

xHC =
2

2

2
xl SC h⇒ = = + . 

Do 2 2 .SK SISHI SHC l h R
SH SC

∆ ∆ ⇒ = ⇒ =∽  2 236 2x h h⇒ = − . 

Diện tích đáy của hình chóp 2
ABCDS x=  nên ( )2 21 1. 36 2

3 3
V h x h h h= = − . 

Ta có ( ) ( )
3

21 1 1 36 2. 36 2 . . 36 2 . 576 576
3 3 3 3

h h hh h h h h h V+ + − − = − ≤ = ⇒ ≤ 
 

, dấu bằng xảy 

ra khi 36 2 12, 12h h h h x= = − ⇔ = = . Vậy 576maxV = . 

Câu 80: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 , khối chóp có thể tích 
lớn nhất bằng bao nhiêu ? 
A. 576 2 . B. 144 . C. 576 . D. 144 6 . 

Lời giải 
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Giả sử khối chóp .S ABCD  là khối chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 . 

Gọi O  là tâm hình vuông ABCD  thì ( )SO ABCD⊥ . M  là trung điểm của SA , kẻ MI  vuông 

góc với SA  và cắt SO  tại I  thì I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD , bán kính của 
mặt cầu là 9IA IS= = . 

Đặt IO x= , 0 9x≤ ≤ , do IAO∆  vuông tại O  nên 2 2AO AI IO= − 281 x= − , suy ra 
22 81AC x= − . 

Do tứ giác ABCD  là hình vuông nên 
2

ACAB = 22. 81 x= − , suy ra 2
ABCDS AB=


( )22 81 x= − . 

Vậy .
1 .
3S ABCD ABCDV S SO=



( ) ( )22 81 . 9
3

x x= − + ( )3 22 9 81 729
3

x x x= − − + + . 

Xét hàm số ( )f x = ( )3 22 9 81 729
3

x x x− − + +  với [ ]0;9x∈ . 

( ) ( )22 6 27f x x x′ = − − +  ; ( ) 0f x′ = ⇔
( )

3
9

x
x l
=

 = −
 

Bảng biến thiên : 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy :
[ ]

( ) ( )
0;9

max 3
∈

=
x

f x f 576= . 

Vậy khối chóp có thể tích lớn nhất bằng 576 . 
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Câu 81: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành, các cạnh bên của hình chóp bằng 
6 cm , 4=AB cm . Khi thể tích khối chóp .S ABCD  đạt giá trị lớn nhất, tính diện tích mặt cầu 

ngoại tiếp .S ABCD . 
A. 212 cmπ . B. 24 cmπ . C. 29 cmπ . D. 236 cmπ . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Gọi O  là giao điểm của AC  và BD . 

Ta có ∆SAC  cân tại S  nên ⊥SO AC  và ∆SBD  cân tại S nên ⊥SO BD . 

Khi đó ( ).⊥SO ABCD  

Ta có: ∆ = ∆ = ∆ = ∆ ⇒ = = =SAO SBO SCO SDO OA OB OC OD  

Vậy hình bình hành ABCD  là hình chữ nhật. 

Đặt 
2

2 2 164 .
2 2

+
= ⇒ = + ⇒ = =

AC xBC x AC x AO  

Xét ∆SAO  vuông tại O , ta có: 
2 2

2 2 16 86
4 2
+ −

= − = − =
x xSO SA AO  

Thể tích khối chóp .S ABCD  là: 
2

2
.

1 1 8 2. . .4 . 8 .
3 3 2 3

−
= = = −S ABCD ABCD

xV SO S x x x  

Áp dụng bất đẳng thức :
2 2

2
+

≤
a bab  ta có: 

2 2
22 2 8 8. 8 . . .

3 3 2 3
− +

= − ≤ =
x xV x x  

Dấu " "=  xảy ra 28 2.⇔ − = ⇔ =x x x  Do đó: 2, 1.= =BC SO  

Gọi M  là trung điểm của SA , trong ( )SAO  kẻ đường trung trực của SA  cắt SO  tại I . 

Khi đó mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABCD  có tâm I và bán kính .=R IS  

Vì ( . )SMI SOA g g∆ ∆∽  nên 
2 6 3 3( ).

2. 2.1
SI SM SASI R cm
SA SO SO

= ⇒ = = = ⇒ =  

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABCD  là: 2 2 24 4 .3 36 ( )R cmπ π π= = . 

M

I

O

D

CB

A

S
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Câu 82: Cho mặt cầu ( )S  có bán kính 5R = . Khối tứ diện ABCD  có tất cả các đỉnh thay đổi và cùng 
thuộc mặt cầu ( )S  sao cho tam giác ABC vuông cân tại B  và DA DB DC= = . Biết thể tích lớn 

nhất của khối tứ diện ABCD  là a
b

 ( a ,b  là các số nguyên dương và a
b

 là phân số tối giản), tính

a b+ . 
A. 1173a b+ = . B. 4081a b+ = . C. 128a b+ = . D. 5035a b+ = . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi H  là trung điểm của AC , Vì tam giác ABC  vuông 

cân tại B  và DA DB DC= =  nên ( )DH ABC⊥  và tâm 

I  của mặt cầu ( )S  thuộc tia DH . Đặt DH x=  và AH a=  

( 0 5,0 10a x< ≤ < < ). 

Có 5ID IA= =  và 5IH x= − . 

Xét tam giác vuông AIH  có 2 2 2 2 2 225 ( 5) 10a AH AI IH x x x= = − = − − = − . 

Diện tích tam giác ABC  là: 2 21 . 10
2

S AC BH a x x= = = − . 

Thể tích khối chóp ABCD  là: 21 1. (10 )
3 3ABCV S DH x x x= = − . 

Xét 2 2 31 1( ) (10 ) (10 )
3 3

f x x x x x x= − = −  với 0 10x< < . 

Lập bảng biến thiên cho hàm số ( )f x  ta được giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên nửa 

khoảng ( )0;10  ta có kết quả là 4000
81

 tại 20
3

x = . 

Vậy 4000, 81a b= =  nên 4081a b+ = . 

Câu 83: Trên mặt phẳng ( )P  cho góc  60xOy = ° . Đoạn SO a=  và vuông góc với mặt phẳng ( )α . Các 

điểm ;M N  chuyển động trên ,Ox Oy  sao cho ta luôn có: OM ON a+ = . Tính diện tích của mặt 

cầu ( )S  có bán kính nhỏ nhất ngoại tiếp tứ diện SOMN . 

A. 
24

3
aπ . B. 

2

3
aπ . C. 

28
3
aπ . D. 

216
3

aπ . 
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Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi H , I  lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN và tâm bán mặt cầu ngoại tiếp 

tứ diện SOMN
2

2 2 2 2

4
aR OH IH OH⇒ = + = + . 

Áp dụng định lý hàm số sin trong tam giác OMN  ta có 2
sin60

MN OH=
°

 
3

MNOH⇔ = . 

Áp dụng định lý hàm số cosin trong tam giác OMN  ta có 


2 2 2 2. . cosMN OM ON OM ON MON= + −  2 2 .OM ON OM ON= + − ( )2 3 .OM ON OM ON= + −

( )2 2
2 3

4 4
OM ON aa

+
≥ − =  

2
2

4
aMN⇒ ≥

2
23

4
aOH⇔ ≥

2 2 2 2
2 2

4 4 3.4 3
a a a aR OH⇒ = + ≥ + =  

Bán kính nhỏ nhất của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SOMN bằng 
3

a . 

Tính diện tích của mặt cầu ( )S  có bán kính nhỏ nhất ngoại tiếp tứ diện SOMN là 24 Rπ  
24

3
aπ

=  

Câu 84: Một vật thể đựng đầy nước hình lập phương không có nắp. Khi thả một khối cầu kim loại đặc 
vào trong hình lập phương thì thấy khối cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập phương đó. 
Tính bán kính của khối cầu, biết thể tích nước còn lại trong hình lập phương là 10. Giả sử các 
mặt của hình lập phương có độ dày không đáng kể 

A. 
π−

3
15

12 2
. B. 

π−
3

9
24 4

. C. 
π−

3
15

24 4
. D. 

π−
3

9
12 2

. 

Lời giải 

Chọn A 
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Giả sử hình lập phương có cạnh x . Khi đó thể tích khối lập phương là 3x . 

Bán kính khối cầu tiếp xúc với các mặt của khối lập phương là 
2
x . Do đó thể tích khối cầu tiếp 

xúc với các mặt của hình lập phương là ππ  
= 

 

3 34
3 2 6

x x . 

Theo đề ra ta có π
π

− = ⇔ =
−

3
3 3

6010
6 6
xx x . 

Do đó bán kính của khối cầu là 
π

= =
−

3
15

2 12 2
xR  

Câu 85: Một cái thùng đựng đầy nước được tạo thành từ việc cắt mặt xung quanh của một hình nón bởi 
một mặt phẳng vuông góc với trục của hình nón. Miệng thùng là đường tròn có bán kính bằng 

ba lần bán kính mặt đáy của thùng. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng 3
2

chiều cao của thùng nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là ( )354 3 dmπ . Biết rằng khối 

cầu tiếp xúc với mặt trong của thùng và đúng một nửa của khối cầu đã chìm trong nước. Thể tích 
nước còn lại trong thùng có giá trị nào sau đây? 

 

A. ( )346 3
5

dmπ . B. ( )318 3 dmπ . C. ( )346 3
3

dmπ . D. ( )318 dmπ . 

Lời giải 

Chọn C 
Xét một thiết diện qua trục của hình nón như hình vẽ. Hình thang cân ABCD  ( IJ  là trục đối 
xứng) là thiết diện của cái thùng nước, hình tròn tâm I  bán kính IH  là thiết diện của khối cầu. 
Các đường thẳng AD , BC , IJ  đồng qui tại E . 
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Đặt bán kính của khối cầu là IH R= , bán kính mặt đáy của thùng là JD r= , chiều cao của 
thùng là IJ h= . Ta có 

32 54 3 3 3
3

R Rπ π= ⇔ = , 3 2 6 3 4 3
2

h R h= = ⇔ = . 

1 2 3
3 3

EJ JC r EJ
EI IB r

= = = ⇒ = , 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 2
27 9 108

r
IH IA IE r

= + ⇔ = + ⇔ = . 

Suy ra thể tích của thùng nước là 2 2
1

1 1 208 3. .
3 3 3

V IA IE JD JE ππ π= − = . 

Vậy thể tích nước còn lại trong thùng là ( )3208 3 46 354 3
3 3

V dmπ ππ= − = . 

Câu 86: Cho tứ diện OABC  có ,  ,OA a OB b OC c= = =  và đôi một vuông góc với nhau. Gọi r  là bán 

kính mặt cầu tiếp xúc với cả bốn mặt của tứ diện. Giả sử ,a b a c≥ ≥ . Giá trị nhỏ nhất của a
r

 là 

A. 1 3+ . B. 2 3+ . C. 3 . D. 3 3+ . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Kẻ đường cao AH  của tam giác ABC . 

Dễ thấy OH BC⊥  nên 2 2 2 2 2

1 1 1 bcOH
OH OB OC b c

= + ⇒ =
+

. 
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Tam giác AOH  vuông tại O  có 
2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2

a b b c c aAH OA OH AH
b c
+ +

= + ⇒ =
+

. 

Tam giác OBC  có 2 2BC b c= +  nên 2 2 2 2 2 21 .
2ABCS AH BC a b b c c a= = + + . 

Vậy diện tích toàn phần của hình chóp .O ABC là: 

( )2 2 2 2 2 21
2tp OAB OBC OCA ABCS S S S S ab bc ca a b b c c a= + + + = + + + + + . 

Dễ thấy thể tích khối chóp .O ABC  là 1 1 .
6 3 tpV abc S r= = . 

Suy ra 

1 1 .
6 3 tpabc S r=  

2 2 2 2 2 22 tpSa ab bc ca a b b c c a
r bc bc

+ + + + +
⇒ = =  

2 2

2 21 1 1 1 1 1 1 1 3 3a a a a
c b c b

= + + + + + ≥ + + + + + = + . 

Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi a b c= = . 

Câu 87: Cho hai mặt cầu ( )1S  và ( )2S  đồng tâm O , có bán kình lần lượt là 1 2R =  và 2 10R = . Xét tứ 

diện ABCD  có hai đỉnh ,A B  nằm trên ( )1S  và hai đỉnh ,C D  nằm trên ( )2S . Thể tích lớn nhất 

của khối tứ diện ABCD  bằng 
A. 3 2 . B. 7 2 . C. 4 2 . D. 6 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Dựng mặt phẳng ( )P  chứa AB  và song song với CD , cắt ( )1;O R  theo giao tuyến là đường 

tròn tâm I . 

Dựng mặt phẳng ( )Q  chứa CD  và song song với AB , cắt ( )2;O R  theo giao tuyến là đường 

tròn tâm J . 

Dựng hai đường kính ,A B C D′ ′ ′ ′  lần lượt của hai đườn tròn sao cho A B C D′ ′ ′ ′⊥  

D'

B'

J

I

O

A'

C'

A

B

C D

D

B

J

I

O

A

C
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Khi đó ( ) ( ); ;IJ d AB CD d A B C D′ ′ ′ ′= = . 

Xét tất cả các tứ diện có cạnh AB  nằm trên ( )P  và CD  nằm trên ( )Q  thì ta có: 

( )1 1. . .sin , . .
6 6ABCD A B C DV AB CD IJ AB CD A B C D IJ V ′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′= ≤ = . 

Do đó ta chỉ cần xét các tứ diện có cặp cạnh đối AB CD⊥  và chúng có trung điểm ,I J  thẳng 
hàng với O . 

Đặt ( ) ( ), 0 10 , , 0 2IA x x JC y y= < ≤ = < ≤ , ta có: 2 210 , 4OI x OJ y= − = − . 

Khi đó: ( ) 2 2, 10 4d AB CD IJ OI OJ x y= = + = − + − . 

Thể tích khối tứ diện ABCD  là: 

( ) ( )2 2 2 21 1 2. . .2 .2 . 10 4 10 4
6 6 3ABCDV AB CD IJ x y x y xy x y= = − + − = − + −  

Có 
2 2

2 2 21 14 510 .2. 10 ; 4
2 4 2

x yx x y− −
− = − ≤ − ≤  

Suy ra 
2 2

2 2 24 2 24 2 2 12 210 4
4 4 2

x y xy xyx y − − − −
− + − ≤ ≤ = . 

Ta được: 

( )( )
2

2 12 2 1 1 2 12 2. 2 12 2 6 2
3 2 23 2 3 2ABCD

xy xy xyV xy xy xy
 − + −

≤ = − ≤ =  
 

. 

Đẳng thức xảy ra khi: 

2

2

2 2

0 10,0 2

10 2
6

4 1
3

2

2 12 2

x y

x
x

y
y

x y

xy xy

 < ≤ < ≤

 − =
  = − = ⇔ 

= =
 = −

 

Vậy max 6 2ABCDV = . 

Câu 88: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9 , tính thể tích V  của 
khối chóp có thể tích lớn nhất. 

A. 144V = . B. 576 2V = . C. 576V = . D. 144 6V = . 

Lời giải 
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Gọi I  là tâm mặt cầu và .S ABCD  là hình chóp nội tiếp mặt cầu. 

Gọi x  là độ dài cạnh SO . 

Gọi M  là trung điểm của SD . 

Ta có 21. .
2

SI SO SM SD SD= = 2 2 . 18SD SI SO x⇒ = = . 

Suy ra 2 218OD x x= − . 

Thể tích khối chóp .S ABCD  bằng 1 .
3 ABCDV SO S= 21 .2.

3
x OD= ( )22 18

3
x x x= − ( )22 18

3
x x= − . 

Ta có ( )2 18x x− = ( )4 . . 18
2 2
x x x−

3184 864
3

 ≤ = 
 

. 

Vậy thể tích của khối chóp cần tìm là 576V = . 

Câu 89: Cho hình chóp tứ giác đều chiều cao là h  nội tiếp trong một mặt cầu bán kính R . Tìm h  theo 
R  để thể tích khối chóp là lớn nhất. 

A. 3h R= . B. 2h R= . C. 4
3
RV = . D. 3

2
RV = . 

Lời giải 

 

Gọi a  là độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều .S ABCD . Gọi ,O I  lần lượt là tâm đáy và 
tâm cầu ngoai tiếp hình chóp. 

Tam giác IBO  có ( ) ( )
2 2

2 22 2 22
2 2
a ah R R R h R Rh h− + = ⇒ = − − = − . 

Thể tích của khối chóp là: ( )2 21 1 2 2 .
3 3

V a h Rh h h= = − . 
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Xét hàm số ( )22 .y Rh h h= −  với 0 2h R< < , 2 44 3 0
3
Ry Rh h y h′ ′= − ⇒ = ⇒ = . 

Trên ( )0;2R , y′  đổi dấu từ “+” sang “-” qua 4
3
Rh =  nên thể tích hình chóp đạt lớn nhất tại 

4
3
Rh = . 
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